
CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ 
LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH 

BINH ĐẲNG GIÁC KINH

Quyển thứ ba sẽ giải thích ý nghĩa các phẩm từ phẩm mười một 
đến phẩm hai mươi chín.

Quyển hai nói về sự phát khởi đại nguyện của đức Di Đà khi Ngài 
đang tu nhân, quyến này sẽ tường thuật về sự thành tựu đại nguyện đạt 
Quả Giác cứu cánh viên mãn của A Di Đà Phật. Kinh thuật tỉ mỉ về y 
báo, chánh báo cõi Cực Lạc, chủ lẫn bạn đều thanh tịnh trang nghiêm, vi 
diệu, đẹp đẽ lạ lùng, viên minh cụ đức, vượt trỗi mười phương cõi nước, 
siêu tình ly kiến chẳng thể nghĩ bàn. Riêng phẩm thứ hai mươi bốn nêu 
rõ cương lãnh của bản kinh này: “Phát Bồ Đe tâm, một dạ chuyên niệm 
A Di Đà Phật” cũng như hạnh thù thắng để được vãng sanh của cả ba 
bậc. Phẩm hai mươi lăm lại nói rõ chánh nhân vãng sanh. Vì vậy, tôi 
kính xin độc giả hết sức lưu tâm những đoạn ấy hầu phát khởi lòng tin 
trong sạch.

Quyển hai nói đến việc phát nguyện, quyển này tường thuật 
nguyện thành tựu. Nên lưu ý là những điếm siêu thắng, độc diệu của bản 
kinh này toàn là do bổn nguyện tối thắng cực diệu của Phật cảm thành 
cả. Vì vậy, chánh kinh đôi ba lượt nhắc đến chữ “nguyện” như cuối 
phẩm mười lăm có câu: “Thử giai Vô Lượng Thọ Phật oai thần lực cố, 
bốn nguyện lực co, mãn túc nguyện cố, minh liêu, kiên cồ, cứu cánh 
nguyện cố” (Đấy đều là do sức oai thần, do sức bổn nguyện, do lời 
nguyện trọn vẹn, do lời nguyện rõ ràng, kiên cố, rốt ráo của Vô Lượng 
Thọ Phật vậy); phẩm hai mươi bảy cũng nói: “Thử giai Vô Lượng Thọ 
Phật bổn nguyện gia oai, cập tằng cúng dường Như Lai, thiện căn tương 
tục, vô khuyết giảm cổ, thiện căn tập cố, thiện căn thủ cô, thiện thành 
tựu cổ” (Đấy đều là do bổn nguyện của Vô Lượng Thọ Phật oai thân gia 
hộ, cũng như do Ngài từng cúng dường Như Lai, gieo thiện căn liên tục
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không hề khuyết giảm, do Ngài khéo tu tập thiện căn, do Ngài khéo 
nhiêp thủ, do Ngài khéo thành tựu vậy). Trong phâm hai mươi chín 
“Nguyện Lực Hoằng Thâm” cũng chép: “A Di Đà Phật quốc, trường 
cửu quảng đại, minh hảo, khoái lạc, toi vi độc thắng. Bốn kỳ vi Bô Tát 
thời, cầu đạo sở nguyện lũy đức sở trF (Cõi Phật A Di Đà trường cửu, 
rộng lớn, sáng ngời, tốt đẹp, khoái lạc, thật là thù thắng độc nhất. Đó là 
do lời nguyện khi Ngài còn tu Bồ Tát đạo, đã tích lũy công đức chiêu 
cảm thành). Như vậy, quyển hai nói về Nhân, quyển này bàn về Quả. 
Cõi Phật vượt trồi mười phương chỉ là do Phật nguyện sâu thắm, bao la, 
ân đức vô cực vậy.

Cuối phẩm hai mươi chín còn ghi: “Vô Lượng Thọ Phật ân đức 
bổ thí bát phương thượng hạ, vô cùng vô cực, thâm đại vô lượng, bât 
khả thẳng ngôn ” (Vô Lượng Thọ Phật bố thí ân đức cả tám phương trên 
dưới vô cùng, vô cực, lớn sâu vô lượng chẳng thể nói nổi). Quả thật, bọn 
chúng ta ngày nay đã nhờ A Di Đà Phật ban ân thí đức, hãy nên phát 
nguyện vãng sanh, cùng vào trong Nhất Thừa nguyện hải của Phật Di 
Đà. Phẩm hai mươi ba “Thập Phương Phật Tán” (mười phương Phật 
khen ngợi) đã chép: “Chỉ tâm hồi hướng, nguyện sanh bỉ quốc, tùy 
nguyện giai sanh, đắc Bất Thoái Chuyến ” (Chí tâm hồi hướng nguyện 
sanh sang cõi kia, hễ nguyện thì đều được vãng sanh, đắc Bất Thoái 
Chuyển). Phẩm Vãng Sanh Chánh Nhân cũng ghi: “Trú dạ thường 
niệm, nguyện dục vãng sanh A Di Đà Phật thanh tịnh Phật quốc. Thập 
nhật, thập dạ, nãỉ chỉ nhất nhật, nhất dạ, bất đoạn tuyệt giả, thọ chung 
giai đắc vãng sanh kỳ quốc” (Ngày đêm thường niệm, nguyện mong 
vãng sanh cõi nước thanh tịnh của A Di Đà Phật, trong mười ngày mười 
đêm hay dẫu chỉ một ngày một đêm chẳng đoạn tuyệt thì lúc mạng 
chung đều được sanh về cõi kia).

Như vậy, tin sâu, nguyện thiết, trĩ danh hiệu Phật chính là chiếc 
bè báu duy nhất giúp chúng ta vượt ngay khỏi sanh tử: Lấy Quả Giác 
của Phật làm cái tâm tu nhân của chúng ta; nhân và quả giống hệt như 
nhau nên tiến thẳng đến cứu cánh tự giác, giác tha. “Thỉ cho khắp tất cả 
cái lợi chân thật” chi là điều này mà thôi!

Trong kinh này, tò phẩm thứ mười một Quốc Giới Nghiêm Tịnh 
cho đến phấm ba mươi hai Thọ Lạc Vô Cực thuật tỉ mỉ các tướng trạng 
y báo, chánh báo, chủ bạn trang nghiêm thanh tịnh, sự sự vô ngại. Vô 
lượng vô biên cảc sự tướng vi diệu, đẹp đẽ, lạ lùng chẳng thể nghĩ bàn 
đều là do đại nguyện thù thắng của Phật A Di Đà chiêu cảm thành, cũng
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như tò tâm tịnh minh của đấng Cực Lạc đạo sư hiện ra. Do sự lý vô ngại 
nên những tướng mầu nhiệm được nêu trong kinh đều là Thật Tế lý thể. 
Lại vì sự sự vô ngại nên một sợi lông, một mảy bụi trong cõi kia không 
vật gì là chang viên minh cụ đức. Sự sự vô ngại vốn là điểm độc đáo của 
kinh Hoa Nghiêm, thế mà kinh này cũng hiển thị lẽ sự sự vô ngại thì 
kinh này khác gì kinh Hoa Nghiêm?

Cực Lạc chẳng rời Hoa Tạng như Hoằng Pháp Đại Sư (tổ Không 
Hải, sáng tô Chân Ngôn tông Nhật) đã dạy trong Bí Tạng Ký: “Hoa 
Tạng Thê Giới có nghĩa như sau: Hoa ỉà Lý. Lý trọn khắp pháp giới 
chứa đựng (tạng) trong các pháp, nên bảo là Hoa Tạng. Hoa Tạng thế 
giới bao gom những sự vui sướng mầu nhiệm toi thượng nên gọi là Cực 
Lạc. Vì vậy, phải biết là Hoa Tạng và Cực Lạc tuy tên khác, nhưng nơi 
chon chang khác

Sách Bí Tạng Ký Sao, quyến sáu cũng nói: “Trong sách Tịnh Độ 
Luận (còn gọi là Vãng Sanh Luận, tức là Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đe 
Xá Nguyện Sanh Kệ) của ngài Thiên Thân, Cực Lạc thế giới có tên là 
Hoa Tạng thế giới. Đấy ỉà một chứng cớ vậy. Cõi ẩy lấy hoa sen làm 
thành quốc độ nên gọi ỉà Hoa Tạng, hưởng sự vui mầu nhiệm tối thượng 
nên gọi là Cực Lạc. Đấy chỉ là một cho mà gọi tên khác nhau thôi

Sách Vãng Sanh Luận cũng bảo ba thứ trang nghiêm trong cõi 
Cực Lạc đều gói gọn trong một pháp cú: “Một pháp cú là thanh tịnh cú. 
Thanh tịnh cú là chân thật trí huệ vô vi Pháp Thân Đàm Loan đại sư 
giải thích câu ấy như sau: “Ba câu ấy lần ỉượt giải thích lẫn nhau. Do 
dựa vào nghĩa nào gọi là pháp? Do vì thanh tịnh. Do dựa vào nghĩa nào 
gọi là thanh tịnh? Do chân thật trí huệ vô vỉ Pháp Thân. Chân thật trí 
huệ chính là Thật Tướng trí huệ. Do Thật Tướng là vô tướng nên chân 
trí vô tri. Vô vi Pháp Thân là pháp tánh thân. Do pháp tánh tịch diệt nên 
Pháp Thân vô tưởng. Do vỏ tướng nên không gì chăng là tướng, Vỉ thế 
tướng hảo trang nghiêm chính là Pháp Thân. Do vô tri nên không gì là 
chẳng biết. Vì thế, Nhất Thiết Chủng Trí chính ỉà trí huệ chân thật vậy 
Câu nói “tưởng hảo trang nghiêm chỉnh là Pháp Thân ” của Đàm Loan 
đại sư quả là nét bút điểm nhãn khi vẽ rồng.

Sách Tông Kính Lục phê: “Một lời chí lý chuyển phàm thành 
thánh”. Đạt đến điểm này, đại địa không còn tấc đất! Thế nhân phần 
nhiều chê Tịnh tông là thiên chấp sự tướng cũng vì chang biết Cực Lạc 
thế giới thật chẳng thể nghĩ bàn! Những sự tướng được kinh diễn tả lại 
chính là Pháp Thân như Thiện Đạo đại sư đã dạy: “Chỉ phương lập
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tướng, tức là ngay nơi Sự chính là Chân Câu “ngay nơi tướng là đạo, 
ngay nơi sự là chân ” hay nói trong Mật tông cũng mang cùng một ý chỉ 
này.

Lại như khi ngài Văn Thù bảo Thiện Tài đồng tà hái thuốc, đồng 
tử cầm một nhánh cỏ thuốc bảo: “Biến quán đại địa, vô bất thị dược 
giả ” (Con thấy khắp cả đại địa không thứ nào chẳng phải là thứ thuốc 
này). Neu hiểu được như thế thì Thiền, Mật, Tịnh Độ tuy ba mà một; vi 
trần, mảy lông, cõi nước đều hiển hiện cảnh giới sự lý vô ngại, sự sự vô 
ngại.
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11. Quốc giới nghiêm tịnh (IU i i  $■)
Chánh kinh:
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Phật ngữ A Nan:
- B ỉ Cực Lạc giới vô lượng công đức, cụ túc trang nghiêm. Vĩnh 

vô chúng khổ, chư nạn, ác thủ, ma não chỉ danh. Dỉệc vô tứ thời hàn, 
thử, vũ, minh chi dị. Phục vô đại tiểu giang, hải, khâu lăng, khanh 
khảm, kỉnh, cức, sa, lịch, Thiết Vy, Tu Di, thổ thạch đẳng sơn. Duy dĩ 
tự nhiên thất bảo, hoàng kim vi địa, khoan quảng bình chánh, bất khả 
hạn cực, vi diệu kỳ lệ, thanh tịnh trang nghiêm, siêu du thập phương 
nhất thiết thế giới.

Phât bảo A Nan:
- Cõi Cực Lạc thế giói công đức vô lượng, trang nghiêm đầy 

đủ, vĩnh viễn không có các tên gọi các khổ, các nạn, đường ác, ma 
làm não loạn; cũng không có bốn mùa, nóng, lạnh, mưa, tối tăm sai 
khác. Lại cũng chẳng có sông, biển lớn nhỏ, gò, đống, hầm, hố, gai 
góc, cát, sỏi, Thiết Vy, Tu Di, các hòn núi đá hay núi đất, chỉ tự 
nhiên là bảy báu, vàng ròng làm đất; bằng phẳng, rộng rãi, bao la 
chẳng thể hạn lượng, vi diệu, lạ lùng, đẹp đẽ, thanh tịnh trang 
nghiêm, vượt trỗi hết thảy các thế giói trong mười phương.

Giải:
Đoạn này miêu tả y báo trang nghiêm của cõi Cực Lạc. Y báo 

trang nghiêm là do nguyện thứ nhất “cõi nước không có ác đạo” và 
nguyện thứ ba mươi chín “trang nghiêm vô tận ” cảm thành.

“Vô lượng công đức, cụ túc trang nghiêm ” (Công đức vô lượng, 
trang nghiêm đầy đủ): Sách Vãng Sanh Luận bảo có ba thứ công đức 
trang nghiêm: Một là cõi nước Phật, hai là A Di Đà Phật, ba là các vị Bô 
Tát (mồi thứ này đều có đủ vô lượng công đức trang nghiêm). Do có đủ
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cả ba thứ trang nghiêm như thế nên kinh nói: “Vô lượng công đức, cụ 
túc trang nghiêm

Luận còn chép: “Cõi nước Phật ấy công đức trang nghiêm nên 
thành tựu sức chang thế nghĩ bàn, giống như tánh của báu Ma-nỉ Như Ỷ 
kia [có thế dùng làm] pháp tương tự, tương đối vậy”. Ý nói: Mỗi thứ 
trong Cực Lạc thế giới đều tùy theo cơ nghi của mỗi người trong nước 
mà hiển hiện. Chẳng hạn như nước công đức trong các suối ao có thể 
“nhất nhất tùy chúng sanh ỷ ” (mỗi mỗi đều thuận theo ý của chúng 
sanh) khác nào báu Ma-ni (còn gọi là báu Như Ý) có thể tùy thuận ý 
thích của mỗi người mà hóa hiện các thứ.

Sách Luận Chú (tức Vãng Sanh Luận Chú của ngài Đàm Loan) 
giảng câu “như tánh của báu Ma-ni Như Ỷ kia ” như sau:

“Mượn tánh chất của báu Ma-ni Như Ỷ đế hiến thị tánh chang thế 
nghĩ bàn của cõi An Lạc. Lúc chư Phật nhập Niết Bàn liền dùng sức 
phương tiện khiến thân nát thành xá-lợi đế tạo phước cho chúng sanh. 
Khỉ chúng sanh hết phước, các viên xá-lợỉ ẩy biến thành Ma-nỉ Như Ỷ 
bảo châu. Những châu này phần nhiều ở trong biến cả, đại ỉong vương 
dùng đế trang hoàng trên đầu. Neu Chuyến Luân thánh vương ra đời thì 
do từ bỉ phương tiện, ông ta sẽ có được viên bảo châu ấy đế gây lợi ích 
lớn lao cho cõi Diêm Phù Đe.

Neu cần ỵ  phục, thức ăn, đèn soi, nhạc cụ, các thứ vật dụng tùy 
lòng mong muốn thì vua trai giới thanh khiết, đặt châu trên đẩu sào cao, 
phát nguyện rằng: ‘Neu tôi đúng là Chuyển Luân thánh vương thì 
nguyện bảo châu này sẽ mưa xuống các vật như thế suốt cả một dặm, 
hoặc là mười dặm, hoặc là trăm dặm đúng như tâm nguyện của tôi

Ngay khỉ ẩy, trong không trung lập tức mưa xuống các thứ vật 
ứng theo lòng mong, thỏa mãn nguyện vọng của hêt thảy mọi người 
trong cả một thiên hạ. Đẩy là tánh lực của bảo châu ấy. Cõi nước An 
Lạc kia cũng giong như thế: Dùng tánh an lạc đế thành tựu các thứ”,

Sách Vãng Sanh Luận Chú lại giảng câu “tương tự, tương đoi” 
như sau: “Báu đó chỉ có thê thỏa các nguyện cơm, áo v.v... của chúng 
sanh, chăng thê ban cho họ cải nguyện vô thượng đạo. Hơn nữa, báu ấy 
chỉ có thế thỏa nguyên một đời cho chúng sanh, chang thế thỏa nguyện 
chúng sanh trong vô lượng thân. Có vô lượng điều sai biệt như thế nên 
bảo là tương tự ”. Ý nói: Cõi nước Cực Lạc thành tựu sức chẳng thể nghĩ 
bàn vượt xa hết thảy, không có cách nào so sánh nổi; ở đây chỉ tạm
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mượn báu Ma-ni để làm thí dụ, chứ thật sự báu Ma-ni còn kém xa muôn 
vàn, nên mới bảo là “tương tự”; chỉ là miễn cưỡng so sánh thôi nên mới 
bảo là “tương đối “Đối ” ( f ị )  có nghĩa là đem so sánh vậy.

Trong sách Luận Chú, Đàm Loan đại sư còn giảng câu “công đức 
vô lượng, trang nghiêm đầy đủ ” như sau: “Từ nghiệp trí huệ thanh tịnh 
của Bồ Tát phát khởi trang nghiêm Phật sự, nương pháp tánh nhập 
tướng thanh tịnh. Pháp ẩy chang điên đảo, chẳng hư ngụy nên gọi là 
công đức chân thật Đàm Loan đại sư quả đã phơi bày trọn vẹn tạng bí 
mật của Như Lai: Bồ Tát nương vào Thật Tế của pháp tánh để nhập vào 
trí huệ chân thật (tức là “trụ Chân Thật Huệ ” nói trong kinh này) nên xa 
lìa điên đảo, hư ngụy. Đấy là công đức chân thật. Công đức chân thật 
chính là “công đức vô lượng”. Thế giới Cực Lạc trang nghiêm bằng 
công đức chân thật như thế nên “trang nghiêm đầy đủ Do vậy, cõi ấy 
thành tựu được sức chẳng thể nghĩ bàn.

Vãng Sanh Luận Chú còn bảo: “Chữ ‘sức chẳng thể nghĩ bàn ’ chỉ 
chung mười bảy sức công đức trang nghiêm chang thế nghĩ bàn trong 
cõi Phật ấy... Trong những sức ẩy, sức cỗi Phật chẳng thể nghĩ bàn lại 
gồm hai điều:

1. Một là nghiệp lực, nghĩa là do nghiệp lực của đại nguyên thiện 
căn xuất thế của Bồ Tát Pháp Tạng cảm thành.

2. Hai là do sức khéo trụ trì của đấng Chánh Giác A Di Đà pháp 
vương nhiếp thọ

Trong mười bảy sức vừa nói, sức thứ nhất là Trang Nghiêm 
Thanh Tịnh Công Đức Thành Tựu. Sách Luận Chú viết: “Thanh tịnh là 
tông tướng. Sở dĩ Phật khởi ra công đức trang nghiêm thanh tịnh này là 
do Ngài thây tam giới là tướng hư ngụy, là tướng luân chuyến, là tướng 
vô cùng (ám chỉ sanh tử) như con cuốn chiếu cuộn tròn, như tằm kẻo kén 
tự nhốt mình. Thương ôi chúng sanh điên đảo bất tịnh! Muốn đặt chủng 
sanh nơi chăng hư ngụy, nơi chăng luăn chuyên, nơi chăng có [sanh tử] 
vô cùng, được hưởng chốn thanh tịnh đại an lạc rốt ráo nên Phật khởi 
lên công đức thanh tịnh trang nghiêm này

ở  đây, những điều như kinh dạy: “Vĩnh vô chúng khổ chư nạn, ác 
thú, ma não chỉ danh ” (Vĩnh viễn chẳng có danh từ các khổ, các nạn, 
đường ác, ma não loạn) cũng chính là do sức công đức thành tựu ấy 
chiêu cảm vậy.
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“Chúng khổ”: Khổ ( # )  có nghĩa là bức bách não loạn. Sự khổ rất 
nhiều, trong các kinh luận thường nói ba khổ, tám khổ v.v... Ba khổ là:

1. Khổ khổ: Thân này đã là quả của cái khổ, lại còn thêm bị các 
nỗi khổ bức bách thân tâm nên khổ càng thêm khổ; vì vậy gọi là “khố 
khổ”.

2. Hoai khổ: Thế gian này nào có niềm vui chân thật, nào có sự 
vui lâu dài, ngay lúc niềm vui tan biến đã không ngăn nối ưu não nên 
bảo là “hoại khổ”.

3. Hành khố: Chẳng khổ, chẳng vui nhưng do niệm niệm lưu 
chuyển nên bảo là “hành”. Rốt cục cũng biến diệt nên bảo là “hành 
khổ”.

Cực Lạc vĩnh viễn chẳng có ba thứ kho trên đây như sách Sớ Sao 
bảo: “Cõi ấy ly dục thanh tịnh nên không cỏ khổ kho. Y báo, chảnh báo 
luôn tôn tại bât biên nên không có hoại kho. Vượt thoát tam giới nên 
không cỏ hành khô

Tám khổ chính là những nỗi khổ của thế nhân như sanh, lão, bịnh, 
tử, yêu thương mà bị chia lìa, thù ghét cứ phải gặp mặt, cầu không được 
toại ý và năm ấm lừng lẫy:

1. Sanh trong thai ngục (trong thai chật hẹp như trong ngục nên 
gọi là “thai ngục”) là “sanh khổ”.

2. Già sợ run rẩy là “lão khổ”.
3. Bị bịnh đau đem là “bịnh khổ”.

4. Khi chết đau buồn nỗi khổ phân tán (Tứ Đại nơi thân mình chia 
lìa, chia ly cùng quyến thuộc hiện đời), đó là “tử khổ”.

5. Yêu thương luôn muốn hòa hợp, ghét chia ly, nhưng luôn 
thường mâu thuẫn, chia cách với người thân, chẳng được ở chung với 
nhau. Đấy là “ái biệt ly khổ”.

6. Oán ghét thì muốn trốn đi, sợ phải chạm mặt nhau, nhưng luôn 
đụng phải kẻ oán cừu, căm ghét. Muốn mong xa lánh lại cứ phải chung 
đụng. Đấy gọi là “oán tắng hội khổ”.

7. Cầu mong thì chỉ muốn đạt được, sợ mất mát, nhưng hết thảy 
sự vật trong thế gian hễ tâm yêu thích thì chẳng cầu được. Đấy là “cầu 
bất đắc khổ .
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8. Ngũ ấm xí thịnh khổ được sách Viên Trung Sao giảng như sau: 
“Ngũ Âm là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Ấm cỏ nghĩa là ngăn che, 
tức là chúng ngăn che chang cho chân tánh phát hiện. Thịnh có nghĩa là 
to lớn, lừng lây. Do các nôi khố: sanh, già, bịnh, chết... vừa nói ở trên 
tụ tập lại nên bảo là ngũ ẩm xí thịnh khổ”. Tám thử khổ này cùng nung 
đốt thế nhân, nhưng cõi Cực Lạc vĩnh viễn chẳng có các nỗi khổ đó. 
Sách Sớ Sao bảo:

“Cỡ/ kia liên hoa hóa sanh nên không có sanh kho. Chang có 
nóng lạnh đắp đối, thân chang bị phần đoạn (phần đoạn sanh tử) nên 
không cỏ bịnh khố. Thọ mạng vô lượng nên không có tử khổ. Không có 
cha mẹ, vợ con nên không có ái biệt ly khổ. Các thượng thiện nhân cùng 
ở chung một nơi nên không có oán tang hội kho. Muốn gì liền tự nhiên 
có ngay nên không cỏ cầu bất đắc kho. Quản chiếu không tịch nên 
không có ngũ ấm xỉ thịnh khố

Chữ “chư nạn ” chỉ tám nạn, tức là những điều gây chướng ngại 
cho việc gặp Phật, nghe pháp. Tám nạn còn gọi là “bát vô hạ”, nghĩa là 
tám điều khiến ta không được nhàn hạ để tu đạo nghiệp. Sách Viên 
Trung Sao bảo tám nạn là:

“Một là địa ngục nạn: Trong địa ngục đêm dài tăm toi, chịu khố 
không ngớt, ngăn lấp việc gặp Phật nghe pháp, nên gọi là Nạn.

Hai là súc sanh nạn: Trong đường súc sanh chịu khố vô cùng, 
ngăn lấp việc gặp Phật nghe pháp nên gọi là Nạn.

Ba là ngạ quỷ nạn: Trong đường ngạ quỷ chịu khô vô lượng, ngăn 
trở việc gặp Phật nghe pháp nên gọi là Nạn.

Bốn là Trường Thọ Thiên nạn, nghĩa là sống trong cõi trời ấy thọ 
đến năm trăm kiếp; đó chỉnh là cõi trời vỏ Tưởng thuộc tầng trời Đệ Tứ 
Thiền của sắc Giới. Cõi ấy mang tên Vô Tưởng vì tâm thức chang khởi 
lên, giong như cá nằm trong băng, như sâu nằm trong kén. Ngoại đạo tu 
hành đa phần sanh lên cõi trời này. Do chướng ngăn gặp Phật nghe 
pháp nên gọi ỉà Nạn.

Năm là Bắc uất Đan Việt nạn: uất Đan Việt (Uttarakuru) là tiếng 
Phạn, Hán dịch là Thắng Xứ, nghĩa là cỗi ấy cảm bảo thù thắng hơn cả 
ba châu Đông, Tây, Nam. Người cõi ấy thọ một ngàn năm, không hể 
chết yểu. Do ham vui nên chang thế nhận lãnh sự giảo hóa. Vĩ thê, thảnh 
nhân chẳng giáng sanh trong cõi ấy nên chang được gặp Phật, nghe 
pháp; bởi vậy gọi là Nạn.

Phẩm  11: Q uốc g iớ i nghiêm  tịnh 452



Sáu là manh lung ảm á nạn, nghĩa là những kẻ ấy sanh tuy sanh 
chính giữa đất nước, nhưng do nghiệp chướng sâu nặng nên mủ, điếc, 
câm, ngọng, các căn chang đủ, dâu Phật xuất thê vân chăng thê thầy 
Phật. Dù [có người] giảng đại pháp vẫn chang nghe nối, nên gọi là 
Nạn.

Bảy là thế trí biện thông nạn, nghĩa là người trong thế gian tà trí 
săc sảo, miệt mài ham mê tập tành kinh sách ngoại đạo, chăng tin chánh 
pháp xuất thế. Vì vậy, gọi là Nạn.

Tám là sanh Phật tiền Phật hậu nạn, nghĩa là: Khi Phật xuất hiện 
trong đời làm bậc đại đạo sư khiến cho chúng sanh thoát ly cái kho sanh 
tử, hưởng vui Niết Bàn; ai có duyên thì được gặp gỡ, còn những kẻ sanh 
ra trước hay sau thời Phật xuất thể thì do nghiệp nặng duyên mỏng nên 
đã chăng được thây Phật, lại còn chang được nghe pháp. Do vậy, gọi 
việc sanh ra trước Phật hay sau Phật là nạn

Sách nói thêm: “Tám điều nạn ẩy tuy là cảm lấy quả báo khố, vui 
sai khác nhưng đều do chang được thay Phật, chang nghe chánh pháp 
nên gọi chung là Nạn

Thế giới Cực Lạc “vĩnh vô chư nạn” (vĩnh viễn không có các 
nạn) như sách Viên Trung Sao nói:

“Do không có nhân của ba độc, chang tạo nghiệp ác nghịch nên 
chăng có khô quả tam đô, không có chướng nạn tam đạo (địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh).

Nghe pháp nhập định, chang đọa vào Vô Tưởng nên chẳng có 
Trường Thọ Thiên nạn.

Tuy thọ sự vui tột bậc nhimg thường được hưởng sự giáo hóa nên 
chăng có Bắc Câu Lô Châu nạn (tức là uất Đan Việt nạn).

Sáu căn thanh tịnh, sắc bén, thông tuệ nên không có nạn đui, điếc, 
câm, ngọng.

Chúng sanh sanh về cõi ấy đều nhập Chánh Định Tụ nên không 
có nạn thê trí biện thông.

Nay đức A Di Đà Phật hiện đang thuyết pháp đến vô lượng kiếp, 
Quán Âm sẽ tiếp nổi Ngài làm Phật, hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn 
Vương Phật nên chang có nạn sanh trước hay sau Phật
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“Ác thủ” (Đường ác): Chữ “thú” (^Ễ) có nghĩa là chỗ chúng sanh 
hướng đến. Có nhân ắt có quả, từ nhân hướng đến quả nên gọi là “thú 
Luận Câu Xá, quyển tám chép: “Thú nghĩa là đi đến Sách Pháp Hoa 
Văn Cú Ký cũng giảng: “Từ một chỗ này đến một chỗ khác nên gọi là 
thú “Ác thú ” chính là “ác đạo ”, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; đó 
là ba ác đạo.

Kinh A Di Đà dạy: “2?/ Phật quốc độ vô tam ác đạo. Xả Lợi Phất! 
Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thật! ” (Cõi 
nước Phật ấy không có ba ác đạo. Này Xá Lợi Phất! Cõi nước Phật ấy 
còn không có danh từ ác đạo huống là thật có). Đây chính là do nguyện 
thứ nhất “nước không có ác đạo ” thành tựu.

“Ma não”-. Ma ( ^ )  là cách gọi tắt chữ Phạn “Ma La” (Mãra), 
dịch nghĩa là Năng Đoạt Mạng, Chướng Ngại, Nhiễu Loạn, Phá Hoại 
VỄV... Sách Nghĩa Lâm Chương, quyển sáu giảng: “Ma, tiếng Phạn là 
Ma La, Hán dịch ỉà Nhiễu Loạn, Chướng Ngại, Phá Hoại. Do chúng 
nhiễu loạn thân tâm, chướng ngại thiện pháp, phả hoại sự tôt đẹp bậc 
nhất nên gọi là Ma La, Cõi này (Trung Hoa) gọi tăt là M a”. Sách Huệ 
Lâm Ầm Nghĩa, quyển mười hai cũng giảng: “Ma La, Hán dịch là Lực, 
tức là tên khác của ma vương Ba Tuần trong cõi Tha Hóa Tự Tại. Loài 
quỷ thần này có đại thần lực có thế gây chướng nạn cho những người tu 
pháp xuất thế nên gọi là Ma La

Sách Trí Độ Luận lại bảo có bốn loại ma:
- Một ỉà Phiền Não Ma: Các phiền não như tham, sân, si... não 

hại thân tâm nên gọi là Ma.
- Hai là Ấm Ma, tức Ngũ Ấm: sắc, Thọ... sanh ra các thứ khổ não 

nên gọi là Ma.
- Ba là Tử Ma: cái chết đoạt mất mạng căn của con người nên gọi

là Ma.
- Tha Hóa Tự Tại Thiên Tử Ma, ma vương này hay hại sự lành 

của người khác nên gọi là Ma.
Trong bốn loại này, loại thứ tư mới chính là ma thật sự, còn ba 

loại ma kia do gây chướng tương tự như ma nên cũng gọi là Ma.

“Ma não” (Ị$i t i )  tức là ma khiến cho thân tâm bị não hại. Hơn 
nữa, phiền não cũng là ma. Thế giới Cực Lạc vĩnh viễn chẳng có ma làm 
não loạn là do bởi toàn thể cõi Cực Lạc là một thanh tịnh cú, lại được
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trang nghiêm bởi “trụ Chân Thật Huệ”, khai thị bởi Chân Thật Tế nên 
có thể ban cho “cái lợi chân thật”. Trong cái chân thật một pháp thanh 
tịnh ấy còn chẳng có cả danh từ “ma não loạn ” huống hồ là thật sự có 
như kinh Pháp Hoa đã dạy: “Phật ngôn: - Nhược hữu nữ nhân văn thị 
kinh điển, như thuyết tu hành, ư thử mạng chung, tức vãng An Lạc thế 
giới, A Di Đà Phật, đại Bồ Tát chúng, vỉ nhiễu trụ xứ. Sanh liên hoa 
trung, bảo tòa chỉ thượng, bất phục vị tham dục sở não. Diệc phục bât vị 
sân khuế ngu sỉ sở não, dỉệc phục bât vị kiêu mạn, tật đô chư câu sở 
não, đắc Bồ Tát thần thông Vô Sanh Pháp Nhan ” (Phật bảo: - Neu có kẻ 
nữ nghe kinh điến này mà tu hành đúng như lời dạy thì kẻ ấy mạng 
chung liền được vãng sanh An Lạc thế giới, A Di Đà Phật và đại Bồ Tát 
chúng vây quanh trụ xứ, sanh trong hoa sen, ngồi trên tòa báu, chang 
còn bị tham dục não loạn, cũng chẳng còn bị nóng giận, ngu si não loạn, 
cũng chẳng bị kiêu căng, ghen ghét não loạn, đắc thần thông Vô Sanh 
Pháp Nhẫn của Bồ Tát). Đoạn kinh trên đã chỉ rõ thế giới Cực Lạc 
không có các điều chướng não.

Vả lại, trong uế độ, chúng sanh do niệm Phật còn trừ được ma sự, 
huống hồ là khi đã sanh về cõi kia. Kinh Thập Vãng Sanh chép: “Phật 
ngôn: - Nhược hữu chủng sanh, niệm A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh 
giả, bi Phật tức di nhị thập ngũ Bồ Tát, ủng hộ hành giả. Nhược hành, 
nhược tọa, nhược trụ, nhược ngọa, nhược trú, nhược dạ, nhất thiết thời, 
nhất thiết xứ, bất linh ác quỷ, ác thần đắc kỳ tiện dã” (Phật nói: - Neu 
có chúng sanh niệm A Di Đà Phật nguyện vãng sanh thì đức Phật ấy liền 
sai hai mươi lăm vị Bồ Tát ủng hộ hành giả dù đi hay ngồi, dù đứng hay 
năm, dẫu ngày hay đêm, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, chẳng để cho 
ác quỷ, ác thân có cơ hội làm hại).

Hơn nữa, tu hành trong cõi này nếu lỡ bị ma khuấy vẫn có thể 
dùng niệm Phật để đối trị được (xem phần hai cuốn chín sách Ma Ha 
Chỉ Quán).

Sách Tịnh Độ Tu Chứng Nghi cũng nói: “Pháp lý quán của mười 
thừa có thê khiến cho chín cảnh ma sự phát khởi vì hành giả dùng pháp 
sanh tử mê ảm của Ngũ Âm đế làm quán cảnh vậy. Còn pháp sự quán 
của Tịnh Độ dùng ngay cải quả thanh tịnh công đức của Phật Di Đà 
làm cảnh nên vĩnh viên không có ma sự. Lúc tâm không tà niệm thì 
thánh cảnh hiện tiền, quang minh chiếu sáng”.

Di Đà quả đức vô lượng thanh tịnh nên trong cõi Ngài vĩnh viễn 
chăng có ma sự!

Phấm  11: Q uốc g iớ i nghiêm  tịnh 455



“Dỉệc vô tứ thời hàn, thử, vũ minh chỉ d ị” (Cũng không có bốn 
mùa, nóng lạnh, mưa, tối tăm sai khác): Tứ thời là Xuân, Hạ, Thu, 
Đông. “Hàn thử” (&  af-) chỉ tiết trời cực nóng, cực lạnh, “vũ minh ” (tS} 

chỉ mưa gió đen nghịt. So với mười bảy thứ công đức trang nghiêm 
thành tựu của cõi Cực Lạc, câu này thể hiện công đức thứ ba, tức Trang 
Nghiêm Tánh Công Đức Thành Tựu.

Sách Luận Chú giảng: “Tánh có nghĩa là gốc, Cõi Tịnh Độ đó tùy 
thuận pháp tánh, chang trải nghịch gốc pháp. Tánh còn có nghĩa là tất 
nhiên, chẳng biến đổi như tánh của biển là một vị, các dòng nước chảy 
vào biến đều trở thành một vị. Tánh của biến chẳng bị biến đối theo các 
dòng nước kia vậy

Nay cõi Cực Lạc, xét về trời, chẳng có bốn mùa v.v... xét về đất, 
cũng chẳng có các tướng sông, biển, núi, hang, chỉ là một cõi đất mênh 
mông, bát ngát, phang phiu, thuần sắc vàng ròng. Người cõi ấy lại như 
sách Luận Chú bảo: “Những kẻ vãng sanh không ai chẳng được tịnh 
sắc, không ai chẳng được tịnh tâm, rốt ráo đều đắc thanh tịnh bình đắng 
vô vi Pháp Thân”. Câu này chứa đựng mật ý: Tánh bình đẳng như đất, 
biển pháp một vị. Đó là Tánh Trang Nghiêm Công Đức Thành Tựu vậy.

“Phục vô đại tiểu giang, hải, khâu lãng, khanh khảm, kỉnh, cức, 
sa, lịch, Thiết Vỉ, Tu Di, tho thạch đắng sơn. Duy dĩ tự nhiên thất bảo, 
hoàng kim vỉ địa ” (Lại chẳng có sông, biển lớn nhỏ, gò đống, hầm hố, 
gai góc, cát, sỏi, Thiết Vy, Tu Di, các hòn núi đá, núi đất v.v... Chỉ tự 
nhiên là bảy báu, vàng ròng làm đất): Không có biển, sông, Tu Di... là 
hiển thị tánh công đức thành tựu.

“Tu Di ” (Sumeru) dịch là núi Diệu Cao, là trung tâm của một tiếu 
thế giới. Núi ấy do bốn báu hợp thành, nằm giữa đại hải, cao khỏi mặt 
nước ba trăm ba mươi sáu vạn dặm. Mặt ngoài có chín ngọn núi, tám cái 
biển. Phía ngoại vi của núi Tu Di gọi là “Thiết Vy sơn” (Cakravãda). 
Ngay chính giữa đảnh núi Tu Di là chỗ ở của Đe Thích Thiên, ba mươi 
hai vị trời khác ở khắp bốn mặt núi. Trời Tứ Thiên Vương ở lưng chừng 
núi. Bốn đại châu như Nam Thiệm Bộ châu v.v... ở quanh bốn mặt biển 
(Mặt trời xoay quanh núi Tu Di. Trước đây có người cho rằng núi Tu Di 
nằm ngay trên địa cầu thì thật là lầm lẫn lớn. Xét ra, ít nhất, Tu Di cũng 
là một thiên thể to bằng mặt trời. Nam Thiệm Bộ Châu chính là địa cầu. 
Kinh dùng chữ “thủy ” để chỉ những vật thể lưu chuyển, “hải” tức là chỗ 
tích tụ các vật thể lưu chuyển ấy, chứ nào phải là “biển cả” như thế gian 
thường hiểu).
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Sách Hội Sớ giảng chữ “tự nhiên thất bảo ” như sau: “Cỗi uế Sa 
Bà do tạp nghiệp cảm thành nên dùng bùn, đất, sỏi, sạn làm chât đât, 
còn cõi kia chuyên do tịnh tâm vó lậu biển hiện nên dùng bảy báu làm 
Thể. Cõi ấy do bổ thỉ, trì giới cảm thành, tánh chang tạo tác nên gọi là 
tự nhiên Ý chỉ của câu “tánh chang tạo tác nên gọi là tự nhiên ” của 
đoạn văn trên thật tương đồng với lời nhận định của Luận Chú: “Tánh 
công đức thành tựu ” và “tánh có nghĩa là tất nhiên Tánh đức tự nhiên 
do chẳng có cách nào tạo tác được, đấy là ý nghĩa chữ “tự nhiên”. Có 
công tu đức nên tánh đức tự hiển hiện một cách tự nhiên như vậy; đấy là 
ý nghĩa chữ “tự nhiên” trong kinh.

về chữ “thất bảo ”, các bản dịch và các kinh, luận nói đôi chút 
khác biệt.

Trong kinh này, chữ “thất bảo ” chỉ “vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, 
hổ phách, mỹ ngọc, mã não ” (chữ “mỹ ngọc ” lấy từ bản Đường dịch, 
chữ “thủy tinh ” lấy từ hai bản dịch Hán và Ngô).

Kinh A Di Đà bảo bảy báu là “vàng, bạc, ỉiru ly, pha lê, xa cừ, 
xích châu, mã não Trí Độ Luận lại bảo là “vàng, bạc, tỳ-ỉưu-ỉy (lapis 
lazuli), pha lê, xa cừ, mã não, xích chân châu ” (loại châu này cực quý, 
khác hẳn san hô). Kinh Bát Nhã lại gộp cả hổ phách vào trong bảy báu, 
bản Ngụy dịch cũng kể tên hổ phách. Nói tổng quát là các thử báu trong 
cõi Cực Lạc đều vi diệu, đẹp đẽ lạ lùng, vượt xa các báu trong thế gian, 
chẳng qua là mượn tạm tên gọi các vật báu trong cõi trần này để dễ mô 
tả đó thôi.

Kinh Tiếu Bốn ghi “hoàng kim vỉ địa” (vàng ròng làm đất), kinh 
này chép: “Tự nhiên thất bảo, hoàng kim vỉ địa” (Tự nhiên là bảy báu, 
vàng ròng làm đất), ý nói: Bảy báu như: vàng ròng... tánh đức tự nhiên 
hợp thành mặt đất. Bản Ngụy dịch chép: “Kỳ Phật quốc độ, tự nhiên 
thất bảo, kim, ngân, lim ly, san hô, ho phách, xa cừ, mã não, hợp thành 
vỉ địa ” (Trong] cõi đức Phật ấy, tự nhiên bảy báu: vàng, bạc, lưu ly, san 
hô, hổ phách, xa cừ, mã não họp thành đất). Quán kinh cũng chép: “Lưu 
ly địa thượng, dĩ hoàng kim thằng, tạp xỉ gián tho, dĩ thất bảo giới phân 
tê phân minh. Nhât nhât bảo trung, hữu ngũ bách sắc quang, kỳ quang 
như hoa, hựu tự tinh nguyệt, huyền xử hư không” (Trên đất lưu ly dùng 
dây vàng ròng kết lẫn với bảy báu để phân chia thành từng khu vực rành 
rẽ. Mỗi một thứ báu có năm trăm sắc quang. Quang minh ẩy như đóa 
hoa, lại có quang minh tương tự như tinh tú, mặt trăng, treo lơ lửng trên 
hư không).
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Mặt đất cõi nước Cực Lạc chẳng có đất, đá, chỉ thuần trang 
nghiêm bằng các thứ báu mầu nhiệm tánh đức như Vãng Sanh Luận nói: 
‘‘Đây đủ tánh trân bảo, đây đủ trang nghiêm mầu nhiệm Chữ “tánh 
trần bảo ” chỉ những thứ quý báu sẵn có trong tự tánh. Đấy chính là môn 
“các thứ sự trang nghiêm công đức thành tựu” được nói trong Vãng 
Sanh Luận.

“Khoan quảng bình chánh bất khả hạn cực ” (Bằng phang, rộng 
rãi bao la chẳng thể hạn lượng): Tâm tịnh cõi nước tịnh, tâm bình cõi 
nước bình. Do tâm địa bình đẳng nên đại địa bằng phang. Câu kệ sau 
đây trong Vãng Sanh Luận: “Cứu cánh như hư không, quảng đại vô 
biên tể” (Rốt ráo như hư không, rộng lớn không ngằn mé) đã diễn tả ý 
“khoan quảng bình chánh bất khả hạn cực ” (rộng rãi bao la chang the 
hạn lượng) nói trong kinh này. Sách Luận Chú giảng: “Như hư không là 
ỷ  nói người vãng sanh tới cỗi ấy tuy đông, nhưng vẫn như không có, 
nghĩa là: Thập phương chúng sanh vãng sanh, dù đã sanh, hoặc đang 
sanh, hay sẽ sanh, tuy vô lượng vô biên nhưng rốt ráo luôn như hư 
không. ‘Quảng đại vô biên tế ’ là trọn chang có lúc kết cuộc ”. Đấy chính 
là môn Trang Nghiêm Lượng Công Đức Thành Tựu được nói trong 
Vãng Sanh Luận [tức là] số lượng các thứ trang nghiêm chang có chừng 
hạn vậy.

“Vi diệu kỳ lệ, thanh tịnh trang nghiêm” (Vi diệu đẹp đẽ, lạ lùng, 
thanh tịnh trang nghiêm): “Diệu ” (-kỳ) là đẹp đẽ một cách thù thắng khó 
nghĩ tưởng nổi. “Vi diệu” nghĩa là đẹp đẽ nhất trong các thứ diệu, khó 
nghĩ tưởng nhất trong các thứ khó nghĩ tưởng nổi. “Lệ" ( j | )  là tuyệt 
đẹp, đẹp rực rỡ. “K ỳ” (-5Ị-) là lạ thường, là chẳng tầm thường, đặc biệt, 
phi thường. Như vậy, “kỳ lệ” nghĩa là đẹp đẽ, xinh khéo, rực rỡ một 
cách lạ lùng, đặc biệt, vượt trồi, độc đáo. Chẳng hạn như, mặt đất cõi 
Cực Lạc do bảy báu hợp thành, trong mỗi thứ báu lại có năm trăm quang 
sắc. Quang minh ấy có hình như đóa hoa hoặc như vầng trăng nên bảo là 
“kỳ lệ

“Thanh tịnh trang nghiêm “Thanh tịnh ” là vĩnh viễn thoát khỏi 
ô nhiễm, “trang nghiêm ” là đầy đủ vạn đức. Sách Luận Chú nói: ‘‘Từ 
nghiệp trí huệ thanh tịnh của Bồ Tát phát khởi đế trang nghiêm Phật sự, 
nương pháp tánh nhập tướng thanh tịnh Sách còn nói: “Tánh nghĩa là 
gốc. Cái năng sanh (tức là tánh) đã tịnh thì cái sở sanh (tức là cõi nước) 
lại chẳng tịnh hay sao?”. Đó là do cõi Cực Lạc được trang nghiêm 
thành tựu bằng bản tánh thanh tịnh vậy.
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Trong phẩm năm Chí Tâm Tinh Tấn của bản kinh này, tỳ-kheo 
Pháp Tạng từng nguyện khi thành Phật thì trí huệ, quang minh, cõi 
nước, danh hiệu của Ngài đều vang dội mười phương, Ngài còn bảo: 
“Ngã lập thị nguyện, đô thang vô số chư Phật quốc g iả” (Tôi lập 
nguyện này đều vượt trội vô số các cõi nước Phật). Do Pháp Tạng Bồ 
Tát khi tu nhân đã phát nguyện vượt trội vô số các cõi Phật nên đến khi 
Ngài thành Phật, bổn nguyện ấy liền tự được thành tựu như thế. Phẩm 
mười hai Quang Minh Biến Chiếu có chép: “Bon kỳ tiền thể cầu đạo, sở 
nguyện công đức đại tiếu bất đồng. Chí tác Phật thời, các tự đắc chi. Tự 
tại sở tác, bất vỉ dự kế” (Vốn do trong đời trước cầu đạo, đã phát 
nguyện công đức có lớn nhỏ sai khác nên đến khi thành Phật, mỗi người 
tự đạt được [quả báo sai khác], tự tại thành tựu chẳng thể tính trước nổi). 
Vì vậy, cõi nước Cực Lạc trang nghiêm đầy đủ “siêu du thập phương 
nhất thiết thể giới” (vượt trội hết thảy cõi nước trong mười phương).

Chánh kinh:
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A Nan văn dĩ, bạch Thế Tôn ngôn: “Nhược bỉ quốc độ vô Tu Di 
sơn, kỳ Tứ Thiên Vương thiên, cập Đao Lợi thiên, y  hà nhi trụ?”

Ả  Nan nghe xong, bạch Thế Tôn rằng: “Nếu cõi nước ấy 
không có núi Tu Di thì Tứ Thiên Vương thiên và Đao Lọi thiên 
nương vào đâu mà trụ?”

Giải:
“Đao Lợi thiên” (Trãyastrimsas) dịch là Tam Thập Tam thiên, là 

tầng trời thứ hai trong sáu tầng trời Dục giới, ở ngay trên đảnh núi Tu 
Di. Chính giữa có một thiên thành là chỗ ngự của Đế Thích (Sakya 
Indra). Bốn phía, mỗi phía có tám thiên thành, cộng chung thành ba 
mươi ba chỗ nên có tên là Tam Thập Tam Thiên. Chư thiên trong cõi 
trời Đao Lợi và trời Tứ Thiên Vương đều nương theo núi Tu Di để trụ 
nên nay A Nan nghe đức Phật nói cõi ấy không có núi Tu Di liền hỏi 
ngay các vị trời ấy sẽ nương vào đâu mà trụ?

Chánh kinh:
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Phật cáo A Nan: “Dạ Ma, Đâu Suất, nãi chí sắc, Vô sẳc giới, 
nhất thiết chư thiên, y  hà nhỉ trụ?” A Nan bạch ngôn: “Bất khả tư 
nghị nghiệp lực sở trí”.

Phật bảo A Nan: “Hết thảy chư thiên tròi Dạ Ma, Đâu Suất, 
cho đến Sắc, Vô Sắc giói nương vào đâu mà trụ?” A Nan bạch rằng: 
“Do nghiệp lực chẳng thể nghĩ bàn nên đạt được như vậy”.

Giải:
“Dạ M a” nói đủ là Tu Dạ Ma (Suyãma), là tầng ười thứ ba trong 

Dục Giới thiên. Tứ Thiên Vương thiên và Đao Lợi thiên phải nương 
theo núi Tu Di để trụ nên gọi là Địa Cư thiên. Từ trời Dạ Ma trở lên đều 
ngự trên không trung nên gọi là Không Cư thiên. Dạ Ma dịch là Thời 
Phận, Thiện Phận. Phật Địa Luận nói: ‘Wóỉẻ về Dạ Ma thiên thì do cõi 
trời này tùy thời hưởng lạc nên gọi là Thời Phần

Đâu Suất (Tushita) dịch là Thượng Túc, Diệu Túc, Tri Túc, Hỷ 
Túc v.v... là tầng trời thứ tư trong Dục giới. Do chư thiên đối với những 
sự vui ngũ dục sanh tâm vui thích nhưng tri túc, nên gọi là Hỷ Túc. Nội 
viện tầng trời ấy là cõi Tịnh Độ của Di Lặc Đại Sĩ, ngoại viện là chốn 
dục lạc của thiên chúng.

“Sắc, Vô Sắc giới”: Sắc là chư thiên sắc giới (Rupaloka), chữ 
“Vô Sắc” chỉ chư thiên trong Vô sắc giới (Arupaloka). Đó là những cõi 
trời nằm phía trên các tầng trời Dục Giới, đều trụ trong hư không. Vì 
thế, Phật mới hỏi A Nan: Nếu vì không có núi Tu Di mà bảo là chư thiên 
không có chỗ để trụ thì các vị trời từ cõi Dạ Ma trở lên nương vào đâu 
để trụ? Ngay các vị trời cõi Dạ Ma trong thế giới Sa Bà này còn chang 
cần nương vào núi Tu Di để trụ trong hư không thì chư thiên trong cõi 
Cực Lạc cần chi núi Tu Di!

A Nan đáp rằng: Do bởi có nghiệp lực chẳng thể nghĩ bàn nên chư 
thiên mới có thể nương hư không mà trụ.

Sách Câu Xá Quang Ký, quyển mười ba giảng chữ “nghiệp ” như 
sau: “Tạo tác là nghiệp”-, ý nói: Do thân, khẩu, ý tạo tác nên gọi là 
nghiệp. Làm ác là ác nghiệp, làm lành là thiện nghiệp. Thiện nghiệp có 
công năng sanh ra quả vui, ác nghiệp có tác dụng sanh ra quả ác; do vậy 
gọi là “nghiệp lực”. Sách Hữu Bộ Tỳ Nại Da (Luật tạng của phái Nhât
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Thiêt Hữu Bộ), quyên bôn mươi sáu ghi: “Nghiệp lực chăng thê nghĩ 
bàn! Dầu xa xôi cách mấy vẫn lôi kéo được. Khỉ quả báo đã thành thục 
dẫu cỏ tron tránh vẫn khó thoát được

Chánh kinh;
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Phật ngữ A Nan: - Bất tư nghị nghiệp, nhữ khả tri da? Nhữ 

thân quả báo, bất khả tư nghị, chúng sanh nghiệp báo, diệc bất khả tư 
nghị. Chúng sanh thiện căn, bất khả tư nghị, chư Phật thánh lực, chư 
Phật thế giới, diệc bất khả tư nghị. Kỳ quốc chúng sanh, công đức 
thiện lực, trụ hạnh nghiệp địa, cập Phật thần lực, cố năng nhĩ nhĩ.

Phât bảo A Nan:
- Ồng có biết chăng? Nghiệp chẳng thể nghĩ bàn! Thân ông 

quả báo chẳng thể nghĩ bàn, nghiệp báo của chúng sanh cũng chẳng 
thể nghĩ bàn, thiện căn của chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn; thánh 
lực của chư Phật, thế giới của chư Phật cũng chẳng thể nghĩ bàn. Do 
công đức, thiện lực của chúng sanh cõi ấy, do trụ hạnh nghiệp địa và 
do thần lực của Phật nên mới được như thế đó.

Giải:
Theo sách Tiên Chú, chũ ”quả báo ” chỉ những kết quả và báo ứng 

do những hành vi thiện ác trong quá khứ cảm thành nên gọi là Quả Báo. 
Quả và Báo vốn cùng một Thể. Nếu phân tích tỉ mỉ thì cảnh giới mà nay 
chúng ta gặp phải đều là kết quả của nghiệp nhân đã tạo trong quá khứ, 
đấy gọi là “quả”; còn hậu quả tương ứng với nghiệp duyên đã tạo thi gọi 
là “báo”. Cái gì có khả năng sanh ra sự vật thì gọi là “nhân”, còn những 
gì hỗ trợ cho nhân kết thành quả thì gọi là “duyên”. Ví dụ như hạt giống 
của lúa gạo hay lúa mạch là nhân; người nông phu cày bừa, mưa, sương 
thâm tưới là duyên. Thóc, lúa mạch thâu hoạch năm nay chính là từ hạt 
giống từ năm ngoái; nên nếu so với thóc, lúa mạch năm ngoái thì thóc và 
lúa mạch năm nay chính là quả. Neu đem so với sức nông phu, mưa,
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sương v.v... của năm ngoái thì thóc lúa năm nay chính là báo [của 
những duyên đó].

“Bất khả tư nghị ” (Chang thể nghĩ bàn) là vượt khỏi sự hiểu biết, 
suy nghĩ, chang thế dùng tư duy, ngôn ngữ của chúng sanh để lãnh hội, 
diễn tả nối. Trong câu “chúng sanh nghiệp báo ” (nghiệp báo của chúng 
sanh), chữ nghiệp báo chỉ nghiệp nhân và quả báo. Do nghiệp nhân thiện 
hay ác nên gặp phải quả báo vui hay khổ.

Kinh Bảo Tích quyển chín mươi sáu chép: “Diêm La thường cáo 
bỉ tội nhân: - Vô hữu thiêu tội ngã năng gia, nhữ tự tác tội kim nhật lai, 
nghiệp báo tự chiêu, vô đại giả ” (Vua Diêm La thường bảo bọn tội nhân 
đó: - Chẳng có chút tội nào do ta có thể tự thêm vào cả, tội của chính các 
ngươi làm nay đến ngày báo ứng, nghiệp báo tự mình chiêu cảm lấy, 
không ai chịu thay cho được).

Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện cũng chép: “Bồ Tát tự niệm: Ngã ư 
quá khứ vô thỉ kiếp trung, do tham - sân - sỉ, phát thân khấu ỷ, tác chư 
ác nghiệp, vô lượng vô biên. Nhược thử ác nghiệp hữu thế tướng giả, 
tận hư không giới bất năng dung thọ ” (Bồ Tát tự nghĩ: Ta trong vô thỉ 
kiếp quá khứ do tham, sân, si, từ thân, miệng ý tạo các nghiệp ác vô 
lượng vô biên. Nếu những ác nghiệp đó mà có thể tướng thì trọn hết cõi 
hư không cũng chẳng thể chứa đựng được). Do tạo nghiệp vô biên nên 
báo cũng vô biên. Câu Xá Luận, quyển chín chép: “Đen ngay cả đức 
Thế Tôn cũng không cách chỉ ngăn ngừa vì thế lực của nghiệp mạnh mẽ 
nhất”; bởi thế, kinh nói: “Chúng sanh nghiệp báo bất khả tư nghị” 
(Nghiệp báo của chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn).

“Chúng sanh thiện căn bất khả tư nghị” (Thiện căn của chúng 
sanh chẳng thể nghĩ bàn) là như kinh Đại Tập dạy: “Chúng sanh hạnh 
bất khả tư nghị, chúng sanh cảnh giới bất khả tư nghị ” (Hạnh của chúng 
sanh chẳng thể nghĩ bàn, cảnh giới của chúng sanh chang thế nghĩ bàn). 
Tổ Lâm Te cũng nói: “Nhữ dục thức Phật To ma? Chỉ nhĩ năng thỉnh 
pháp đích tiện thị” (Ông muốn biết Phật, Tổ ư? Ông chỉ cần nghe pháp 
ắt sẽ biết) và: “Mỗi nhậi đa ban dụng xứ, nhĩ thiếu thập ma? Lục đạo 
thần quang, vị tằng gián yết ” (Những việc hằng ngày ông có thiếu chi 
đâu? Thần quang của sáu đường chưa từng gián đoạn). Như vậy, cảnh 
giới cùng việc làm thường nhật của chúng sanh đêu là những thứ chăng 
thể nghĩ bàn.

Câu kinh Pháp Hoa: “Nhược nhản tán loạn tâm, nhập ư tháp 
miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo ” (Dau
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người tâm tán loạn, vào trong tháp miếu, niệm Nam Mô Phật một tiêng, 
đều đã thành Phật đạo) thật đã hiển thị sâu xa rằng: Thiện căn của chúng 
sanh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể dùng suy lường, phân biệt đế lãnh 
hội nổi.

“Chư Phật thánh lực, chư Phật thế giới, diệc bất khả tư nghị ” 
(Thánh lực của chư Phật, thế giới của chư Phật cũng chẳng thể nghĩ 
bàn): Chữ “chư Phật” chỉ khắp cả mười phương Như Lai. Trong chữ 
“thảnh lực ”, chừ “lực ” chỉ lực dụng. Theo sách Phạn Ngữ Danh Nghĩa 
Đại Tập và quyển bốn mươi tám sách Tông Kính Lục thì có năm thứ 
lực: Định Lực, Thông Lực, Tá Thức Lực, Đại Nguyện Lực và Phật Pháp 
Oai Đức Lực. Năm thứ lực này chẳng thể nghĩ bàn nên kinh bảo “thánh 
lực chăng thê nghĩ bàn

Theo kinh này, trong vô lượng kiếp, Pháp Tạng Bồ Tát trụ vào 
Chân Thật Huệ để trang nghiêm cối Phật, hạnh đức như Phổ Hiền, khai 
hóa, hiển thị Chân Thật Te, muốn cho hết thảy chúng sanh đều hưởng 
cái lợi chân thật. Do vô lượng công đức chân thật của đại nguyện, đại 
hạnh đó nên thành tựu được thánh lực và cõi nước đều chẳng thể nghĩ 
bàn.

Với mỗi thứ công đức trong mười bảy thứ công đức trang nghiêm 
thành tựu của cõi nước, Đàm Loan pháp sư đều bảo là “há thể nghĩ bàn 
nối” như: “Quang minh thực hiện Phật sự hả thế nghĩ bàn nổi”, “nước 
trong cõi ấy thực hiện Phật sự hả nghĩ bàn nổi”, “hình ảnh ấy làm Phật 
sự há thế nghĩ bàn noi", “tiếng ấy làm Phật sự há thế nghĩ bàn nổi”. 
Điều thù thắng nhất là những người vãng sanh “chẳng đoạn phiền não 
lại được hưởng Niết Bàn há thế nghĩ bàn nối

Kinh Kim Cang Đảnh cũng nói: “Duy thử Phật sát, tận dĩ Kim 
Cang tự tánh thanh tịnh sở thành Mật Nghiêm Hoa Tạng” (Chỉ mình cõi 
Phật ấy dùng trọn kim cang tự tánh thanh tịnh để tạo thành Mật Nghiêm 
Hoa Tạng). Trong quyển hai, tôi đã chứng minh Mật Nghiêm Hoa Tạng 
chính là Cực Lạc thế giới. Cõi nước thù thắng nhiệm mầu như vậy 
chang từ vi trần tạo thành nên chẳng phải là vật chất thế gian, chẳng cần 
đến sức hấp dẫn giữa vạn vật để kết tụ nên cần chi núi Tu Di! Do vì cõi 
nước ấy do kim cang tự tánh thanh tịnh tạo thành nên kinh bảo “thế giới 
chang thế nghĩ bàn ”Ễ

Trong câu “kỳ quốc chúng sanh công đức, thiện lực” (thiện lực, 
công đức của chúng sanh cõi ấy), chữ “kỳ quốc” (cõi ấy) chỉ thế giới 
Cực Lạc. Những người vãng sanh phát Bồ Đề tâm, một dạ chuyên niệm,
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dùng các thứ chánh hạnh, trợ hạnh, định thiện, tán thiện để cầu sanh 
Tịnh Độ, trì danh hiệu viên mãn vạn đức, nhập biển đại nguyện Nhất 
Thừa. Công đức thù thăng vô lượng vô biên như thê nên lực dụng thật 
chẳng thể nghĩ bàn. Lực dụng đạt được do tu tập gọi là “thiện lực Tịnh 
Ánh Sớ viết: “Nương vào pháp để tu hành đúng đắn thì gọi ỉ à thiện 
lực Công đức và thiện lực của chúng sanh cõi Cực Lạc đều chẳng thể 
nghĩ bàn.

Sách Hội Sớ giảng chữ “trụ hạnh nghiệp địa” như sau: “Hạnh 
nghiệp địa chính là sự thành tựu đại nghiệp hạnh nguyện của Ả Di Đà 
Phật”. Chúng sanh cõi Cực Lạc do thiện lực của vô lượng công đức nên 
có thế an trụ trong những thành tựu tạo bởi đại nghiệp nguyện hạnh của 
A Di Đà Như Lai; vì thế bảo là “trụ hạnh nghiệp địa”.

Trong quyển hai, khi giải thích nguyện thứ bốn mươi bảy, tôi đã 
từng dẫn Vãng Sanh Luận Chú để chứng tỏ rằng: Thấy được thân tướng 
Phật Di Đà thì được thân nghiệp bình đẳng, nghe danh hiệu Ngài thì 
được khẩu nghiệp bình đẳng, gặp quang minh của Ngài chiếu đến thi 
hiểu được pháp và được ý nghiệp bình đẳng. Những điều như vậy chính 
là “hạnh nghiệp địa ” của Phật Di Đà.

Do thiện lực công đức của chúng sanh cõi Cực Lạc, do sức an trụ 
vào hạnh nghiệp địa của Phật Di Đà, và do oai thần vô thượng của đức 
Phật ấy, nên cõi nước Cực Lạc chẳng cần phải nương vào núi Tu Di mà 
vẫn có thể an trụ một cách tự nhiên.

Chánh kinh:

m m ừ f  : t  m & s  t â » ũ  itb ’ 
t  ầ  m  ầ  ° t e  ề  ỉk  tểi M  m  ’ &  #  m  ĨA °

A Nan bạch ngôn: “Nghiệp nhân quả báo, bất khả tư nghị. Ngã 
ư thử pháp, thật vô sở hoặc. Đản vị tương lai chúng sanh phả trừ nghi 
võng, cố phát tư vấn”.

A Nan bạch rằng:
- Nghiệp nhân quả báo chẳng thể nghĩ bàn. Đối vói pháp này 

con chẳng nghi hoặc, chỉ là để phá trừ lưói ngờ cho chúng sanh 
trong đòi tương lai nên con mói hỏi như thê.

Giải:
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Đến đây, ngài A Nan mới nói rõ nguyên do thúc đẩy Ngài nêu câu 
hỏi ấy: Ngài thấy rõ chúng sanh trong đời tương lai tình chấp sâu nặng 
ắt sẽ nghi lầm điều đó (tức là nghi cõi Cực Lạc không có núi Tu Di thì 
sẽ nương vào đâu để an trụ) nên mới thay họ thưa hỏi. Trong cõi thế 
gian này, chúng sanh điên đảo chất chồng, chỉ khăng khăng chấp vào 
những hiện tượng và quy luật của thế giới này, dùng sự thấy biết hẹp hòi 
để suy xét cảnh giới của Phật. Thậm chí chấp vào cái thấy biết thiếu sót 
của mình rồi nghi ngờ lời Phật; nghe nói cõi Cực Lạc không có núi Tu 
Di liền nghi chư thiên cõi ấy biết nương vào đâu mà trụ?

Để phá nồi nghi ấy, Phật liền hỏi ngược lại: Vậy thì các tầng trời 
như trời Dạ Ma v.v... trong cõi này lại nương vào đâu đế trụ? Chang lẽ 
cứ căn cứ theo sự tướng của trời Đao Lợi để rồi ngờ vực cõi Cực Lạc 
hay sao?

Ngài A Nan đại quyền thị hiện vì chúng sanh mà thưa hỏi. Bởi 
thế, Ngài chẳng nói “trụ không ” (trụ vào không trung) mà lại nói “bất 
khả tư nghị” (chẳng thể nghĩ bàn) để khơi gợi Thế Tôn dạy ra điều thù 
thắng, nêu lên yếu chỉ của toàn bộ kinh này: Toàn bộ bản kinh này đều 
là “bất khả tư nghị ” cả.

Điều chấp trước vừa được nói trên không những chỉ là do chưa 
hiểu thấu Phật pháp mà thật ra còn mâu thuẫn với cả khoa học hiện đại. 
Do thế giới chúng ta đang sống là không gian ba chiều (tam duy không 
gian - three-dimension space). Do vọng niệm chẳng ngừng nên những 
suy nghĩ, phân biệt của người đời chẳng thể vượt khỏi tánh chất hạn 
cuộc của thế giới này. Lẽ nào ta lại có thể dùng những quy luật của 
không gian ba chiều đế suy lường không gian nhiều chiều trong thực tế 
một cách sai lạc hay sao?

Hiện tại, lý thuyết không gian nhiều chiều (đa duy không gian - 
multi-dimension space) đã được giới khoa học thừa nhận, số chiều trong 
cõi Thường Tịch Quang của Phật ắt cũng phải là vô lượng.

Thật ra, chúng sanh cõi Cực Lạc vượt xa cảnh giới trời, người, 
nhưng vì thuận theo các phương khác nên mới gọi là “trời, người”. Nói 
trời Đao Lợi, trời Tứ Thiên Vương v.v... cũng chỉ là thuận theo cách nói 
thông thường của những phương khác. Kinh bảo thánh chúng cõi ấy 
“hữu tại địa thọ kỉnh, thỉnh kỉnh giả” (có người ở trên mặt đất nghe 
nhận kinh điển), có người “hữu tại hư không giảng, tụng, thọ, thỉnh ” (ở 
trên hư không giảng, tụng, nghe, nhận). Thánh chúng cõi ấy lại còn 
“cung điện tùy thuộc vào thân ”, cho nên cung điện trong cõi ấy hoặc là
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ở trên mặt đất hoặc ở trên hư không. Vì vậy, những tầng trời như Dạ Ma 
(không cư), Đao Lợi (địa cư)... chỉ là thí dụ.

Pham Siêu Thế Hy Hữu của kinh này cũng bảo: “Đản nhân thuận 
dư phương tục, cổ hữu nhân thiên chi danh ” (Chỉ do thuận theo lề thói 
phương khác nên có danh từ trời, người). Như vậy, trời, người và các 
tầng trời chỉ là cách nói thuận theo thế tục.
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12. Quang minh biến chiếu (ỷ t %  fi&: Quang minh chiếu khắp)

Phẩm trước là phẩm Quốc Giới Nghiêm Tịnh đã tường thuật sự 
trang nghiêm của y báo; phẩm thứ mười hai này và phấm mười ba tiếp 
theo đây sẽ nói về chánh báo trang nghiêm. Quang minh chiếu khắp 
nghĩa là thân trọn khắp mười phương; thọ mạng vô lượng là cùng khắp 
cả ba đời.

Phẩm này tán dương quang minh của Phật Di Đà: Trước hết, tán 
dương quang minh của Phật Di Đà thù thắng độc nhất, rồi nêu rõ nguyên 
nhân tại sao quang minh thù thắng. Tiếp đó, nêu lên mười hai danh hiệu 
quang minh thù thắng. Cuối cùng là trình bày diệu dụng thù thắng của 
quang minh.

Chánh kinh:
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Phật cáo A Nan: - A Di Đà Phật oai thần quang minh tối tôn đê 
nhất. Thập phương chư Phật sở bất năng cập, biến chiếu Đông 
phương Hằng sa Phật sát. Nam, Tây, Bẳc phương, tứ duy, thượng, hạ, 
diệc phục như thị. Nhược hóa đảnh thượng viên quang, hoặc nhất, 
nhị, tam, tứ do-tuần, hoặc bách thiên vạn ức do-tuần. Chư Phật 
quang minh hoặc chiếu nhất, nhị Phật sát, hoặc chiếu bách thiên 
Phật sát, duy A Di Đà Phật, quang minh phổ chiếu vô lượng vô biên 
vô số Phật sát. Chư Phật quang minh sở chiếu viễn cận, bổn kỳ tiền 
thế cầu đạo, sở nguyện công đức đại tiểu bất đồng. Chỉ tác Phât thời, 
các tự đẳc chi. Tự tại sở tác, bất vi dự kế. A Di Đà Phật, quang minh

Phắm  12: Q uang minh biến chiếu 467



thiện hảo, thẳng ư nhật nguyệt chi minh, thiên ức vạn bội, quang 
trung cực tôn, Phật trung chi vương.

Phật bảo A Nan:

- Oai thần quang minh của A Di Đà Phật tối tôn đệ nhất, thập 
phương chư Phật chẳng thể sánh bằng, chiếu khắp Hằng sa cõi Phật 
trong phương Đông. Trong các phương Nam, Tây, Bắc, bốn góc, 
trên, dưới cũng giống như thế.

Viên quang từ trên đảnh Ngài hóa ra thì hoặc là [chiếu xa] 
một, hai, ba, bốn do-tuần, hoặc là trăm ngàn vạn ức do-tuần. Quang 
minh của chư Phật hoặc chiếu thấu một, hai cõi Phật, hoặc chiếu 
trăm ngàn cõi Phật. Chỉ riêng quang minh của A Di Đà Phật chiếu 
trọn vô lượng vô biên vô số cõi Phật.

Quang minh của chư Phật chiếu xa hay gần vốn là do trong 
đời trước khi cầu đạo đã nguyện được công đức lớn hay nhỏ sai 
khác. Đến khi thành Phật, mỗi vị tự đạt được, tự tai thành tựu 
chẳng thể tính trước. Quang minh của A Di Đà Phật tốt lành, vượt 
trội ánh sáng của mặt trời, mặt trăng ngàn ức vạn lần, là tôn quý 
nhất trong các quang minh, là vua trong các đức Phậtệ

Giải:
Phẩm này nói về sự thành tựu của nguyện mười ba “quang minh 

vô lượng” và nguyện mười bốn “được quang minh chiêu thấu liên được 
an lạc”. Nguyện mười ba là “quang minh vô lượng”, “vượt trôi chư 
Phật”. Do nguyện này được thành tựu nên “Ả Di Đà Phật oai thần 
quang minh tối tôn đệ nhất. Thập phương chư Phật sở bất năng cập ” 
(Oai thần, quang minh của A Di Đà Phật tối tôn đệ nhất. Mười phương 
chư Phật chẳng thể sánh bằng).

Phật Quả bình đẳng sao quang minh lại sai khác? Sư Vọng Tây 
đáp: “Thường đồng, thường biệt: Diệu đức của chư Phật xét về nội 
chứng tuy tương đồng, nhưng do bốn nguyện sai khác nên quang minh 
có hơn, kém

Đấy chính là ý nghĩa của câu “bổn kỳ tiền thế cầu đạo sở nguyện 
công đức đại tiểu bất đồng” (vốn là do đời trước lúc cầu đạo đã nguyện 
được công đức có lớn hay nhỏ sai khác).

“Hằng sa ” là cát con sông Hằng (Gange) ở Ấn Độ. “Tứ duy” 
(bốn góc) là bốn phương ở giữa các phương Đông, Tây, Nam, Bắc.
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“Đảnh thượng viên quang" (viên quang72 từ trên đảnh đầu): Phật có 
đảnh quang và thân quang, “đảnh thượng viên quang” chỉ đảnh quang. .

“Do-tuần” (Yojana) là đơn vị đo khoảng cách của Ãn Độ, là số 
dặm hành quân trong một ngày của bậc đế vương thời cổ. Do-tuần là 
bốn mươi dặm hay ba mươi dặm. Bản chú giải kinh Duy Ma của ngài 
Tăng Triệu ghi: “Do-tuần là tên gọi một so dặm của Thiên Trúc. Thượng 
do-tuần là sáu mươi dặm, trung do-tuần là năm mươi dặm, hạ do-tuần 
là bổn mươi dặm

Sở dĩ có sự sai khác như vậy là vì từ cổ đến nay giữa hai nước Ấn 
Độ và Trung Hoa, việc hoán chuyển đơn vị đo lường thường thay đổi 
luôn. Hơn nữa, số dặm hành quân trong một ngày chẳng phải là một 
hằng số, nên chẳng thể lấy nhất định một con số nào.

Các câu từ “nhất do-tuần” đến “bách thiên Phật sát” (trăm ngàn 
cõi Phật) là dùng các cách so sánh để diễn tả quang minh của Phật chiếu 
xa hay gân. Câu “duy Ả Di Đả Phật quang minh pho chiếu vô lượng vô 
biên vô so Phật sát” (chỉ riêng A Di Đà Phật quang minh chiếu trọn vô 
lượng vô biên vô số cõi Phật) diễn tả sự thù thắng độc đáo của quang 
minh của A Di Đà Phật nhằm chứng minh quang minh của Phật tôn quý 
bậc nhất, vượt trỗi mười phương. Đấy chính là nội dung thứ nhất của 
phẩm này.

Tiếp đó, kinh trình bày nguyên nhân tại sao quang minh của Phật 
Di Đà lại đặc biệt thù thắng nhất. Phẩm trước đã nói: “Thanh tịnh trang 
nghiêm siêu du thập phương” (Thanh tịnh trang nghiêm vượt trỗi mười 
phương), phẩm này lại bảo: “Thập phương chư Phật, sở bất năng cập ” 
(Mười phương chư Phật chẳng thể sánh bằng). Tiếp đó lại bảo: “Quang 
trung cực tôn, Phật trung chi vương” (Tôn quý nhất trong các quang 
minh, vua trong các đức Phật). Trong pháp bình đẳng mà lại có những 
sự sai biệt như vậy là vì trong đời trước khi cầu đạo [các vị Phật] đã có 
những bổn nguyện sai khác.

Đại nguyện thứ mười ba của Phật Di Đà là: “Ngã tác Phật thời, 
quang minh vô lượng, pho chiếu thập phương, tuyệt thắng chư Phật, 
thắng ư nhật nguyệt chi minh thiên vạn ức bội” (Lúc tôi thành Phật, 
quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương vượt xa chư Phật, hơn cả 
quang minh của mặt trời, mặt trăng ngàn vạn ức lần). Bởi vậy nên “chỉ

12 Viên quang: Do quang minh tỏa ra bao trọn quanh đầu (đảnh quang) hoặc thân 
mình (thân quang) nên gọi là Viên Quang (ánh sáng bao trọn).
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tác Phật thời, các tự đắc chi, tự tại sở tác, bất vi dự kế” (đến khi thành 
Phật, mồi vị tự đạt được, tự tại thành tựu, chẳng thể tính trước), nghĩa là: 
Đen khi thành Phật, mỗi vị đều đúng như bổn nguyện mà hiện quang 
minh. Đấy đều là việc tự nhiên thành tựu, chứ chẳng thể do mình muốn 
hoạch định hoặc an bài được!

Vì nhân quả hệt như nhau nên “thẳng ư nhật nguyệt chỉ minh, 
thiên ức vạn bội, quang trung cực tôn, Phật trung chi vương” (quang 
minh trội hơn ánh sáng của mặt trời, mặt trăng ngàn vạn ức lần, là tôn 
quý nhất trong các quang minh, là vua trong các đức Phật).

Chánh kinh:
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Thị cổ Vô Lượng Thọ Phật, dỉệc hiệu Vô Lượng Quang Phật, 
diệc hiệu Vô Biên Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Vô Đẳng Quang 
Phật, dỉệc hiệu Trí Huệ Quang, Thường Chiếu Quang, Thanh Tịnh 
Quang, Hoan Hỷ Quang, Giải Thoát Quang, An Ón Quang, Siêu 
Nhật Nguyệt Quang, Bất Tư Nghị Quang.

Do đó, Vô Lượng Thọ Phật cũng có hiệu là Vô Lượng Quang 
Phật, cũng gọi là Vô Biên Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Vô 
Đẳng Quang Phật, cũng hiệu Là Trí Huệ Quang, Thường Chiếu 
Quang, Thanh Tịnh Quang, Hoan Hỷ Quang, Giải Thoát Quang, 
An Ổn Quang, Siêu Nhật Nguyệt Quang, Bất Tư Nghị Quang.

Giải:
Đoạn này trình bày điểm chính thứ ba của phẩm này: Mười hai 

danh hiệu quang minh thù thắng. Mười hai thứ quang minh ấy được gọi 
là Thập Nhị Quang Phật, đều là những danh hiệu khác của Vô Lượng 
Thọ Phật, cũng chính là Quả Giác của ngài Pháp Tạng khi đã thành 
Phật.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy: “Đại Thế Chỉ, dữ kỳ đồng luân ngũ 
thập nhị Bồ Tát, tức tùng tòa khởi, đảnh lê Phật túc, nhỉ bạch Phật 
ngôn:
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- Ngã ức vãng tích hằng hà sa kiếp, hữu Phật xuất thế, danh Vô 
Lượng Quang. Thập nhị Như Lai tương kế nhất kiếp, kỳ tối hậu Phật, 
danh vỉ Siêu Nhật Quang Phật, bỉ Phật giáo ngã Niệm Phật tam-muộỉ ”

(Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng năm mươi hai vị Bồ Tát đồng 
hàng với Ngài liền từ tòa đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, bạch Phật 
răng:

- Con nhớ trong hằng hà sa kiếp xưa kia có Phật xuất thế tên là Vô 
Lượng Quang. Mười hai vị Như Lai liên tục xuất hiện trong một kiếp. 
Vị Phật sau rốt tên là Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật, đức Phật ấy dạy 
con Niệm Phật tam-muội).

Mười hai vị Quang Phật trong kinh này chính là mười hai đức 
Như Lai trong hằng hà sa kiếp quá khứ. Kinh Cửu Phẩm Vãng Sanh A 
Di Đà Tam Ma Địa Tập Đà Ra Ni trong Mật bộ cũng chép: “Thị nội tòa 
thập nhị mạn-đà-la Đại Viên Kỉnh Trí tượng, kỳ danh vỉ Nhất Thiết Tam 
Đạt Vô Lượng Quang Phật... Trí Lực Tam Minh Siêu Nhật Quang Phật” 
(Hình tượng báu của Đại Viên Kính Trí trong mười hai mạn-đà-la ở nội 
tòa có tên là Nhất Thiết Tam Đạt Vô Lượng Quang Phật... Trí Lực Tam 
Minh Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật); câu ấy rất phù họp với kinh này.

Bản Đường dịch lại ghi mười lăm danh hiệu quang minh, bản 
Tống dịch ghi mười ba thứ quang minh, chẳng qua là do tách ra hay gộp 
lại nên thành sai khác đó thôi!

Trong Tán A Di Đà Phật Kệ, Đàm Loan đại sư đã viết về “Vô 
Lượng Quang Phật” như sau: “Trí huệ quang minh bất khả lượng; cố 
Phật him hiệu Vô Lượng Quang. Hữu lượng chư tướng mông Phật hỉêu, 
thị cổ khế thủ Chân Thật Minh ” (Trí huệ quang minh chẳng thế lường; 
nên Phật lại có hiệu là Vô Lượng Quang. Các tướng hữu lượng nhờ 
quang minh chiếu nên được hiểu; vì vậy đảnh lễ đấng Chân Thật Minh). 
Lời tán tụng này của đại sư đã khế hợp thánh tâm một cách sâu xa, Ngài 
đã trực chỉ quang minh chính là trí huệ, quang minh và trí huệ bất nhị. 
Câu “thị co khe thủ Chân Thật Minh” nghĩa là: Do quang minh này 
chính là trí huệ nên phải dập đầu kính lễ. Do cả bản kinh Đại Bổn đây 
chỉ là một chân thật: Chân Thật Tế, Chân Thật Huệ, Chân Thật Lợi nên 
kệ mới nói là “Chân Thật Minh”. Rõ ràng, trong cõi Cực Lạc, y báo, 
chánh báo, nhân quả đều thuần là chân thật.

Đại Huệ thiền sư đời Tống cũng bảo: “Chỉ dùng quang minh này 
đê tuyên diệu pháp, pháp ây chỉnh là quang minh này, chăng rời quang
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minh này để thuyết pháp ấy”. “Pháp ấy” là chân thật pháp, tức là Chân 
Thật Tê. Chăng lìa quang minh này đê thuyêt pháp ây là vì trí huệ và 
quang minh chẳng hai.

Quang minh này là Chân Thật Huệ nên chỉ dùng quang minh này 
đê tuyên diệu pháp, đê ban bô cái lợi chân thật. Đó cũng chính là diệu 
dụng của quang minh. Bởi đó, kệ tán viết: “Các tướng hữu lượng nhờ 
quang minh chiếu nên được hiếu Do chân thật minh của trí huệ quang 
minh này nên có thể hiếu rõ hết thảy các tướng trong các cõi, cũng như 
khai ngộ hết thảy chúng sanh trong các cõi nên mới bảo: “Các tướng 
hữu lượng nhờ quang minh chiếu nên được hiểu Het thảy chúng sanh 
nhờ vào lực dụng của quang minh này nên hiểu rõ Chân Thật Huệ.

Sách Luận Chú viết: “Nếu gặp được quang minh của Ả Di Đà 
Phật chiêu đên thì sẽ giải thoát các sự ràng buộc nơi ỷ  nghiệp, vào nhà 
Như Lai, rốt rảo đắc ỷ  nghiệp bình đẳng”. Đấy chính là ý nghĩa của câu 
“nhờ quang minh chiếu nên được hiếu

“Vô Biên Quang Phật”: Tán A Di Đà Phật Kệ viết: “Giải thoát 
quang luân vô hạn tế, cố Phật hựu hiệu Vô Biên Quang, mông quang 
xúc giả ỉy hữu vô, thị cổ khế thủ Bình Đẳng Giác” (Vầng ánh sáng giải 
thoát không ngằn mé, nên Phật lại có hiệu là Vô Biên Quang; kẻ được 
quang chiếu soi bèn lìa hữu, vô. Vì vậy, kính lễ đấng Bình Đẳng Giác). 
Lời tán dương này của Đàm Loan đại sư thật thù thắng vượt xa lời tán 
của các vị khác. Ngài Nghĩa Tịch giảng chữ “vô biên ” là “không ngằn 
mé”; Ngài Tịnh Ảnh giảng là “rộng lớn

Những cách giải thích như vậy chẳng được viên mãn kỳ diệu như 
cách giải thích của ngài Đàm Loan: Dùng ngay chữ Giải Thoát Quang 
đế giải thích chữ Vô Biên Quang. Giải Thoát là một trong ba đức của 
Niết Bàn. Ngài còn thêm vào đó chữ Luân. Luân (ệ&) hàm nghĩa đầy đủ, 
viên mãn, diễn tả Giải Thoát Đức viên mãn, đầy đủ. “Vô hạn tế” (không 
ngằn mé) nghĩa là không còn thuộc trong hết thảy hạn lượng, ranh giới. 
“Ly hữu vô” là lìa khỏi hai khái niệm Có và Không. Do lìa hết thảy 
những quy ước, thung dung Trung Đạo, lìa cả nhị biên lẫn Trung Đạo, 
giải thoát rốt ráo. Đấy là ý nghĩa của chữ “Vô Biên ” cũng như chính là ý 
nghĩa của câu “ỷ  nghiệp bình đắng rốt rảo ” trong sách Luận Chú.

Câu kệ sau cùng gọi ngay Phật là Bình Đẳng Giác (Bình Đẳng 
Giác cũng chính là một thánh hiệu của Phật Di Đà) chỉ ngay vào Đệ 
Nhất Nghĩa Đe, bình đẳng rốt ráo, vạn pháp hệt như nhau. Lời tán
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dương này của ngài Đàm Loan quả đã phơi bày rành rành ý nghĩa sâu xa 
của Phật hiệu Vô Biên Quang. Đấy mới đúng là tán Phật.

“Vô Ngại Quang Phật”: Ngài Cảnh Hưng, ngài Nghĩa Tịch đều 
bảo “vổ ngại” nghĩa là “quang minh không chướng ngại”', ngài Tịnh 
Ảnh bảo “vô ngại ” là “tự tại Ngài Đàm Loan khen danh hiệu này như 
sau: “Quang vân vô ngại như hư không, cổ Phật hựu hiệu Vô Ngại 
Quang. Nhất thiết hữu ngại mông quang trạch, thị cố đảnh lê Nan Tư 
Nghị ” (Mây quang minh vô ngại như hư không, vì thế Phật lại có hiệu là 
Vô Ngại Quang. Hết thảy hữu ngại được quang minh nhuần thấm. Do 
đó, đảnh lễ đấng Nan Tư Nghị). Ý nói: Quang minh như hư không nên 
vô chướng ngại; do bản thể thường tịch nên diệu dụng vô cùng, tự tại vô 
ngại. Do quang minh chiếu trọn khắp nên hết thảy hữu ngại (hữu tình) 
được hưởng lợi ích của quang minh; vì vậy quang minh là “nan tư 
nghị ” (khó thể nghĩ bàn nối).

Chữ “Vô Đẳng Quang Phật” trích từ bản Đường dịch và Tống 
dịch, bản Ngụy dịch ghi là Vô Đối Quang Phật; ngài Tịnh Ảnh bảo: 
“Phật quang không gì đương cự nối nên gọi là Vô Đối Ngài Cảnh 
Hưng bảo: “Bồ Tát chang thế bằng [Phật] nên gọi là Vô Đối”. Ngài 
Đàm Loan khen ngợi danh hiệu này như sau: “Thanh tịnh quang minh 
vô hữu đối, cổ Phật hựu hiệu Vô Đổi Quang” (Thanh tịnh quang minh 
không ai đương cự được, vì thế Phật hiệu là Vô Đối Quang).

Vô Đối đồng nghĩa với Vô Đẳng (không gì bằng được); không có 
gì sánh bằng nổi chính là dứt bặt đối đãi. Câu kinh Thủ Lăng Nghiêm: 
“Ngã chân Văn Thù, vô thị Văn Thù” (Ta thật là Văn Thù, nhưng không 
có gì là Văn Thù) đã thể hiện ý nghĩa không gì so sánh, không gì bằng 
được, dứt tuyệt đối đãi: Neu ta là Văn Thù thì hóa ra có đến hai Văn 
Thù. Như vậy là có đối đãi, so sánh. Do đó, ý nghĩa của danh hiệu Vô 
Đẳng Quang Phật rất sâu xa vậy.

Ngài Tịnh Ảnh giảng danh hiệu “Trí Huệ Quang” như sau: 
“Khéo chiếu các pháp nên gọi là Trí Huệ Quang Ngài Cảnh Hưng lại 
bảo: “Quang minh từ tâm thiện căn chăng sỉ của Phật phát khởi, trừ 
được vó minh phấm tâm của chúng sanh nên chỉnh là Trí Huệ”. Ngài 
Đàm Loan lại tán rằng: “Phật quang năng phá vô minh ảm, cố Phật hựu 
hiệu Trí Huệ Quang” (Phật quang phá tan tối tăm vô minh nên Phật lại 
hiệu là Trí Huệ Quang). Cả hai ý sau (tức là ý của ngài Cảnh Hưng và 
ngài Đàm Loan) cùng cho rằng do phá trừ vô minh nên gọi là Trí Huệ 
Quang, trừ sạch tâm vô minh nhơ bẩn của chúng ta, ban cho chúng ta cái
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lợi chân thật nên Phật Di Đà được xưng tụng là tôn quý nhất trong các 
quang minh, vua trong chư Phật.

Chữ “Thường Chiếu Quang” lấy từ bản Tống dịch. Thường Tịch 
Quang tịch mà thường chiếu nên gọi là Thường Chiếu Quang; bản Ngụy 
dịch ghi là Vô Đoạn Quang. Ngài Tịnh Ảnh bảo: “Thường chiếu chẳng 
dứt nên gọi là Bất Đoạn Quang”, ngài Cảnh Hưng giảng: “Thường 
quang của Phật luôn chiểu soi làm lợi ích nên chẳng đoạn Ngài Đàm 
Loan tán rằng: “Quang minh nhất thiết thời phổ chiếu, cố Phật hựu hiệu 
Bất Đoạn Quang” (Trong hết thảy thời quang minh chiếu trọn khắp, nên 
Phật lại hiệu là Bất Đoạn Quang). Trong hết thảy thời thường chiếu trọn 
khăp chính là ý nghĩa của chữ “Thường Chiếu

Ngài Tịnh Ảnh giảng “Thanh Tịnh Quang” là: “Lìa nhơ nên bảo 
là tịnh ”, ngài Cảnh Hưng bảo: “Từ thiện căn chẳng tham của Phật phát 
hiện và cũng trừ được hết thảy tâm tham nhơ của chủng sanh nên là 
Thanh Tịnh Ngài Đàm Loan tán rằng: “Đạo quang minh lãng sắc siêu 
tuyệt, cô Phật hựu hiệu Thanh Tịnh Quang. Nhất mông quang chiếu tội 
câu trừ, giai đắc giải thoát cố đảnh lê ” (Đạo quang rạng ngời sắc siêu 
tuyệt nên Phật lại hiệu là Thanh Tịnh Quang. Một phen được quang 
minh chiếu đến thì tội cấu tiêu trừ, đều được giải thoát. Vì thế, [con] 
đảnh lễ). Như vậy, quang minh này rạng ngời, ly cấu; lại còn tiêu trừ 
tham trược và tội cấu của chúng sanh nên đặt tên là Thanh Tịnh Quang.

Sách Vãng Sanh Luận cũng bảo: “Cần biết rằng: Nói gọn lại, ba 
thứ thành tựu nguyên tâm trang nghiêm này cùng nhập vào một pháp củ. 
Một pháp cú ỉà thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú là chân thật trí huệ vô vi 
Pháp Thân Do vậy, Thể của một danh hiệu thanh tịnh chính là chân 
thật Pháp Thân, gồm trọn ba thứ trang nghiêm là cõi nước, Phật, Bồ Tát. 
Vì vậy, trong bản Hán dịch, danh hiệu của A Di Đà Phật được ghi là Vô 
Lượng Thanh Tịnh Phật. Phật Di Đà lại có mật hiệu là Thanh Tịnh Kim 
Cang. Theo đó mà suy, hai chữ Thanh Tịnh mang ý nghĩa rất sâu sắc.

Với danh hiệu Hoan Hỷ Quang, ngài Tịnh Ảnh bảo: “Có thể làm 
cho người được thấy trong lòng vui thích thì gọi là H ỷ”, ngài Cảnh 
Hưng giảng: “Từ thiện căn vô sân của Phật sanh ra, trừ được tâm nóng 
giận ganh ghét của chủng sanh nên hoan hỷ Ngài Đàm Loan tán rằng: 
“Từ quang gia bị thỉ an lạc, cố Phật hựu hiệu Hoan Hỷ Quang” (Do từ 
quang gia bị ban cho sự an lạc, nên Phật lại hiệu Hoan Hỷ Quang). “An 
lạc ” là như kinh Pháp Hoa dạy: “Thân ỷ thái nhiên, khoái đắc an lạc ”
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(Thân ý thoải mái, sung sướng hưởng an vui). Phật quang khiến cho 
chúng sanh an vui, mừng rỡ nên hiệu là Hoan Hỷ Quang.

Danh hiệu “Giải Thoát Quang” trích từ bản Tống dịch, bản Ngụy 
dịch không ghi danh hiệu này nên các bậc cổ đức chưa hề chú giải. 
Trong bản Ngụy dịch lại ghi hai danh hiệu là Viêm Vương Quang và Vô 
Xưng Quang nên ngài Đàm Loan tán rằng: “Phật quang chiểu diệu tối 
đệ nhất, cổ Phật hựu hiệu Quang Viêm Vương, tam đồ hắc ám mông 
quang khải, thị cổ đảnh lễ Đại ứng Cúng ” (Phật quang chiếu rực cao tột 
bậc nhất nên Phật lại hiệu là Quang Viêm Vương. Tam đồ tăm tối được 
quang minh khai mở. Vì vậy đảnh lễ đấng Đại ứng Cúng) và: “Thần 
quang ỉy tướng bất khả danh, cổ Phật hựu hiệu Vô Xứng Quang. Nhân 
quang thành Phật quang hách nhiên, chư Phật sở thán cố đảnh lê” 
(Thần quang lìa tướng chẳng thể gọi tên được; vì vậy, Phật lại hiệu là 
Vô Xưng Quang. Do quang minh thành Phật nên quang minh càng chói 
lọi, bởi chư Phật khen ngợi nên con đảnh lễ). Rõ ràng cả hai bài kệ trên 
cùng khen ngợi phẩm đức Giải Thoát.

“Thần quang ly tướng” và “nhân quang thành Phật” (do quang 
minh thành Phật) diễn tả Tự Giác Đức của Giải Thoát Quang. “Phật 
quang toi đệ nhất” (Phật quang tột bậc nhất) và “tam đồ mông quang 
(tam đô được quang minh chiêu) diên tả Giác Tha Đức của Giải Thoát 
Quang. Đem cả hai bài kệ ấy đế suy xét thì rõ ràng là cả hai cùng diễn tả 
đức tánh lợi ích của Giải Thoát Quang. Ly tướng thành Phật, phóng 
quang phô độ chính là diệu đức và lợi ích của Giải Thoát Quang. Do đây 
ta cũng thấy rằng các bản dịch cổ [dịch danh hiệu] có sai khác thì chẳng 
qua là do diễn rộng hay thâu hẹp mà thôi.

Danh hiệu “An On Quang” trích từ bản Tông dịch. An Ổn nghĩa 
là thân tâm yên ốn. Do ngũ trược, tám khổ chẳng thể quấy nhiễu nổi nên 
bảo là An (-$•); núi sụp, đất lở cũng chẳng thể lay động nổi nên gọi là 
Ôn (|^§). Tông Kính Lục lại viết: “An ổn khoái lạc thì tịch tĩnh diệu 
thường”, mà “tịch tĩnh diệu thường” chính là Thường Tịch Quang. Rõ 
ràng, sanh và diệt đã bị diệt hết rồi thì tịch diệt là vui; đó là ý nghĩa chữ 
An. Ba đời hệt như nhau, chẳng quá khứ, không vị lai; đấy là ý nghĩa 
của chữ Ồn. Tịch tịnh thường diệu, quang minh mầu nhiệm của Phật Di 
Đà chiếu trọn khắp, khiến cho tất cả chúng sanh an ổn, khoái lạc, thoát 
khỏi các sanh diệt nên gọi là An Ồn Quang.

v ề  danh hiệu “Siêu Nhật Nguyệt Quang”, ngài Tịnh Ảnh giảng: 
“Vượt khỏi tướng thế gian nên gọi là Siêu Nhật Nguyệt”-, ngài Cảnh
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Hưng giảng: “Ngày đêm luôn chiếu chắng giống với ảnh sáng của mặt 
trời, mặt trăng trong cõi Sa Bà nên gọi là Siêu Nhật Nguyệt”. Ngài Đàm 
Loan tán rằng: “Quang minh chiếu diệu quá nhật nguyệt, cố Phật hiệu 
Siêu Nhật Nguyệt Quang ” (Quang minh chiếu ngời vượt hẳn mặt trời, 
mặt trăng. Vì thế Phật hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang).

Kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội lại dạy:
“Nhật chỉ quang minh chiếu hiện tại sự. Nhân vật nhuyên động, 

bách cốc dược mộc, chư thiên, ỉong thần, giai nhân nhật thành, pho đắc 
mậu hoạt. Nhật bất năng chiếu nhị Thiết Vy gian, dỉệc bất năng chiếu 
nhân tâm bốn lỉnh khai đạt. Đản chiếu hữu hình, bất chiếu vô hình. Siêu 
Nhật Nguyệt tam-muộỉ, sở dĩ thắng giả hà? Thù chiếu thập phương, vô 
biên vô tế. Tam giới ngũ đạo, mị bất triệt sướng. Hà huống Di Đà quang 
minh, cổ danh Siêu Nhật Nguyệt Quang ” (Quang minh của mặt trời soi 
tỏ mọi sự. Loài người, muôn vật, côn trùng, dược thảo trong các hang 
hốc, chư thiên, long thần đều nhờ mặt trời mà tồn tại, cùng được tươi 
tốt, nảy nở. Nhưng mặt trời chẳng thể chiếu tới khoảng giữa hai núi 
Thiết Vy, cũng chẳng thể soi rọi cho cõi lòng con người được khai ngộ, 
chỉ chiếu hữu hình, chẳng chiếu nổi vô hình. Vì sao Siêu Nhật Minh 
tam-muội thù thắng? Vì tam-muội chiếu cả mười phương không bến, 
không bờ; tam giới, ngũ đạo không đâu là chang chiếu thấu suốt. [Tam- 
muội đã như thế] huống hồ là quang minh của Phật Di Đà. Vì vậy Ngài 
hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang).

Đoạn kinh trên đây đã giải thích danh hiệu Siêu Nhật Nguyệt 
Quang một cách khéo léo vượt xa những cách giải thích trước đó. Ánh 
sáng mặt trời chỉ có thể chiếu rọi hết thảy những thứ hữu hình, sanh 
trưởng thiên địa vạn vật, nhưng chẳng chiếu nổi thứ vô hình, chang thế 
chiếu qua núi Thiết Vy (vì vậy, chẳng soi được khoảng giữa hai núi 
Thiết Vy), chẳng thể khai minh cõi lòng con người. Siêu Nhật Nguyệt 
tam-muội thù thắng hơn thế, nhưng quang minh của Phật Di Đà lại còn 
vượt xa tam-muội này. Do vậy, Phật hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang.

Danh hiệu “Bất Tư Nghị Quang” thấy ghi trong hai bản Đường 
dịch và Tống dịch, bản Ngụy dịch tách thành hai danh hiệu “Nan Tư 
Quang” và “Vô Xưng Quang”. Nhưng Nan Tư chính là chẳng nghĩ nối, 
Vô Xưng là chẳng thể diễn tả nổi. Ngài Tịnh Ánh bảo: “Vượt ngoài mức 
tâm tưởng của thế gian nên bảo là Nan Tư Quang. Vượt ngoài ngôn ngữ 
của thế gian nên bảo là Vô Xưng Quang ”ệ Ngài Cảnh Hưng nói: “Nhị
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Thừa chằng thể nghĩ lường nổi quang minh ẩy nên bảo là Nan Tư. 
Không thừa nào khác diễn tả nổi quang minh ấy nên bảo là Vô Xưng”.

Ngài Đàm Loan lại tán rằng: “Quang minh ấy ngoại trừ Phật ra, 
không ai có thể suy lường nối nên Phật lại hiệu là Nan Tư Quang... 
Thần quang ly tướng chang thê gọi tên noi nên Phật lại hiệu là Vô Xưng 
Quang”. Quang minh đã vượt ra ngoài hình tướng của quang minh nên 
ngoại trừ đức Phật ra, không ai có thể suy lường nổi. Lời giảng của Đàm 
Loan đại sư bao quát cả hai danh hiệu trước và sau nên rất thù thắng 
(Trong phần trên, lời giải thích của Ngài về Vô Xưng Quang đã tương 
hợp với danh hiệu Giải Thoát Quang; ở đây lại phù hợp với danh hiệu 
Bất Tư Nghị Quang, thật sự cũng chẳng trở ngại gì. Xét ra, các bản dịch 
tách ra hay gộp lại khác nhau, xếp đặt không giống nhau, nên có vẻ sai 
khác, chứ trên thực chất cũng không có gì là khác nhau cả! Giải Thoát 
chính là một trong ba đức của Niết Bàn, mà Giải Thoát chính là Bất Khả 
Tư Nghị vậy). Hơn nữa, Bất Tư Nghị chính là Bất Khả Tư Nghị. Danh 
xưng của bản Tiểu Bổn kinh này vốn là Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị 
Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh.

Kinh Cổ Âm Thanh Vương Đà Ra Ni cũng nói: “Nhĩ thời, thập 
phương Hằng sa chư Phật, giai cộng tản bỉ An Lạc thế giới,sở hữu Phật 
pháp bất khả tư nghị, than thông hiện đại, chủng chủng phương tiện bất 
khả tư nghị. Nhược năng hữu tín như thị chỉ sự, đương tri thị nhân bất 
khả tư nghị. Sở đẳc nghiệp báo diệc bất khả tư nghị” (Lúc bấy giờ, 
mười phương hằng sa chư Phật đều cùng khen ngợi thế giới An Lạc ấy: 
Tât cả Phật pháp chăng thê nghĩ bàn, thân thông biên hiện, các thứ 
phương tiện chẳng thể nghĩ bàn. Nếu có ai tin được sự như vậy thì nên 
biết kẻ đó là chẳng thể nghĩ bàn, đạt được nghiệp báo cũng chẳng thể 
nghĩ bàn).

Trong sách A Di Đà Sớ Sao, Liên Trì đại sư còn giảng về “bất 
khả tư nghị ” như sau:

“Bất khả tư nghị chia ra thành bổn thử:
1. Một là công đức thỉ pháp rộng lớn như ỉà vô lượng thọ, vô 

lượng quang, tam bảo đạo phẩm v.v...

2. Hai là công đức thần thông biến hóa trọn khắp như là: nước, 
chim, cây cối đểu tuyên diệu pháp, tự nhiên thọ hưởng cơm ảo, đồ dùng; 
chủng sanh đều đầy đủ tướng hảo, thần thông biến hóa V. V...
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3. Ba là công đức tin nhận căn lành đời trước như là: tin nhận 
được pháp khó tin, đời trước đã tu vô ỉượng căn lành v.v...

4. Bổn là công đức quả báo không chỉ hơn được như là liền được 
vãng sanh, liền được dự vào trong số những vị thượng thiện nhân, trụ 
ngay vào địa vị Bất Thoái Chuyến, rốt rảo thành Phật v.v...

Những việc như vậy đêu vượt xa thường tình nên bảo là bất khả tư 
nghị như kỉnh Kìm Cang Bát Nhã dạy: ‘Thị kỉnh bất khả tư nghị, quả 
báo diệc bất khả tư nghị” (Kinh này nghĩa lý chẳng thể nghĩ bàn, quả 
báo cũng chẳng thể nghĩ bàn).

Hơn nữa, theo kinh Tiếu Bốn, y báo, chánh báo, nhân quả đều 
chẳng thể nghĩ bàn. Sách Sớ Sao viết: “ Ve y  bảo thì Đồng Cư chỉnh là 
Thường Tịch Quang; về chánh báo thì ửng Thân chỉnh là Pháp Thân; 
nhân thì bảy ngày thành tựu; quả thì một phen vãng sanh sẽ Bất Thoái. 
Đấy cũng ỉà những việc vượt xa khỏi thường tình nên cũng đều là chang 
thế nghĩ bàn cả

Sách Di Đà Yeu Giải cũng bảo: “Nói đại ỉược, bất khả tư nghị cỏ 
đến năm nghĩa:

1. Vượt ngang khỏi tam giới chẳng chờ phải đoạn Hoặc.
2. Đã sanh về Tây phương thì thấy đủ cả bốn cõi, chang cần phải 

tiến từng bậc một.
3. Chỉ trì danh hiệu, chăng cần đến các phương tiện Thiên Quán.
4. Lẩy bảy ngày làm hạn, chang cần phải nhiều kiêp, nhiêu đời, 

lâu ngày chầy tháng.
5. Trì danh hiệu một vị Phật liền được chư Phật hộ niệm, chăng 

cần trì danh của hết thảy các đức Phật khác.
Đấy đều là do đại nguyên hạnh của đấng Đạo Sư tạo thành nên 

bảo là cải lợi công đức chang thê nghĩ bàn của A Di Đà Phật”.
Sách Yeu Giải còn viết: “Hành nhân tín, nguyện, trì danh, hoàn 

toàn lấy công đức của Phật biến thành công đức của chỉnh mình ” đúng 
là lời “hông tâm của cải hông tâm ”7Ỉ. Cận đại, An Quang đại sư đã tán 
dương sách Yếu Giải như sau:

73 Ý nói: Lời cốt yếu nhất trong những lời cốt yếu. “Hồng tâm của hồng tâm” chính 
là điểm chính giữa của cái gọi là hồng tâm trong tấm bia để bắn tên.
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“Lý Sự đều đạt đến mức cùng cực, là bản chú giải bậc nhât kê từ 
khỉ đức Phật giảng kinh này đến nay, khéo léo, chỉnh xác đên mức tuyệt 
diệu! Vỉ dù cổ Phật xuất hiện lần nữa trong thế gian đế chú giải lại kinh 
này thì cũng chẳng thể hay hơn được noi Thật đúng lắm thay!

Trong bất tư nghị quang chứa đựng công đức chẳng thể nghĩ bàn 
của A Di Đà Phật nên Phật hiệu là Bất Tư Nghị Quang.

Chánh kinh:
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Ar/í«' thị quang minh, phổ chiểu thập phương nhất thiết thế giới. 
Kỳ hữu chúng sanh, ngộ tư quang giả, cấu diệt, thiện sanh, thân ỷ  
nhu nhuyễn. Nhược tại tam đồ cực khổ chi xứ, kiến thử quang minh, 
giai đắc hưu tức, mạng chung giai đắc giải thoát. Nhược hữu chúng 
sanh văn kỳ quang minh oai thần, công đức, nhật dạ xưng thuyết, chí 
tâm bất đoạn, tùy ỷ  sở nguyện, đắc sanh kỳ quốc.

Quang minh như vậy chiếu khắp hết thảy thế giói trong mưòi 
phương. Có chúng sanh nào gặp được quang minh này thì cấu diệt, 
thiện sanh, thân ý nhu nhuyễn. Neu kẻ đang ở trong chốn tam đồ 
cực khố mà thấy được quang minh này thì đều được ngưng nghỉ 
[nỗi khố], khi mạng chung đều được giải thoát. Nếu chúng sanh nào 
nghe công đức oai thần của quang minh ấy mà ngày đêm kể, nói, chí 
tâm chang ngót thì thuận theo lòng mong sẽ được sanh về cõi ấyế

Giải:

Đoạn này trình bày chủ đề thứ tư của phẩm này: Diệu dụng thù 
thắng của quang minh Phật Di Đà. Đây chính là kết quả của nguyện 
mười bôn “quang minh chiếu đến được an lạc

Câu “kỳ hữu chúng sanh ngộ tư quang giả ” (có chúng sanh nào 
gặp được quang minh này) ngụ ý: Tuy Phật quang chiếu khắp mười 
phương vô biên vô ngại, nhưng do chúng sanh căn tánh bất đồng, căn 
kém, duyên hèn khác nào chậu úp xuống, dẫu ánh sáng mặt trời chiếu
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khắp vẫn không cách chi soi được lòng chậu, như người úp chậu lên đầu 
chăng thây được ánh sáng; vì thê mới có kẻ gặp được hay chăng gặp 
được quang minh của Phật. Nếu là người có cơ duyên “ngộ tư quang 
giả” (gặp được quang minh) này ắt sẽ đạt được những lợi ích lớn lao 
như sau:

1. “Cấu diệt”: Bản Ngụy dịch ghi là “tam cấu tiêu diệt”, tam cấu 
chính là ba độc tham, sân, si.

2. “Thiện sanh ” như Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận bảo: “Thiện căn là 
chăng tham, chang sân, chang si. Het thảy pháp lành đều sanh từ ba 
pháp ấy”. Trí Độ Luận, quyển ba mươi cũng chép: “Hết thảy thiện pháp 
đều từ ba thiện pháp mà sanh và tăng trưởng

Như vậy, “cấu diệt” thì “thiện sanh”. Bản Ngụy dịch chép là 
“thiện tâm sanh yên ” (thiện tâm phát sanh). Thiện tâm là dùng hai pháp 
Tàm và Quý74 và ba căn vô tham, vô sân, vô si để làm tự tánh cho điều 
lành. Dùng những điều ấy để cùng tương ứng khởi lên hết thảy tâm và 
Tâm Sở thì gọi là “thiện tâm Xét theo bổn nguyện Di Đà, thiện tâm 
chính là tín tâm chân thật trong Tịnh tông.

“Thân ỷ  ” chính là ba nghiệp thân, khẩu, ý. “Nhu nhuyễn ” nghĩa 
là tâm nhu hòa, thuận theo đạo như kinh Pháp Hoa nói: “Chủng sanh kỷ 
tín phục, chất trực ỷ  nhu nhuyễn” (Chúng sanh đã tin phục, ý chất trực 
nhu nhuyễn). Ấy là vì chúng sanh cõi này ương ngạnh khó giáo hóa nên 
một khi “thân ỷ  nhu nhuyễn ” thì mới dễ điều phục, giáo hóa.

Chữ “đồ” (ì£) trong “tam đồ” nghĩa là con đường. Tam đồ là 
hỏa đồ, huyết đồ và đao đồ. Tiểu địa ngục gồm cả ngục nóng lẫn lạnh, 
đại địa ngục chỉ thuần là ngục nóng; chỉ nói đến ngục nóng nên gọi địa 
ngục là “hỏa đồ Súc sanh thường ăn nuốt lẫn nhau nên gọi là “huyết 
đồ”. Ngạ quỷ thường bị xua đuổi nên gọi là “đao đồ”. Chúng sanh 
trong đường ác, ở những chốn cực khổ được Phật quang chiếu đến thì 
nỗi khổ ấy được ngừng dứt nên được nghỉ yên. Vì vậy, kinh bảo “giai 
đắc hưu tức ” (đều được ngưng nghỉ). Đấy là vì Phật đã nguyện: “Kiến

74 Tàm và Quý là hai pháp thuộc về Tâm Sở. Theo Câu Xá Luận quyển bốn, có hai 
cách giải thích Tàm và Quý.
1. Cách hiểu phổ biến nhất: Tự xấu hổ về tội lỗi do mình đã tạo là Tàm (iậị), thẹn 
với người vì mình đã tạo tội lỗi là Quý (tfe).
2. Tàm là tôn kính các công đức và những người có công đức, tâm kinh sợ tội lỗi là
Quý.
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ngã quang minh, chiếu xúc kỳ thân, mạc bất an lạc, từ tâm tác thiện, lai 
sanh ngã quốc ” (Thấy quang minh của tôi chiếu soi đến thân thì không 
ai chẳng được an lạc, từ tâm làm lành, sanh trong nước tôi). Nay Phật 
nói quang minh có lợi ích thù thắng như thế để hiển thị sự thành tựu của 
lời nguyện ấy.

Câu “mạng chung giai đắc giải thoát ” (khi mạng chung đều được 
giải thoát) diễn tả ý “từ tâm tác thiện, vãng sang Cực Lạc”. Ta thây: 
Chúng sanh cực khổ trong tam đồ nếu thấy được quang minh của Phật 
liền được dứt khổ, khi mạng chung sẽ vãng sanh. Bởi thế, nguyện lực và 
sức oai quang nhiếp thọ của Phật Di Đà đều chẳng thế nghĩ bàn. Quán 
kinh cũng chép: “Vó Lượng Thọ Phật hữu bát vạn tứ thiên tùy hình hảo, 
nhất nhất hảo trung, phục hữu bát vạn tứ thiên quang minh, nhât nhât 
quang minh biến chiếu thập phương thế giới niệm Phật chúng sanh, 
nhiếp thủ bất xả ” (Vô Lượng Thọ Phật có tám vạn bốn ngàn tướng, mỗi 
một tướng có tám vạn bốn ngàn tùy hình hảo. Trong mỗi một tùy hình 
hảo lại có tám vạn bốn ngàn quang minh; mỗi một quang minh chiếu 
chúng sanh niệm Phật trong khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ 
chẳng bỏ). Sách Bát Châu Tán cũng ghi: “Bất vị dư duyên quang phổ 
chiếu, duy mịch niệm Phật vãng sanh nhân ” (Chẳng vì các duyên khác 
mà chiếu khắp, chỉ vì kiếm người niệm Phật vãng sanh). Do vậy, người 
niệm Phật chân thật chính là người hữu duyên gặp được quang minh 
này. Trong bản sớ giải của ngài Vọng Tây có đoạn:

“Hỏi: Hành giả trong nhân gian họa may còn thấy được quang 
minh, chớ chúng sanh trong tam đồ làm sao thấy nối?

Đáp: Kinh Tâm Địa Quán cỏ dạy: ‘D ĩ kỳ nam nữ truy tu phước, 
hữu đại kim quang chiếu địa ngục, quang trung diễn thuyết vi diệu pháp, 
khai ngộ phụ mẫu linh phát ý  ” (Do kẻ nam người nữ kia tu phước hồi 
hướng [cho cha mẹ đã khuất] nên có ánh sáng lớn màu vàng ròng chiếu 
thấu tới địa ngục. Trong quang minh diễn thuyết pháp vi diệu, khai ngộ 
cha mẹ khiến họ phát ý). Con hiếu làm lành hồi hướng cho cha mẹ còn 
được như vậy, huống là quang minh lớn lao của Phật Di Đà mà lại 
luống uống ư!

“Nhược hữu chúng sanh vãn... nhật dạ xưng thuyết, chỉ tâm bất 
đoạn” (Neu chúng sanh nghe nói... ngày đêm nói kể, chí tâm chẳng 
ngớt): Kẻ nghe nói đức tánh của quang minh của đức Phật bèn ngày đêm 
kế nói thì cũng đều “tùy ỷ  sở nguyện, đắc sanh kỳ quốc ” (thuận theo 
lòng mong sẽ được sanh về cõi ấy). Bản Ngô dịch ghi: “Thiện nam tử,
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thiện nữ nhân, văn A Di Đà Phật thanh, xưng dự quang minh. Trỉêu mộ 
thường xưng dự kỳ quang minh hảo, chỉ tâm bất đoạn tuyệt, tại tâm sở 
nguyện, vãng sanh A Di Đà Phật quốc ’’ (Thiện nam tử, thiện nữ nhân 
nghe tiếng A Di Đà Phật, khen ngợi quang minh. Sáng tối thường khen 
ngợi quang minh ấy tốt đẹp, chí tâm chẳng đoạn tuyệt, trong tâm mong 
mỏi vãng sanh cõi A Di Đà Phật).

Câu “văn kỳ quang minh oai thần công đức ” (nghe công đức oai 
thần của quang minh ấy) trong hội bản tương đương câu “văn A Di Đà 
Phật thanh ” (nghe tiếng A Di Đà Phật) trong bản Ngô dịch. Câu “nhật 
dạ xưng thuyết, chí tâm bất đoạn ” (ngày đêm nói kể chí tâm chẳng ngớt) 
tương đương câu “trỉêu mộ thường xưng dự kỳ quang minh hảo ” (sáng 
tối thường khen ngợi quang minh ấy tốt đẹp) của bản Ngô dịch. Câu 
“tùy ỷ sở nguyện, đắc sanh kỳ quốc ” (thuận theo lòng mong sẽ được 
vãng sanh cõi ấy) tương đương câu “tại tâm sở nguyện, vãng sanh A Di 
Đà Phật quốc ” (trong lòng mong mỏi vãng sanh cõi Phật A Di Đà) của 
bản Ngô dịch.

Sách Hội Sớ nói: “Ngày đêm xưng nói quang minh của Phật Di 
Đà chỉ tâm chẳng ngớt chính là cái nhân vãng sanh... Nhưng chỉ tâm tin 
ưa xưng niệm danh hiệu đức Phật ấy thì mới chính là nghĩa thật sự của 
ngày đêm nói kể”. Ỷ  sách nói: Tuy “nhật dạ xung thuyết, chí tâm bất 
đoạn” đúng là cái nhân để vãng sanh Tịnh Độ, nhưng tín nguyện trì 
danh mới chính là ý nghĩa thật sự của “nhật dạ xưng thuyết”. Vả lại, tín 
nguyện trì danh chính là chánh nhân vãng sanh nên ai nấy đều được 
vãng sanh cả.
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13. Thọ chúng vô lượng (4|- ^  -Ị,' Thọ mạng và hội chúng vô 
lượng)

Phẩm này tỏ rõ ba thứ vô lượng: Một là Phật thọ vô lượng, hai là 
hội chúng (đại chúng trong pháp hội) nhiều vô lượng, ba là thọ mạng 
của đại chúng trong pháp hội cũng vô lượng. Điều thứ nhất là Pháp Thân 
đức, điều thứ hai là đại nguyện trọn khắp, điều thứ ba là chủ bạn giống 
hệt nhau, chân thật chẳng thể nghĩ bàn.

Chánh kinh:
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Phật ngữ A Nan: “Vô Lượng Thọ Phật, thọ mạng trường cửu, 
bất khả xưng kế. Hựu hữu vô số Thanh Văn chi chúng, thần trí đong 
đạt, oai lực tự tại, năng ư chưởng trung trì nhất thiết thế giới”.

Phật bảo A Nan: “Vô Lượng Thọ Phật thọ mạng trường cửu 
chẳng thể tính kể nổi. Ngài lại có vô số chúng Thanh Văn: thần, trí 
đỗng đạt, oai lực tự tại; họ có thể nắm hết thảy thế giói trong lòng 
bàn tay”.

Giải:
Phật bảo A Nan: A Di Đà Phật thọ mạng vô lượng, thọ mạng Ngài 

trường cửu đến nồi chẳng có cách nào diễn tả nổi, không cách chi tính 
toán nối. Đây chính là do điều nguyện thứ mười lăm “thọ mạng vô 
lượng” kết thành. Câu “hựu hữu vô số Thanh Văn chỉ chúng” (lại có vô 
số Thanh Văn chúng) chính là điều nguyện mười sáu “Thanh Văn vô 
so ” được thành tựu.

Câu “thọ mạng trường cửu, bất khả xưng kế” (thọ mạng trường 
cửu chẳng tính kể nổi) biểu thị Pháp Thân rốt ráo của A Di Đà Phật; do 
tam thế cùng như một nên thọ mạng vô lượng. Lại do đại nguyện thù 
thăng độc nhât, vượt xa chư Phật nên thọ mạng của Báo Thân và Hóa 
Thân cũng đều vô lượng. Phật thọ vô lượng nên thường giác ngộ chúng 
sanh. Phật nguyện vô cực nên phải có chúng hội rộng lớn. Do đó, chúng 
Thanh Văn trong cõi Ngài đều vô số vô lượng. Câu “thần, trí đỗng đạt” 
mô tả đại chúng trong cõi ấy đều hiểu rành thông suốt thần thông, có trí
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huệ. Sách Vãng Sanh Luận nói: “Chúng trời người bất động (chỉ hội 
chúng cõi Cực Lạc) từ biển trí thanh tịnh sanh ra”. Sách Luận Chú 
giảng: “Đeu từ biển trí huệ thanh tịnh của Như Lai sanh ra Vì vậy, họ 
đều “thần, trí đong đạt, oai lực tự tại ”ề

Nói về “thần trí” thì “thần” ( # )  là thần thông, “trí” (%) là trí 
huệ; nói “thần trí” là nói gọn. Neu ghép Thần và Trí lại thành một từ thì 
thân trí nghĩa là trí huệ thây tột cùng sự lý một cách tự tại. “Thân ” là 
sáng suốt; nghĩa là trí huệ ấy sáng suốt thần diệu vô cực. “Đ ạt” (it.) là 
thông đạt vô ngại. “Đỗng” (/|sỊ) là thấu triệt rốt ráo. “Oai lực tự tại” là 
sức oai thần tự tại vô ngại.

Câu “năng ư chưởng trung trì nhất thiết thế giới ” (có thể cầm hết 
thảy thế giới trong lòng bàn tay) hiển thị sâu sắc cảnh giới “quảng hiệp 
tự tại, nhất đa tương tức” (xin xem lại phần giải thích về môn này trong 
cuốn một) sự sự vô ngại chẳng thể nghĩ bàn của Hoa Nghiêm. Kinh Duy 
Ma cũng nói về công đức chẳng thể nghĩ bàn: cầm một thế giới trong 
lòng bàn tay. Kinh chép: “Trụ bất khả tư nghị giải thoát Bồ Tát, đoạn 
thủ tam thiên đại thiên thế giới, như đào gia luân, trước hữu chưởng 
trung, trịch quá hằng sa thế giới chi ngoại. Kỳ trung chúng sanh bât 
giác bất trì kỷ chi sở vãng. Hựu phục hoàn trí bon xứ, đô bất sử nhân 
hữu vãng lai tưởng; nhi thử thế giới bon tướng như cổ ” (Trụ trong giải 
thoát chẳng thể nghĩ bàn, Bồ Tát bứt lấy một tam thiên đại thiên thế giới 
như [véo lấy một miếng đất sét] trên bàn xoay của thợ gốm, đặt trong 
bàn tay phải rồi ném khỏi hằng sa thế giới, nhưng chúng sanh trong thế 
giới ấy chẳng biết, chẳng hay nơi mình đang trụ. Lại đem đặt trả về chỗ 
cũ, khiến cho chúng sanh đều chẳng có ý tưởng là [thế giới] bị đem đi 
hay trả lại, mà bổn tướng của thế giới này vẫn như cũ)

Và: “Bồ Tát dĩ nhất Phật độ chúng sanh, trí tại hữu chưởng, phỉ 
đáo thập phương, biến thị nhất thiết, nhi bất động bốn xứ ” (Bồ Tát đem 
chúng sanh trong một cõi Phật đặt trong bàn tay phải, bay đến mười 
phương, hiện bày khắp hết thảy, nhưng chẳng lay động bổn xứ). Đại 
chúng cõi Cực Lạc đều có đủ những công đức oai thần chẳng thế nghĩ 
bàn như vậy; rõ ràng là thánh chúng trang nghiêm, công đức của chủ lẫn 
bạn đều chẳng thể nghĩ bàn.

Chánh kinh:
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/Vgứ í/ệ tử trung, Đại Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất. Tam 

thiên đại thiên thế giới, sở hữu nhất thiết tinh tú, chúng sanh, ư nhất 
trú dạ, íẩí tri kỳ sốế

Trong các đệ tử của ta, Đại Mục Kiền Liên thần thông đệ 
nhất: Đối vói tất cả hết thảy tinh tú và chúng sanh trong tam thiên 
đại thiên thế giói, ông ta có thể trong một ngày một đêm biết trọn số 
đo.

Giải:
Trong đoạn văn trên chỉ nói đến công đức của mình ngài Mục 

Kiền Liên để làm thí dụ. Việc biết được số lượng tinh tú chỉ thấy ghi 
trong hai bản Hán dịch và Ngô dịch; bản Hán dịch ghi là: “Ma Ha Mục 
Kiên Liên phỉ hành tứ thiên hạ. Nhất nhật, nhất dạ, biến số tỉnh, trì hữu 
kỷ mai dã” (Ma Ha Mục Kiền Liên bay trong tứ thiên hạ, trong một 
ngày một đêm đếm hết số ngôi sao, biết là cỏ bao nhiêu ngôi).

Chánh kinh:

iR  -Ị- ^  ^  ỉk. ’ ế  ậ  f  ’ -  "  ậ  f  ’ ậ  I  Ế
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Giả sử thập phương chúng sanh, tất thành Duyên Giác. Nhất 
nhất Duyên Giác, thọ vạn ức tuế, thần thông giai như Đại Mục Kiền 
Liên, tận kỳ thọ mạng, kiệt kỳ trí lực, tất cộng thôi toán, bỉ Phật hội 
trung Thanh Văn chỉ số, thiên vạn phần trung bất cập nhất phần.

Giả sử chúng sanh trong mưòi phương đều thành Duyên 
Giác. Mỗi vị Duyên Giác thọ vạn ức năm, thần thông đều như Đai 
Mục Kiền Liên, suốt cả cuộc đòi vắt kiệt trí lực, cùng nhau tính toán 
chẳng thể tính nổi một phần ngàn yạn số lương Thanh Văn trong 
hội đức Phật ấy.

Giải:
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Đoạn văn này kể rõ Thanh Văn nhiều vô số. Ngài Mục Liên là bậc 
thần thông đệ nhất. Dầu cho mười phương chúng sanh đều đắc thần 
thông giống hệt như ngài Mục Liên, dùng trọn cả cuộc đời mình dốc cạn 
trí lực, hợp nhau tính toán số lượng thánh chúng trong cõi Cực Lạc thì 
những điều họ biết được chẳng thể bằng nổi một phần ngàn vạn số 
lượng thánh chúng trong cõi ấy.

Chánh kinh:

% -ku A  ỉặ  ’ JỀ M  ÌỀ ’ a& 3*. — 4 , ’ #  h  'ã  ’ 
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Thỉ như đại hải, thâm quảng vô biên, thiết thủ nhất mao, tích vi 
bách phần, toái như vi trần. D ĩ nhất mao trần, triêm hải nhất trích, 
thử mao trần thủy, tỷ hải thục đa?

A Nan! B ỉ Mục Kiền Liên đẳng sở tri số giả, như mao trần 
thủy. Sở vị tri giả, như đại hải thủy.

Ví như đại hải sâu rộng vô biên. Nếu lấy một sọi lông chẻ 
thành trăm phần, nghiền nát như vi trần. Đem mảnh bụi lông ấy 
chấm lấy một giọt nước biển thì nước dính vào mảnh lông ấy so vói 
biển cả, cái nào là nhiều?

Này A Nan! Con số mà những người như Mục Kiền Liên biết 
được thì như nước dính noi mảnh lông, số họ chưa biết như nước 
biển cảắ

Giải:
“Nhất mao ” (một sợi lông) đã rất nhỏ bé, lại còn tách ra thành 

trăm phần thì lại càng nhỏ tí hon nữa; “như vi trần ” lại càng cực nhỏ. 
Đem lượng nước dính vào mảnh bụi lông ấy đế ví cho con số đã biêt; 
dùng con số chẳng biết như nước biển cả đế ví thánh chúng cõi kia, con 
số ấy thật là vô lượng.

Chánh kinh:
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Bỉ Phật thọ lượng, cập chư BÒ Tát, Thanh Văn, thiên nhân thọ 
lượng diệc nhĩ, phi dĩ toán kế thí dụ chi sở năng tri.

Thọ lượng của đức Phật ấy và thọ lượng của các Bồ Tát, 
Thanh Yăn, trời, người cũng giống như thế, chẳng thể dùng toán số, 
thí du để biết đươc nổi.

•  •

Giải:
Đoạn này kết họp cả chủ lẫn bạn: Giáo chủ thọ mạng vô lượng, 

hết thảy đại chúng trong nước cũng đều thọ mạng vô lượng giống như 
Phật. Di Đà đại ân đức vi diệu khó nghĩ nổi. Kẻ ôm nghiệp đi vãng sanh 
(đới nghiệp vãng sanh) một phen đã sanh về cõi kia thì chẳng bị thoái 
chuyến nữa, thọ mạng cũng lại vô lượng. Do vậy, trong cõi ấy ai cũng 
có thể trong một đời sẽ kế vị thành Phật chứng cực quả. Cõi Sa Bà này 
đã lắm duyên thoái chuyển, thọ mạng bất quá trăm năm nên trong đời 
Mạt pháp, ức vạn người tu hành mấy kẻ đắc đạo!

Sách Vãng Sanh Luận có bài kệ như sau: “Chánh giác A Di Đà, 
pháp vương khéo trụ trì Phật thọ vô lượng nên giáo hóa đại chúng vô 
lượng. Những người được Ngài giáo hóa đều là Bổ Xứ Bồ Tát nên bảo 
là “khéo trụ trì ”.

Sách còn ghi bài kệ sau: “Như Lai tịnh hoa chủng, chánh giác 
hoa hóa sanh ”, nghĩa là: Chúng hội ấy đều hóa sanh trong hoa sen thanh 
tịnh của cối A Di Đà Phật “đều từ biển trí huệ thanh tịnh của Như Lai 
sanh ra ”, cũng đều sanh ra từ tự tâm của A Di Đà Phật. Vì vậy, nhân 
dân cõi nước ấy bình đẳng với Phật, thọ mạng cũng đều vô lượng, Nhất 
Sanh Bổ Xứ; đủ thấy cõi Cực Lạc chủ lẫn bạn đều trang nghiêm, công 
đức thành tựu.
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14. Bảo thụ biến quốc $ ị 4ằi Si: Cây báu khắp cõi nước)

Phẩm này lại tường thuật về y báo trang nghiêm của cõi Cực Lạc: 
Cây bằng bảy báu thành hàng khắp cả cõi nước. Các cây báu đó hoặc chỉ 
do một thứ báu tạo thành, hoặc do nhiều thứ báu hợp thành. Cây nào 
cũng chỉnh tề trang nghiêm, quang sắc đẹp đẽ lạ lùng, gió lay liền tấu 
nhạc, âm điệu hòa nhã. Đấy chính là nguyện thứ mười bảy “cây vô 
lượng sắc ” được thành tựu.

Chánh kinh;
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Bỉ Như Lai quốc đa chư bảo thụ: Hoặc thuần kim thụ, thuần 
bạch ngân thụ, lưu ly thụ, thủy tinh thụ, ho phách thụ, mỹ ngọc thụ, 
mã não thụ. Duy nhất bảo thành, bất tạp dư bảo. Hoặc hữu nhị bảo, 
tam bảo, nãi chí thất bảo, chuyển cộng hợp thành. Căn, hành, chi, 
cán, thử bảo sở thành, hoa, diệp, quả, thực, tha bảo hóa tác. Hoặc 
hữu bảo thụ, hoàng kim vi căn, bạch ngân viễ thân, lưu ly vỉ chỉ, thủy 
tinh vi sao, hỗ phách vi diệp, mỹ ngọc vi hoa, mã não vi quả. Kỳ dư 
chư thụ, phục hữu thất bảo, hỗ vi căn, cán, chi, diệp, hoa, quả, chủng 
chủng cộng thành.

Cõi đức Như Lai ấy có nhiều cây báu, hoặc cây thuần bằng 
vàng, cây thuần bằng bạc, cây lưu ly, cây thủy tinh, cây hổ phách, 
cây mỹ ngọc, cây mã não, cây lưu ly, chỉ do một thứ báu tạo thành, 
chẳng lẫn các thứ báu khác. Hoặc có cây bằng hai báu, ba báu, cho 
đến bảy báu lần lượt họp thành. Rễ, thân, cành, nhánh do các thứ 
báu này họp thànhẾ Hoa, lá, quả, hạt do các thứ báu khác hóa 
thành. Hoặc có cây báu vàng ròng làm rễ, bạch ngân làm thân, lưu 
ly làm cành, thủy tinh làm ngọn, hổ phách làm lá, mỹ ngọc làm hoa,
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mã não làm quảễ Các cây báu khác cũng bằng các thứ bảy báu lần 
lượt họp thành rễ, cành, lá, hoa, quả.

Giải:
Chữ “thủy tỉnh” (Ạ. aBa) giống như “thủy tinh” (tỊc # ) ,  tiếng 

Phạn lả Pha Lê (sphatika), hoặc còn phiên là Pha Lỵ, thường được dịch 
là Thủy Tinh. Pha Lê có bốn màu tía, hồng, trắng, biếc.

“Lưu ly ” (Virudya) là tiếng Phạn, Hán dịch là “thanh sắc bảo 
Loại bảo thạch này màu xanh dương, các thứ báu khác chăng thê phá vỡ 
nó nổi. Lưu ly cứng chắc, màu sắc rạng rỡ, hiếm có trong đời nên được 
coi là quý báu.

Hổ phách, mã não cũng đều là các thứ quý báu trong thế gian.
Nói chung, bảy báu kể trên đều là miễn cưỡng tạm dùng tên các 

chất báu trong thế gian này để so sánh, chứ thật ra hết thảy vạn vật trong 
cõi Cực Lạc đều lạ lùng kỳ diệu, đẹp đẽ vượt xa mười phương, đâu có 
thật sự giống như những vật báu phàm tục trong cõi đời ô trược này!

Theo Vãng Sanh Luận, những cây báu đó hiển thị các sự công đức 
trang nghiêm thành tựu trong cõi ấy. Luận ghi: “Mượn tánh chất các thứ 
trân bảo đế trang nghiêm khéo léo viên mãn”. Hiêu nông cạn thì câu 
“mượn tánh chất các thứ trân bảo” diễn tả cây cối do diệu bảo tạo 
thành. Hiểu sâu sắc hơn, câu ấy diễn tả tánh đức của Phật Di Đà. Tánh 
đức của Phật Di Đà vốn sẵn hết thảy diệu bảo, trong mỗi thứ trân bảo 
đều đầy đủ diệu đức của hết thảy trân bảo. Hiểu một cách nông cạn thì 
“trang nghiêm khéo lẻo viên mãn ” chính là những điều như “vinh sắc 
quang diệu” (màu sắc rạng rỡ, ánh sáng chói ngời) và “xuất ngũ âm 
thanh” (phát ra tiếng ngũ âm) sẽ được nói tới trong đoạn kế. Hiểu sâu 
hơn, câu ấy có nghĩa là mỗi một cây báu đều viên minh cụ đức.

Chánh kinh:
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Các tự dị hàng, hàng hàng tương trị, hành hành tương vọng, 
chỉ diệp tương hướng, hoa thực tương đương, vinh sắc quang diệu, 
bất khả thắng thị.
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Đều mọc thành hàng khác biệt, hàng hàng thẳng lối, thân cây 
ngang nhau, cành lá hướng vào nhau, hoa quả tương đương, màu 
săc rạng rỡ, ánh sáng chói ngời, chăng thê thây trọn.

Giải:

Đoạn này diễn tả đặc tính của các báu: Cây mọc thành hàng theo 
trật tự, quang săc sáng ngời, đẹp đẽ. Đây chính là môn “trang nghiêm 
thành tựu mặt đât” trong Vãng Sanh Luận. Kệ ghi: “Tạp thọ dị quang 
sắc” (Các cây có màu sắc, ánh sáng khác nhau). Trong cõi Cực Lạc, mặt 
đất bằng phang như lòng bàn tay, cây báu nhiều màu mọc khắp cõi 
nước, bên trên phủ lưới báu, phía dưới dựng lan can báu. Những điều 
như vậy đều là để trang nghiêm mặt đất.

“Các tự dị hàng” (Đeu mọc thành hàng khác biệt) nghĩa là các 
thứ cây báu khác loại thì loại nào mọc theo thứ ấy thành từng hàng riêng 
biệt. Phần Định Thiện Nghĩa trong Quán Kinh Sớ đã giảng chữ “hành 
hàng tương trị” (hàng hàng thẳng lối) như sau: “Cõi ấy cây coi tuy 
nhiêu nhưng mọc thành hàng tê chỉnh, ngay ngắn chang tạp loạn Vê 
chữ “thực” (hạt) sách Hội Sớ giảng: “Thực (Í t)  nghĩa là hạt của quả, 
quả và hạt chang tro sai chỗ nên bảo là tương đương”. “Vinh sắc ” (H  
ểL) nghĩa là hình sắc xum xuê, tươi tốt. “Quang diệu” (ỷ t 0-) nghĩa là 
quang minh chiếu rực. “Bất khả thắng thị” »r $  $,) nghĩa là mắt 
chang thể trông thấy hết được, cũng có nghĩa là năm sắc choáng lộn đến 
nồi mắt chẳng thể phân biệt hết được.

Phần Định Thiện Nghĩa trong Quán Kinh Sớ cũng ghi: “Các rừng 
cây báu đều từ tâm vô lậu của đức Di Đà biến hiện ra. Do tâm Phật là 
vô lậu nên những cây ấy cũng vô lậu. Thậm chỉ chang có già, chết, cũng 
chang cỏ cây non, cũng chang có cây mới đâm chồi rồi lớn dần dần. Hê 
mọc lên thì đồng thời mọc ngay, kích thước, sô lượng giong hệt nhau. Vì 
sao vậy? Cỗi ấy là cỗi vô sanh vô lậu thì há lại có sanh, tử, tăng trưởng 
dần dần hay sao? ”

Căn cứ theo đó thì cây báu trong cõi ấy đều từ tâm vô lậu của Phật 
Di Đà biến hiện nên chẳng có già, chết, cũng chẳng biến đổi. Do vậy, 
chẳng có cây mới mọc cùng tướng trạng tăng trưởng dần dần. Cõi ấy là 
cõi vô sanh nên rừng cây cũng trụ trong vô sanh tức là Vô Lượng Thọ. 
Hữu tình lẫn vô tình đều bình đẳng nhất vị, đều chẳng thể nghĩ bàn. Do 
chẳng thể nghĩ bàn nên cây sẽ tự nhiên vang ra tiếng kỳ diệu tự nhiên 
hòa tiếng nhau như đoạn kinh dưới đây sẽ kể.
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Chánh kinh:

ì f  M  Bệ %  ’ ỈU i  -I- m ^  ’ ế $  °

Thanh phong thời phát, xuất ngũ âm thanh, vi diệu cung 
thương, tự nhiên tương hòa. Thị chư bảo thụ, châu biến kỳ quốc.

Gió mát đúng thòi thổi, cây phát ra tiếng ngũ âm Cung, 
Thương vi diệu tự nhiên hòa tiếng. Các cây báu ấy mọc khắp cả cõi 
nước.

Giải:
Sách Hội Sớ nói: “Giỏ thanh tịnh vô lậu nên bảo là thanh phong. 

Đúng thời thoi qua nên bảo ỉà thời phát”.
“Ngũ âm thanh” tức là ngũ thanh: Cung, Thương, Giốc, Chủy, 

Vũ. Năm âm thanh ấy bao gồm hết thảy các thanh âm (Năm thanh ấy 
chính là cái gốc của nhạc luật Trung Quốc cổ đại. Sau này thêm vào hai 
âm Biến Cung và Biến Chủy thành ra bảy thanh. Đấy chính là bảy notes 
trong nhạc lý hiện đại).

Trong câu “vỉ diệu Cung, Thương”, kinh dùng hai thanh Cung và 
Thương đế nói lên hết thảy âm thanh đều vi diệu.

“Tương hòa ” 4Ơ) nghĩa là âm thanh tương ứng với nhau. Sách 
Hội Sớ bảo: “Do nguyện lực thành tựu, chang cần phải gõ hay thổi nên 
bảo là tự nhiên hòa tiếng”. Cây phát ra tiếng nhịp nhàng, hiển thị một 
nhánh cỏ, một thân cây trong cõi Cực Lạc cũng đều là viên minh cụ đức.
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15. Bồ Đề đạo tràng sli iậ)

Cây Bồ Đe được nói trong phần này chính là cây đạo tràng nói 
trong nguyện bốn mươi mốt. Trước hết, kinh nói đến hình tướng cây to 
lớn trang nghiêm, rồi tường thuật cây có diệu đức khó nghĩ lường; cuối 
cùng là nói rõ nguyện lực của Di Đà, nêu quả để làm sáng tỏ cái nhân.

Chánh kinh:

&  ° ụ  *  11 n  * b* Hk ° ềiL ềặ f  & t ề  Jậ &
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n  ểt ’ 5 - ^0 #  0 ^  3L 7ỈD 'Ầ ’ M T& #  0 — i#
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Hựu kỳ đạo tràng, hữu Bồ Đe thụ, cao tứ bách vạn lý, kỳ bon 
châu vi ngũ thiên do-tuần, chi diệp tứ bố nhị thập vạn lý. Nhất thiết 
chúng bảo tự nhiên hợp thành, hoa quả phu vinh, quang huy biến 
chiếu. Phục hữu hồng, lục, thanh, bạch, chư ma-ni bảo, chúng bảo 
chỉ vương, dĩ vi anh lạc. Vân tụ bảo tỏa, sức chư bảo trụ. Kim, châu, 
linh, đạc, châu táp điều gian. Trân diệu bảo võng, la phú kỳ thượng. 
Bách thiên vạn sắc, hỗ tương ánh sức; vô lượng quang viêm, chiếu 
diệu vô cực. Nhất thiết trang nghiêm, tùy ứng nhi hiện.

Nơi đạo tràng lại có cây Bồ Đề cao bốn trăm vạn dặm. Gốc nó 
to trọn năm ngàn do-tuần, cành lá xòe ra bốn phía đến hai mươi vạn 
dặm, do hết thảy các thứ báu tự nhiên hợp thành. Hoa quả lồ lộ, 
xum xuê, ánh sáng chói rạng khắp nơiễ Lại có các thứ báu Ma-ni 
vàng, lục, xanh dương, trắng, là vua trong các thử báu, để dùng làm 
anh lạc. Khóa báu Vân Tụ trang hoàng các trụ báu. Vàng, châu, 
linh, đạc treo khắp trên cành. Lưới báu trân diệu giăng che bên 
trên. Trăm ngàn vạn sắc chói ngòi lẫn nhau, vô lượng tia sáng chiếu 
rực vô cực. Hết thảy trang nghiêm hiện ra một cách thích ứng.

Giải:
Chữ “đạo tràng ” có đến năm nghĩa:
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- Một là chỗ đức Phật Thích Ca thành đạo dưới gốc Bồ Đề ở Ấn 
Độ được gọi là Đạo Tràng.

- Hai là đắc đạo hành pháp như kinh Duy Ma nói: “Trực tâm thị 
đạo tràng” (Trực tâm là đạo tràng).

- Ba là chỗ thờ Phật được gọi là Đạo Tràng.
- Bốn là chỗ học đạo như bản Chú Giải Kinh Duy Ma của Ngài 

Tăng Triệu có câu: “Chỗ tu đạo thanh vắng gọi là đạo tràng”.
- Thời Tùy Dượng Đế, tự viện được gọi là Đạo Tràng. Vua xuống 

chiếu bắt gọi các chùa trong thiên hạ là Đạo Tràng hết.
Chữ “đạo tràng” trong kinh này phải được hiểu theo nghĩa thứ tư, 

tức là chồ tu đạo.
Theo sách Tây Vực Ký, cây Bồ Đề chính là cây Tất Bát La 

(Pipala), đức Phật ngồi dưới gốc cây này thành Đẳng Chánh Giác nên 
cây được gọi là cây Bồ Đe, dịch nghĩa là Đạo Thọ, hoặc là Giác Thọ. 
Lúc Phật còn tại thế, cây cao bốn trăm thước, lâu ngày tàn rụi dần chỉ 
còn cao bốn, năm trượng. Đấy là cây Bồ Đe trong thế giới này. Trong 
kinh này, cây Bồ Đe cao bốn trăm vạn dặm; nhưng như Quán Kinh nói: 
“Phật thân cao lục thập vạn ức na-do-tha hằng hà sa do-tuần ” (Thân 
Phật cao sáu mươi vạn ức na-do-tha hằng hà sa do-tuần) thì hóa ra thân 
Phật cao mà cây lại thấp, chẳng tương xứng!

Thật ra điều này chẳng quan hệ gì, những số lượng kinh nói đều 
chỉ là thuận theo căn cơ của chúng sanh nên chúng ta chớ quá câu nệ. 
Hơn nữa, toàn thể kinh này là cảnh giới sự sự vô ngại chẳng thể nghĩ 
bàn, dẫu cho chốn ấy cao thấp sai khác nhưng nếu đã thông đạt huyền 
môn “quảng hiệp tự tại ” thì liền có thể chứng nhập hết thảy pháp giới 
vô ngại.

Từ chữ “nhất thiết chúng bảo ” (hết thảy các báu) trở đi diễn tả sự 
trang nghiêm của cây Bồ Đe. Câu “tự nhiên hợp thành ” ngụ ý: Cây do 
đại nguyện, đại lực của Phật Di Đà mà thành, tự nhiên như thế chẳng 
phải tạo tác. “Phu” (Ệi) có nghĩa là lộ ra, hiển hiện. “Vinh” (H ) có 
nghĩa là um tùm, tươi tốt. Cây Bồ Đề cũng do hết thảy các thứ báu tự 
nhiên họp thành nên hoa quả xum xuê, tươi đẹp rực rỡ, tỏa sáng khắp 
nơi.

Từ chữ “phục hữu” (lại có) trở đi, kinh kể về những thứ trang 
nghiêm nơi cây. Bài kệ sau đây trong Vãng Sanh Luận: “Vô lượng báu
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giăng xen, lưới mành rợp hư không, các thứ lỉnh vang tiếng, phát ra 
tiêng pháp mầu nhiệm ” thật tương ứng với đoạn kinh này.

Chuỗi anh lạc, trụ báu, lưới báu được nói trong kinh nói đều là để 
trang nghiêm nơi không trung phía trên cây. Đầu tiên là báu Ma-ni bốn 
màu: Các thứ báu này có đủ hết thảy những đặc tánh tốt đẹp nhất của 
các báu nên là chúng là tối thượng trong các báu. Do đó, kinh bảo: 
“Chủng bảo chỉ vương” (Vua trong các báu). Dùng các thứ báu tối 
thượng như thế làm chuồi anh lạc treo kín các cành nhánh cây để trang 
hoàng.

Trong câu “Vân Tụ bảo tỏa”,chữ “tỏa” (iẶ) tức là chữ Tỏa 
khóa) chỉ những chồ kết cấu ăn khớp vào nhau trong các thứ kiến trúc 
nơi ấy. “Văn Tụ" chính là tên một thứ báu như bản Đường dịch ghi: 
“Hữu Sư Tử, Vân Tụ bảo đắng, dĩ vi kỳ tỏa ” (Có các thứ báu như Sư 
Tử, Vân Tụ... dùng làm khóa móc). Do đó, “Vân Tụ bảo tỏa” có nghĩa 
là dùng chất báu Vân Tụ để làm các thứ kết cấu dính móc vào nhau.

Bản Tống dịch nói về “bảo trụ” (trụ báu) như sau: “Bỉ Phật quổc 
độ, hữu chủng chủng bảo trụ, giai dĩ bách thiên trân bảo nhỉ dụng trang 
nghiêm. Sở vị kim trụ, ngân trụ, lim ỉy trụ, pha ly trụ, chân châu trụ, xa 
cừ trụ, mã não trụ ” (Cõi đức Phật ấy có các trụ báu, đều dùng trăm ngàn 
trân bảo để trang nghiêm, như là trụ vàng, trụ bạc, trụ lưu ly, trụ pha ly, 
trụ chân châu, trụ xa cừ, trụ mã não). Lại có những trụ do từ hai thứ báu 
cho đến bảy thứ bảy họp thành. Các trụ báu như thế trang hoàng bằng 
các chuồi anh lạc cũng như các khóa báu.

Trong nhóm chữ “kim, châu, linh, đạc” thì “kim” (4^) là vàng 
ròng, “châu” (íẶ) là chân châu; “linh” (ĩ^) là cái linh (chuông nhỏ cỏ 
quả lắc) bằng kim loại, hình dáng từa tựa như cái chuông nhưng nhỏ hơn 
nhiều; “đạc” (0:) là loại linh có lưỡi gỗ (mộc thiệt: Lưỡi ở đây chỉ cái 
hạt tròn nhỏ được treo trong cái đạc), khi lắc lên sẽ phát ra tiếng. Linh 
và đạc cùng đều bằng diệu bảo họp thành, phát ra những âm thanh vi 
diệu. Bốn thứ nói trên treo đầy khắp các cành nhánh cây Bồ Đe nên kinh 
nói “châu táp điều gian ” (treo khắp trên cành).

Bản Đường dịch ghi ý “trân diệu bảo võng” (lưới báu quý đẹp) 
như sau: “Hựu dĩ thuần kim, chân châu, tạp bảo lỉnh đạc, dĩ vỉ kỳ võng ” 
(Lại dùng vàng ròng, chân châu, linh, đạc bằng các thứ báu kết thành 
lưới). Như vậy, lưới báu cũng do vàng ròng, chân châu, linh, đạc tạo 
thành nên bảo là “trân diệu
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Khi nói về “laphú” thì “la" (íỊỆỈ) là căng rộng ra, “phú” (H ) là 
trùm lấp, phủ lên. Các lưới báu như thế căng ra phủ trên cây Bồ Đe nên 
bảo “la phú kỳ thượng” (giăng che bên trên). Bảo châu phóng quang 
“bách thiên vạn sắc” (trăm ngàn vạn sắc) như Quán kinh nói: “Nhất 
nhât bảo châu hữu thiên quang minh, nhất nhất quang minh, bát vạn tứ 
thiên sắc” (Mồi một bảo châu có ngàn quang minh. Mỗi một quang 
minh có tám vạn bốn ngàn sắc). Mồi một diệu sắc như thế phản chiếu 
ánh sáng của nhau càng thêm chói lọi khắp cả nên kinh bảo “hỗ tương 
ảnh sức” (chói ngời lẫn nhau). “Viêm ” (&) nghĩa là ánh lửa tỏa rực lên 
nên “quang viêm ” có nghĩa là những tia sáng tỏa ánh rực rỡ. Mỗi một 
viên châu tỏa ngàn quang minh; do có vô lượng bảo châu nên kinh bảo 
“vổ lượng quang viêm, chiếu diệu vô cực ” (tia sáng chiếu rực vô cực). 
“Vô cực ” nghĩa là chẳng có hạn lượng.

Ngài Cảnh Hưng giảng câu: “Nhất thiết trang nghiêm, tùy ứng 
nhỉ hiện ” (hết thảy trang nghiêm hiện ra một cách thích ứng) như sau: 
“Do thiện báo từ bỉ của đức Như Lai hóa hiện nên thuận theo căn cơ 
của chúng sanh mà hiện ra các thứ lớn, nhỏ, dài, ngăn, từ một thứ báu, 
hai thứ báu cho đến các thứ báu, không thứ nào lại chang đẹp ỷ người 
thấy Hóa hiện một cách nhiệm mầu như thế để thích ứng với khắp mọi 
căn cơ, biến hóa chẳng ngăn ngại. Mồi một thứ đều mầu nhiệm viên 
mãn hiển bày trọn vẹn sự sự vô ngại.

Chánh kinh:
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Vi phong từ động, xuy chư chi diệp, diễn xuất vô lượng diệu 
pháp âm thanh. Kỳ thanh lưu bố, biến chư Phật quốc. Thanh sướng 
ai lượng, vi diệu hòa nhã, thập phương thế giới âm thanh chỉ trung, 
toi vi đệ nhất.

Gió nhẹ khẽ động thổi qua các cành, lá, diễn xuất vô lượng âm 
thanh diệu pháp. Những âm thanh ấy lan truyền khắp các cõi Phật: 
thanh tịnh, sảng khoái, bi mẫn, trong sáng, vi diệu, hòa nhã, thật là 
âm thanh bậc nhất trong các âm thanh trong mười phương thế giói.

Giải:
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Đoạn kinh này thuật rõ cây có khả năng diễn nói diệu pháp, lợi 
ích chẳng thể nghĩ bàn.

“Diệu pháp ” là pháp tối thắng bậc nhất chẳng thể nghĩ bàn. Bài 
Tựa sách Pháp Hoa Huyền Nghĩa có câu: “Diệu là [chữ đế] khen ngợi 
pháp tốt lành chẳng thể nghĩ bàn Gió thổi lay cành, lá cây báu, phát ra 
âm thanh diễn nói chẳng thể tính kể nổi pháp âm vi diệu nên bảo là 
“diễn xuất vô lượng diệu pháp âm thanh” (diễn ra vô lượng âm thanh 
diệu pháp).

Ngài Đàm Loan bảo: “Âm thanh ẩy làm Phật sự chẳng thế nghĩ 
bàn”. Chữ “Phật sự ” chỉ sự giáo hóa của chư Phật, cũng như hết thảy 
việc có lợi cho Phật đạo. Thông thường những pháp hội cầu phước, cầu 
siêu v.v... cũng được gọi là Phật sự. Trong cõi Cực Lạc, âm thanh do 
cây báu phát ra cũng làm được các Phật sự nên ngài Đàm Loan mới 
khen ngợi là chẳng thể nghĩ bàn.

Hơn nữa, âm thanh ấy lại “thanh, sướng, ai, lượng, vỉ diệu, hòa 
nhã” (tạm dịch là “thanh tịnh, sảng khoái, bi mẫn, trong trẻo, vi diệu, 
hòa nhã”). Ngài Nghĩa Tịch bảo:

“Thanh m  là thanh tịnh, nghe được chăng sanh tâm trược 
nhiêm. Dương (#j) là tuyên dương do âm thanh ẩy có thế tuyên dương 
pháp Thật Tướng (bản ngài Nghĩa Tịch dùng để chú giải ghi là “thanh 
dương”, còn hội bản ghi là “thanh sướng”. “Sướng” (<Ị#) có nghĩa là 
thông suốt, vui sướng, khiến cho người nghe sảng khoái. Sướng lại có 
nghĩa là thông hiểu, nghĩa là pháp âm ấy khiến cho người nghe thông đạt 
được pháp Thật Tướng). 'A i’ (Ệi) là bỉ ai, pháp ẩy khiến người nghe 
sanh tâm đại bỉ. ‘Lượng’ ( ^ )  là trong trẻo, vang vọng, thau triệt, rỗ 
ràng. Pháp âm ấy khiến cho người nghe khai phát trí huệ. ‘Vỉ’ ('ệk) là 
tinh tế, bỉ mật: Pháp âm ấy tinh tế, bí mật như tiếng âm nhạc cõi Phạm 
thiên. ‘Diệu ’ (-kỳ) là hay đẹp tuyệt diệu. Âm thanh ấy hay tuyệt diệu như 
tiếng chim Loan (chim phụng hoàng mái). 'Hòa’ (fo) là điều hòa, ầm 
vận nhịp nhàng, rẻo rắt. ‘Nhã ’ (3fậ) là thanh nhã, đứng đắn; pháp âm ẩy 
thanh nhã, đứng đắn vì thuận theo Phật pháp

Những đức tánh vừa thuật của những âm thanh ấy không những 
chỉ đặc biệt lạ lùng nhất đối với các cõi trời mà so trong mười phương 
thế giới, những âm thanh ấy cũng là bậc nhất nên kinh bảo: “Thập
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phương thế gián âm thanh chi trung, tối vi đệ nhất” (thật là bậc nhất 
trong các âm thanh trong mười phương thế giới).

Chánh kinh:

3» í* ’ f? #  A *  ìt m ’ ầ tt *- -í± * i& ệ» ’ ỉ. ề. # it - 'it ử t, «L «& >«. X *ã ’ - -I- ¥ & ’ - * * S ’ĩ í ằ i  ;£ .& "
Nhược hữu chủng sanh, đề Bồ Đề thụ, văn thanh, khứu hương, 

thường kỳ quả vị, xúc kỳ quang ảnh, niệm thụ công đức, giai đắc lục 
căn thanh triệt, vô chư não hoạn, trụ Bất Thoái Chuyến, chỉ thành 
Phật đạo. Phục do kiến bỉ thụ cố, hoạch tam chủng Nhan, nhất Ầm 
Hưởng Nhẫn, nhị Nhu Thuận Nhan, tam giả Vô Sanh Pháp Nhan.

Nếu có chúng sanh thấy cây Bồ Đe, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm 
vị trái cây, chạm phải ánh sáng, hình bóng nó, nghĩ đến công đức 
của cây thì đều được sáu căn thanh triệt, không có các não hoạn, trụ 
Bất Thoái Chuyển, cho đến thành Phật đạoẳ Lại do thấy cây ấy sẽ 
đắc ba thứ nhẫn: Một là Âm Hưởng Nhẫn, hai là Nhu Thuận Nhẫn, 
ba là Vô Sanh Pháp Nhẫn.

Giải:
Đoạn kinh này chỉ rõ cây Bồ Đồ tạo lợi ích, rộng thí cái lợi chân 

thật. Nếu có chúng sanh nào mắt thấy cây ấy, tai nghe tiếng từ cây phát 
ra, mũi ngửi được mùi hương, miệng nếm vị trái cây ấy, thân chạm phải 
ánh sáng, bóng cây, hoặc ý căn nghĩ nhớ đến công đức của cây thì sáu 
căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, bất cứ căn nào tiếp xúc với cây ấy 
cũng đều khiến cho người ấy đắc Bất Thoái, đắc Nhẫn, được cái lợi ích 
thành Phật.

Trước hết, kinh nói: “Giai đắc lục căn thanh triệt” (Đeu được sáu 
căn thanh triệt). Sách Hội Sớ giảng như sau: “Căn tai không cẩu nhiễm 
là Thanh, nghe tỏ tường các âm là Triệt”. Cứ theo đó mà suy ra các căn 
khác: Nhãn căn không cấu nhiễm là thanh, thấy tỏ tường các sắc là triệt; 
cho đến ý căn không cấu nhiễm là thanh, hiểu tỏ tường các pháp là triệt. 
Sáu căn đều phát sanh thắng trí, đều được thanh triệt nên bảo là “lục căn 
thanh triệt
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Sách Tiên Chú giảng chữ “não” ( t i )  như sau: “Não là tên gọi 
của một thứ Tâm Sở75, là một trong các pháp thuộc về tiếu phiên não 
(Sáu pháp: vô minh, phóng dật, giải đãi (lười biếng), bất tín (chẳng tin), 
hôn trầm và trạo cử (lao chao) gọi là Đại Phiền Não Pháp). Não nghĩa là 
dẫu tự mình biết những điều ác do chỉnh mình làm ỉà ác nhưng chang 
thay đổi, cứ chấp trước đến cùng, chang chịu nghe người khác can gián 
nhimg trong lòng tự buồn bã, phiền muộn. Não cũng là một pháp trong 
mười hai Tùy Phiền Não (Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác Kiến gọi là Căn 
Bản Phiền Não. Những phiền não phát sanh từ căn bản phiền não gọi là 
Tùy Phiền Não), nghĩa là nghĩ ỉại những sự việc trong quả khứ, hoặc do 
hiện tại cỏ việc gì chang vừa ỷ  khiến cho tinh thần tự phiền não

Sách Duy Thức Thuật Ký lại giảng: “Phiền là quấy rối. Não là 
làm loạn”. Xa rời cái khố phiền não nên bảo là “vô chư não hoạn” 
(không có các não hoạn). Thậm chí được Bất Thoái Chuyển, hướng 
thẳng đến chỗ thành Phật nên bảo là “trụ Bất Thoái Chuyển, chỉ thành 
Phật đạo ” (trụ Bất Thoái Chuyển, cho đến thành Phật đạo).

Ke tiếp, kinh dạy trông thấy cây Bồ Đề sẽ đắc Nhẫn. Đoạn trên 
nói đủ cả sáu căn, đoạn này chỉ nói mình Nhãn Căn; đó là chỉ lấy Nhãn 
Căn làm đại biểu cho các căn khác. Việc trông thấy cây liền đắc Nhẫn 
chính là kết quả của nguyện thứ bốn mươi “từ nơi cây thấy các cõi 
Phật” và nguyện bốn mươi bảy “nghe danh đắc Nhẫn

Sách Hội Sớ bảo: “Ngửa xem cây Đạo Tràng chỉnh là biếu tượng 
của quả Chánh Giác viên mãn, còn danh hiệu chỉnh là thật thế của bon 
nguyện thành tựu. Vì thế, lời nguyện ‘nghe danh đắc Nhẫn ’ là nhân tạo 
thành cái quả thành tựu trông thấy cây đắc Nhan (ý nói: Do đại nguyện 
của Phật Di Đà đã thành tựu nên dùng việc thấy cây đắc Nhẫn để chứng 
minh lời nguyện ấy). Nghe danh chỉnh là nghe âm thanh mầu nhiệm 
phát ra từ cây Đạo Tràng (như kinh Tiểu Bổn chép: “Văn thị âm giả, tự 
nhiên giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm ” - nghe tiếng 
ấy thì tự nhiên đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng). Trông 
thay cây ẩy là trông thấy quả đức của A Di Đà Phật. Lấy đó mà suy thì 
việc nghe danh đẳc Nhân đã rõ rành rành vậy

Nói tóm lại, danh hiệu và cây Bồ Đề đều là từ diệu đức của quả 
địa Đại Giác biến hiện, đều là viên viên quả hải, đầy đủ viên dung muôn 
đức, đều là thanh tịnh cú, chân thật trí huệ vô vi Pháp Thân, đều là

75 Tâm sở: Tác dụng của tâm, thường gồm 46 thứ như: thọ, tưởng, tư, xúc...
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“Chân Thật Te” mà cũng chính là tự tánh của đương nhân nên mới có 
những lợi ích chân thật chẳng thể nghĩ bàn như vậy.

Nhưng danh hiệu Ngài vang dội khắp mười phương, độ trọn ba 
căn; còn muốn thấy được cây ấy chỉ còn cách sanh về Tịnh Độ, tận mắt 
thấy cây báu mới đạt được lợi ích ấy. So sánh hai điều này thì cái lợi 
nghe danh đắc Nhẫn lại càng rõ rệt. Bởi thế sách Hội Sớ mới viết: “Lẩy 
đó mà suy thì việc nghe danh đắc Nhân càng rõ rành rành vậy

“Đắc Nhẫn”: Tin được lý khó tin chẳng lầm lạc thì gọi là 
“Nhẫn". Ngài Tịnh Ảnh nói: “Huệ tâm an trụ nơi pháp thì gọi là 
Nhẫn”. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương, quyển mười một bảo: “An trụ 
trong Thật Tướng của các pháp là Nhân”. Sách Hội Sớ giảng: “Trí 
hạnh tăng tấn là Pháp Nhân

Tịnh Ảnh Sớ giảng câu “hoạch tam chủng Nhan” (đắc ba thứ 
Nhẫn) như sau: “Vừa nghe tiếng liền giải ngộ, biết tiếng ấy như tiếng 
vang thì gọi là Âm Hưởng Nhân; đỏ là từ bậc Tam Địa trở xuống. Xả 
Thuyên hướng Thật thì gọi là Nhu Thuận Nhan, đó là pháp Nhan của 
bậc Tứ, Ngũ, Lục Địa. Chứng Thật lìa tướng thì gọi là Vô Sanh Nhân; 
đó là Nhân của bậc Thất Địa trở lên

Ý nói: Nghe pháp ngộ đạo, biết hết thảy pháp giống như tiếng 
vọng, như mộng, huyễn, bọt nước, hình bóng thì gọi là Âm Hưởng 
Nhẫn. Bậc Bồ Tát trong Biệt Giáo từ Tam Địa trở xuống đắc Nhẫn này. 
Xả ly ngôn thuyên76, hướng đến Thật Tướng thì gọi là Nhu Thuận Nhẫn; 
các vị Bồ Tát Tứ Địa, Ngũ Địa, Lục Địa chứng đắc Nhẫn này. Nếu 
chửng nhập Thật Tướng, lìa hết thảy tướng thì gọi là đắc Vô Sanh Pháp 
Nhẫn; đây chính là pháp Nhẫn của bậc Bồ Tát từ Thất Địa trở lên.

Sách Di Đà Sớ Sao lại giảng: “Nói giản lược, có hai thứ Vô Sanh 
Nhan: Một là xét về pháp, hai là xét về hạnh.

- Xét theo pháp thì về Lý, các pháp chang phát khởi, tác dụng, đểu 
gọi là Vô Sanh. Huệ tâm an trụ vào đẩy nên gọi ỉà Nhân.

- Xét về hạnh thì báo hạnh thuần thục, trí hiếu rõ lý vô tướng, vô 
công dụng, rộng dường hư không, sâu như biên thăm, vọng hoặc trong 
tâm thức chang còn, lặng lẽ chang khởi thì mới gọi là Vô Sanh.

Loại thứ nhât địa nào cũng có, loại thứ hai chỉ bậc Bát Địa mới 
cỏ thể chứng noi

76 Ngôn thuyên: Dùng ngôn ngữ văn tự để diễn đạt nghĩa lý
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Như vậy, Vô Sanh Pháp Nhẫn được giảng trong Tịnh Ảnh Sớ 
chính là loại “Vô Sanh Pháp Nhẫn xét theo hạnh” trong Di Đà Sớ Sao. 
Ngài Tịnh Ảnh bảo từ bậc Thất Địa trở lên, đại sư Liên Trì bảo là Bát 
Địa, hai thuyết chẳng mâu thuẫn nhau. Hon nữa, kinh Nhân Vương cũng 
bảo Vô Sanh Pháp Nhẫn thuộc về Thất Địa, Bát Địa, Cửu Địa (các 
thuyết của những vị khác chẳng trích dẫn ở đây)

Trong ba pháp Nhẫn được nói trong kinh này, đầu tiên là Âm 
Hưởng Nhẫn, kế đó là Nhu Thuận Nhẫn. Như vậy, ba thứ Nhẫn này tuy 
khác với kinh Hiền Kiếp nhưng lại giống những thứ Nhẫn được nói 
trong phẩm Thập Nhẫn của kinh Hoa Nghiêm và kinh Như Lai Hưng 
Hiển.

Phẩm Thập Nhẫn trong kinh Hoa Nghiêm, bản Cựu dịch (bản 
dịch đời Tấn), ghi: “Một là Âm Thanh Nhẫn, hai là Thuận Nhẫn, ba là 
Vô Sanh Pháp Nhan, bon là Như Huyễn Nhẫn, năm là Như Diệm Nhẫn, 
sáu là Như Mộng Nhan, bảy là Như Hưởng Nhan, tám là Như Ảnh 
Nhan, chỉn là Như Hỏa Nhan, mười là Như Không Nhẫn Ba Nhẫn đầu 
tiên giống như ba Nhẫn được nói trong kinh này.

Phẩm Thập Nhẫn còn nói: “Nhược văn chân thật pháp, bất kỉnh, 
bât bô, bât ủy, tín giải thọ trì, ái nhạo thâm nhập, tu tập, an trụ, thị vỉ đệ 
nhất Tùy Thuận Ầm Thanh Nhan ” (Neu nghe pháp chân thật mà chẳng 
kinh, chang sợ, chẳng hãi, tin hiểu, thọ trì, yêu thích thâm nhập, tu tập, 
an trụ thì đấy là Nhẫn thứ nhất: Tùy Thuận Âm Thanh Nhẫn); đó chính 
là Âm Hưởng Nhẫn.

Kinh lại dạy: “Thử Bồ Tát tùy thuận tịch tĩnh, quán nhất thiết 
pháp bình đăng, chánh niệm, bất vi chư pháp, tùy thuận thâm nhập nhất 
thỉêt chư pháp thanh tịnh, trực tâm phân biệt chư pháp, tu bình đắng 
quản, thâm nhập cụ túc, thị vi đệ nhị Thuận Nhân” (Bồ Tát ấy tùy 
thuận tịch tĩnh, quán hết thảy pháp bình đẳng chánh niệm, chẳng trái 
nghịch chư pháp, tùy thuận thâm nhập hết thảy các pháp thanh tịnh, trực 
tâm phân biệt các pháp, tu bình đẳng quán, thâm nhập trọn vẹn thì đấy là 
Thuận Nhẫn thứ hai); đây chính là Nhu Thuận Nhẫn.

Kinh lại dạy: “Thử Bồ Tát bất kiến hữu pháp sanh, bất kiến hữu 
pháp diệt, hà dĩ cố? Nhược bất sanh, tắc bất diệt. Nhược bất diệt, tắc vô 
tận. Nhược vô tận, tắc ly cẩu. Nhược ly cấu, tắc vô hoại. Nhược vô hoại, 
tắc bất động. Nhược bất động, tắc tịch diệt... Thị vỉ đệ tam Vô Sanh 
Pháp Nhan” (Bồ Tát ấy chẳng thấy có pháp sanh, chẳng thấy có pháp 
diệt, vì sao thế? Neu chẳng sanh thì chẳng diệt. Neu chẳng diệt thì vô
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tận. Nếu vô tận thì ly cấu. Nếu ly cấu thì vô hoại. Nếu vô hoại thì bất 
động. Nếu bất động thì tịch diệt... Đấy là Vô Sanh Pháp Nhẫn thứ ba).

Nói đơn giản, an trụ trong lý thể Chân Như Thật Tướng bất sanh 
bất diệt thì gọi là Vô Sanh Pháp Nhẫn. Việc thấy cây Bồ Đề sẽ đạt được 
công đức như vậy thật đã hiển thị sâu xa nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn 
của Phật Di Đà .

Chánh kinh:

#  \% ° ítb % ầ  4  #  \% ’ Ả  #  ^  M ti t i  ’ $9

n m ỳ i *  w ĩ  9 L ± m & °
Phật cảo A Nan: - Như thị Phật sát, hoa quả thụ mộc, dữ chư 

chúng sanh nhỉ tác Phật sự. Thử giai Vô Lượng Thọ Phật, oai thần 
lực cố, bổn nguyện lực cố, mãn túc nguyện cố, mình liễu, kiên cố, cứu 
cánh nguyện cố.

Phật bảo A Nan:

- Cõi Phật như thế, hoa, quả, cây cối và các chúng sanh đều 
làm Phật sựẻ Đấy đều là do sức oai thần, do sức bổn nguyện, do mãn 
túc nguyện, do nguyện rõ ràng kiên cố, rốt ráo của Vô Lượng Thọ 
Phật vậy.

Giải:
Đức Phật bảo A Nan: Thế giới Cực Lạc hy hữu chẳng thể nghĩ 

bàn đến như thế ấy. Hoa, quả, cây cối đều làm Phật sự, tăng trưởng thiện 
căn thù thắng của hữu tình khiến họ đắc Nhẫn, chứng nhập Vô Sanh. 
Đấy là do sức oai thần của quả đức của đức Phật ấy và sức bổn nguyện, 
sức trọn vẹn đầy đủ, sức rõ ràng, kiên cố, rốt ráo của Ngài vậy.

Ngài Tịnh Ánh bảo: “Câu ‘giai Vô Lượng Thọ Phật oai thần lực 
cố ’ có nghĩa là do oai lực hiện tại của đức Phật ấy nên đạt được ba thứ 
Nhan. Chữ ‘bon nguyện ỉực ’ hàm ỷ  do sức bon nguyện trong quá khứ 
của Ngài nên [chúng sanh trong cõi ấy] đắc ba thứ Nhân. Bốn nguyện 
là tổng, còn bốn thứ kìa (tức nguyện rõ ràng, trọn vẹn, kiên cố, cứu 
cánh) là biệt. ‘Mãn túc nguyện ’ là nguyện tâm trọn vẹn, đầy đủ. ‘Nguyện 
rỗ ràng ’ là tâm mong cầu rỗ ràng, rành rẽ. ‘Nguyện kiên co ’ là các 
duyên chẳng hoại được [nguyện ấy]. ‘Nguyện rốt rảo ’ là rốt cục chang
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thoải thât. Do các nguyện ấy nên người sanh về cõi kia sẽ đắc ba thứ 
Nhẫn

Ngài Nghĩa Tịch, Cảnh Hưng đều cho rằng “nguyện mãn túc” 
nghĩa là “bon mươi tám nguyện chẳng khuyết giảm Ngài Nghĩa Tịch, 
Vọng Tây cùng giảng “nguyện rõ ràng” là “minh và huệ tương ứng với 
nhau ngài Cảnh Hưng lại giảng là “mong cầu chẳng hư dối ” (ý này 
giống với ý ngài Tịnh Ánh), về  “nguyện kiên cố”, ngài Nghĩa Tịch bảo: 
“[Là] do tinh tấn chang thoải chuyển tạo thành Ngài Nghĩa Tịch, ngài 
Vọng Tây cùng giảng “nguyên rốt rảo” là “đến tột cùng bờ mé của 
pháp giới hữu tình” (độ sạch hết thảy hữu tình trong pháp giới). Các 
thuyết trên đây bổ sung lẫn nhau.

về “bon nguyện lực” (sức bổn nguyện), Vãng Sanh Luận bảo: 
“Quán sức bon nguyện của Phật, gặp gỡ chang luống uống, khiến cho 
được trọn đủ biển báu công đức lớn Sách Luận Chú giảng như sau: 
“Von là từ bốn mươi tám nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát tạo thành cải 
gọi là thần lực tự tại của A Di Đà Như Lai. Nguyên biến thành lực, lực 
nhằm thành tựu nguyện. Nguyên chẳng phỉ uổng, lực chẳng dổi bày. 
Lực và nguyện hô trợ nhau, rốt ráo chang sai biệt”. Dựa trên bốn 
nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát nên ngày nay mới có thần lực tự tại của 
Phật Di Đà. Do trong lúc tu nhân, Phật Di Đà phát nguyện “nghe danh 
đắc Nhan” nên do nguyện lực nay thành tựu công đức thù thắng: 
[Chúng sanh] trông thấy cây Bồ Đe liền đắc Nhẫn nơi cõi Cực Lạc. Do 
nguyện phát sanh lực, nguyện được thành là do lực nên kinh mới chép: 
“Giai Vô Lượng Thọ Phật oai thần lực cố, bốn nguyện lực cổ” (Đều là 
do sức oai thần, sức bổn nguyện của Vô Lượng Thọ Phật) nên trông thấy 
cây Bồ Đe đều đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn, chứng ngay vào địa vị Bát Địa 
Bồ Tát.
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16. Đường xá lâu quán ^  ^  1^: Nhà, viện, lầu, quán)

Phẩm này gồm hai điểm chính: Một là chỗ cư ngụ của Phật và Bồ 
Tát; hai là Bồ Tát tùy ý tu tập, từ nhân đắc quả, tự do hành đạo, đều đại 
hoan hỷ.

Chánh kinh:
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Hựu Vô Lượng Thọ Phật giảng đường, tinh xá, lâu quán, lan 
thuẫn, diệc giai thất bảo tự nhiên hóa thành. Phục hữu bạch châu, 
ma-nỉ dĩ vi giao lạc, minh diệu vô tỷ. Chư Bồ Tát chúng, sở cư cung 
điện, diệc phục như thị.

Lại nữa, giảng đường, tinh xá, lầu, quán, lan can của Vô 
Lượng Thọ Phật cũng đều bằng bảy báu tự nhiên hóa thànhế Lại có 
bạch châu, ma-ni dùng để giăng xen, sáng đẹp khôn sánh. Cung điện 
của các chúng Bồ Tát ở cũng giống như vậy.

Giải:
“Giảng đường” (sậ 'Ẽ) là tòa nhà dùng để thuyết pháp giảng 

kinh. “Tinh xả ” ( #  là tên gọi khác của chùa viện. Sách Tân Dịch 
Hoa Nghiêm Kinh Âm Nghĩa nói: “Tỉnh xá không có nghĩa là nhà cửa 
đẹp đẽ tinh xảo, mà là chỗ ở của bậc hành giả tu luyện siêng năng, ròng 
rặt thì gọi là tinh xả “Lâu, quản ” tức là lầu, đài; quán (HL) là cái đài, 
cái đình, nhà mát. “Lan thuẫn” là lan can, thế tục thường gọi là “san lan” 
(tìỊ HỊỊ). Thứ đặt thẳng đứng gọi là Lan (#]), thứ nằm ngang gọi là 
Thuẫn (# ) .

Các điện, gác trong cõi Cực Lạc đều từ tâm thanh tịnh của Phật Di 
Đà biến hiện nên đều do các báu họp thành, chang xây cất từ gỗ, đá, 
chẳng cần thợ thuyền, ứng hiện theo căn cơ nên bảo là “diệc giai thất 
bảo tự nhiên hỏa thành ” (cũng đều do bảy báu tự nhiên hóa thành).

“Bạch châu” ( ố  ĨẬ) tức là một thứ ngọc trai. Ngọc trai trắng 
sạch là quý, nên bạch châu là thứ thượng phẩm trong các loại châu, về
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“ma-nỉ” xin xem lời giải ở phần trước. ‘‘Giao lạc” ( 5C. ềề) là treo vắt 
chéo qua nhau như mành lưới. Bản Hán dịch ghi: “Phục dĩ bạch châu, 
minh nguyệt châu, ma-nỉ châu vi giao lạc, phú cái kỳ thượng ” (Lại dùng 
bạch châu, minh nguyệt châu, ma-ni châu giăng xen, che phủ phía trên). 
Mành lưới kết bằng ma-ni, diệu châu ấy che phủ trên các lầu, quán, lan 
can bằng bảy báu thật là sáng đẹp.

Vãng Sanh Luận lại bảo: LiNơi cung, điện, lẩu, quán, thấy mười 
phương vô ngại. Các loại cây có ánh sáng, màu sắc khác nhau, lan can 
báu vây kín khắp chung quanh Hơn nữa, Phật đã phát ra lời nguyện 
thứ mười bốn “chiếu tột cùng mười phương ” như sau: “Sở cư Phật sát 
quảng bác nghiêm tịnh, quang oánh như kính, triệt chiếu thập phương ” 
(Cõi Phật tôi ở rộng rãi nghiêm tịnh, sáng ngời như gương, soi tỏ mười 
phương).

Những lời kinh như vậy cùng miêu tả cung điện, lầu, quán cõi 
Cực Lạc đều như gương sáng soi bóng mười phương. Vì vậy, ngài Đàm 
Loan bảo: “Cung điện lẩu gác như gương soi bóng mười phương; cây 
báu, lan can báu phản chiếu lẫn nhau Rõ ràng, sự trong sáng, nhiệm 
mầu nơi cõi Cực Lạc chẳng có gì sánh nổi nên kinh mới bảo: “Minh 
diệu vô tỷ” (Sáng đẹp khôn sánh). Ngay cả cung điện của Bồ Tát ở cũng 
có diệu dụng như thế; điều này hiển thị sâu xa Chân Như bình đẳng, như 
như nhất vị vậy.

Chánh kinh:
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Trung hữu tại địa giảng kinh, tụng kinh giả, hữu tại địa thọ 
kinh, thính kinh giả. Hữu tại địa kỉnh hành giả, tư đạo cập tọa thiền 
giả. Hữu tại hư không giảng, tụng, thọ thỉnh giả, kinh hành, tư đao, 
cập tọa Thiềtt giả.

Trong ấy, có kẻ ở trên mặt đất tụng kinh, giảng kinh; có kẻ ở 
trên mặt đất ỉãnh nhận kinh, nghe kỉnh; có kẻ đi kỉnh hành, suy 
nghĩ đạo lý và tọa Thiền trên mặt đất; có người ở trên hư không 
giảng, tụng, thọ lãnh, nghe kỉnh, đi kỉnh hành, suy nghĩ đạo lý và 
tọa Thiền.
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Giải:
Đoạn kinh ở phần trên tả cảnh, đoạn này tường thuật người sống 

trong những cảnh ấy. Những người vãng sanh tùy theo phẩm vị, tùy theo 
ý thích mà tu tập tự tại, hoặc ở trên hư không hoặc ngự trên mặt đất, ai 
nấy tùy ý giảng tụng, nghe nhận [chánh pháp], tọa Thiền, kinh hành.

Xưa dịch chữ “kỉnh hành ” là “hành đạo ”, nghĩa là đi vòng quanh 
hay chỉ đi qua, đi lại theo đường thẳng trong một khu vực nhất định nào 
đó. Dùng cách này đê đôi trị chứng buôn ngủ hoặc đê dưỡng thân, trị 
bịnh. Sách Huyền Tán nói: “Đi qua, đi lại đế tiêu cơm hay tụng kỉnh 
giống như đi qua, đi lại trên một tấm vải trải thăng ra nên bảo ỉà kỉnh 
hành”. Phẩm Tự kinh Pháp Hoa cũng chép: “Vị tằng thùy miên, kinh 
hành lâm trung” (Chưa từng ngủ nghỉ, kinh hành trong rừng).

“Tư đạo ” là suy nghĩ về đạo, suy lường cảnh mình đang tiếp xúc 
cho đến khi hiểu thấu suốt thì gọi là ‘‘tư duy”. Trong Quán kinh, Vy Đe 
Hy phu nhân thỉnh rằng: “Ngã kim nhạo sanh Cực Lạc thế giới A Di Đà 
Phật sở, duy nguyện Thế Tôn giáo ngã tư duy, giáo ngã Chánh Thọ ” 
(Con nay thích sanh về Cực Lạc thế giới là chỗ của đức Phật A Di Đà, 
kính xin đức Thế Tôn dạy con tư duy, dạy con Chánh Thọ). Thiện Đạo 
đại sư giảng: “Nói ‘giảo ngã tư duy ’ là nói đến phương tiện trước khi 
nhập định: suy tưởng, nghĩ nhớy bảo, chánh báo, bổn thứ trang nghiêm 
của đức Phật ấy

“Tọa Thiền ” tức là tịnh tọa để tu Thiền. Thiền là tiếng Phạn, nói 
đủ là Thiền Na (Dhyana), dịch là Tĩnh Lự, Tư Duy Tu v.v... Bảo là “tĩnh 
lự ” vì thể tánh của Thiền Na là tịch tĩnh, mà cũng do vì dụng công suy 
nghĩ kỹ càng nên bảo là “tĩnh lự ”. Tĩnh là Định, Lự là Huệ. Diệu thế 
của Định lẫn Huệ đều bình đẳng nên bảo là Thiền Na, như Câu Xá Luận, 
quyển hai mươi tám đã giảng: “Do nghĩa nào mà gọi là Tĩnh Lự? Do 
tịch tĩnh nên có thê nghĩ tưởng cặn kẽ. Nghĩ tưởng cặn kẽ nghĩa là hiêu 
biết thật sự như hay nói: Tâm tại định thì có thế biết rõ một cách đủng 
như thật

Tư Duy Tu là nói về nhân. Nhất tâm tư duy, suy xét, tu tập; đấy là 
nhân. Do vậy đắc Định nên bảo là “Tư Duy Tu ” (những điều nói về 
Thiền trên đây đều là nói về Thiền Định Độ trong Lục Độ).

Chánh kinh:
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Hoặc đắc Tu Đà Hoàn, hoặc đắc Tư Đà Hàm, hoặc đắc A Na 
Hàm, A La Hán. Vị đắc A Duy Việt Trí giả, tắc đắc A Duy Việt T r í . 
Các tự niệm đạo, thuyết đạo, hành đạo, mạc bất hoan hỷ.

Hoặc đắc Tu Đà Hoàn, hoặc đắc Tư Đà Hàm, hoặc đắc A Na 
Hàm, A La Hán. Người chưa đắc A Duỵ Việt Trí thì sẽ đắc A Duy 
Việt Tríề Ai nấy đều tự niệm đạo, thuyết đạo, hành đạo, không ai 
chẳng hoan hỷ.

Giải:
Đoạn này nói rõ người trong cõi ấy ai tu tập cách nào cũng đều 

đắc quả từ Tu Đà Hoàn cho đến A La Hán. Đấy là những quả vị khác 
nhau trong Thanh Văn thừa.

Một là Tu Đà Hoàn (Srotãpanna) quả, dịch là Nhập Lưu, Dự Lưu 
hoặc Nghịch Lưu, còn gọi là Sơ Quả. Nhập Lưu và Dự Lưu cùng một 
nghĩa: Từ phàm phu bắt đầu dự vào dòng pháp thánh đạo. Gọi là Nghịch 
Lưu vì khi đã nhập vào thánh vị thì ngược dòng lũ sanh tử. Những cách 
dịch như trên tuy về mặt văn tự tựa hồ có khác, nhưng ý nghĩa của 
chúng đều tương đồng. Đoạn được Kiến Hoặc trong tam giới thì đắc quả 
này.

Hai là Tư Đà Hàm (Sakrdãgãmin) quả, dịch là Nhất Lai, còn gọi 
là Nhị Quả. Nhất Lai là đoạn được sáu phẩm đầu trong các thứ Tư Hoặc 
thuộc chín địa vị trong Dục giới, nhưng vẫn còn ba phấm Tư Hoặc sau, 
nên vẫn phải thọ sanh một lần nữa trong cõi trời Dục Giới. Do đó, gọi là 
Nhất Lai, nghĩa là phải trở lại một lượt nữa.

Ba là A Na Hàm (Anãgămin) quả, cựu dịch Bất Lai, tân dịch là 
Bất Hoàn. Bậc này đã đoạn sạch ba phấm còn sót lại sau cùng của Tư 
Hoặc trong Dục giới, chẳng trở vào trong Dục giới nữa. Sau đó, nếu có 
thọ sanh thì sanh trong sắc giới hoặc Vô sắc giới.

Bốn là A La Hán (Arhat), dịch là Sát Tặc, ứng Cúng, Bất Sanh. 
Đây là quả vị cao nhất trong Thanh Văn thừa, đã đoạn sạch hết thảy 
Kiến Tư Hoặc, ngay cả những Kiến Tư Hoặc thuộc cõi trời Phi Tưởng 
Xứ. Do đoạn sạch hết thảy Kiến Tư Hoặc nên gọi là Sát Tặc. Đã chứng 
quả vị cao nhất của Tiểu Thừa, xứng đáng thọ lãnh sự cúng dường của
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trời lẫn người nên bảo là ứng Cúng. Trong một đời sống đã hết sạch các 
quả báo, nhập Hữu Dư Niết Bàn, chẳng sanh vào tam giới nữa nên bảo 
là Bất Sanh.

Trên đây là những vị đã đắc tứ quả Thanh Văn, đều đã đoạn hết 
thảy các Hoặc; nhưng thật ra người vãng sanh cõi Cực Lạc đều đã phát 
Bồ Đề tâm, đều là Nhất Phật Thừa nên dẫu có bảo họ là Thanh Văn thì 
cũng chỉ là phán định theo mức độ đoạn Hoặc, thuận theo cách nói 
thông tục mà thôi.

A Duy Việt Trí (Avaivartika) còn được phiên âm là A Bệ Bạt Trí, 
nghĩa là chang thoái chuyến nơi Phật đạo. Bản chú giải kinh Tiếu Phẩm 
Bát Nhã của Ngài Từ Ân có nói: “A Bệ Bạt Trí: A là không, Bệ-bạt-trỉ 
là thoải chuyên. Vì vậy, kỉnh Đại Phấm Bát Nhã chép: ‘Bất thoái chuyên 
giả, danh A Bệ Bạt Trí’ (Do chẳng thoái chuyển nên gọi là A Bệ Bạt 
Trí)”. Bồ Tát phải tu hành trọn cả một đại A-tăng-kỳ kiếp mới chứng nối 
địa vị này; nhưng pháp môn Tịnh Độ thật khác xa lắm. Kinh Tiểu Bổn 
dạy: “Cực Lạc quốc độ, chúng sanh sanh giả, giai thị A Bệ Bạt Trí” 
(Chúng sanh sanh về cõi nước Cực Lạc đều là bực Bất Thoái Chuyển). 
Kinh này bảo: “Vị đắc A Duy Việt Trí giả, tắc đắc A Duy Việt Trí” (Kẻ 
chưa đắc A Duy Việt Trí sẽ đắc A Duy Việt Trí) thì thật là tương đồng.

Sách A Di Đà Yeu Giải còn nói:
“A Bệ Bạt Trí, Hán dịch là Bất Thoái.
1. Một là Vị Bât Thoải: Nhập vào dòng thánh, chang đọa vào địa 

vị phàm phu.
2. Hai là Hạnh Bất Thoái: Luôn độ sanh chang đọa vào địa vị Nhị

Thừa.
3. Ba là Niệm Bất Thoái: Tâm tâm lim nhập biến Tát Bà Nhã
Biển Tát Bà Nhã (Sarvạịna) dịch là biển Nhất Thiết Chủng Trí, 

tức là Như Lai Quả Hải. Phải đạt bậc Sơ Địa trong Biệt giáo hay phải 
đạt bậc Sơ Trụ trong Viên giáo, phá một phần vô minh, chứng một phần 
Pháp Thân mới có thể cùng lìa cả nhị biên, quy hướng trọn vẹn về Trung 
Đạo, trong niệm niệm lưu nhập biển Tát Bà Nhã. Rõ ràng, Niệm Bất 
Thoái khó chứng đến mức ấy, nhưng trong diệu pháp Tịnh Độ :

“Ngũ Nghịch, Thập Ac mười niệm thành tựu mang nghiệp đi vãng 
sanh, ở vào hạ hạ phấm cũng đểu đắc ba thứ Bất Thoải
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Vì vậy, Linh Phong đại sư ca tụng: “Trong cỗi Phật mười phương 
không đâu có danh tướng ấy, không đâu có địa vị như vậy, không đâu có 
pháp môn như vậy. Neu chang phải là tâm tánh đã đạt đến cùng cực, do 
sức hô trợ kỳ diệu của trì danh, do Di Đà đại nguyện thì làm sao đạt 
được như vậy! ”

Cuối cùng, những người vãng sanh do tùy ý tu hành nên thọ dụng 
các pháp lạc Đại Thừa, đều cùng tự tại đắc quả nên “mạc bất hoan hỷ ” 
(không ai chẳng hoan hỷ).
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17. Tuyền trì công đức (Ạ  Công đức của ao, suối)

Phấm này trình bày công đức chẳng thể nghĩ bàn của các ao suối 
nơi cõi Cực Lạc:

1. Trước hết là những đặc tánh tổng quát của những ao ấy và 
những tướng trạng riêng biệt như kích thước, tánh chất của nước, cây 
mọc bên bờ ao, hoa nở trong ao...

2. Ao tuyên dương diệu pháp, thành thục thiện căn.

3. Chúng sanh trong mười phương sanh về Cực Lạc đều hóa sanh 
trong ao hoa sen.

Chánh kinh:
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Hựu kỳ giảng đường tả hữu, tuyền trì giao lưu. Tung quảng 
thăm thiến, giai các nhất đẳng. Hoặc thập do-tuần, nhị thập do-tuần, 
nãỉ chí bách thiên do-tuần. Trạm nhiên hương khiết, cụ bát công đức.

Hai bên giảng đường lại có ao, suối chảy quanh, ngang, dọc, 
sâu, cạn đều giống hệt nhau, hoặc là mưòi do-tuần, hai mươi do- 
tuần, cho đến trăm ngàn do-tuần, trong lặng, thơm, sạch, đủ tám 
công đức.

Giải:
“Hựu kỳ giảng đường tả hữu, tuyền trì giao liru ” (Hai bên giảng 

đường lại có ao, suối chảy quanh) là tổng tướng, hàm ý: Cây báu, ao sen 
trọn khắp cõi nước. Quán kinh nói: “Nhất nhất trì thủy, thất bảo sở 
thành... Kỳ Ma Ni thủy, lưu chủ hoa gian, tầm thụ thượng hạ” (Nước 
trong mỗi một ao do bảy báu hợp thành... Nước Ma-ni ấy chảy rót vào 
hoa, lên xuống theo thân hoa). Ta thấy cõi nước Cực Lạc vi diệu, trang 
nghiêm vượt xa hết thảy.

Trong phần biệt tướng, trước hết nói đến hình dáng, kích thước 
của từng ao. “Tung” ($É.) là nói về độ dài, “quảng” (Jị) là nói về chiều 
rộng. Kích thước, độ sâu cạn của mỗi ao đều ứng hiện theo căn cơ nên
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chắng phải chỉ có một kích thước. Do hình thế tương xứng nên mỗi 
chúng sanh đều thấy các ao giống hệt nhau. Ao to từ mười do-tuần cho 
đến trăm ngàn do-tuần; đấy đều là thích ứng với từng căn cơ mà hiện ra 
lớn hay nhỏ.

Ke đó, kinh nói đến đức tánh của nước. Các ao ấy là ao nước tám 
công đức. Nước trong ao lặng, sạch, trong trẻo, thơm tho nên bảo là 
“trạm nhiên hương khiết" (trong lặng, thơm, sạch). Nước có đủ tám 
công đức nên gọi là “bát công đức thủy

Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ bảo: “Hà đắng danh vỉ 
bát công đức thủy? Nhất giả trừng tịnh, nhị giả thanh lãnh, tam giả cam 
mỹ, tứ giả khinh nhuyên, ngũ giả nhuận trạch, lục giả an hòa, thât giả 
ấm thời trừ cơ khát đắng vô lượng quả hoạn, bát giả âm dĩ định năng 
trưởng chư căn tứ đại, tăng ích chủng chủng thù thăng thiện căn. Đa 
phước chúng sanh, trường lạc thọ dụng ” (Những gì là nước tám công 
đức? Một là lặng sạch, hai là trong mát, ba là ngon ngọt, bốn là mềm 
nhẹ, năm là nhuần thấm sáng bóng, sáu là an hòa, bảy là uống vào trừ 
được đói, khát, vô lượng khổ sở, tám là uống xong quyết định trưởng 
dưỡng các căn và tứ đại, tăng ích các thứ thiện căn thù thắng. Chúng 
sanh nhiều phước thọ dụng sự vui dài lâu). Nước trong cõi Cực Lạc lại 
có thể khiến cho người uống vào được tăng trưởng các thiện căn thù 
thắng, thật là cõi Cực Lạc chẳng thể nghĩ bàn.

Chánh kinh:
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Ngạn biên vô số chỉên-đàn hương thụ, cát tường quả thụ. Hoa 
quả hằng phương, quang minh chiếu diệu, tu điều, mật diệp, giao phú 
ư trì, xuất chủng chủng hương, thế vô năng dụ. Tùy phong tán phức, 
duyên thủy lưu phân.

Trên bờ có vô số cây hương chiên-đàn, cây cát tường quả. 
Hoa quả luôn thơm ngát, quang minh chói ngời, cành to, lá dày, 
chen bóng phủ mặt ao, tỏa các mùi thơm không thể dùng vật gì 
trong thế gian này để sánh ví nổi. Hương thơm lan theo gió thoảng, 
nước cuốn dậy mùi thơm.
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Giải:
Đoạn kinh này mô tả tướng trạng trang nghiêm của các loại cây 

mầu nhiệm mọc bên bờ ao.
Chừ “Chiên-đàn ” xin xem chú giải ở phần trước.
“Cát tường quả ” chỉ có ở Ấn Độ, Trung Hoa không có, hình dạng 

từa tựa trái dưa nhỏ, màu vàng ửng đỏ. Ta có thể tạm dùng trái thạch lựu 
để hình dung trái cát tường; trái thạch lựu một hoa nhiều hạt nên có thế 
dùng để hình dung trái cát tường.

Kinh dạy: “Trì lim hoa thụ ... giai dĩ vô lượng bảo hương hợp 
thành ” (Cây hoa bên bờ ao, dòng suối.. .đều do vô lượng hương báu họp 
thành) nên “hoa quả hằng phương” (hoa quả luôn thơm ngát). “Hằng 
phương” là luôn thơm tho.

“Quang minh chiếu diệu ” (Quang minh chói ngời) là như trong 
đoạn trước kinh đã chép: “Vô lượng quang viêm, chiếu diệu vô cực” 
(Vô lượng tia sáng rực rỡ, chói ngời vô cùng tận). Cây cối cõi ấy đã tỏa 
hương thơm ngát, lại còn phóng diệu quang.

“Tu điều ” {íặ- # )  là những cành cây lớn. “Giao ” ( $L) là các cành 
nhánh chạm vào nhau. “Phú” (Ệi) là che trùm lên. Cả câu ý nói: Rừng 
cây báu bên bờ ao, cành to khỏe, lá xum xuê, vươn dài ra khắp không 
gian, chạm ngọn vào nhau, soi bóng xuống mặt ao. Các rừng cây như 
thế tỏa ra các thứ diệu hương. Những hương ấy thù thắng chẳng phải là 
thứ thế gian này có nổi nên kinh mới bảo: “Thế vô năng dụ ” (Không thể 
dùng vật gì trong thế gian này để sánh ví nổi).

“Tùy phong tán phức” nghĩa là mùi hương ngào được gió đức 
(đức phong) thổi lan khắp nơi.

“Duyên thủy lim phân ” (Nước cuốn dậy mùi thơm) nghĩa là theo 
dòng nước chảy, mùi thơm ngào ngạt lan đi. Đây chính là kết quả của 
nguyện bốn mươi ba “hương báu xông khắp

Chánh kinh:
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Hựu phục trì sức thất bảo, địa bố kim sa. ưu  Bát La hoa, Bát 
Đàm Ma hoa, Câu Mâu Đầu hoa, Phân Đà Lợi hoa, tạp sắc quang 
mậu, dì phú thủy thượng.

Lại nữa, ao trang hoàng bằng bảy báu, đáy trải cát vàng. Hoa 
ưu Bát La, hoa Bát Đàm Ma, hoa Câu Mâu Đầu, hoa Phân Đà Lọi 
nhiều màu tỏa sáng rạng ngời, phủ kín mặt nước.

Giải:
Đoạn kinh này mô tả tướng trang nghiêm trong ao.

về ý “trì sức thất bảo ” (ao trang hoàng bằng bảy báu), bản Ngô 
dịch chép như sau: “Giai phục hữu tự nhiên lưu tuyền, dục trì, giai dữ tự 
nhiên thất bảo câu sanh ” (Lại đều có suối chảy, ao tắm, đều do bảy báu 
tự nhiên hợp thành).

Trong câu “địa bổ kim sa ” (đáy trải cát vàng), chữ “địa” ( l i )  chỉ 
đáy ao. Bản Hán dịch ghi: “Hữu thuần bạch ngân trì giả, kỳ đê sa giai 
hoàng kim dã. Trung hữu thuần hoàng kim trì giả, kỳ thủy đế sa giai 
bạch ngăn dã... Trung phục hữu nhị bảo cộng tác nhất trì giả, kỳ thủy 
đế sa giai kim ngân dã” (Có ao thuần bằng bạc trắng, cát nơi đáy ao 
thuần là vàng ròng. Trong ấy lại có ao thuần bằng vàng ròng, đáy ao phủ 
cát bạc trắng...Trong ấy lại có ao bằng hai thứ báu hợp thành, đáy ao 
trải cát bằng vàng lẫn bạc) cho đến “trung phục hữu thất bảo cộng tác 
nhất trì giả, kỳ trì đế sa giai kim, ngần, thủy tinh, lưu ly, san hô, hô 
phách, xa cừ mã não dã ” (trong ấy có ao do bảy báu hợp thành, đáy ao 
dùng vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, san hô, xa cừ, mã não làm cát trải).

Tiếp đó, kinh nói đến bốn thứ hoa xinh đẹp trong ao. Sách Hội Sớ 
giảng: “Ưu Bát La Hán dịch là Thanh Liên Hoa, Bát Đàm Ma dịch là 
Hồng Liên Hoa, Câu Mâu Đầu dịch là Hoàng Liên Hoa, Phân Đà Lợi 
dịch là Bạch Liên Hoa. Đó là hoa sen bốn màu nói trong kỉnh Tiếu 
Bổn

Sách Tiên Chú lại bảo: “Sen nơi trời Tây gồm có bổn thứ: xanh, 
vàng, trắng, đỏ. Lại còn tùy theo hoa còn búp, đã nở, rụng cánh mà gọi 
tên khác nhau. Phân Đà Lợi là tên gọi của hoa sen trắng đang nở. Thứ 
hoa này lại rất to, có đến vài trăm cánh hoa nên còn có tên là Bách 
Diệp Liên (sen trăm cánh). Chữ ‘liên hoa’ dùng trong tựa đề kỉnh Diệu 
Pháp Liên Hoa chính là loại hoa Phân Đà Lợi màu trắng trăm cánh 
này. Loại hoa này thường mọc trong ao A Nậu Đạt, không thây trong
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nhản gian, nên nó được xưng tụng là hoa đẹp nhất trong loài người, là 
hoa hiếm có v.v...”

Trong câu “tạp sắc quang mậu ” (nhiều màu tỏa sáng rạng ngời), 
chữ “tạp sắc ” diễn tả nhiều thứ màu sắc hòa hợp lại, chừ “quang mậu ” 
diễn tả các ánh quang minh sáng chói. Câu kinh trong Tiểu Bổn: “Trì 
trung liên hoa, đại như xa luân, thanh sắc thanh quang, hoàng sắc 
hoàng quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang” (Hoa sen 
trong ao to như bánh xe, màu xanh ánh sáng xanh, màu vàng ánh sáng 
vàng, màu đỏ ánh sáng đỏ, màu trắng ánh sáng trắng) cũng diễn tả hoa 
có các thứ ánh sáng cùng chói rực. Chữ “di” (?ĩt) diễn tả ý trọn khắp, ý 
nói: Hoa sen mọc kín khắp cả mặt nước ao báu, che lấp mặt nước nên 
kinh bảo “diphủ thủy thượng” (phủ kín mặt nước).

Chánh kinh;
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Nhược bỉ chúng sanh, quá dục thử thủy, dục chí túc giả, duc 
chí tất giả, dục chí yêu dịch, dục chỉ cảnh giả, hoặc dục quán thân, 
hoặc dục lãnh giả, ôn giả, cấp lưu giả, hoãn lưu giả, kỳ thủy nhẩt 
nhất tùy chủng sanh ỷ, khai thần duyệt thể, tịnh nhược vô hình. Bảo 
sa ánh triệt, vô thâm bất chiếu.

Nếu những chúng sanh cõi kia đến tắm trong nước ấy thì hễ 
muốn nước dâng đến chân, muốn nước ngập đến gối, muốn nước 
ngập ngang lưng hay nách, muốn nước dâng đến cổ, hoặc muốn 
nước xối lên thân, hay muốn nước lạnh, ấm, nước chảy gấp, hay 
nước chảy thong thả thì nước đó mỗi mỗi đều thuận theo ý chúng 
sanh. [Nước làm cho ngưòi tắm] khai hiển thần thức, thân thể vui 
sướng. [Nước] sạch dường như vô hình, cát báu chiếu rưc lên, dẫu 
sâu cách mấy cũng chiếu thấu.

Giải:

Đoạn này diễn tả nước có các diệu dụng, khéo đáp ứng ý muốn 
con người.
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Sách Hội Sớ giảng câu “quá dục thử thủy ” (đến tắm trong nước 
ấy) như sau: “Nhân thiên trong cõi ẩy chang phải là thân ăn com, uổng 
nước, thân họ được thành tựu một cách thanh tịnh sao lại cần phải tắm 
rửa? Ày chang qua chỉ là đế tùy ỷ  hưởng vui, gột rửa cấu nhiễm trong 
tâm mà thôi”. Ý  nói: Trời, người trong cõi Cực Lạc là liên hoa hóa thân, 
chang cần phải dùng đến cơm ăn, nước uống để duy trì thân mạng. Thân 
họ vốn sẵn thanh tịnh sao lại cần phải tắm gội? Chẳng qua là họ thích 
vui nên tắm cũng như đế gột rửa cấu nhiễm trong tâm mà thôi, cấu 
nhiễm trong tâm đã tiêu trừ thì tự nhiên tinh thần sảng khoái, thân thể an 
vui nên kinh bảo “khai thần duyệt thể” (khai hiển thần thức, thân thế vui 
sướng).

Diệu dụng của nước công đức ấy thật chẳng thể nghĩ bàn. Nước 
ấy dâng cao hay hạ thấp, nước nóng hay lạnh, dòng nước chảy gấp hay 
từ từ “nhất nhất tùy chúng sanh ý ” (mồi mồi đều thuận theo ý chúng 
sanh). Neu ai thoạt đầu muốn nước chỉ ngập đến chân, hoặc ngập đến 
hông, đến cổ, hoặc muốn nước phủ toàn thân thì cũng chỉ một dòng 
nước đó lại có thể tùy theo ý nghĩ mỗi người mà dâng lên hay hạ xuống 
tự tại; thậm chí nước có thể dâng đến tận hư không đế xối xuống. Tánh 
của nước trong cõi thế gian này là luôn chảy xuống; còn nước trong cõi 
kia dẫu lên hay xuống đều vô ngại.

Hiểu ở mức cao hơn, chỉ cùng là một khối nước trong ao, nhiều 
người vào tắm trong ao, tùy theo ý thích mồi người mà hiến hiện các sự 
bất đồng: hoặc cao, hoặc thấp, hoặc ấm, hoặc mát, hoặc chảy gấp, hoặc 
thong thả. Dòng nước ấy biết được ý của mồi chúng sanh và còn có thế 
thuận theo ý của từng người khiến họ thỏa mãn. Dầu cùng một lúc, cùng 
một chồ nhưng nước lại có thể ứng hiện khắp các sự như thế thì nước ấy 
là thứ nước gì, cảnh giới ấy là cảnh giới nào? Kinh Pháp Hoa bảo: “Chỉ, 
chỉ, bất tu thuyết, ngã pháp diệu nan tư” (Thôi, thôi, chớ nên nói, pháp 
của ta mầu nhiệm khó nghĩ nổi). Những công dụng của nước chính là 
diệu pháp khó nghĩ nối.

Với điều chẳng thể diễn tả nổi ấy, nay tôi lại miễn cưỡng trình 
bày: Phật Di Đà khi tu nhân đã trụ trong Chân Thật Huệ để trang nghiêm 
Tịnh Độ, khai hóa, hiển thị Chân Thật Te. Nói một cách miễn cưỡng, cái 
Chân Thật Tế ấy chính là Thật Tế lý thể, là tự tâm của đương nhân, mà 
cũng chính là một pháp cú, thanh tịnh cú, chân thật trí huệ vô vi Pháp 
Thân. Nước ấy chính là Chân Thật Tế nên có thể phổ môn thị hiện, thỏa
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mãn các nguyện một cách trọn vẹn, với mỗi người đều ban cho cái lợi 
chân thật.

Trong đoạn sau, kinh nói nước ấy còn có khả năng diễn nói diệu 
pháp, điều này càng hiển thị rõ hơn ý nghĩa trên.

Trong câu “khai thần” (khai hiển thần thức), chữ “thần” (ĩỷ) có 
nghĩa là sáng suốt. Do tâm thức của chúng sanh linh diệu chẳng thể nghĩ 
bàn nên tâm thức còn gọi là “thần thức" (4t ^ , Ế. thế tục thường gọi lầm 
là “linh hồn”). Trong lời tựa bản chú giải kinh Duy Ma, ngài Tăng Triệu 
cũng giảng: “Đạo đến cùng cực, há có thể hình dung nên dùng trí huệ 
quyền biến để gọi nó là Thần Vực vậy!” Như vậy là cảnh giới chân 
chứng chang thể nghĩ bàn được gọi là Thần Vực ( #  Jẩt). Thêm nữa, Trí 
huệ thấy thông suốt sự lý một cách tự tại nên gọi là “thần trí” ( #  %). 
Như vậy chữ “khai thần ” có thể hiểu là nước làm cho người đến tắm 
khai hiến thần trí sẵn có trong thức tánh vậy.

Nước lại có đủ tám công đức, điều hòa, họp ý nên bảo là “duyệt 
thế” (làm cho thân thể vui sướng). “Tịnh” là trong lặng, không nhơ. 
Chữ “vô hình ” diễn tả nước hết sức thanh tịnh. Do nước quá trong sạch 
nên cát báu trải đáy ao có thể phản chiếu ánh sáng lên tận mặt nước, vì 
vậy bảo là “bảo sa ảnh triệt” (cát báu chói rực lên), trông thấy suốt tận 
đáy nên bảo “vô thâm bất chiếu ” (sâu cách mấy cũng chiếu thấu). “Tịnh 
nhược vô hình ” (sạch dường như vô hình) là tướng của nước; “khai thần 
duyệt thể’’ (khai hiến thần thức, thân thể vui sướng) là công dụng của 
nước. Tướng lẫn Dụng đều vi diệu là vì bản thể của nước cũng rất vi 
diệu.

Chánh kinh:

ti M % ìẵ ’ #  ^  / i  ° ấ  #  ầ  f  i .  I* ậ  ’ A 
iậ  /ị; im ềỊ: '  /Ẩ. n  ^  áỆ- '  it. ,Ệg $L w  Ặ  '  ề; Ế- #

Ệr '  -Ị- ỷj &  &  ĨỆ ’ 'ÌỀ. & &  &  ỂỆ ' A  ầ  3^
^  t e  £  »

F/ế lan từ hồi, chuyển tương quản chủ. Ba dương vô lượng vi 
diệu âm thanh, hoặc văn Phật Pháp Tăng thanh, Ba La Mật thanh, 
chỉ tức tịch tĩnh thanh, vô sanh vô diệt thanh, thập lực vô úy thanh,
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hoặc văn vô tánh vô tác vô ngã thanh, đại từ đại bi hỷ xả thanh, cam 
lộ quán đảnh thọ vị thanh.

Gọn sóng từ từ lan ra, lan khắp mặt nước. Sóng vỗ vang ra vô 
lượng âm thanh vi diệu, hoặc nghe tiếng Phật, Pháp, Tăng, tiếng Ba 
La Mật, tiếng chỉ tức tịch tĩnh, tiếng vô sanh vô diệt, tiếng thập lực 
vô úy; hoặc nghe tiếng vô tánh, vô tác, vô ngã, tiếng đại từ, đại bi, hỷ 
xả, tiếng cam lộ quán đảnh thọ vịễ

Giải:

Đoạn kinh nêu lên chủ điểm thứ hai của phẩm kinh này: Nước có 
khả năng diễn thuyết diệu pháp.

Đoạn này thuật tỉ mỉ một sự thật mầu nhiệm: Trong cõi Cực Lạc, 
những thứ vô tình có khả năng thuyết pháp để thành thục thiện căn cho 
chúng sanh.

“Vi lan” (gợn sóng): Những nếp nhăn nho nhỏ sanh trên mặt 
nước gọi là “ba” (/Ẩ.), sóng lớn gọi là “lan” (ỳHỊ). Chữ "vỉề lan” chỉ 
những gợn sóng lăn tăn. “Từ hồi”: Từ (#■) là thong thả, “hồi” (50) là lan 
tỏa thành vòng tròn. Những gợn sóng từ từ lan ra khiến mặt nước bập 
bềnh, tạo nên những gợn sóng dập dềnh khác nên bảo là “chuyến tương 
quán chú” (lan khắp mặt nước). Sóng vồ lẫn nhau phát ra những tiếng 
êm tai. Những âm thanh ấy nhiều đến vô lượng loại mà cũng vi diệu vô 
lượng nên kinh bảo “ba dương vô lượng vỉ diệu âm thanh” (sóng vỗ 
vang ra vô lượng âm thanh vi diệu). Kinh chép “vô lượng vi diệu ” nghĩa 
là tiếng sóng có khả năng diễn nói vô lượng diệu pháp.

“Phật, Pháp, Tăng thanh”: Phật, Pháp, Tăng là Tam Bảo. Kinh 
Tiểu Bổn chép: “Văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng chỉ tâm ” (Nghe những âm ấy tự nhiên đều sanh tâm 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng).

“Ba La Mật” dịch là Đáo Bỉ Ngạn hay Độ Vô Cực, hoặc là Sự 
Cứu Cánh. Dùng đại hạnh Bồ Tát hoàn tất các sự nghiệp của tự hạnh và 
hóa độ người khác nên bảo là Sự Cứu Cánh. Nương đại hạnh ấy đế từ bờ 
này sanh tử vượt đến bờ kia Niết Bàn nên bảo là Đáo Bỉ Ngạn. Do đại 
hạnh nên có thể thấu đạt chồ rộng sâu của các pháp, vì thế gọi là Độ Yô 
Cực.

Trong chữ “Chỉ Tức”, “Chỉ” ( i t )  có nghĩa là đình chỉ, trụ nơi lý 
chân thật bất động. “Tức” (,è') là ngưng nghỉ. Sách Chỉ Quán quyển ba
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nói: “Tức có nghĩa ỉà các ác giác quán, vọng niệm, tư tưởng đều ngưng 
bặt vắng lặng Vì vậy, “Tức ” là ngừng dứt các vọng niệm. “Tức ” là do 
Quán mà thành nên “Chỉ Tức ” chính là “Chỉ Quán

Sách Chỉ Quán, quyển ba còn giảng: “Các pháp vẳng lặng là Chỉ, 
tịch mà thường chiếu là Quản” và: “Vô minh chỉnh là minh, chang bị 
động chuyến nữa nên gọi ỉà Chỉ. Đại tịnh rạng ngời nên bảo là Quán 
Sách Chỉ Quán Phụ Hành cũng nói: “Trung Đạo chỉnh là pháp giới, 
pháp giới chính là Chỉ Quán. Chỉ và Quản bất nhị, cảnh và trí cùng bao 
la ”.

v ề  chữ “tịch tĩnh ” xin xem lời giải thích nơi câu "chư căn tịch 
tĩnh ” (các căn tịch tĩnh) ở phần trước.

“Vô sanh vô diệt” là lý thể của Niết Bàn vốn chẳng sanh, chẳng 
diệt. Kinh Nhân Vương dạy: “Nhất thiết pháp tánh chân thật không, bất 
lai bất khứ, vô sanh vô diệt” (Tánh của hết thảy các pháp là chân thật 
không, chẳng đến, chẳng đi, vô sanh, vô diệt). Kinh Viên Giác cũng bảo: 
“Nhất thiết chúng sanh ư vô sanh trung, vọng kiến sanh diệt, thị cố 
thuyết danh luân chuyến sanh tử ” (Het thảy chúng sanh đối với vô sanh 
lại thấy lầm lạc là có sanh diệt. Vì thế gọi là trôi lãn trong sanh tử). Ngài 
Thanh Lương lại bảo: “Neu nghe vô sanh thì liền biết hết thảy các pháp 
đều là không tịch, vô sanh vô diệt

“Thập lực” chính là trí thật tướng, hiểu rõ hết thảy được chứng 
đắc bởi Như Lai. Do trí ấy chẳng thể hoại được, chẳng có gì hơn được 
nên gọi là Lực (xin xem phần giải thích tường tận về Thập Lực trong 
phẩm bốn mươi sáu).

Thập Lực là: Tri thị xứ phi xứ trí lực, tri tam thế nghiệp báo trí 
lực, tri chư thiền giải thoát trí lực, tri chư căn thắng liệt trí lực, tri chủng 
chủng giải trí lực, tri chủng chủng giới trí lực, tri nhất thiết chí xứ đạo trí 
lực, tri thiên nhãn vô ngại trí lực, tri túc mạng vô lậu trí lực, tri vĩnh 
đoạn tập khí trí lực. Đấy là “thập lực

“Vô ủy” còn gọi là “vô sở ủy”\ giữa đại chúng Phật thong dong 
thuyết pháp chẳng sợ hãi. Có bốn loại vô úy:

1. Nhất thiết trí vô sở úy: Giữa đại chúng, đức Phật nói rõ ta là 
bậc Nhất Thiết Trí lòng không e ngại.

2. Lâu tân vô sở ủy: Giữa đại chúng, Phật nói ta đoạn sạch hết 
thảy phiền não lòng không e ngại.
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3. Thuyết chướng đao vô sở úy: Giữa đại chúng Phật nói các 
chướng pháp như Hoặc nghiệp v.v... mà không sợ hãi.

4. Thuyết tân khổ đao vô sở ủy: Ớ giữa đại chúng, Phật nói chánh 
đạo diệt khổ như giới, định, huệ v.v... lòng không sợ hãi.

Đó là bốn vô sở úy.
“Vô tánh” là như kinh Pháp Hoa nói: “Tri chư pháp thường vô 

tánh” (Biết các pháp thường vô tánh). Tánh là Thế, hết thảy các pháp 
đều không có thực thể nên bảo là “vô tánh Các kinh, luận như kinh 
Lăng Già, Duy Thức Luận lại nói đến ba thứ vô tánh:

1. Tưởng vô tánh: Het thảy chúng sanh do vọng tâm nhân duyên 
nên thấy có sự vật, so đo rằng đây là ta, đây là pháp, mê chấp là thật ngã 
và thật pháp. Đó gọi là “biến kế sở chấp tánh”. Chang hạn như thấy sợi 
dây ngỡ là con rắn. vốn chang thật sự có rắn, nhưng do vọng tình mê 
chấp nên thấy có tướng rắn. Tướng rắn ấy chẳng thật sự có, chỉ là do suy 
tưởng lầm lạc nên mới hiện hữu. Đây gọi là “tướng vô tánh”.

2. Sanh vô tánh: Do nhân duyên nên sanh khởi hết thảy vạn pháp, 
đấy gọi là “y tha khởi tánh”. Chữ “tha” chỉ nhân duyên. Ví dụ: Sợi dây 
thừng do chánh nhân là những sợi gai và những trợ duyên khác cùng tạo 
thành. Không còn có ý tưởng lầm lẫn thì sợi thừng chính là sợi thừng, 
nhưng sợi thừng chẳng có thật tánh. Hễ các duyên chia lìa thì sợi thừng 
không còn. Vì vậy, gọi là “sanh vô tánh”.

3. Thẳng Nghĩa vô tánh: Thắng Nghĩa còn gọi là Viên Thành Thật 
tánh, tức là tánh chân thật thành tựu viên mãn. Viên Thành Thật tánh 
còn gọi là Pháp Tánh, hoặc là Chân Như, nó chính là thế tánh của hết 
pháp hữu vi. Chẳng hạn như thật tánh của sợi dây thừng là gai. Viên 
Thành Thật tánh là pháp dứt bặt các đối đãi, lìa hết thảy tướng. Neu thấy 
biết là gai thì lìa được cả tướng rắn lẫn tướng thừng. Vì vậy bảo là 
“Thắng Nghĩa vô tánh”.

“Vô tác” là không có nhân duyên tạo tác, đồng nghĩa với chữ “vô 
v i”. Sách Hoa Nghiêm Đại Sớ bảo: “Do còn có tạo tác nên gọi là hữu 
vi; hữu vi là vô thường. Không còn tạo tác thì gọi là vô vỉ. Vô vi chính là 
thường

Sách Thám Huyền Ký nói: “Pháp được phát khởi bởi duyên thì 
gọi là hữu vi; chân lỷ vô tánh gọi là vô vi Như vậy, “vổ tác ” lẫn “vô 
vỉ ” chỉ là những tên gọi khác nhau của “chân lỷ
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Sách Pháp Sự Tán lại bảo: “Cực Lạc vô vỉ Niết Bàn giới”. Niết 
Bàn là chẳng sanh chẳng diệt, dứt sạch hết thảy tướng hữu vi nên gọi là 
Vô Vi. Xa lìa hết thảy tạo tác hữu vi nên bảo là “vô tác”. Toàn thế cõi 
nước Cực Lạc là thanh tịnh cú “chân thật trí huệ vổ vi Pháp Thân ” nên 
Cực Lạc được gọi là “vô vi Niết Bàn giới

“Vô ngã”-. Ngã ($,) được hiểu là cái gì có thể tánh thường hằng, 
chẳng biến đổi, có tác dụng làm chủ tể. Neu chấp trong thân người có 
cái Ngã như vậy thì gọi là “nhân ngã”. Chấp rằng pháp có cái Ngã như 
thế thì gọi là “pháp ngã”. Nhưng thân người vốn là do Ngũ uấn giả họp 
thành, Thể của cái Ngã đó nào phải là thường hằng bất biến như sách 
Chỉ Quán, quyển bảy đã nói: “Do thiếu trí huệ nên chấp rằng có Ngã; 
dùng trí huệ quán sát thì thật sự chang có Ngã! Ngã ở chô nào: đâu, 
mắt, hay chân tay? Quán sát kỹ càng mỗi thứ, trọn chang thấy Ngã”.

Sách Nguyên Nhân Luận cũng bảo: “Từ vô thỉ đến nay, do sức 
nhân duyên nên sắc thái, hình hài và cái tâm suy lường cứ sanh diệt liên 
tục không ngừng trong mỗi niệm như sóng lớp sau đùa lớp trước, như 
ngọn đèn cháy liên tục. Thân tâm giả hợp tựa hồ là một, dường như là 
thường (nhưng thật ra trong mồi sát-na đều sanh diệt không ngừng). 
Phàm phu chang hay biết nên chấp đấy là Ngã, quỷ báu cái Ngã ây, 
sanh khởi ba độc tham, sân, sỉ. Ba độc khích động ý căn nên phát động 
thân, miệng tạo tác hết thảy các nghiệp

“Pháp ” thì cũng là do nhân duyên sanh ra; nó cũng chẳng có một 
cái Ngã thể thường hằng bất biến. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 
hai bảo: “Pháp chang có thật tánh nên bảo là Vô Ngã”. Vì vậy, kinh 
Thập Địa dạy: “Vô Ngã Trí hữu nhị chủng, Ngã Không, Pháp Không” 
(Trí Vô Ngã có hai thứ: Ngã Không và Pháp Không). Kinh Kim Cang 
cũng dạy: “Thông đạt vổ ngã pháp giả, Như Lai thuyết danh chân thị Bồ 
Tát” (Người hiểu rõ không có Ngã và Pháp thì Như Lai nói người ấy 
thật sự là Bồ Tát).

“Đại từ đại bi hỷ xả thanh ” (chừ “hỷ xả ” trích từ bản Tống dịch). 
Từ bi hỷ xả chính là Tứ Vô Lượng Tâm: Từ vô lượng tâm là tâm ban 
vui; Bi vô lượng tâm là tâm dẹp khổ; Hỷ vô lượng tâm là thấy người lìa 
khổ hưởng vui thì sanh lòng vui thích; Xả vô lượng tâm là buông bỏ cả 
ba thứ tâm trên, chẳng hề chấp trước. Xả vô lượng tâm còn có nghĩa là 
đối với kẻ oán lẫn người thân đều bình đẳng, không chấp trước là oán 
hay thân. Bốn vô lượng tâm này duyên khắp chúng sanh, dẫn khởi vô 
lượng phước, đắc vô lượng quả nên gọi là “tứ vô lượng tâm
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Trong câu “cam lộ quán đảnh thọ vị thanh ”, “cam lộ ” (Amrta) là 
thứ sương ngọt mà chư thiên thường ăn; vị nó ngọt như mật. Sách Kim 
Quang Minh Văn Cú, quyển năm giảng: “Cam lộ là thuốc bất tử của 
chư thiên, ăn vào song lâu, thân an ốn, sức thêm mạnh mẽ, thân thế 
sáng ngời

Trong Hiển giáo, “Quán Đảnh thọ v ị” là khi Đắng Giác Bồ Tát 
sắp đạt địa vị Diệu Giác thì hết thảy mười phương Phật dùng nước trí 
huệ rưới lên đảnh Bồ Tát giống như Chuyển Luân Thánh Vương dùng 
nước bốn biển rưới lên đầu Thái Tử xướng rằng: “Thải Tử đã nhận lấy 
địa vị". Đấy là “Quán Đảnh thọ v ị” (rưới nước lên đỉnh đầu để nhận 
chức).

Còn trong Mật giáo thì như sách Bí Tạng Ký Sao nói: Dùng nước 
để rưới lên đảnh thì gọi là Cam Lộ Quán Đảnh. Sách Đại Nhật Kinh Sớ 
bảo: ‘Wạy đức Như Lai pháp vương cũng giong như thế: Vĩ muốn cho 
giong Phật chẳng đoạn tuyệt nên dùng cam lộ pháp thủy rưới lên đảnh 
của Phật tử khiển cho dòng giống Phật vĩnh viễn chang dứt. Vĩ thuận 
theo pháp thể gian nên có pháp phương tiện ấn trì này. Từ nay trở đi, 
hết thảy thánh chúng đều phải kỉnh ngưỡng người này, cũng phải biết là 
người này rổt ráo chẳng thoải chuyến Vô Thượng Bồ Đe, quyết định nối 
ngôi vị pháp vương”. Sách Bí Tạng Ký cũng nói: “Bồ Tát từ Sơ Địa dần 
dần đạt tới Đẳng Giác, lúc gần rốt ráo thành Phật, chư Phật dùng nước 
đại bỉ rưới lên đảnh thì tự hạnh viên mãn chứng đắc Phật quả

Các pháp âm vi diệu như vậy đều từ tiếng sóng tự nhiên phát ra. 
Vô tình thuyết pháp khắp trọn cõi nước. Ao nước rừng cây đều tuyên 
dương diệu pháp.

Chánh kinh:
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Đắc văn như thị chủng chủng thanh dĩ, kỳ tâm thanh tịnh, vô 
chư phân biệt, chánh trực bình đẳng, thành thục thiện căn. Tùy kỳ sở 
văn, dữ pháp tương ứng. Kỳ nguyện văn giả, triếp độc văn chi, sở bất
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dục văn, liễu vô sở văn, vĩnh bất thoải U' A Nậu Đa La Tam Mỉệu Tam 
Bồ Đề tăm.

Được nghe các thứ tiếng như vậy xong tâm họ thanh tịnh 
không có các phân biệt, chánh trực bình đẳng, thành thục thiện căn. 
Điều gì được nghe cũng tương ứng vói pháp. Ai muốn mong được 
nghe, riêng ngưòi ấy liền nghe, ai không muốn nghe, trọn chẳng 
nghe thấy, vĩnh viễn chẳng thoái thất tâm Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác.

Giải:
Đoạn kinh này tường thuật việc nghe tiếng được lợi ích: Lắng 

nghe diệu pháp tâm không còn vọng niệm, lìa các cấu nhiễm nên bảo 
“kỳ tâm thanh tịnh ” (tâm họ thanh tịnh).

“Phân biệt” là suy lường, nhận thức các sự việc. Do tánh của nó 
là phân biệt một cách lầm lạc nên với cái vô ngã, vô pháp lại nhận lầm là 
có Ngã, có pháp. Neu không thấy có ta, người, chúng sanh, thọ giả77, tất 
cả đều là bình đẳng không sai biệt, giống hệt nhau chẳng khác thì bảo 
“vỏ chư phân biệt” (không có các phân biệt).

“Chánh trực” là đoan chánh, chất trực, không tà, không cong 
quẹo. Vãng Sanh Luận Chú bảo: “Chánh trực là ngay thẳng. Do chánh 
trực nên sanh lòng thương xót hết thảy chúng sanh Kinh Pháp Hoa 
cũng bảo: “Chánh trực xả phương tiện, đản thuyết vô thượng đạo" 
(Chánh trực, bỏ phương tiện, chỉ nói đạo Vô Thượng). Chữ “chánh 
trực ” trong câu kinh trên chỉ cho bổn hoài chỉ nói diệu pháp Nhất Thừa 
Viên Giáo.

“Bình đẳng” là chẳng sai biệt. Vãng Sanh Luận Chú nói: “Bình 
đắng là thế tướng của các pháp Do Chân Như hiện diện trong khắp 
các pháp nên vạn pháp đều như một; vì thế bảo là “bình đẳng”. Vãng 
Sanh Luận Chú còn bảo: “Nghe danh hiệu chỉ đức (đức cao tột) của A

77 Thọ giả là cá thể có sanh mạng, thông thường người ta cho rằng thọ giả là linh hồn 
hoặc chủ thê của nhân cách; nhưng trong Phật giáo không châp nhận quan điêm này. 
Ngài Cát Tạng viêt trong Kim Cang Bát Nhã Sớ quyển ba rằng: “Ngoại đạo chấp có 
thân ngã, chết đây sanh kia, trải qua sáu đường, nên gọi là thọ giả”. Trong Kim 
Cang Bát Nhã Kinh Tán Thuật, quyển thượng, ngài Khuy Cơ giảng: “Mạng căn 
đoạn diệt ở quá khứ, đời sau sanh trong sáu đường, gọi là thọ giả tướng Kinh Đại 
Phâm Bát Nhã quyên hai cho răng Thọ Giả là một trong mười sáu tên khác nhau của 
Ngã.
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Di Đà Như Lai, nghe tiếng thuyết pháp thì đều được thoát khỏi các điều 
ràng buộc nơi khấu nghiệp, sanh trong nhà Như Lai, rốt ráo được khẩu 
nghiệp bình đẳng”. Như vậy, người trong cõi Cực Lạc được nghe các 
pháp âm như thế nên tâm họ thanh tịnh, xa lìa phân biệt, chánh trực, 
chang tà, rốt ráo đắc khấu nghiệp bình đẳng của Như Lai. Do đó, bảo là 
“bình đăng

Sách Pháp Hoa Khoa Chú, quyến bốn cũng nói: “Bình đẳng có 
hai thứ: Một là pháp bình đăng tức là Lý Trung Đạo, hai là chúng sanh 
bình đăng tức là hết thảy chúng sanh đều đắc Phật huệ Nghĩa là: Thứ 
nhất, bình đẳng chính là Lý Thể của Trung Đạo, một mảy lông, một hạt 
bụi không gì chẳng phải là Trung Đạo nên bảo là “bình đẳng". Thứ hai, 
chúng sanh vốn sẵn đủ trí huệ, đức tướng của Như Lai, cùng đắc Phật 
huệ, nên bảo là “bình đẳng

về “thiện căn”, kinh Tiếu Bốn dạy: “Bất khả dĩ thiểu thiện căn, 
phước đức, nhân duyên đắc sanh bỉ quốc''’ (Chẳng thể dùng chút ít thiện 
căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi kia). Sách Di Đà Yeu 
Giải giảng câu này như sau: “Bồ Đê chảnh đạo gọi là thiện căn Sách 
Viên Trung Sao giảng: “Chấp trì danh hiệu, phát nguyện vãng sanh thì 
mới gọi là nhiều thiện căn”. Sách Di Đà Sớ Sao giảng: “Chấp trì danh 
hiệu, nguyện thấy Di Đà chỉnh là nhiều thiện căn, đại thiện căn, thiện 
căn toi thắng, thiện căn chang thế nghĩ bàn”. Chúng sanh cõi ấy do 
nghe nước chảy thuyết pháp nên tất cả các thiện căn như vậy đều được 
thành thục cả.

Câu kinh “tùy kỳ sở văn, dữ pháp tương ứng” (điều gì được nghe 
cũng tương ứng với pháp) được bản Đường dịch ghi là: “Đắc văn như 
thị chủng chủng thanh dĩ, hoạch đắc quảng đại thọ lạc, hân duyệt, nhỉ 
dữ quản sát tương ứng, yếm ly tương ứng... (nãi chỉ) Niết Bàn tương 
ứng” (Được nghe các thứ tiếng như thế xong liền đạt được sự vui mừng 
yêu thích lớn lao, tương ứng với quán sát, tương ứng với nhàm lìa... cho 
đến tương ứng với Niết Bàn). “Tương ứng” nghĩa là khế họp. Sách 
Vãng Sanh Luận Chú bảo: “Tương ứng nghĩa là như hộp và nắp hộp 
vừa khít nhau”. Khởi Tín Luận lại bảo: “Với cảnh giới ly niệm thì chỉ cỏ 
chứng tương ứng” (Chỉ có thật chứng mới có thể khế nhập được cảnh 
giới ly niệm). Hoa Nghiêm Luận cũng bảo: “Một niệm tương ứng một 
niệm Phật, một ngày tương ứng một ngày Phật”. Nay kinh này dạy: 
“Tùy kỳ sở văn, dữ pháp tương ứng” (Điều gì được nghe cũng tương 
ứng với pháp) quả thật đã hiển thị sâu xa bổn nguyện công đức của Phật
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Di Đà thật chắng thế nghĩ bàn. Những người đã vãng sanh do thiện căn 
thành thục nên với diệu pháp đã được nghe đều lãnh hội được cả. Do 
giải ngộ nên khởi hạnh, hạnh khởi thì giải tuyệt. Vừa quên mất (không 
chấp trước vào điều mình đã hiểu) vừa quán chiếu nên Năng, Sở chẳng 
hai; Lý, Trí sâu thắm đến nồi đối với các điều được nghe liền khế hội 
ngay, tương ứng với pháp.

Tiếp đó, kinh dạy: “Kỳ nguyện văn giả, trỉếp độc văn chỉ, sở bất 
dục văn, liễu vô sở văn ” (Ai muốn nghe, liền được nghe. Ai chẳng muốn 
nghe, trọn chang nghe thấy). Câu này lại càng nói rõ tánh chất viên minh 
cụ đức, tự tại vô ngại khéo ứng hợp đến vô cùng tận của nước đều “nhất 
nhất tùy chúng sanh ỷ ” (mỗi mồi tùy thuận ý của chúng sanh).

Trong cõi Cực Lạc, nước, chim, cây cối đều diễn thuyết diệu 
pháp, ánh sáng nhiều màu, tiếng động, mùi thơm cùng làm Phật sự. 
Những điều đập vào mắt, dội vào tai đều hiển hiện trọn vẹn bản tâm. 
Giở bước, hạ chân, đều làm Phật sự. Vì thế, đối với tâm vô thượng Bồ 
Đe, vĩnh viễn chang thoái chuyển, thuần là nhân duyên tăng thượng.

Chánh kinh;
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Thập phương thế giới chư vãng sanh giả, giai ư thất bảo trì liên 
hoa trung, tự nhiên hóa sanh, tất thọ thanh hư chi thân, vô cực chi 
thể.

Những người từ mười phương thế giói vãng sanh đều tự nhiên 
hóa sanh trong hoa sen nơi ao bảy báu, đều thọ thân thanh hư, thể 
vô cực.

Giải:

Đoạn này nói đến điểm chính thứ ba trong phẩm này: Người từ 
mười phương vãng sanh đều hóa sanh trong hoa sen nơi ao báu. Đây 
chính là kết quả của nguyện hai mươi bốn: “Liên hoa hỏa sanh ”ể

Ngài Nghĩa Tịnh giảng chữ “tự nhiên” trong câu “tự nhiên hóa 
sanh ” như sau: “Chẳng sanh trưởng từ thai tạng (bào thai) nên là tự 
nhiên Sách Hội Sớ giảng: “Chắng phải do vọng nghiệp chiêu cảm mà 
là kêt quả tự nhiên của lời Phật nguyện nên bảo là tự nhiên”, về chữ
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“hóa sanh ” xin xem lại lời giải thích về lời nguyện hai mươi bốn ở phần 
trước.

Trong câu “thanh hư chi thân, vô cực chỉ thể” (thân thanh hư, thế 
vô cực), hai chữ “thanh hư” trích từ bản Hán dịch và Ngô dịch; bản 
Ngụy dịch ghi là “hư vô ”, nhưng ý nghĩa vẫn tương đồng. Ngài Nghĩa 
Tịch bảo: “Chang do uống ăn mà được khôn lớn nên bảo là hư vô; 
chang già chết, ton hoại nên bảo là vô cực”. Gia Tường Sớ giảng: “Do 
thần thông không đâu chang đạt đến nên bảo là thế vô cực. Giong như 
ánh sáng nên bảo là hư vô”. Sách Hội Sớ lại bảo: “Có mà dường như 
không, thong dong vô ngại nên bảo là thân hư vô; một phen được sanh 
về thì chang hề có lúc dứt mạng nên bảo là thế vô cực”. Ngài Cảnh 
Hưng nói: “Hư vô, vô cực là không chướng ngại, là hy hữu; phải nên 
lần lượt hiểu như thế”. Ỷ  nói: Do không chướng ngại nên “hư vô”; do 
hy hữu nên bảo là “vô cực Các lời giải thích của các vị đã bổ trợ ý 
nghĩa lẫn nhau.

Chánh kinh:
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Bất văn tam đồ ác não khổ nạn chi danh, thượng vô giả thiết, 
hà huống thật khổ. Đản hữu tự nhiên khoái lạc chỉ âm. Thị cổ bỉ 
quốc, danh vi Cực Lạc.

Chẳng nghe danh từ tam đồ, phiền não, khổ nạn, [những 
danh từ ấy] còn chẳng được giả bày ra, huống là thật có; chỉ có âm 
thanh khoái lạc tự nhiên. Do đó, cõi nước ấy tên là Cực Lạc.

Giải:
Những điều được nói trong đoạn kinh này chính là do nguyện thứ 

nhất “nước không có ác đạo ” và nguyện hai mươi tám “nước không có 
sự bất thiện ” thành tựu.

Kinh Tiểu Bổn dạy: “Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi 
danh, hà hổng hữu thật” (Cõi nước Phật ấy còn chang có cái tên ác đạo, 
huống là thật có) và: “Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khố, đản thọ 
chư lạc, cổ danh Cực Lạc ” (Chúng sanh trong cõi ấy chẳng có các nỗi 
khổ, chỉ hưởng các niềm vui, nên cõi ấy tên là Cực Lạc). Sách Luận Chú
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cũng viết: “Vĩnh viễn dứt hết các khổ não nơi thân và tâm; thường 
hưởng vui không giản đoạn Vì thế, kinh dạy: “Đản hữu tự nhiên khoải 
lạc chỉ âm. Thị cổ bỉ quốc, danh vỉ Cực Lạc” (Chỉ có âm thanh tự nhiên 
khoái lạc. Vì thế cõi nước ấy tên là Cực Lạc).
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Chánh kinh;
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5 /  C«’C Lạc quốc, sở hữu chủng sanh, dung sắc vi diệu, siêu thế 
hy hữu, hàm đồng nhất loại, vô sai biệt tướng. Đản nhân thuận dư 
phương tục, cố hữu thiên nhân chỉ danh.

Trong cõi Cực Lạc ấy, tất cả chúng sanh dung sắc vi diệu siêu 
thế hy hữu, đều cùng một loại, không có tướng sai biệt; chỉ vì thuận 
theo tập tục các phương khác mà có tên gọi là Tròi hay Người.

Giải:
Phẩm này nói rõ y báo và chánh báo cõi ấy đều vượt xa thế gian, 

thật là hy hữu. Trước hết, ta hãy luận về chánh báo.

Trong câu “sở hữu chúng sanh dung sắc vi diệu ” (tất cả chúng 
sanh dung sắc vi diệu), “dung” (S-) là hình dáng, dung mạo, “sắc” (ê>) 
là sắc tướng. “Vi diệu ” (Jní -kỷ) là tinh vi, khéo léo đến cùng cực.

Hội Sớ giảng chữ “siêu thế hy hữu” như sau: “Chang phải là 
thãn hữu lậu, sanh diệt nên bảo là siêu thế. Bản thế của tấm thân là 
pháp tánh thanh tịnh nên bảo là hy hữu Sách Luận Chú cũng có bài kệ 
rằng: “Thiên nhân bất động chúng, thanh tịnh trí hải sanh ” (Chúng trời, 
người bất động, sanh tò biển trí huệ thanh tịnh). Như vậy, tất cả chúng 
sanh đều từ thanh tịnh cú biến hiện, vượt xa thế gian nên kinh bảo ‘‘siêu 
thế hy hữu

Hơn nữa, họ đều từ liên hoa hóa sanh, chân thân kim sắc, đủ ba 
mươi hai tướng nên bảo là “siêu thế hy hữu sắc tướng đều giống hệt 
như nhau nên bảo là “hàm đồng nhất loại, vô sai biệt tướng ” (đều cùng 
một loại, không có tướng sai biệt). Đấy chính là do các nguyện “thản 
đều sắc vàng”, “thân đủ ba mươi hai tướng” và “thân không sai biệt” 
cảm thành.

Ngoài ra, chúng sanh trong cõi ấy “giai đắc thần thông tự tại” 
(đều được thần thông tự tại), “giai tất trụ ư Chánh Định chi tụ ” (đêu trụ 
trong Chánh Định Tụ), “đắc Bất Thoải Chuyển” thật sự đều vượt xa trời
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người, nhưng vì đa số các phương khác đều có trời, người, nên thuận 
theo thói đời cũng giả lập những danh từ trời, người. Phấm “Lễ Phật 
Hiện Quang” trong kinh này có nói: “Duy thị chúng bảo trang nghiêm, 
thánh hiền cộng trụ” (Cõi ấy chỉ trang nghiêm bằng các báu, là nơi 
thánh hiền cùng ở). Đã toàn là bậc thánh hiền thì lẽ đâu thật có trời, 
người như trong thế gian?

Theo ngài Nghĩa Tịch, trong số những hạng được gọi là trời hay 
người nơi cõi ấy thì người niệm Phật vâng giữ Ngũ Giới (nghiệp sanh 
cõi người) được vãng sanh thì gọi là “người”, còn người niệm Phật kiêm 
hành Thập Thiện (Thập Thiện là nghiệp sanh cõi trời) được vãng sanh 
thì gọi là “trời”. Người sống trên mặt đất thì gọi là “người”, người ở trên 
hư không thì gọi là “trời”.

Chánh kinh:
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Phật cáo A Nan: - Thí như thế gian bần kho khất nhân, tại đế 

vương biên, diện mạo hình trạng, ninh khả loại hồ? Đe vương nhược 
tỷ Chuyến Luân thảnh vương, tấc vi bỉ lậu, do bỉ khất nhân, tại đế 
vương biên dã. Chuyến Luân thánh vương, oai tướng đệ nhất, tỷ chi 
Đao Lợi thiên vương, hựu phục xú liệt. Giả linh Đe Thích, tỷ Đệ Lục 
Thiên, tuy bách thỉên bội bất tương loại dã. Đệ Lục thiên vương, 
nhược tỷ Cực Lạc quốc trung Bồ Tát, Thanh Văn, quang nhan dung 
sắc, tuy vạn ức bội, bất tương cập đãi.

Phật bảo A Nan:

- Ví như kẻ ăn mày nghèo khổ trong thế gian ở cạnh đế vương 
thì diện mạo, hình trạng của họ có giống nhau hay không? Nếu đem 
so vói Chuyển Luân thánh vương thì đế vương lại hóa ra xấu hèn 
khác nào kẻ ăn mày đặt cạnh đế vương. Chuyển Luân thánh vương 
oai tướng bậc nhất nhưng đem so vói Đao Lọi thiên vương lại càng
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xấu kém. Nếu đem Đe Thích sánh vói Đệ Lục thiên thì chẳng bằng 
được một phần trăm ngàn lầnể Đệ Lục thiên vương nếu đem so vói 
Bồ Tát, Thanh Văn trong cõi Cực Lạc thì quang nhan, dung sắc, 
cũng chẳng bằng nỗi một phần vạn ức lầnẽ

Giải:
Đoạn này dùng các thí dụ để hiển thị dung sắc siêu thắng của 

chúng sanh cỗi Cực Lạc. Kinh dùng đến năm tầng thí dụ để so sánh:

1. Đem kẻ ăn mày so với vua. Kẻ ăn mày là người xin com để 
sống, hình dung khô kháo. Vua cõi nhân gian ăn món quý, ở chốn sang 
trọng nhất, hình dáng béo tốt, tươi nhuận, vẻ mặt rạng rỡ. Đem kẻ ăn 
mày sánh với đế vương thì kẻ ăn mày xấu kém đến hết mức!

2. Đem vua trong nhân gian sánh với Chuyển Luân thánh vương 
thì vua cõi nhân gian lại càng thua kém đến bực nào.

3. Đem Chuyển Luân Vương so với Đe Thích.
4. Đem Đế Thích so với Đệ Lục Thiên (tức là Tha Hóa Tự Tại 

thiên, là tầng trời cao nhất trong sáu tầng trời Dục Giới) lại càng xấu 
kém đến trăm ngàn lần hơn nữa.

5. Neu đem vua tầng trời thứ sáu so với Bồ Tát và Thanh Văn cõi 
Cực Lạc thì “tuy vạn ức bội, bất tương cập đãi ” (chang bằng được đến 
một phần vạn ức lần).

Đoạn kinh này đã nói rõ đến cùng cực vẻ mặt sáng ngời, dung sắc 
siêu thế hy hữu của chúng sanh cõi Cực Lạc.

Chánh kinh;

fỉĩ &  ấ Ạ . ^  i  0

Sở xử cung điện, y  phục ẩm thực, do như Tha Hóa Tự Tại thiên 
vương.

Cung điện họ ở, y phục, thức ăn, yật uống giống như vua cõi 
tròi Tha Hóa Tự Tạiệ

Giải:
Câu này diễn tả y báo siêu việt, thù thắng của cõi Cực Lạc, ba thứ 

áo mặc, cơm ăn, chỗ ở đều giống hệt như vua cõi trời tầng thứ sáu là 
tầng cao nhất trong Dục Giới.
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Chánh kinh:
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Chí ư oai đức, giai vị, thần thông biến hóa, nhất thiết thiên 
nhân, bất khả vi tỷ, bách thiên vạn ức, bất khả kế bội. A Nan ưng tri: 
Vô Lượng Thọ Phật Cực Lạc quốc độ, như thị công đức trang 
nghiêm, bất khả tư nghị.

Còn như oai đức, địa vị, thần thông biến hóa [của họ] thì hết 
thảy tròi ngưòi chẳng thể sánh nổi; [hơn đến] trăm ngàn vạn ức, 
chẳng thể tính nổi làn. A Nan nên biết: Cõi nước Cực Lạc của Vô 
Lượng Thọ Phật công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn như 
thế.

Giải:

Đoạn kinh này chỉ rõ oai đức, phẩm vị của chánh báo đều siêu thế 
hy hữu.

“Oai đức” là oai thần và công đức. Người cõi Cực Lạc “thần 
thông đông đạt, thế lực tự tại ”, “trụ Chánh Định Tụ ”, “quyết chứng cực 
quả” nên kinh bảo là oai đức không ai sánh bằng. “Giai v ị” (l5̂  ìỉl) là 
thứ bậc và phẩm vị. Họ đắc ba thứ Bất Thoái, địa vị ngang với bậc Bổ 
Xứ nên địa vị không ai sánh bằng.

“Thần thông biển hóa” là như kinh nói Thanh Văn trong cõi ấy 
“năng ư chưởng trung trì nhất thiết thế giới ” (có thể nắm hết thảy thế 
giới trong lòng bàn tay). Het thảy chúng sanh cõi ấy lại còn đắc các thần 
thông thù thắng như Túc Mạng, Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Tha Tâm, Thần 
Túc, Lậu Tận như lời nguyện thứ mười có nói: ‘ẫƯ nhất niệm khoảnh, 
siêu quá ức na-do-tha bách thiên Phật sát, châu biến tuần lịch, cúng 
dường chư Phật” (Trong khoảng một niệm, vượt qua ức na-do-tha trăm 
ngàn cõi Phật đi khắp tất cả cúng dường chư Phật).

Thần thông của họ thật đã vượt xa thần thông Nhị Thừa, huống hồ 
là thần thông của trời, người! Vì vậy, ba thứ oai đức, địa vị, thần thông 
biến hóa của họ hết thảy trời người chẳng thể sánh được nổi, dẫu chỉ so 
với một phần của trăm ngàn ức lần, thậm chí chẳng thể tính kể lần thì 
vẫn còn kém xa lắm.

P hâm  18: Siêu thế hy hũu 529



Do đó, ở cuối đoạn kinh trên Phật đã buông lời khen ngợi chung 
cõi nước A Di Đà Phật là: “Như thị công đức trang nghiêm bất khả tư 
nghị” (Công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn như vậy).
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19ẵ Thọ dụng cụ túc ^ ắ. Thọ dụng đầy đủ)

Phẩm này mang tên “Thọ Dụng Cụ Túc” vì tất cả chúng sanh cõi 
ấy đều “hình mạo đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ minh liêu, 
thần thông tự tại” (hình dung diện mạo đoan nghiêm, phước đức vô 
lượng, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại); những thứ thọ dụng như vậy 
đều đầy đủ cả. Những phẩm trước chỉ nói chung chung là thân tâm của 
chánh báo, phước đức thù thắng của y báo đều siêu thắng hy hữu; phẩm 
này đặc biệt nói rõ về “phước đức vô lượng”, y phục, thức ăn, cung điện 
thảy đều “ứng niệm hiện tiền, vô bất cụ túc ” (theo ý nghĩ liền xuất hiện 
trước mặt, không gì là chẳng đầy đủ).

Chánh kinh:
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Phục thứ Cực Lạc thế giới sở hữu chúng sanh, hoặc dĩ sanh, 
hoặc hiện sanh, hoặc đương sanh, giai đắc như thị chư diệu sắc thân. 
Hình mạo đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ minh liễu, thần 
thông tự tại. Thọ dụng chủng chủng nhất thiết phong túc, cung điện, 
phục sức, hương, hoa, phan cái, trang nghiêm chỉ cụ, tùy ỷ  sở tu tất 
giai như niệm.

Lại nữa, trong Cực Lạc thế giói, tất cả chúng sanh, hoặc là đã 
sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, đều được các sắc thân mầu 
nhiệm như thếề Hình mạo đoan nghiêm, phước đửc vô lượng, trí huệ 
sáng suốt, thần thông tự tại. Hết thảy các thứ thọ dụng dư dật, cung 
điện, phục sức, hương, hoa, phan, lọng, vật trang nghiêm, tùy ý cần 
thứ gì đều được như lòng mong.

Giải:

Mấy câu đầu trong đoạn kinh này để tiếp nối ý chúng sanh trong 
cõi ấy “dung sắc vi diệu ” nói trong phẩm trước nên mới chép là tất cả 
chúng sanh hoặc là đã vãng sanh trong quá khứ, hoặc đang vãng sanh
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trong hiện tại, hoặc sẽ vãng sanh trong tương lai, đều được “như thị chư 
diệu sắc thân, hình mạo đoan nghiêm” (sắc thân nhiệm mầu như thế, 
hình mạo đoan chánh, trang nghiêm). Chữ “như thị” (như thế) chỉ thân 
họ vượt xa thân của Lục Dục thiên vương đến ngàn vạn ức lần.

Những câu kinh tiếp đó nói rõ về sự thọ dụng đầy đủ. Kinh Xưng 
Tán Tịnh Độ nói: “Do bỉ giới trung chư hữu tình loại, vô hữu nhất thiết 
thân tâm ưu khố, duy hữu vô lượng thanh tịnh hỷ lạc ” (Do các hữu tình 
trong thế giới ấy chẳng có hết thảy nỗi khổ nơi thân, nơi tâm, chỉ hưởng 
vô lượng hỷ lạc thanh tịnh); phẩm Quyết Chứng Cực Quả trong kinh 
này cũng bảo: “Duy thọ thanh tịnh toi thượng khoái lạc” (Chỉ hưởng 
khoái lạc thanh tịnh tối thượng). Đó là “phước đức vô lượng”.

“Trí huệ minh liễu” (Trí huệ sáng suốt) là kết quả của nguyện 
“quang minh, trí huệ, biện tài”. Phật đã nguyện: “Thành tựu hết thảy trí 
huệ phẩm Bồ Tát Tu Trì trong kinh này cũng nói hết thảy Bồ Tát trong 
cõi ấy “chưPhật mật tạng, cứu cảnh minh liễu” (đối với các tạng bí mật 
của chư Phật đều hiểu rõ rốt ráo). Những câu như vậy đều diễn tả ý “trí 
huệ minh liễu”. Hơn nữa, trong chữ “minh liễu”, minh (SJ=Ị) là minh 
bạch rõ ràng, liễu ( T ) là rạch ròi phân minh. Cái gọi là “như thật trì tự 
tâm ” (biết tự tâm đúng như thật) trong Mật giáo chính là trí huệ sáng 
suốt. Câu “chiếu kiến Ngũ uẩn giai không” (soi thấy Ngũ uấn đều 
không) cũng diễn tả ý: Trí huệ sáng suốt.

“Thần thông tự tại” chính là “thần thông biến hóa, nhất thiết 
thiên nhân bất khả vi tỷ, bách thiên vạn ức, bất khả kế bội ” (Thần thông 
biến hóa hết thảy trời, người chẳng thể sánh nổi, vượt hơn thần thông 
trời, người cõi này đến trăm ngàn vạn ức chẳng thể tính lần). Trong 
phẩm Bồ Tát Tu Trì, có câu: “Dĩphương tiện trí, tăng trưởng liêu tri, 
tùng bổn dĩ lai, an trụ thần thông ” (Dùng trí phương tiện tăng trưởng sự 
hiểu biết rõ ràng; xuất phát từ cái gốc, an trụ trong thần thông). Do vậy, 
thấu hiểu được cái gốc của thần thông thì mới có thế biến hóa thần thông 
tự tại vô ngại. Vì vậy mới nói: “Đàn đắc bổn, mạc sầu mạt” (Đã nắm 
được cái gốc, còn lo chi cái ngọn).

Căn Bản Trí chính là cái gốc, các thứ thần thông chỉ là tánh chất 
phụ thuộc của Thánh Trí. Do phước đức vô lượng nên cảm được “thọ 
dụng chủng chủng nhất thiết phong túc” (hết thảy các thứ thọ dụng đều 
dư dật). Lại do trí huệ thần thông nên “cung điện, phục sức, hương, hoa, 
phan cái, trang nghiêm chi cụ, tùy ỷ  sở tu tất giai như niệm ” (cung điện, 
phục sức, hương hoa, phan, lọng, vật trang nghiêm tùy ý cân dùng thảy
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đều thỏa lòng mong). Tiếp đó, kinh lần lượt diễn tả từng phương diện 
ăn uống, y phục, chỗ ở. Trước hết kinh nói về vấn đề ăn uống.

Chánh kinh:
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Nhươc duc thưc thời, thất bảo bát khí tư nhiên tai tiền, bách vi•  •  •  '  • • ’ • 
ẩm thực, tự nhiên doanh mãn. Tuy hữu thử thực, thật vô thực giả. 
Đản kiến sắc, văn hương, dĩ ỷ  vỉ thực, sắc lực tăng trưởng, nhi vô tiện 
uế, thân tâm nhu nhuyễn, vô sở Vfễ trước. Sự dĩ hóa khứ, thời chí phục 
hiện.

Nếu lúc muốn ăn thì bình bát bằng bảy báu tự nhiên hiện ra 
trước mặt, thức ăn trăm yị tự nhiên đựng đầy ắp trong đó. Tuy có 
thức ăn như vậy, nhưng không thật sự có ăn uốngẵ Chỉ nhìn thấy 
hình sắc, ngủi mùi hương, liền nghĩ là đã ăn, sắc lực tăng trưởng, 
chẳng có đại tiểu tiện dơ dáy, thân tâm nhu nhuyễn, không tham 
đắm mùi vịề Ăn xong thức ăn biến đi, đúng thòi lại hiện ra.

Chữ Bát ( ^ )  trong “bát khỉ” (ýặ. H) là gọi tắt chữ Phạn Bát Đa 
La (Patra), Hán dịch là ứng Khí, hoặc ứng Lượng Khí; đó là đồ dụng 
đựng thức ăn của người xuất gia. Bản Hán dịch ghi: “Mãn kỳ trung bách 
vị âm thực tự tứ, nhược tùy ỷ  tẳc chỉ, diệc vỏ sở tùng lai, diệc vô hữu 
cung tác giả, tự nhiên hóa sanh nhĩ” (Thức ăn trăm vị mặc lòng chứa 
đầy ắp trong bát, tày ý hiện đến, cũng chẳng từ đâu đến; cũng chẳng cần 
phải cung cấp, nấu nướng, chỉ tự nhiên hóa sanh mà thôi). Như vậy, các 
thứ như bình bát, thức ăn... đều là từ bổn nguyện của Phật Di Đà cảm 
thành nên chang cần phải tạo tác, cứ tự nhiên xuất hiện.

Trong câu “bách vị ấm thực" (thức ăn trăm vị), chữ “bách v ị” chỉ 
trăm thứ mùi vị ngon lành. Đại Luận viết: “Có kẻ bảo dùng trăm thứ 
bánh đê cúng dường nên gọi là trăm vị. Có hơn cả năm trăm loại bánh 
nên vị của chúng phải hơn trăm. Do đó gọi là trăm vị. Có kẻ bảo: Trăm 
thứ dược thảo, dược quả, nghiền làm Hỷ Hoàn cho người ăn uống nên

Giải:
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gọi là trăm v ị”. Xét ra, thức ăn có được do quả báo của Bồ Tát và thức 
ăn do Bồ Tát dùng thần thông biến hóa ra đã có đến vô lượng vị; vậy thì 
thức ăn cam lộ vị cõi Cực Lạc phải có đến chẳng thể nghĩ bàn vị. Nói 
“bách vị” chỉ là thuận theo thói quen của thế gian này mà thôi!

“Thật vô thực giả” (Thật sự chẳng có ăn uống): Do chúng sanh 
cõi ấy hóa sanh từ hoa sen, thân thanh hư, thể vô cực nên chẳng hề có 
cái khố đói, khát. Vì vậy, chang cần ăn uống, chỉ là thích ý mà ăn thôi. 
Bởi thế, “kiến sắc, văn hương, dĩ ỷ  vỉ thực ” (thấy hình sắc, ngửi mùi 
hương, liền nghĩ là đã ăn), chứ thật sự chẳng ăn uống gì. Những thức ăn 
ấy lại có công dụng tăng thượng: Tăng trưởng hình sắc, sức mạnh. Ăn 
xong chang cần phải tiêu tiểu bẩn thỉu. Rõ ràng là hết thảy mọi thức 
trong cõi Cực Lạc đều siêu thế hy hữu!

Hơn nữa, ăn vào “thân tâm nhu nhuyễn ”, cũng chẳng tham đắm 
mùi vị kỳ diệu của những thức ăn đó. Phẩm Bồ Tát Tu Trì trong kinh 
này cũng bảo: “Ưsở thọ dụng, giai vô nhiếp thủ ” (Với tất cả những điều 
mình thọ dụng đều không có tâm giữ lấy) và “xả ly nhất thiết chấp 
trước ” (lìa bỏ hết thảy chấp trước). Vì thế, “vô sở vị trước ” (chẳng tham 
đắm mùi vị). Ăn xong, thức ăn lại tự nhiên biến đi, khi muốn ăn hễ nghĩ 
tới lại hiện ra, hết thảy tự tại vô ngại vậy.

Đoạn kinh này hiến thị môn “trang nghiêm thọ dụng công đức 
thành tựu” của Vãng Sanh Luận. Bài kệ trong Luận như sau: “Ái nhạo 
Phật pháp vị, Thiền tam-muộỉ vi thực” (Yêu thích Phật pháp vị, dùng 
thiền tam-muội làm thức ăn). Sách Luận Chú giảng: “Vì thế, Phật hưng 
khởi đại nguyện, nguyện trong cõi nước ta dùng Phật pháp, Thiền Định, 
tam-muộỉ làm thức ăn; dứt trọn vẹn cái khố ăn uông nơi phương khác

“Ái nhạo Phật pháp v f  (Yêu thích Phật pháp vị) là như khi Nhật 
Nguyệt Đăng Minh Phật nói kinh Pháp Hoa suốt cả sáu mươi tiểu kiếp, 
người nghe kinh trong hội khi ấy cũng ngồi yên một chỗ suốt sáu mươi 
tiểu kiếp mà tưởng chỉ lâu chừng khoảng bữa ăn. Chang có một ai dù là 
thân hay tâm sanh nhọc mỏi cả.

“Dùng Thiền Định làm thức ăn” là các đại Bồ Tát thường trụ 
trong tam-muội, không còn có các thứ ăn uống. Tam-muội là nếu khi 
các trời, người cõi ấy cần ăn thì thức ăn ngon trăm vị bày la liệt trước 
mặt; mắt thấy sắc, mũi ngửi hương, thân hưởng vui sướng, tự nhiên no 
đủ. Ăn xong biến mất đi. Nếu lại cần nữa thì tự nhiên hiện ra. Những 
việc như vậy có chép trong kinh nên luận mới ghi: “Yêu thích Phật pháp 
vị; dùng Thiền tam-muội làm thức ăn
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Chánh kinh;
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Phục hữu chủng bảo diệu y, quan, đới, anh lạc, vô lượng quang 
minh, bách thiên diệu sắc, tất giai cụ túc, tự nhiên tại thân.

Lai có các thứ y báu tốt đẹp, mũ, đai, chuỗi anh lạc vô lượng 
quang minh, trăm ngàn sắc nhiệm mầu thảy đều đầy đủ, tự nhiên 
khoác trên thân.

Giải:
Đoạn kinh này thuật rõ người cõi Cực Lạc tự tại thọ dụng y phục, 

vật trang sức.

“Đ ới” (tfr) là dây thắt lưng (đai). “Anh lạc” ( í f  ĩề-)'. Đàn ông, 
đàn bà thuộc giới quý tộc Ãn Độ thường kết ngọc thành chuỗi đế đeo 
trên mình, gọi là “anh lạc Các thứ y phục, trang sức như thế đều bằng 
các thứ báu hợp thành nên kinh nói: “Chúng bảo diệu y ” (Các thứ áo 
báu tốt đẹp). Vì chúng do các báu hợp thành nên có quang sắc vi diệu 
như Quán kinh tả: “Nhất nhất bảo trung, hữu ngũ bách sắc quang” (Mỗi 
một thứ báu tỏa ra năm trăm sắc quang). Do đó, y phục, vật trang sức có 
“vô lượng quang minh Quán kinh lại bảo: “Nhất nhất quang minh, bát 
vạn tứ thiên sắc ” (Mồi một quang minh có tám vạn bốn ngàn màu) nên 
y phục, vật trang sức có “bách thiên diệu sắc” (trăm ngàn sắc nhiệm 
mầu). Nói “trăm ngàn ” cũng chỉ là cách nói ước lệ đế diễn tả một con 
số rất lớn.

Trong mỗi sắc lại phóng quang minh như Quán kinh nói: “Lim ly 
sắc trung xuất kim sắc quang, pha ỉy sắc trung xuât hông sắc quang ” 
(Trong sắc lưu ly tỏa ảnh sáng vàng ròng; trong sắc pha lê tỏa ánh sáng 
màu hồng...) Bởi thế, quang sắc trùng trùng vô tận. Các thứ y phục, vật 
trang sức trang nghiêm trọn vẹn như vậy tự nhiên hiện trên thân chẳng 
cần phải nhọc công tạo tác.

Chánh kính:
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Sở cư xá trạch, xứng kỳ hình sắc. Bảo võng di phú, huyền chư 
bảo linh, kỳ diệu, trân dị, châu biến hiệu sức, quang sắc hoảng diệu, 
tận cực nghiêm lệ. Lâu, quán, lan thuẫn, đường, vũ, phòng, các, 
quảng hiệp phương viên, hoặc đại, hoặc tiểu, hoặc tại hư không, hoặc 
tại bình địa, thanh tịnh an ốn, vi diệu khoái lạc, ứng niệm hiện tiền, 
vô bât cụ túc.

Nhà cửa họ ở đều tương xứng vói hình sắc. Lưới báu trùm 
khắp, treo các linh báu kỳ diệu, quý lạ, trang hoàng trọn khắp, 
quang sắc chói lòa, trang nghiêm đẹp đẽ đến cùng cựcẻ Lầu, quán, 
lan can, đường vũ, phòng, gác: rộng, hẹp, vuông, tròn, dù lớn hay 
nhỏ, hoặc ở trên không hay trên mặt đất đều thanh tịnh an ổn, vi 
diệu, khoái lạc, ứng theo tâm niệm mà hiên ra trước không thứ gì 
chẳng đầy đủế

Giải:

Đoạn kinh nói về việc thọ dụng chỗ ở một cách đầy đủ.

“Xả trạch ” ^ : nhà cửa) là nơi để ở, tục thường gọi là “túc 
xá, trú trạch Sách Hội Sớ giảng chữ “hình sắc ” trong câu “xứng kỳ 
hình sắc” (tương xứng với hình sacj như sau: “Hình (ỉ\ỉ>) là thân lớn 
hay nhỏ; sắc (êi) là xanh, vàng, đỏ, trắng”. Câu này có thể hiểu theo 
hai cách:

1. Một là hình thế và màu sắc của phòng ốc tương xứng, hòa hợp 
với nhau.

2. Hai là hình dáng, kết cấu, màu sắc, kích thước V.Y... của nhà 
cửa đều tương xứng với sắc tướng của người sống trong ấy.

Như vậy, hình dạng nhà cửa tương xứng với thân một cách như ý; 
màu sắc nhìn vui mắt, đẹp lòng người.

“Bảo võng” ( 5JF ẳl?|) là lưới do các viên bảo châu kết thành. “Di 
phú” (M  H ) là phủ kín. “Bảo lỉnh " ( f  Jậ-) là các loại phong linh 
(windchime) do các thứ trân bảo tạo thành, gió thổi qua liền phát ra 
những âm thanh vi diệu. “Kỳ diệu trân dị ” là lạ lùng, đặc sắc, đẹp đẽ,
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tinh xảo, quý báu, hiếm lạ. Câu kinh này khen ngợi sự thù thắng của các 
thứ báu hợp thành lưới và linh. “Chầu biến ” (JSj nghĩa là khắp tất cả 
không sót chỗ nào. Sách Hội Sớ giảng chữ “hiệu sức” # )  như sau: 
“Bày xen lẫn nhau để tô điểm”. “Hoảng diệu”'. Hoảng (iL) là sáng, tỏa 
rạng, diệu (Bf) là chiếu soi. Như trên đã nói, trong mỗi quang minh có 
nhiều màu, mỗi màu lại tỏa nhiều quang minh, chiếu rọi lẫn nhau nên 
bảo là “quang sắc hoảng diệu” (quang sắc chói ngời). ‘‘Nghiêm lệ”: 
Nghiêm (H.) là trang nghiêm, Lệ ( l i )  là đẹp đẽ.

“Đường vũ”: Đường (Í t )  là tòa nhà lớn, thời xưa gọi là “đường”, 
từ thời Hán trở đi gọi là “điện” (#x). “Vũ” ( cfr) là dãy phòng ở hai bên 
điện, hoặc dãy nhà phụ của điện. “Phòng” (JỆ) là chồ ở. Chỗ ở chánh 
giữa điện lại gọi là “chánh thất”, những chỗ ở thuộc các dãy nhà phụ 
gọi là “phòng”. “Các” (Wì) là lầu. “Phương viên” (ýr BI) là hình dáng 
vuông vức hay tròn trịa. Hơn nữa, những gì xây dựng thành một dãy 
thẳng cũng gọi là “phương”, xây theo đường cong thì coi là “viên”. Ví 
dụ như xây theo hình cánh quạt thì được coi là có cả hình dáng vuông 
lẫn tròn.

Mỗi kiến trúc lớn, nhỏ, cao, thấp “hoặc tại hư không, hoặc tại 
bình địa ” (hoặc ở trên không hay trên mặt đất) đều vừa ý người ở, hễ 
nghĩ đến liền hiện ra như bản Ngô dịch chép: “Sở cư thất bảo xá trạch, 
trung hữu tại hư không trung giả, hữu tại địa giả. Trung hữu dục linh xá 
trạch toi cao giả, xá trạch tức cao. Trung hữu dục linh xá trạch tối đại 
giả, xá trạch tức đại. Trung hữu dục linh xá trạch tại hư không giả, xá 
trạch tức tại hư không trung. Giai tự nhiên tùy ý, tại sở tác vi ” (Sông 
trong nhà cửa bằng bảy báu; trong những nhà cửa ấy, có cái ở trên hư 
không, có cái trên mặt đất. Neu người sống trong ấy muốn nhà cửa thật 
cao thì nhà cửa liền cao lên. Kẻ sống trong đó muốn nhà cửa thật to thì 
nhà cửa liền to ra. Kẻ sống trong ấy muốn nhà ở trên hư không thì nhà 
cửa liền ở trên hư không. Het thảy đều tự nhiên biến hiện theo ý muốn). 
Như vậy, hình dáng, màu sắc, kích thước của nhà cửa nơi cõi ấy, dù ở 
trên hư không hay trên mặt đất, mỗi mồi đều thuận ý người, ứng hiện 
theo ý nghĩ. Bản Đường dịch cũng ghi: “Ư chúng sanh tiền, tự nhiên 
xuất hiện. Nhân giai tự vị các xử kỳ cung” (Tự nhiên xuất hiện trước 
chúng sanh, ai nấy tự cho là mình ở trong cung điện ấy). Do chúng sanh 
vô lượng nên có vô lượng cung điện, dung nhập lẫn nhau, dù đây hay 
kia cũng chẳng hề trở ngại, thật là đã hiển thị rõ pháp giới sự sự vô ngại.
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Sách Hội Sớ giảng câu “thanh tịnh an ốn, vì diệu khoái lạc ” như 
sau: “Không cỏ Ngũ Trược nên thanh tịnh; không biến đổi nên an ốn, 
ngay đến từng hạt bụi cũng đã là chang thể nghĩ bàn nên vi diệu. Vĩnh 
viên xa lìa nôi kho não nơi thân tâm nên khoải lạc

Lại theo Vãng Sanh Luận, tất cả điều trên đều từ một thanh tịnh 
cú biến hiện nên bảo là “thanh tịnh Các vật thọ dụng chẳng thế nghĩ 
bàn trên đây đều ứng theo tâm niệm lập tức hiến hiện nên bảo là “ứng 
niệm hiện tiền ” (ứng theo tâm niệm mà hiện ra trước mặt). Các vật thọ 
dụng viên minh cụ đức không thiếu, không dư nên bảo “vô bất cụ túc ” 
(không thứ gì chẳng đầy đủ).
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20. Đức phong hoa vũ (#. Mt #  $ 1: Gió đức mưa hoa)

Gió viên minh trọn đủ đức nên gọi là “đức phong”', hoa mầu 
nhiệm phấp phới rơi xuống như mưa nên gọi là “hoa vũ”. Hoa, gió, 
hương, ánh sáng nơi cõi Phật ấy đều cùng làm Phật sự tự nhiên tăng 
thượng chang thể nghĩ bàn.

Chánh kinh;
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/íỷ Phật quốc độ, mỗi ư thực thời, tự nhiên đức phong từ khởi, 
xuy chư la võng, cập chúng bảo thụ, xuất vỉ diệu âm, diễn thuyết Khố, 
Không, Vô Thường, Vô Ngã, chư Ba La Mật. Lưu bổ vạn chủng ôn 
nhã đức hương. Kỳ hữu văn giả, trần lao cấu tập, tự nhiên bất khởi. 
Phong xúc kỳ thân, an hòa điều thích, do như tỳ-kheo đắc Diệt Tận 
Định.

Cõi nước Phật ấy mỗi lúc đến giờ ăn, tự nhiên gió đức nhè nhẹ 
nổi lên thổi qua các lưói báu và các cây báu khiến vang ra âm thanh 
mầu nhiệm diễn nói Khổ, Không, Vô Thường, Vô Ngã, các Ba La 
Mật, lan tỏa vạn thứ đức hương ôn nhã. Ai ngửi mùi hương ây thì 
trần lao, cấu nhiễm, tập khí tự nhiên chẳng khởi. Gió chạm vào 
thân liền an hòa, điều thích, khác nào tỳ-kheo đắc Diệt Tận Định.

Giải:
Phẩm kinh này trần thuật công đức trang nghiêm của gió đức và 

mưa hoa cõi Cực Lạc; riêng đoạn này nói về gió, đoạn kế sẽ nói về mưa.

Chữ “đức phong” ( í t  JH) trích từ bản Ngụy dịch trong Cao Ly 
Đại Tạng kinh (bản Ngụy dịch trong Càn Long Đại Tạng kinh ghi là 
“đắc phong ” ( #  jll). Đức chính là điều đạt được từ Công, xin xem lại 
lời giải thích về chữ “công đức ” ở quyển hai, nên “đứcphong” và “đắc 
phong” mang cùng một ý nghĩa).
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Bản Ngô dịch ghi: “Diệc phi thế gian chỉ phong, dỉệc phi thiên 
thượng chi phong. Đô bát phương thượng hạ, chúng phong trung tỉnh, 
tự nhiên hợp hội hóa sanh nhĩ. Bất hàn, bất nhiệt, thường hòa điêu 
trung, thích thậm thanh lương, hảo vô tỷ dã ” (Chang phải là gió trong 
thế gian, cũng chẳng phải là gió cõi trời mà là những gì tinh diệu nhất 
của các thứ gió trong cả tám phương và phương trên, phương dưới tự 
nhiên hội họp lại hóa thành gió: chẳng lạnh, chẳng nóng, thường điều 
hòa, thích hợp, rất mát mẻ, không gì khoan khoái bằng).

Câu “chúng phong trung tỉnh ” (những gì tinh diệu nhất trong các 
thứ gió) phải hiểu như kinh Thủ Lăng Nghiêm nói: “Như Lai Tạng 
trung, tánh phong chân không, tánh không chân phong, thanh tịnh bôn 
nhiên, châu biến pháp giới” (Trong Như Lai Tạng, tánh phong là Chân 
Không, tánh Không là chân phong, vốn sẵn thanh tịnh, trọn khắp pháp 
giới). Nghĩa là: Đó là thứ gió chân thật từ trong tánh đức nên bảo là 
“chúng phong trung tỉnh

Quán kinh cũng dạy: “Bát chủng thanh phong, tùng quang minh 
xuất” (Tám thứ thanh phong từ quang minh mà ra). Những ngọn gió cực 
thanh tịnh từ tám phương nói trong bản Ngô dịch thật phù hợp với tám 
thứ thanh phong nói trong Quán kinh. Nói chung, ngọn gió thanh lương 
trong cõi kia chính là “chúng phong trung tỉnh ” (những gì tinh diệu nhất 
của các thứ gió), “tùng quang minh xuất” (phát xuất từ quang minh) nên 
gọi là đức phong.

Đức phong như vậy “tự nhiên từ khởi Sách Hội Sớ giảng: “Từ 
khởi, bất trì, bất sử, thích đắc kỳ trung, nguyện lực linh lại, tánh bất tạo 
tác, cố vân tự nhiên ” (Nhè nhẹ nổi lên là chẳng chậm, chẳng nhanh, chỉ 
vừa phải. Gió nổi là do công dụng tự nhiên của nguyện lực, chẳng do tạo 
tác nên bảo là tự nhiên - Chữ Lại (H ) chỉ hết thảy các thứ nhạc cụ có lồ 
[bên trong] có lưỡi gà rung. Lại như Trung Hoa Đại Từ Điển giảng: 
“Tác phấm Te Vật Luận của Trang Tử có câu: ‘Nhân lại tắc tỷ trúc, địa 
lại tăc chủng khiêu, thiên lại tắc nhân tâm tự động, thị d ĩ” (Con người 
rung động thì biểu hiện qua trúc. Đất rung động biểu hiện qua các hang 
hốc, trời rung động thì lòng người rủng động, đấy là phải lễ) Cho nên 
biết câu “nguyện lực linh lại” chính là nhằm diễn đạt ý tưởng công dụng 
tự nhiên nơi bổn nguyện tâm lực của Phật Di Đà vậy).

Tiếp theo đấy, kinh giảng rõ về đức phong. Trước hết kinh nói 
đến gió khua động các âm thanh mầu nhiệm. Gió đức nhè nhẹ thổi qua
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cây báu, lưới báu khiến chúng vang ra những pháp âm vi diệu như Khổ, 
Không, Vô Thường, Vô Ngã, các Ba La Mật...

“Khổ, Không, Vô Thường, Vô Ngã ” chính là bốn tướng của Khổ 
Đe trong Tứ Đe. Trong các bản dịch theo lối Tân dịch, bốn tướng này 
được dịch là “phỉ thường, khổ, không, phi ngã”. Câu Xá Luận, quyển 
hai mươi sáu giảng: “Phụ thuộc vào duyên nên Vô Thường, tánh nó bức 
bách nên là Kho, trái nghịch với cải được ta thấy nên là Không; trái 
nghịch với cải thấy của ta nên là Vô Ngã

Hơn nữa, cái gì bức bách thì gọi là “khổ”. Pháp khổ chuyển dời 
nên gọi là “vô thường”. Hon nữa, các tướng như nam, nữ, giống, 
khác... đều là hư vọng chẳng thật nên bảo là “không”. Tổng họp các 
cách giải thích trên thì “bức não” là:

- Khố: Pháp Khổ chuyển biến và phải nhờ các duyên để hiển hiện 
nên là Vô Thường.

- Thấy có các tướng: nam, nữ, một, khác... nhưng thật sự chẳng 
có nên là Không.

- Đã trái nghịch với cái ta thấy biết thì đương nhiên ta chẳng phải 
là chủ tể nên bảo là Vô Ngã.

Chữ “Ba La Mật” xin xem lại lời giải thích ở phần trước.

Trong cõi Cực Lạc, tiếng nước lẫn tiếng gió đều có khả năng diễn 
nói diệu pháp. Vãng Sanh Luận có bài kệ như sau: “Phạm thanh ngộ 
thâm viễn, vỉ diệu văn thập phương ” (Phạm thanh ngộ xa thẳm, vi diệu 
rền mười phương). Sách Luận Chú giải thích chữ “vỉ diệu” như sau: 
“Xuất hữu nhưng lại ỉà có, nên bảo là vỉ “Xuất hữu ” nghĩa là đã vượt 
khỏi tam hữu (tam giới).

Sách Luận Chú giảng tiếp: “Do vô dục nên chẳng phải là Dục 
giới; do ở trên đất nên chăng phải là sẳc giới; do có sắc nên chang phải 
là Vô Sắc giới”. Tịnh Độ chang thuộc vào tam giới, vượt ngoài ba cõi 
nên bảo là “xuất hữu”; nhưng Tịnh Độ lại là có, vì nó nương vào Nhất 
Thừa nguyện hải nên hiện hữu. Lìa nhị biên, vượt tứ cú, xuất hữu mà lại 
hiện hữu, nên bảo là “vi ” (vi diệu).

Sách giảng tiêp: “Danh có khả năng khai ngộ nên bảo là diệu”. 
Danh là một trong năm pháp; hết thảy vạn vật đều có danh, có tướng. 
Cái gì tai nghe được thì gọi là “danh ” {%>); cái gì mắt thấy được thì gọi 
là “tướng” (^a). Nghe cái danh của vật thể thì trong tâm ắt liên tưởng
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đến cái tướng của nó. Cây báu thuyết pháp cũng phải dùng đến danh và 
cú ( ổ]: câu). Do danh có khả năng làm cho người nghe khai ngộ nên gọi 
là “diệu Pháp âm vi diệu như vậy nên có thể khiến cho người nghe 
được giải ngộ sâu xa.

Tiếp đó, kinh nói đức phong còn lan tỏa mùi hương mầu nhiệm: 
“Ôn nhã đức hương”. “Ôn” im.) là hòa hoãn, tốt lành. “Nhã” (fậ) là 
đoan chánh. “Đức hương” (% | f  ) là hương có đủ vạn đức. Sách Hội Sớ 
nói: “Ôn là ôn hòa, Nhã là nhã chánh. Mùi hương đẹp lòng người là 
Ôn, khiến người lìa ải nhiễm là Nhã

Lại vĩ mùi hương có đủ vạn đức nên khiến ai ngửi phải cũng 
“trần lao cấu tập, tự nhiên bất khởi” (Trần lao, cấu tập tự nhiên chang 
khởi). “Trần lao ” ()Ềt W) là tên gọi khác của phiền não, đã giải thích 
chi tiết trong phần trước. “Cấu tập ” là tập khí phiền não. “Cấu ” (ifc) là 
phiền não cấu uế, “tập ” (H ) là tập tánh, thói quen. Trần lao cấu tập làm 
ô nhiễm tâm tánh, sai khiến chúng sanh. Nay do được đức hương xông 
thấu nên những thứ cấu nhiễm ấy chẳng khởi. Như vậy, mùi hương cũng 
làm Phật sự.

Ke đó, kinh nói đến diệu dụng của gió khi gió chạm vào thân. 
Đức phong thổi chạm vào thân thì tự nhiên an vui, hài hòa, tâm điều 
thuận, ý vui thích, nên bảo là “an hòa điều thích Niềm vui ấy hệt như 
niềm vui của tỳ-kheo chứng đắc Diệt Tận Định.

‘‘Diệt Tận Định” còn gọi là Diệt Tận tam-muội, là môn Thiền 
Định diệt hết sáu thức, tâm, tâm sở; phải là bậc thánh giả từ quả Bất 
Hoàn (A Na Hàm) trở lên mới chứng nhập được Định này. Như vậy, 
diệu dụng này của gió cũng chính là kết quả của lời nguyện “vui như lậu 
tận

Đoạn kinh tiếp theo đây sẽ nói đến gió thổi các loại hoa tụ lại phô 
bày màu sắc mầu nhiệm; hoa bay như mưa nên bảo là “hoa vũ ” (mưa 
hoa). Đoạn kinh dưới đây trần thuật công đức của mưa hoa.

Chánh kinh:
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i  0 êi 'k. % ’ 'ẵl ° % -ật M ’ H  0

&  JSL £  -t ’ & BÊ V3 ệế ° fit &  ̂  e, ’ 'À &  m ° i t

Phâm  20: Đ ứ c p h o n g  hoa vũ 542



Bệ í ầ  ’ &  #  É &  0 *  &  >1- ’ £  ãá #  ° Fầ &
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jP/iwc JCMy thất bảo lăm thụ, phiêu hoa thành tụ, chủng chủng 
sắc quang, biến mãn Phật độ. Tùy sắc thứ đệ, nhỉ bất tạp loan. Nhu 
nhuyễn quang khiết, như Đâu La Miên, túc lý kỳ thượng, một thâm tứ 
chỉ. Tùy túc cử dĩ, hoàn phục như sơ. Quá thực thời hậu, kỳ hoa tự  
một. Đại địa thanh tịnh, cánh vũ tân hoa. Tùy kỳ thời tiết, hoàn phuc 
châu biến, dữ tiền vô dị, như thị lục phản.

Lại thổi qua rừng cây bảy báu, cuốn hoa tụ lại thành vầng, 
các thứ quang sắc đầy ắp cõi Phật. Hoa làn lượt tụ lại theo từng 
mầu riêng biệt chẳng tạp loạn, mềm mại, sáng, sạch như Đâu La 
Miên. Chân đạp lên trên, hoa lún xuống sâu bốn ngón. Hễ giở chân 
lên, hoa trử lại như cũ. Quá khỏi giờ ăn, hoa ấy tự biến mất, đại địa 
thanh tịnh, lại mưa hoa mói. Tùy theo thòi tiết, tuần hoàn trọn khắp 
như trên chẳng khác. Mưa sáu lần như thế.

Giải:
Gió đức trong cõi ấy lại có các diệu dụng như sau: Trước hết là 

gió thối động các vật phát ra âm thanh diễn thuyết diệu pháp; kế đó là 
gió đưa hương, ai ngửi thấy liền được thanh tịnh; ba là gió đức thổi 
chạm vào thân liền cảm thấy vui thú như đắc Diệt Tận Định; bốn là gió 
thối cuốn hoa rơi đầy cõi nước. Gió thổi qua những cây báu cuốn hoa tự 
nhiên tụ lại thành từng loại theo mầu sắc, ánh sáng riêng biệt xanh, 
vàng, đỏ, trắng, trọn khắp cõi nước.

Vì thế kinh chép: “Phiêu hoa thành tụ, chủng chủng quang sắc 
biến mãn Phật độ. Tùy sắc thứ đệ, nhi bất tán loạn ” (Cuốn hoa tụ lại 
thành vầng, các thứ quang sắc đầy ắp cõi nước. Hoa lần lượt tụ lại theo 
từng mầu riêng biệt chẳng tạp loạn). Bản Ngô dịch ghi như sau: “Xuy 
thất bảo thụ, giai tác ngũ ảm thanh. D ĩ thất bảo thụ hoa tất phú kỳ quốc 
trung, giai tán Phật cập chư Bồ Tát, A La Hán thượng ” (Thối qua cây 
bảy báu vang ra tiếng ngũ âm; khiến cho hoa của cây bảy báu rải khắp 
cõi nước, đều rải trên Phật và chư Bồ Tát, A La Hán). Hoa của các cây 
báu theo gió thối bay vờn trên không cúng dường thánh chúng như trời 
đổ mưa hoa phủ khắp cõi Phật. Vãng Sanh Luận bảo hoa báu phủ đất có 
hai điều thù thắng:

1. Một là diệu sắc thù thắng (màu sắc vi diệu thù thắng), gió thổi 
hoa theo thứ lớp, tụ lại thành từng loại. Hoa xanh, vàng, đỏ, trắng đều tụ
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lại theo đúng mầu của chúng. Vì thế kinh nói: “Tùy sắc thứ đệ, nhi bất 
tạp loạn ” (theo từng mầu riêng biệt chẳng tạp loạn). Hoa báu phủ đất 
như tranh vẽ, như gấm thêu: “Chủng chủng quang sắc, biến mãn Phật 
độ ” (Các thứ quang sắc đầy ắp cõi Phật). Đấy là diệu sắc thù thắng.

2. Hai là diệu xúc thù thắng (đụng chạm vào tạo cảm giác vi diệu 
thù thắng). Kinh dạy: “Nhu nhuyễn quang khiết”. Chữ “quang” chỉ các 
thứ quang sắc vô lượng như đoạn trên đã nói. “Khiết” ( ị%) nghĩa là thế 
chất của hoa thanh tịnh. “Nhu nhuyễn ” (mềm mại) chính là cảm giác thù 
thắng khi đụng chạm vào hoa. “Đâu La Miên ” (Tũla) là tiếng Phạn, ngài 
Đạo Tuyên luật sư bảo: “Là sợi tơ từ hoa của các loài thảo mộc, ỉà tơ 
lấy từ các loài hoa như hoa bồ đài, bông liêu, hoa bạch dương, hoa 
bạch điệp v.v... [Chữ Đâu La Miên] được dùng với ỷ  nghĩa mịn nhỏ”. 
“L ý” là đạp lên. “Một” (&) là chìm xuống. Chân giẫm lên hoa 
cảm thấy mềm mịn như đạp lên Đâu La Miên; chân lún vào trong hoa 
sâu chừng bốn ngón. Giở chân lên, hoa lại bằng phang như cũ nên kinh 
bảo: “Tùy túc cử dĩ, hoàn phục như sơ” (Hễ giở chân lên, trở lại như 
cũ).

Tiếp đó, hoa rơi sáu lần trong một ngày; điều này cũng giống như 
kinh A Di Đà dạy: “Trú dạ lục thời, vũ Mạn Đà La hoa ” (Ngày đêm sáu 
thời trời mưa hoa Mạn Đà La). Sáu thời là buổi sáng, chính ngọ, lúc mặt 
trời lặn, lúc đầu đêm, lúc giữa đêm, lúc cuối đêm.

Buối sáng mưa hoa, “quá thực thời hậu, kỳ hoa tự một. Đại địa 
thanh tịnh, cánh vũ tân hoa ” (quá khỏi giờ ăn, hoa ấy tự nhiên biến mất; 
đại địa thanh tịnh, lại mưa hoa mới). Chừ “thực thời” chỉ lúc ăn cơm, 
tức là lúc chính ngọ vậy. Kinh Sa Di Thập Giới Nghi Tắc nói: “Nhược 
thọ trai thực thời, bất đắc quá Ngọ trung” (Như lúc thọ trai thì chẳng 
được ăn quá giờ Ngọ). Như vậy, câu kinh trong kinh Vô Lượng Thọ đây 
ngụ ý: Vào lúc giữa trưa, hoa được rải vào buổi sáng sẽ tự nhiên biến 
mất, đại địa thanh tịnh như cũ. Ngay khi đó, trên không lại mưa xuống 
hoa mới. Suốt cả sáu thời như thế: Hoa tuôn xuống, hoa biến mất đi, 
tuần hoàn như vậy nên kinh bảo: “Tùy kỳ thời tiết, hoàn phục châu 
biển’’ (tùy theo thời tiết tuần hoàn trọn khắp). “Hoàn phục” (ìH t̂_)có 
nghĩa là lần lượt xoay vòng, trở lại tò đầu. “Châu biển” (M ÌỆ.) là đầy 
khắp cả cõi nước. “Dữ tiền vô dị, như thị lục phản ” (Sáu lượt như thế 
giống như trên không khác): “Lục phản” là sáu lượt, giống như chữ “lục 
thời vũ hoa” (sáu thời mưa hoa) trong kinh Tiểu Bổn.
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Nhưng “ngày đêm ” trong cõi Cực Lạc cũng chỉ là thuận theo tập 
tục cõi này mà nói. Sách Yeu Giải giảng: “Y báo và chánh báo cõi ấy 
đêu có quang minh; chăng cần nhờ đến mặt trời, mặt trăng đế phân định 
ỉà ngày hay đêm. Chỉ là thuận theo phương này (tức cõi Sa Bà) nên mới 
giả nói có sự phân chia giờ khắc như thế". Sách Sớ Sao giảng thêm: 
“Cõi ây đã chăng có Tu Di mà cũng chang có mặt trời, mặt trăng, luôn 
sáng sủa, không tối tăm, nên chang phân biệt là ngày hay đêm. Chỉ lẩy 
hoa nở, chim hót là ngày; hoa khép lại, chim đậu lại là đêm Ngài Từ 
Ân cũng viết trong sách Di Đà Thông Tán rằng: “Ảo vàng hoa nở, người 
hóa sanh nghĩ là lúc ban ngày. Chim đậu rừng quỳnh, Bồ Tát nghĩ là 
trời đã tối Các thuyết khác cũng nói như vậy.

Riêng sách Viên Trung Sao lại còn giải thích ở một mức độ cao 
hơn như sau: “Trộm nghĩ: Việc lấy hoa nở, chim hót làm ban ngày; coi 
lúc chim đậu, hoa khép là đêm chỉ là khỉ phận của cõi Phàm Thánh 
Đồng Cư, còn chưa quên được những điều thuộc uế độ đảng lẽ phải nên 
quên đi. [Ẵy là vì] chúng sanh vãng sanh đa số là kẻ mang nghiệp đi 
vãng sanh. Còn trong ba cõi trên, ắt chang hề có tướng trạng như vậy
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21. Bảo liên Phật quang ẫi #  ;fc: Hoa sen báu và quang minh 
của Phật)

Phẩm này thuật rõ hoa sen báu trong cõi Phật ấy, mỗi hoa có 
quang sắc vi diệu. Trong mỗi quang minh lại hóa hiện ngàn ức vị Phật. 
Mỗi vị Phật nói diệu pháp, an lập vô lượng chúng sanh. Các thứ công 
đức vô tận chẳng thể nghĩ bàn như thế ấy.

Chánh kinh:
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Hựu chúng bảo liên hoa châu mãn thế giới. Nhất nhất bảo hoa 
bách thiên ức diệp. Kỳ hoa quang minh, vô lượng chủng sắc. Thanh 
sắc, thanh quang, bạch sắc, bạch quang, huyền, hoàng, châu, tử, 
quang sắc dìệc nhiên. Phục hữu vô lượng diệu bảo bách thiên ma-nỉ, 
ánh sức trân kỳ, minh diệu nhật nguyệt. Bỉ liên hoa lượng, hoặc bán 
do-tuần, hoặc nhất, nhị, tam, tứ, nãì chỉ bách thiên do-tuần, nhất nhất 
hoa trung, xuất tam thập lục bách thiên ức quang.

Lại nữa, các hoa sen báu mọc trọn khắp thế giới. Mỗi đóa sen 
báu có trăm ngàn ức cánh. Quang minh của hoa ấy có vô lượng 
màu: hoa xanh ánh sáng xanh, hoa trắng ánh sáng trắng; [vói các 
màu] huyền, vàng, đỏ, tía, quang và sắc cũng giống như yậy. Lại có 
vô lượng diệu bảo, trăm ngàn ma-ni chói rực quý lạ, sáng ngòi như 
mặt tròi, mặt trăng. Những hoa sen ấy to nửa do-tuần, hoặc một, 
hai, ba, bốn, cho đến trăm ngàn do-tuần. Mỗi một hoa tỏa ra ba 
mươi sáu trăm ngàn ức quang minh.

Giải:
Trước hết, kinh nói đến hoa sen báu, sau đó mới thuật Phật hiện 

từ quang minh của hoa.
Trong phần nói về hoa sen báu, có đến sáu ý:
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1. Hoa sen mọc khắp đầy cõi nước.

2. Số lượng cánh hoa sen: Mỗi đóa sen có trăm ngàn ức cánh.

3. Quang sắc vô lượng. Bản thể của hoa chính là quang minh nên 
kinh chép: “Kỳ hoa quang minh ” (Quang minh của những hoa ấy). Hoa 
sen lại có vô lượng màu sắc. Kinh dùng sáu màu khác nhau: Xanh, 
trắng, huyền, vàng, đỏ tươi, tía để tượng trưng cho vô lượng màu. Hoa 
sen màu xanh phóng quang minh sắc xanh. Hoa sen màu trắng phóng 
quang minh sắc trắng. Các hoa sen màu huyền, vàng... cũng đều phóng 
quang minh cùng màu với màu sắc của hoa nên kinh nói: “Quang sắc 
diệc nhiên ” (Quang và sắc cũng giống như thế).

4. Hoa sen trang nghiêm bằng diệu bảo. Lại có vô lượng diệu bảo 
trăm ngàn ma-ni trang nghiêm hoa sen. Các báu ấy đều là thứ hiếm quý 
nên bảo là “trân kỳ”. Các thứ diệu bảo ấy phóng vô lượng quang. 
Quang minh có đủ các màu, mỗi màu lại phóng quang, chiếu rực, tô 
điểm lẫn nhau nên bảo là “ánh sức ” (chói rực); tỏa sáng hơn cả mặt trời, 
mặt trăng nên bảo là “minh diệu nhật nguyệt ” (sáng ngời hơn mặt trời, 
mặt trăng). Quán kinh nói: “Nhất nhất diệp gian, hữu bách ức Ma Nỉ 
chầu vương, dĩ vỉ ánh sức. Nhất nhất Ma Ni châu phỏng thiên quang 
mình” (Trong mỗi một cánh hoa có trăm ức Ma Ni châu vương đế tô 
điểm chói ngời. Mỗi một viên Ma Ni châu phóng ra trăm ngàn quang 
minh).

5. Kích thước của mồi hoa sen là từ nửa do-tuần cho đến trăm 
ngàn do-tuần.

6. Hoa sen phóng ra quang minh mầu nhiệm: “Nhất nhất hoa 
trung, xuất tam thập lục bách thiên ức quang ” (Mỗi một hoa sen tỏa ra 
ba mươi sáu trăm ngàn ức quang). Trăm ngàn ức quang chỉ là con số 
tượng trưng nhằm biểu thị vô lượng.

về con số “ba mươi sáu”, tôi chưa hề thấy có ai chú giải tại sao lại 
có con số này. Theo ngu ý, mỗi cõi trong bốn cõi Tịnh Độ đều có chín 
phẩm nên mới có con số ba mươi sáu, nhằm thể hiện số lượng phấm vị 
trong cõi ấy. Mỗi phẩm có trăm ngàn ức đóa sen (dùng con số trăm ngàn 
ức chỉ để biểu thị một con số rất lớn). Mỗi đóa sen đều tỏa quang minh 
tiệp màu với màu hoa sen cho nên có ba mươi sáu trăm ngàn ức quang 
minh. Mồi đóa sen gồm đủ những đặc tính của hết thảy các đóa sen khác 
nên bảo là: “Nhất nhất hoa trung, xuất tam thập lục bách thiên ức
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quang” (Mỗi một hoa sen phóng ra ba mươi sáu trăm ngàn ức quang 
minh).

Thật ra, nói có ba mươi sáu phẩm cũng là chỉ là nói rất đại lược 
chứ thật ra có đến vô lượng phẩm nên ta có thế nói là mỗi hoa sen thật ra 
tỏa ra vô lượng quang minh vậy.

Chánh kinh:
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Nhất nhất quang trung, xuất tam thập lục bách thiên ức Phật. 
Thân sắc tử kim, tướng hảo thù đặc. Nhất nhất chư Phật, hựu phóng 
bách thiên quang minh, phổ vị thập phương thuyết vi diệu pháp. Như 
thị chư Phật, các các an lập vô lượng chúng sanh ưPhật chánh đạo.

Trong mỗi quang minh xuất hiện ba mươi sáu trăm ngàn ửc 
Phật thân sắc tử kim, tướng hảo thù đặc. Mỗi một yị Phật lại phóng 
trăm ngàn quang minh, vì khắp mưòi phương nói pháp vi diệuề Các 
vị Phật như thế mỗi vị an lập vô lượng chúng sanh noi Phật chánh 
đạoề

Giải:

Đoạn này trần thuật sự kiện trong quang minh hóa hiện chư Phật. 
Trong đoạn kinh này, có bốn ý chính:

1. Một là số lượng đức Phật hiện ra trong mỗi quang minh: “Nhất 
nhất quang trung, xuất tam thập lục bách thiên ức Phật” (Trong mỗi 
quang minh xuất hiện ba mươi sáu trăm ngàn ức Phật).

2. Hai là thân tướng chư Phật: “Thân sắc tử kim, tưởng hảo thù 
đặc” (Thân màu tử kim, tướng hảo thù đặc). “Tử kim” chính là 
vàng ròng đã được giồi mài đến sáng bóng. “Tướng hảo ” của Phật thì 
như Quán kinh nói: “Vô Lượng Thọ Phật hữu bát vạn tứ thiên tướng. 
Nhất nhất tướng các hữu bách vạn tứ thiên tùy hình hảo ” (Vô Lượng 
Thọ Phật có tám vạn bốn ngàn tướng. Mỗi một tướng đều có tám vạn 
bốn ngàn tùy hình hảo) cho nên bảo là “thù đặc
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3. Ba là Phật hiện ra trong quang minh cũng lại phóng quang: 
“Hựu phóng bách thiên quang minh” (Lại phóng trăm ngàn quang 
minh).

4. Bốn là Phật nói diệu pháp: “Phổ vị thập phương thuyết vi diệu 
pháp” (Vì khăp mười phương nói pháp vi diệu”). Những pháp ấy lại có 
lợi ích thù thắng nên “an lập vô lượng chúng sanh ư Phật chánh đạo ” 
(an lập vô lượng chúng sanh nơi Phật chánh đạo).

Những điều như vậy thật đã hiển thị sâu xa pháp giới sự sự vô 
ngại chăng thể nghĩ bàn. Hoa sen trong cõi Phật sanh từ tâm Phật; hoa 
sen phóng quang, quang minh lại hiện ra nhiều vị Phật. Phật lại phóng 
quang, thuyêt pháp độ sanh, thật là vô tận. Lại cân phải chú ý là cảnh 
giới như yậy chẳng những chỉ thị hiện diệu tướng mà thật sự còn có vô 
biên diệu dụng: Nói pháp vi diệu an lập chúng sanh trong chánh đạo của 
Phật. Đấy chính là cái lợi chân thật. Vì thế, đoạn kinh này thật sự đã 
hiển thị trí huệ chân thật, Chân Thật Tế, vô vi Pháp Thân.

Sách Hội Sớ nói: “Tây Phương Tịnh Độ dùng hoa sen đế làm 
Phật sự nên cỏ tên là Liên Hoa Thai Tạng Giới. Tiếu Bon, Quán kỉnh đã 
nói kỹ việc ấy. Nay kỉnh này (chỉ bản Ngụy dịch của Vô Lượng Thọ 
kinh) cũng dùng ngay việc ấy đế kết lại phần nói về y  bảo trang nghiêm. 
Như vậy, trong các thứ trang nghiêm trước đó cũng đều có những việc 
bất khả tư nghị Ý kiến này rất xác đáng; những điều kinh thuật trong 
những phẩm trước cũng đều hiển thị toàn thể cõi Cực Lạc là pháp giới 
sự sự vô ngại chẳng thể nghĩ bàn.
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22. Quyết chứng cực quả (ìk M  ^ .)

Phẩm này tổng kết sự thanh tịnh trang nghiêm của thế giới Cực 
Lạc: Cảnh và trí ngầm khế họp nhau, nhân quả đông nhât. Những người 
vãng sanh do trong tâm không có ý tưởng phân biệt là lấy hay bỏ nên 
bên ngoài đều xa lìa các cảnh phân biệt. Do chẳng phân biệt nên thanh 
tịnh bình đẳng, chỉ thọ hưởng sự vui sướng tối thượng, trụ trong Chánh 
Định Tụ, quyết chứng cực quả: Di Đà bổn nguyện cứu cánh viên mãn.

Chánh kinh:
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Phục thứ A Nan! Bỉ Phật quốc độ, vô hữu hôn ám, hỏa quang, 
nhật, nguyệt, tinh diệu, trú dạ chi tượng, diệc vô tuế, nguyệt, kiếp số 
chi danh, phục vô trụ trước gia thất. Ư nhất thiết xứ, kỷ vô tiêu thức, 
danh hiệu, diệc vô thủ xả phân biệt, duy thọ thanh tịnh tối thượng 
khoái lạc.

Lại này A Nan! Cối nước Phật ấy chẳng có tối tăm, ánh lửa, 
mặt trời, mặt trăng, tinh tú, cảnh tượng ngày đêm; cũng không có 
danh từ năm, tháng, kiếp số, cũng lại chẳng trụ trước nhà cửaẵ Het 
thảy mọi noi đã chẳng có tiêu thức, danh hiệu, lại cũng chẳng có 
phân biệt lấy bỏ, chỉ hưởng khoái lạc thanh tịnh tối thượngệ

Giải:
Trong đoạn này, trước hết nói rõ cảnh tướng vô phân biệt; kế đến 

thuật rõ tâm niệm không phân biệt.
Câu “vô hữu hôn ám, hỏa quang, nhật, nguyệt, tinh diện, trú dạ 

chỉ tượng ” (không có tối tăm, ánh lửa, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, cảnh 
tượng ngày đêm) tổng họp từ năm bản dịch. Hai bản dịch đời Hán và 
Ngô nói đến mặt trời, mặt trăng, hư không; bản Ngụy dịch chẳng nói rõ 
là có hay không; bản Đường dịch và Tống dịch cùng nói chẳng có mặt 
trời, mặt trăng.
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Sách A Di Đà Sớ Sao bảo: “Neu nói một cách dung hòa thì tuy có 
mặt trời, mặt trăng, nhưng bị quang minh của Phật và thảnh chủng che 
lấp nên cũng như chẳng có. Xét về mặt Lý, phải không có mặt trời, mặt 
trăng mới hợp lẽ. Vì sao vậy? Từ cõi trời Đao Lợi trở lên đã không cân 
đến mặt trời, mặt trăng, huống là cõi Cực Lạc? ” Theo Liên Trì đại sư, 
xét về mặt Lý thì phải không có mặt trời, mặt trăng mới đúng. Hội bản 
đây lấy ý hai bản Đường dịch và Tống dịch, nói thẳng là chẳng có mặt 
trời, mặt trăng, thật phù hợp với ý của Liên Trì đại sư: Từ trời Đao Lợi 
trở lên, chư thiên còn chẳng cần đến mặt trời, mặt trăng huống hồ là thế 
giới Cực Lạc ư?

Bản Hán dịch lại ghi: “Vô Lượng Thanh Tịnh Phật đảnh trung 
quang minh cực đại minh. Kỳ nhật, nguyệt, tỉnh thân, giai tại hư không 
trung trụ chỉ, diệc bất phục hồi chuyến vận hành, diệc vô hữu tỉnh 
quang. Kỳ minh giai tể bất phục hiện ” (Quang minh từ trên đảnh của Vô 
Lượng Thanh Tịnh Phật (tức là A Di Đà Phật) sáng chói cùng cực; mặt 
trời, mặt trăng, các ngôi sao đều bị ngưng giữa không trung chẳng xoay 
chuyến vận hành được nữa, cũng chẳng còn có tinh quang. Các quang 
minh ấy đều bị khuất lẩp, chẳng còn hiện). Câu này rất phù họp với cách 
nói dung hòa của đại sư Liên Trì, quang minh của mặt trời, mặt trăng cối 
ấy bị quang minh của các vị thánh che lấp chẳng hiện được như kinh này 
đã nói: “Nhật, nguyệt, hỏa, châu giai nặc diệu” (Mặt trời, mặt trăng, 
lửa, châu đều bị ẩn giấu ánh sáng).

Phấm Lễ Phật Hiện Quang trong kinh đây cũng nói: “Thanh Văn, 
Bô Tát nhât thiết quang minh, tất giai ẩn tế, duy kiến Phật quang, minh 
diệu hiên hách ” (Het thảy quang minh của Thanh Văn, Bồ Tát đều bị ẩn 
lấp, chỉ thấy quang minh của Phật sáng ngời rực rỡ). Quang minh của 
Bồ Tát còn bị phủ lấp, huống là quang minh của mặt trời, mặt trăng, tinh 
tú V.V...VÌ vậy, cõi ấy “vô hữu hôn ảm, hỏa quang, nhật, nguyệt, tỉnh 
diệu, trú dạ chi tượng” (chẳng có tối tăm, ánh lửa, mặt trời, mặt trăng, 
tinh tú, cảnh tượng ngày đêm), chỉ luôn sáng chói, chẳng có ngày đêm.

“Dỉệc vô tuế nguyệt kiếp số chi danh ” (Cũng chẳng có danh từ 
năm, tháng, kiếp số): Trong cõi thế gian này thì phải có năm, tháng, 
ngày, đêm, kiêp sô vì địa câu, mặt trăng, mặt trời, tinh vân... đều vận 
hành, tự chuyển hoặc là bị chuyển động (do Thái Dương hệ chứa các 
tinh tú ây cũng xoay vân) nên bèn có ngày, đêm, một tháng, một năm, 
một kiêp v.v... Do đó, năm tháng dần trôi. Còn theo bản Hán dịch: 
“Nhật, nguyệt, tinh thần, giai tại hư không trung trụ chỉ, dỉệc bất phục

Phâm  22: Q uyết chứng cực quả 551



hồi chuyển vận hành ” (Mặt trời, mặt trăng, tinh tú đều ngừng giữa hư 
không, chăng còn xoay chuyên vận hành được) thì cõi ấy dẫu có mặt 
trời, mặt trăng, tinh tú đi nữa nhưng chúng không vận chuyển thì làm 
sao có ngày đêm sai khác cho được! Thời gian không biến đổi nên “vô 
tuế nguyệt kiếp sổ chỉ danh ” (chẳng có danh từ ngày đêm, năm, tháng, 
kiêp số). Chỉ do thuận theo các phương khác nên mới bảo là có năm 
tháng (Ta nên biết rằng: Thời gian sanh từ chuyển động. Xét về cội gốc, 
chuyến động phát sanh từ ý niệm. Do vọng niệm tiếp nối nên có thời 
gian. Khoa học cận đại đã thừa nhận thuyết của Ái Nhân Tư Thản 
(Einstein): Thời gian chỉ là do ảo giác của con người. Thuyết này khá 
phù hợp với điều ta đang bàn ở đây).

Với ý “'phục vô trụ trước gia thất” (lại cũng chẳng trụ trước nhà 
cửa), các bản dịch cũng chang hề nói xác quyết là có nhà cửa hay không. 
Câu kinh: “Sở cư xá trạch tận cực nghiêm lệ, hoặc tại hư không, hoặc 
tại bình địa ” (Nhà cửa họ ở đều hết sức trang nghiêm, đẹp đẽ hoặc ở 
trên hư không, hoặc trên mặt đất) trong phẩm Thọ Dụng Cụ Túc ở phần 
trước đã nói rõ chẳng phải là nhất định không có nhà cửa; chữ “vô” 
dùng trong đoạn này chỉ có nghĩa là chẳng chấp trước vào tướng nhà 
cửa.

Hội chúng cõi Cực Lạc nghe toàn âm thanh Vô Ngã nên tâm họ 
thanh tịnh một cách tương ứng với điều được nghe, không có các phân 
biệt. Đã không có Ngã thì làm sao có ý tưởng “nhà cửa của mình ”? Vì 
vậy đối với nhà cửa mình ở chẳng hề chấp trước. Do đó, kinh nói: 
“Phục vô trụ trước gia thất” (Lại không trụ chấp nhà cửa). Hơn nữa, do 
Nhân và Ngã đều không, nên mọi thứ cần gì đến “tiêu thức, danh hiệu ” 
(tiêu thức là những biêu tượng nhăm đê phân biệt một cá nhân; chăng 
hạn như các huy hiệu gia tộc).

Diệu cảnh như vậy chính là do trí và tâm xa lìa "thủ xả phân biệt” 
(phân biệt lấy bộj tạo thành. Tâm tịnh ắt quốc độ tịnh, tâm lìa phân biệt 
nên cảnh cũng chẳng phân biệt. Tâm ấy, cảnh ấy vốn chẳng phân biệt. 
Trí và cảnh như một, dứt tuyệt các trần cấu nên bảo: “Duy thọ thanh 
tịnh tối thượng khoái lạc ” (Chỉ hưởng khoái lạc thanh tịnh tối thượng) 
như kinh Xưng Tán Tịnh Độ nói: “Duy hữu vô lượng thanh tịnh hỷ lạc ” 
(Chỉ có vô lượng hỷ lạc thanh tịnh).

Chánh kinh:
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Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược dĩ sanh, nhược 
đương sanh, giai tất trụ ư Chánh Định chi tụ, quyết định chứng ư A 
Nậu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đe, hà dĩ cố? Nhược Tà Định Tụ, cập 
Bất Định Tụ, bất năng liễu trì kiến lập bỉ nhân cố ỉ

Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân hoặc đã sanh, hoặc sẽ 
sanh thì đều trụ trong Chánh Định Tụ, quyết định chứng A Nậu Đa 
La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vì cớ sao? Neu là kẻ Tà Định Tụ và Bất 
Định Tụ thì chẳng thể biết rõ, kiến lập nổi cái nhân ấy.

Giải:
Đoạn này nói về quả thành tựu của nguyện hai mươi chín “trụ 

Chánh Định Tụ ” và nguyện mười hai “quyết định thành Chảnh Giác ” 
của đức Di Đà. Điều này chính là cốt lõi của toàn bộ bổn hoài của Phật 
Di Đà, là thánh quả của vô lượng diệu hạnh, là trí lực phương tiện đạt 
đến mức cùng cực, là chỗ rốt ráo của đại nguyện độ sanh.

Kinh văn nhắc đến ba thứ: Chánh Định, Tà Định và Bất Định Tụ. 
“Tụ” (?£) có nghĩa là giống nhau, cùng loại. Ba Tụ này được các kinh 
luận của cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa để cập đến, nhưng nội dung sai 
khác rất nhiều:

* Tiểu Thừa như Câu Xá Luận nói: Các thánh giả từ Sơ Quả trở 
lên thuộc về Chánh Định Tụ, kẻ tạo nghiệp Ngũ Vô Gián thuộc về Tà 
Định Tụ, còn lại những kẻ khác chẳng thuộc về hai Tụ trên thì thuộc về 
Bất Định Tụ.

* Đại Thừa lại hiểu Tam Tụ theo nhiều cách:

1. Trí Độ Luận quyển bốn mươi lăm nói: “Một là Chánh Định Tụ: 
quyết định nhập Niết Bàn. Hai là Tà Định Tụ quyết đọa ác đạo. Ba là 
Bất Định

2. Thích Đại Diễn Luận, quyển một bảo: “Có ba thuyết:
- Một là trước khỉ đạt địa vị Thập Tín thì thuộc Tà Định Tụ do 

chang tin vào quả báo của nghiệp. Tam Hiền (Thập Trụ, Thập Hạnh,
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Thập Hồi Hướng) Thập Thánh (Thập Địa Bồ Tát) gọi là Chánh Định Tụ 
do thuộc địa vị Bất Thoái. Thập Tín gọi là Bất Định Tụ do hoặc tiến 
hoặc thoái chang quyết định” (Đại Thừa Khởi Tín Luận có cùng quan 
điểm này).

- Trước khi đạt Thập Tín và ngay cả địa vị Thập Tín thuộc về Tà 
Định Tụ. Đại Quả Giác là Chảnh Định Tụ. Tam Hiền, Thập Thánh 
thuộc về Bất Định Tụ.

- Trước khi đạt đến Thập Tín là Tà Định Tụ, Thập Thánh là 
Chánh Định, Thập Tín và Tam Hiền thuộc về Bất Định Tụ

Các thuyết bất đồng, Tiểu Thừa coi từ Sơ Quả trở lên đã thuộc về 
Chánh Định, còn Đại Thừa thì hoặc lấy việc quyết định nhập Niết Bàn, 
hoặc lấy địa vị từ Tam Hiền trở lên, hoặc địa vị từ Thập Địa trở lên, 
hoặc dùng địa vị Đại Giác Phật Quả làm tiêu chuẩn phán định Chánh 
Định Tụ.

Còn về việc kinh này nói chúng sanh cõi Cực Lạc đều trụ trong 
Chánh Định Tụ, ngài Tịnh Ánh bảo: “Thuộc địa vị Bất Thoái nên gọi là 
Chánh Định. Chẳng cần biết là Tiếu Thừa hay Đại Thừa, chúng sanh hê 
cứ sanh về cõi kia sẽ đều trụ trong Chảnh Định”. Ngài Vọng Tây chia 
sẻ quan điểm này: “Het thảy phàm phu thiện, ác, nương theo nguyện lực 
của Phật sanh về cõi kia đều ở vào địa vị Bất Thoái nên gọi là Chánh 
Định Tụ

Ngài Cảnh Hưng lại bảo: “Hễ sanh về Tịnh Độ thì chang luận là 
phàm hay thánh đều quyết định hướng đến Niết Bàn, quyết định hướng 
đến thiện hạnh, quyết định sanh trong đường lành, quyết định hành lục 
độ, quyết định được giải thoát, nên chỉ cỏ Chánh Định Tụ, không còn cỏ 
hai thứ kia Sách Hội Sớ cũng nghĩ như vậy.

Sách Bình Giải dựa theo ý tổ Thiện Đạo giải thích như sau: “Như 
Thích Ma Ha Diễn Luận giảng Chánh Định Tụ là từ Tam Hiền, Thập 
Địa cho đến Phật quả; Chánh Định Tụ của Tịnh tông cũng giong như 
vậy. Dầu thị hiện có các địa vị Tam Hiền, Thập Thánh v.v... nhưng cuôi 
cùng đều đạt đến Diệt Độ, chang qua ỉà chỉ có một cỗi Niết Bàn nhưng 
thị hiện sai biệt. Xét theo một pháp cú thì xét ngay nơi bản tướng, Thập 
Địa, Tam Hiền chính là chân thật trí huệ vô vi Pháp Thân

Thuyết của sách Bình Giải đã hiển thị sâu xa ý kinh này vì chủ lẫn 
bạn trong Tịnh Độ đều là Đại Thừa nên đều trụ trong Chánh Định Tụ.
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Dầu thị hiện Thập Thánh, Tam Hiền v.v... nhưng về bản thể đều quyết 
định nhập Niết Bàn, ngay nơi tướng này chính là Pháp Thân.

Do đó, tiếp ngay theo câu "giai tất trụ ư Chánh Định chi tụ” (đêu 
trụ trong Chánh Định Tụ), kinh nói ngay: “Quyết định chứng A Nậu Đa 
La Tam Miệu Tam Bồ Đ ề”. Người vãng sanh đêu thuộc trong Chánh 
Định Tụ, quyết định thành Phật, hiển thị sự bất khả tư nghị của Di Đà 
đại nguyện đến mức độ cùng cực.

Phẩm này hội tập cả ba bản dịch Ngụy, Đường, Tống. Câu kinh: 
“Nhược dĩ sanh, nhược đương sanh ” (hoặc đã sanh, hoặc sẽ sanh - Chữ 
“nhược đương sanh” lấy từ hai bản dịch đời Đường và Tống) giai tất 
trụ ư Chánh Định chỉ tụ ” (đều trụ trong Chánh Định Tụ) hiến thị sâu sắc 
sự sâu rộng của Di Đà đại nguyện: Chẳng những người đã vãng sanh 
Cực Lạc trụ trong Chánh Định Tụ, quyết chứng Vô Thượng Đạo mà hết 
thảy những người cầu vãng sanh Cực Lạc trong hiện tại hoặc trong 
tương lai chỉ cần phát Bồ Đe tâm, một dạ chuyên niệm thì sẽ tương ứng 
với bốn nguyện của Phật Di Đà, dẫu ở trong uế độ vẫn còn là phàm phu 
đầy dẫy, nhưng hễ vãng sanh thì ắt trụ trong Chánh Định Tụ, quyết 
chứng Bồ Đe. Đây thật là điều siêu tình ly kiến chẳng thể nghĩ bàn, dứt 
bặt đối đãi một cách viên dung, phương tiện rốt ráo.

Bản Đường dịch lại chép: “Nhược đưomg sanh giả, giai tất cứu 
cánh vô thượng Bồ Đe, đáo Niết Bàn xứ. Hà dĩ cổ? Nhược Tà Định Tụ 
cập Bất Định Tụ, bất năng liễu tri kiến lập bỉ nhân cổ” (Nếu là kẻ sẽ 
sanh [về cõi Cực Lạc] sẽ đều rốt ráo Vô Thượng Bồ Đề, đến chốn Niết 
Bàn, vì cớ sao? Nếu là Tà Định Tụ và Bất Định Tụ thì chẳng thể biết rõ, 
kiến lập nổi cái nhân ấy), ý nói: Người sẽ sanh về Cực Lạc đều phải kiến 
lập chánh nhân vãng sanh. Nương theo chánh nhân ấy ắt sẽ đạt cái quả 
vãng sanh, tât nhiên đạt tới địa vị Bổ Xứ thành Phật, nên kinh bảo: 
“Quyết định chứng Ả Nâu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đ ề”. Kẻ Tà Định 
Tụ và Bất Định Tụ chẳng thể thật sự vì sanh tử phát tâm Bồ Đề, dùng tín 
nguyện sâu xa trì danh hiệu Phật, nên “bất năng liễu tri kiến lập bỉ nhân 
cổ ” (chang thế biết rõ, kiến lập nổi cái nhân ấy).

Hơn nữa, Thiện Đạo đại sư đời Đường là bậc thâm nhập Kinh 
tạng đã chỉ rõ đại nguyện “nhập Chánh Định Tụ ” của Phật Di Đà tạo lọi 
ích cho cả nhân dân cõi Cực Lạc lẫn chúng sanh trong cõi Sa Bà này. 
Sách Bình Giải viết: “Chảnh Định Tụ trong cõi này (Sa Bà) là mật ích 
(lợi ích ngâm), Chảnh Định Tụ trong cõi kia ỉà hiên ích (lợi ích hiên
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nhiên)”. Sách còn viết: “Mật ích ngay trong đời này chính là giảo nghĩa 
bât cộng của kim gia (ngài Thiện Đạo)

Ta thấy sách Bình Giải đã cực lực tán dương thuyết của Thiện 
Đạo đại sư: Người sẽ được vãng sanh tuy thân còn đang ở trong cối Sa 
Bà đã được hưởng lợi ích bí mật là nhập vào Chánh Định Tụ; đấy là 
diệu nghĩa thù thăng bất cộng của tổ sư. Gọi là “mật ích ” vì người vãng 
sanh ngầm được hưởng lợi ích này. Ngay trong kinh Tiểu Bổn cũng có 
đoạn tương hợp với giáo thuyết này, kinh chép: “Nhược hữu nhân dĩ 
phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà 
Phật quốc giả, thị chư nhân đắng, giai đắc Bất Thoái Chuyển ư A Nậu 
Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đ e” (Neu có kẻ đã phát nguyện, nay phát 
nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh cõi A Di Đà Phật thì những người ấy 
đều đắc Bất Thoái Chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác). 
Rõ ràng, hết thảy những ai phát nguyện cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ 
trong quá khứ, tương lai, hiện tại đều được bất thoái chuyển nơi Vô 
Thượng Bồ Đề; đủ thấy lợi ích thù thắng bất thoái chuyển hiện hữu cho 
suốt cả chúng sanh hai cõi, thật tương đồng với huyền chỉ của đoạn kinh 
Vô Lượng Thọ đây. A Di Đà Phật đại nguyện, đại lực chẳng thể nghĩ 
bàn.

Cho đến phẩm hai mươi hai này, kinh đã chuyên bàn về sự trang 
nghiêm nơi y báo, chánh báo cõi Cực Lạc. Đoạn kinh trên nhằm kết thúc 
những điều bàn luận ấy. Tiếp theo là những phẩm như Thập Phương 
Phật Tán, Tam Bối Vãng Sanh v.v...

Những nghĩa lý của kinh văn trong những phần trên đã được sách 
Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận quy kết về tự tâm như sau: “Các sự 
trang nghiêm, các việc Phật sự đã nói trên chang từ đâu đên, cũng 
chẳng đi về đâu, như trăng trong nước, như hình tượng được vẽ ra, như 
người được hóa hiện bởi huyễn thuật. Chúng đều là ào thân lực của 
Phật tùy tâm của chúng sanh mà xuất hiện. Ta nên biết rang thân ỉực 
của hết thảy chúng sanh và thần lực của Như Lai von không hai, không 
khác. Neu chẳng có đại nguyện, đại hạnh đế phát khởi cải nhân thù 
thắng thì [chúng sanh sẽ] chẳng biết, chẳng hay, trầm luân muôn kiêp. 
Nếu cỏ thể trong nhất niệm xoay trở lại nhận rõ cái tánh sáng suôt thì 
mới hay của gia bảo san có như vào núi báu nhặt của cải vô tận, như 
vào Hương quốc chạm vào chỗ nào cũng thơm ngát. Phải đạt đên nơi 
mới ngơi nghỉ, chứ đừng bỏ cuộc nửa đường”.
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23. Thập phương Phật tán ( +  i ĩ  #  Mười phương Phật khen 
ngợi)

Phẩm này gồm ba ý chính:
1. Mười phương chư Phật khen ngợi.
2. Thâm ý những lời khen của chư Phật.
3. Công đức chẳng thể nghĩ bàn của nhất niệm tịnh tín.

Chánh kinh;

m i n  m  ’ &  ‘I& ỈH ìỷ  #  1 4°
ế& Ỳỳ iậ  ’ £  ã  -k  -s- ’ &  ầ  ±  n  t  T  ’ M
$k ầ  *  #  ^  &  t â  ^  #  ° lí} &  ^  ỵ> -ỂT ^  ’

tJL -tí: #  ’ n  m
ẽf Ẫ. °

Phục thứ A Nan! Đông phương Hằng hà sa số thế giới, nhất 
nhất giói trung như Hằng sa Phật, các xuất quảng trường thiệt tướng, 
phóng vô lượng quang, thuyết thành thật ngôn, xưng tán Vô Lượng 
Thọ Phật bất khả tư nghị công đức. Nam, Tây, Bắc phương Hằng sa 
thế giới, chư Phật xưng tán diệc phục như thị. Tứ duy thương ha 
Hằng sa thể giới, chư Phật xưng tán diệc phục như thị.

Lại này A Nan! Hằng hà sa số thế giói ở phương Đông, trong 
mỗi một thế giói, [cảc vị] Phật như cát sông Hằng, mỗi vị đều hiện 
tướng lưõi rộng dài, phóng vô lượng quang, nói lòi thành thực khen 
ngợi Vô Lượng Thọ Phật công đức chẳng thể nghĩ bàn. Chư Phật 
trong hằng sa thế giói nơi phương Nam, Tây, Bắc cũng khen ngoi 
như thế. Chư Phật trong hằng sa thế giói ở bốn phương bàng, trên, 
dưói cũng khen ngợi như vậy.

Giải:

Trước hết nói đến phương Đông là thuận theo thế tục: Mặt trời 
mọc từ phương Đông. Các thế giới trong phương Đông nhiều như số cát 
sông Hằng (Hằng hà sa số). Trong mỗi một thế giới đều có Hằng hà sa 
số Phật. Mỗi đức Phật “các xuất quảng trường thiệt tướng phóng vô
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lượng quang, thuyết thành thật ngôn” (đều hiện tướng lưỡi rộng dài, 
phóng vô lượng quang nói lời thành thật).

“Quảng trường thiệt tướng” (Tướng lưỡi rộng dài) chính là một 
trong ba mươi hai tướng hảo. Lưỡi to, dài, mềm mại, đỏ tươi, mỏng 
mảnh, thè ra có thể che cả mặt đến tận mí tóc. Trong sách Viên Trung 
Sao, đại sư Cừ Am viết: “Hiện tướng lưỡi rộng dài nhằm biểu thị chẳng 
hư vọng. Từ vó lượng kiếp đến nay, miệng không phạm bốn lỗi nên cảm 
được tướng này

Sách Sớ Sao cũng nói: “Bởi Thế Tôn nhiều kiếp nói lời thành thật 
nên tướng lưỡi rộng dài khác lạ thường nhân. Nhưng [tướng lưỡi của 
Phật] lại cỏ thường tướng và hiện tướng khác biệt. Neu là thường tướng 
thì ngậm vào vừa khít trong miệng, thè ra thì che cả mặt đến tận mỉ tóc. 
Đê làm cho ngoại đạo sanh lòng tin, Phật đã từng hiện bày tướng như 
vậy. Còn nếu là hiện tướng thì cỏ lớn, nhỏ sai khác

Kinh A Di Đà chép: “Như thị đắng Hằng hà sa so chư Phật, các 
ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên 
thế giới, thuyết thành thật ngôn: ‘Nhữ đắng chúng sanh đương tín thị 
Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm 
Kinh ” (Hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị ở trong nước mình hiện 
tướng lưỡi rộng dài che khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành 
thật: Chúng sanh các ngươi nên tin kinh Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị 
Công Đức được hết thảy chư Phật hộ niệm này).

Kinh bảo: “Biển phú tam thiên đại thiên thế giới” (Che khắp tam 
thiên đại thiên thế giới), đấy chính là “hiện tướng” thù thắng. Đem so 
kinh này với Tiểu Bổn thì Đại kinh chẳng nói “biển phú” (che khắp) 
nhưng nói “phóng vô lượng quang” thì biết là tướng lưỡi này chính là 
quang minh ấy, quang minh ấy chính là tướng lưỡi này chang hai, chang 
khác. Kinh nói: “Phỏng vô lượng quang” nên ta biêt rằng pháp âm vang 
vọng vượt khỏi cả tam thiên đại thiên thế giới.

Sách Viên Trung Sao còn viết tiếp rằng:
“Kinh Pháp Hoa chỉ nói đến cao nhưng không nói đến rộng nên 

kinh ấy chỉ nói [pháp âm] thấu đến trời Phạm Thế. Kỉnh này nói vê rộng 
nhưng chẳng nói đến cao nên bảo là ‘biển phú tam thiên đại thiên thê 
giới Cẩn biết rằng hai kinh nói giong nhau, chỉ vì kinh văn giản lược 
nên chỉ riêng nêu một phương diện, nhưng đêu cùng biêu thị chăng hư 
vọng; hiện tướng này để làm cho người nghe sanh lòng tin mà thôi.
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Lại xét về nghĩa, thì kinh Pháp Hoa nói đến việc vượt ra ngoài 
tam giới theo chiều dọc nên chỉ nói đến cao. Kinh này nói cách vượt 
ngang khỏi tam giới nên chỉ bàn về rộng; nhimg ngang chỉnh là dọc, 
dọc chỉnh là ngang, văn tuy giản lược, nhimg ý  nghĩa tương đông”. 
Giáo nghĩa này của sách Viên Trung Sao thật là tinh diệu khiến người 
khác sanh lòng tin sâu xa.

Từ Ân pháp sư lại bảo: “Đe chứng thực việc nhỏ thì Phật hiện 
tướng lưỡi hiện che cả mặt đến tận mỉ tóc. Nay kinh đây nói che khăp 
đại thiên là để chứng thực đại sự”. Ngài còn bảo: “Bồ Tát đắc tướng 
lưỡi che mặt nên chang nói hai lời, toàn nói lời chân thật. Lưỡi mới chỉ 
che mặt thì đã chẳng hư vọng, huống là che được cả đại thiên! ” Vì vậy, 
bọn chúng ta phải nên sanh lòng tin chân thật đối với lời khen ngợi của 
chư Phật.

“Thuyết thành thật ngôn” (Nói lời thành thật): Nói lời chí thành, 
chân thật, chang dối. Sách Di Đà Sớ Sao nói: “Thành thật ẳt là đáng tin 
vì Thành (eÃ) là chân thật, khân thiết, không trá ngụy. Thật ( i t )  là chẳc 
chăn đúng, chăng dôi. Đó là sư tử hống, vô úy thuyết, dâu ngàn vị thánh 
nhân xuât hiện cũng chăng thế thay đối được, muôn đời giữ lấy làm 
khuôn phép vậy Sách còn viết: “Thuần chân, dứt vọng, vạn kiếp vân 
như thế. Nói lời thành thật, còn gì hơn the! ” Như vậy, lời chư Phật khen 
“Vỏ Lượng Thọ Phật công đức chang thế nghĩ bàn” chính là lời cực 
chân, cực thật, ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thể biến cải, muôn 
đời tuân thủ chẳng thế trái nghịch; thuần là chân thật chẳng hề hư vọng. 
Do vậy, bọn chúng ta đều phải nên tin chắc, chớ ôm lòng nghi.

v ề  chữ “bất khả tư nghị công đức” (công đức chẳng thể nghĩ 
bàn) xin xem lại lời giải thích trong phẩm mười một.

Ke đó, kinh nói mười phương hằng sa chư Phật cũng đều khen 
ngợi đức Di Đà như thế. Sách Hội Sớ nói: “Tuy chư Phật chứng đắc 
bình đăng như một, nhưng cái lợi ích Niệm Phật được vãng sanh là diệu 
pháp bất cộng của Phật Di Đà nên chư Phật nhượng đức, dạy quy về 
một đức Phật. Đấy ỉà kết quả của lời nguyện mười bảy vậy”. Ý nói: 
Phật, Phật đạo đồng, chẳng có cao, thấp; nhưng pháp môn Niệm Phật 
Vãng Sanh chính là diệu pháp bất cộng của Phật Di Đà nên cái lợi ích đó 
cũng là bất cộng. Vĩ vậy, chư Phật kính nhường phẩm đức của A Di Đà 
Phật, nhằm hiển thị công đức vô biên của hết thảy chư Phật đều quy về 
một đức Phật Di Đà, ngõ hầu mười phương chúng sanh đều nhập Di Đà 
nguyện hải, vãng sanh thê giới Cực Lạc. Đấy chính là nguyện thứ mười
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bảy “chư Phật khen ngợi ” được thành tựu. Mười phương Phật khen 
ngợi thì danh hiệu mới có thể vang khắp mười phương, nhiếp trọn vô 
biên chúng sanh cùng quy hướng Cực Lạc.

Chánh kính:

a  &  ?  t ỉ t  ^  l é  ?Jf %  &  ±  ’ \%  &  ’ %  ỳfr
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/Tà dĩ cố? Dục linh tha phương sở hữu chúng sanh, văn bỉ Phật 
danh, phát thanh tịnh tâm, ức niệm thọ trì, quy y  cúng dường. Nãi chí 
năng phát nhất niệm tịnh tín, sở hữu thiện căn, chí tâm hồi hướng, 
nguyện sanh bỉ quốc, tùy nguyện giai sanh, đắc Bất Thoái Chuyển, 
nãi chí Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

w  sao thế? Muốn khiến cho tất cả chúng sanh trong các 
phương khác nghe danh hiệu đức Phật ấy phát tâm thanh tịnh, ức 
niệm, thọ trì, quy y, cúng dường, cho đến phát sanh được một niệm 
tịnh tín, [đem] tất cả thiện căn chí tâm hồi hướng nguyện sanh cõi 
kia, tùy nguyện đều sanh, đắc Bất Thoái Chuyển cho đến thành Vô 
Thượng Chánh Đẳng Bồ Đe.

Giải:
Đoạn này giảng rõ nguyên nhân chủ yếu vì sao chư Phật khen 

ngợi: Vì muốn cho chúng sanh nghe danh hiệu sanh lòng tin, phát 
nguyện cầu sanh, ắt chứng Vô Thượng Bồ Đe.

Sách Hội Sớ nói: “Đây chỉnh là nguyện mười tám được thành 
tựu. Chỗ quy thú của cả bộ kỉnh chỉ là ở điếm này. Vĩ sao vậy? Tuy cả 
bổn mươi tám nguyện đều thù thắng, nhimg Niệm Phật Vãng Sanh là côt 
yếu nhất. Tuy sự thành tim của môi nguyện đều là khó thê nghĩ tưởng 
nổi, nhưng nguyện này thành tựu mới là bất cộng; vì vậy chư Phật ngợi 
khen

Sách Giáo Hạnh Tín Chứng giảng câu “văn bỉ Phật danh ” (nghe 
danh hiệu Phật ấy) như sau: “Chữ Vãn ( )  có nghĩa là chúng sanh nghe 
gốc ngọn sanh khởi của lời Phật nguyện mà chang cỏ tâm nghỉ thì đó 
mới là Văn Nghe danh hiệu được phước nên có thể phát sanh lòng tin
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thanh tịnh. “Thanh tịnh tâm ” chính là lòng tin chẳng nghi, còn có nghĩa 
là lòng tin trong sạch chẳng cấu nhiễm. Sách Thắng Man Bảo Quật, 
quyển thượng nói: “Thanh tịnh tâm là lòng tin trong sạch, khởi tâm tin 
trong sạch, lại còn có nghĩa là tâm chẳng có phiền não lân vào thì gọi là 
tâm thanh tịnh

“ức niệm thọ trì”: Thọ (Ặ ) là tin nhận, Trì ( # )  là giữ vừng, ứ c  
('IỀ) là nhớ đến công đức của Phật, Niệm (^r) là niệm danh hiệu Phật. 
“Quy y  ” ( l f  ÍĨL) là thân tâm quy hướng, nương theo chẳng bỏ. “Củng 
dường” là như sách Huyền Tán bảo: “Dâng tài, hạnh là Củng (# ) ;  giữ 
gìn, giúp đỡ là Dường (4I-)”- Chữ “tài, hạnh ” chỉ hai thứ cúng dường:

1. Một là Tài Cúng Dường tức là cúng những vật như hương, hoa, 
thuốc men, tài vật, đầu, mắt, tủy, não, núi, sông, đại địa...

2. Hai là Pháp Cúng Dường: Tu hành đúng như lời dạy để cúng 
dường.

Sách Di Đà Sớ Sao viết: “Thanh Lương đại sư nói: ‘Đại Hạnh 
hòa thượng đời Cao Tê tôn sùng niệm Phật, dùng bổn chữ đế dạy dỗ: 
Hai chữ ức niệm chang rời nơi tâm; hai chữ xưng kính chẳng rời nơi 
miệng”. Đấy chính là ý chỉ của câu “ức niệm thọ trì, quy y  củng dường” 
trong kinh này.

Sách Sớ Sao còn nói: “Đe vãng sanh Tịnh Độ phải có lòng tin. 
Ngàn người tin, ngàn người sanh, vạn người tin, vạn người sanh. Tin 
vào danh hiệu Phật thì chư Phật liền cứu, chư Phật liền hộ trì. Tâm luôn 
nhớ Phật, miệng thường niệm Phật, thân luôn kỉnh Phật thì mới gọi là 
thâm tín. Dù phát tâm sớm hay muộn cũng chẳng hề trụ vào pháp nào 
của cõi Diêm Phù Đe nữa. Cách thúc đấy, phát khởi này là thiết yếu 
nhất

Đoạn kinh này lại đặc biệt nói tới “nhất niệm tịnh tín ” và “chí 
tâm nguyện sanh đấy đều là công đức tùy lòng nguyện mà được vãng 
sanh chẳng thể nghĩ bàn. Sách Hội Sớ giảng chữ ằànhất niệm” như sau: 
“Nghĩa là chánh nhân vãng sanh chỉ cốt ở lòng tin trong mỗi niệm, 
chang nệ là niệm nhiều hay ít”. Sách Giáo Hạnh Tín Chứng cũng nói: 
“Một niệm có nghĩa là tín tâm không nhị tâm nên bảo là ‘nhất niệm 
Đấy gọi là Nhất Tâm. Nhất tâm là cái nhân chân chảnh của thanh tịnh 
bảo độ, đạt được kim cang chân tâm, vượt ngang khỏi năm đường tám 
nạn, ắt đạt được mười thứ lợi ích ngay trong đời hiện tại: Một là được
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quỷ thân, thánh chủng thủ hộ, cho đến điều lợi ích thứ mười là nhập 
Chánh Định Tụ

Sách Di Đà Sớ Sao lại viết: “Tín chỉnh là tịnh tâm. Thành Duy 
Thức Luận nói: ‘Tín là thật đức có thế nhân được dục lạc một cách sâu 
xa. Tâm tịnh là tánh. Sao lại bảo là tịnh tâm? Là vì tâm thù thắng như 
thủy thanh châu lóng trong nước đục. Các nhiêm pháp lại đều có tự 
tưởng. Chỉ do chang tin nên tự tướng bị vấn đục, lại khiến cho tâm, tâm 
sở cũng bị vấn đục như vật cực dơ đã tự khiến mình dơ lại còn làm dơ 
vật khác. Tín có thế chuyến biến điều ấy nên tịnh là tướng’. Nay tu Tịnh 
Độ thì tâm tịnh là điều cốt yếu nên Tín là nhiệm vụ cấp bách thật đã quả 
rõ vậy

Do đó, kinh A Di Đà cổ  Âm Thanh Vương Đà Ra Ni dạy: “An 
Lạc thế giới, sở hữu Phật pháp bất khả tư nghị, thần thông hiện hỏa, 
chủng chủng phương tiện, bất khả tư nghị. Nhược năng hữu tín như thị 
chi sự, đương tri thị nhân bất khả tư nghị, sở đắc nghiệp báo dỉệc bất 
khả tư nghị ” (Trong thế giới An Lạc, tất cả Phật pháp chẳng thể nghĩ 
bàn, thần thông biến hóa, các thứ phương tiện chẳng thể nghĩ bàn. Neu 
ai tin được những việc như vậy thì nên biết là người ấy là chẳng thế nghĩ 
bàn, đạt được nghiệp báo cũng chẳng thể nghĩ bàn). Sách Yeu Giải cũng 
nói: “Chỉ cỏ bậc đại trí mới cỏ thê tin chăc thật”.

Sách An Lạc Tập dựa theo sách Luận Chú lập ra ba tâm: Một là 
Thuần Tâm tức là tín tâm sâu dày; hai là Nhất Tâm tức là tín tâm thuần 
nhất; ba là Tương Tục Tâm tức là tín tâm liên tục chang tạp các niệm 
khác, lại còn bảo: “Neu có thể liên tục thì chỉnh là nhất tâm. Neu có thê 
nhất tâm thì chỉnh là thuần tâm. Đủ cả ba tâm này mà lại chang vãng 
sanh thì quyết chang có lẽ ấy

Xét chung các kinh, luận: Sớ Sao bảo “Tín chỉnh là tịnh tâm ”, Co 
Âm Kinh bảo tin được những việc như thế là chẳng the nghĩ bàn; Yeu 
Giải bảo tín chính là đại trí; An Lạc Tập bảo “đủ cả ba tâm ẩy mà lại 
chẳng vãng sanh thì quyết chẳng có lẽ ẩy Các thuyết trên cùng chỉ rõ 
tín tâm thanh tịnh là quý nhất.

Kinh này lại thêm hai chữ “nhất niệm ” thành ra “nhất niệm tịnh 
tín ” đủ thấy tín tâm này chính là “bách xích can đầu, hựu tấn nhât bộ” 
(nơi đầu sào trăm thước tiến thêm bước nữa), há có thể suy lường nôi ư! 
Câu: “Tín tâm bất nhị, bất nhị tín tâm, ngôn ngữ bặt dứt, chang phải quả 
khứ, hiện tại, vị lai ” trong sách Tín Tâm Minh của Tứ Tổ Thiền Tông 
thật có cùng một ý chỉ với kinh này.
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Sách Hội Sớ bảo tâm tịnh tín là “chánh nhân để vãng sanh sách 
Giáo Hạnh Tín Chứng xưng tụng tín tâm là “cải nhân chân thật của 
thanh tịnh báo độ”. Cả hai sách cùng bảo “nhất niệm chỉnh là nhât 
tâm ” (Sách Chỉ Quán, quyển năm bảo: “Nhất tâm có đủ cả mười pháp 
giới”. Do đó, nhất tâm chính là thật thể của vạn hữu mà cũng chính là 
Chân Như). Nhất tâm còn được gọi là kim cang tâm, có khả năng mở 
toang con mắt trí huệ trong tâm mồi người, ở  đây, tôi không nói lôi thôi 
nhiều để tránh vẽ rắn thêm chân.

Trong câu “chí tâm hồi hướng nguyện sanh bỉ quốc ” (chí tâm hôi 
hướng nguyện sanh cõi kia), chí tâm chính là tâm chí thành được nói 
trong Quán kinh. Sách Tứ Thiếp Sớ (Quán Kinh Sớ của tổ Thiện Đạo) 
nói: “Chỉ (JL) là chân, Thành (ỉẻt) là thật. Ỷ nói: Het thảy chúng sanh 
khỉ tu các hạnh giải nơi thân, khấu, ỷ  nghiệp thì đều phải thực hiện bằng 
tâm chân thật; chăng được bê ngoài làm ra vẻ hiền, thiện, tỉnh tân, bên 
trong ôm lòng hư giả, tham, sân, tà ngụy, gian trá trăm chiều, ác tánh 
khó lay, sự như rắn rết. Tuy khởi tam nghiệp nhưng chỉ đáng gọi là sự 
lành tạp độc, cũng gọi là hạnh hư giả, chẳng thể gọi là nghiệp chân 
thật".

“Hồi hướng” là đem hết thảy thiện căn chính mình đã tu hướng 
đến chúng sanh cũng như hướng đến Phật đạo.

Tiếp đó, kinh nói: “Nguyện sanh bỉ quốc” (Nguyện sanh sang cõi 
kia) là hôi hướng tín hạnh của chính mình đê câu vãng sanh. Đây cũng 
chính là tâm hôi hướng phát nguyện trong ba tâm được nói trong Quán 
kinh. Kinh dạy: “Nhất giả chỉ thành tâm, nhị giả thâm tâm, tam giả hồi 
hướng phát nguyện tâm, cụ tam tâm giả, tất sanh bỉ quốc ” (Một là tâm 
chí thành, hai là thâm tâm, ba là tâm hồi hướng phát nguyện. Đủ cả ba 
tâm, ăt sanh sang cõi kia).

Sách Hội Sớ nói: “Hồi hướng có tự lực hồi hướng và tha lực hồi 
hưởng. Nêu đem nhân hạnh của chỉnh mình đế hồi hướng đen cái quả 
trong mai sau thì là tự lực. Chuyên cậy vào Phật nguyện, chẳng cậy đến 
sức lực của chính mình thì là tha lực; chẳng phải là phàm tình hồi 
hướng nên cũng gọi là bất hồi hướng” (Chẳng cậy vào tự lực, hoàn toàn 
dựa vào tha lực thì phàm tình chẳng thể hiểu biết sự hồi hướng như thế 
nên gọi là “bât hôi hướng”). Kinh Đại Phẩm Bát Nhã nói: “Bồ Tát như 
thị hôi hướng, tăc bất đọa tưởng điên đảo, kiến điên đảo, tâm điên đảo. 
Hà dĩ cố? Thị Bồ Tát bất tham trước hồi hướng cố. Thị danh vô thượng 
hồi hướng” (Bồ Tát hồi hướng như vậy sẽ chẳng đọa vào tưởng điên
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đảo, kiến điên đảo, tâm điên đảo. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát ấy chẳng tham 
đắm mà hồi hướng. Đó gọi là vô thượng hồi hướng). Phàm tình gọi đó là 
bât hôi hướng, nhưng thật ra chính là vô thượng hôi hướng.

Tịnh Độ là tha lực pháp môn, sáu chữ hồng danh Di Đà và Nhất 
Thừa nguyện hải đều là Tha Lực. Nương vào Phật nguyện hồi hướng 
vãng sanh chính là vô thượng hồi hướng. Vì vậy, sanh được một niệm 
tịnh tín, đem tất cả thiện căn chí thành hồi hướng thì “tùy nguyện giai 
sanh ” (tùy nguyện đêu sanh) như sách Hội Sớ đã khai thị: “Chí côt tin 
được trong một niệm, chang nệ niệm nhiều hay ít”. Sách Yeu Giải cũng 
bảo: “Nêu tín nguyện kiên cô thì dâu khỉ lâm chung mười niệm hay một 
niệm cũng quyết định được vãng sanh. Neu không tín nguyện thì dù có 
trì danh đến mức giỏ chang thối lọt, mưa chang ướt noi, khác nào tường 
đồng vách sắt thì cũng chang thể vãng sanh noi! ”

Các bậc đại đức của Trung Hoa lẫn Nhật Bản đều xem tín nguyện 
là chánh nhân vãng sanh, đều xem tín nguyện là con mắt của cả trời lẫn 
người. Sách Di Đà Sớ Sao cũng nói: “Chỉ có nguyện thì không một 
người nào chẳng sanh. Đã biết là nguyên lực rộng lớn như thế thì há 
đâu chẳng tin, lẽ nào chẳng nguyện!". Người tu Tịnh nghiệp thật phải 
nên khắc cốt ghi tâm, chẳng chút tạm quên câu “phát Bồ Đe tâm, một bề 
chuyên niệm ” của kinh này cũng như câu “tín nguyện trì danh ” trong 
kinh Tiểu Bổn vậy.

Sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận cũng bảo “nhất niệm” 
có cùng ý nghĩa với “chỉ tâm hồi hướng”. Luận bảo:

“Một niệm chí tâm hồi hướng liền được vãng sanh. Hành giả nếu 
có thể một niệm chân thành tin nhận thì cần gì phải bận tâm đến những 
thứ phụ trợ khác. Het thảy chúng sanh nối trôi trong sanh tử chỉ nghĩ 
đến một niệm này, không nghĩ gì khác; dâu cho đến lúc ngộ được Chân 
Tánh, trở về nguồn gốc, thành Đẳng Chảnh Giác vẫn chỉ có một niệm 
này không có niệm nào khác.

Đại Trí Độ Luận nói: ‘Hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì trong một 
niệm có thể nghiền thành vỉ trần hết thảy đại địa, núi non trong các tam 
thiên đại thiên thế giới nhiều như cát sông Hằng trong cả mười 
phương Sức của nhất niệm chẳng thể nghĩ bàn. Niệm Phật như vậy thì 
tâm này chỉnh là Phật, Phật chỉnh là tâm, chăng trong, chăng ngoài, 
không trói buộc, không giải thoát, khắp cả núi, sông, đại địa, mười 
phương hư không chẳng một nơi nào dâu nhỏ băng hạt cải lại chăng
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phải là chỗ đức Vô Lượng Thọ Phật hiện thân thuyết pháp, cho đến lỵ 
chính là phi ly, nhập ngay vào đại quang minh tạng của Như Lai
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24. Tam bối vãng sanh (=. jỊẺ ±  : Ba bậc vãng sanh)

Chánh kinh:

i ế  &  n  ị% ’ -t- a  -tì: #  í t  *  A  &  ’ £  #  ỉ .  ><2 m
ầ . 1ẺL ® ’ /L  -=- %  °

Phật cáo A Nan: - Thập phương thế giới chư thiên nhân dân, 
kỳ hữu chí tâm nguyện sanh bỉ quốc, phàm hữu tam bối.

Phật bảo A Nan: - Nói chung, chư thiên nhân dân trong mưòi 
phương thế giói những ai chí tâm nguyện sanh về cõi kia thì gồm có 
ba bậcề

Giải:
Phấm trước là mười phương chư Phật khen ngợi, đó chính là kết 

quả của nguyện “chư Phật khen ngợi Ây là vì chư Phật muốn cho 
chúng sanh nghe danh hiệu phát tâm, ức niệm, thọ trì, thỏa nguyện được 
vãng sanh. Phẩm này bàn về các loại nhân hạnh để vãng sanh.

Phàm phu sau khi nghe danh hiệu Phật liền phát tâm. Do tín 
nguyện có sâu - cạn nên phát tâm có lớn hay nhỏ, trì tụng nhiều hay ít, 
tu tập có siêng, lười nhiều nỗi sai khác. Túc căn của chúng sanh có vô 
lượng sai biệt; phước đức, nhân duyên lại càng sai khác hơn nữa. Người 
người khác nhau, kẻ kẻ bất đồng. Do đó, đã có vô lượng chúng sanh 
trong mười phương vãng sanh thì phẩm loại của họ cũng phải vô lượng.

Đối với vô lượng phẩm loại sai khác như thế, đức Thế Tôn chỉ 
tạm phân chia một cách tổng quát nên trong phẩm này chỉ nói đến ba 
bậc thượng, trung, hạ. Đấy là cách phân chia giản lược nhất. Mồi bậc lại 
tách ra làm ba loại nhỏ nên thành ra chín loại; Quán kinh gọi là “chín 
phẩm”. Mỗi phẩm trong chín phẩm đó lại có chín phẩm, thành ra tám 
mươi mốt phẩm. Cứ lần lượt khai triển như thế đến vô lượng.

Trong vô lượng thứ bậc ấy, nói một cách tổng quát thì gồm có ba 
bậc. Dầu phẩm loại của những người vãng sanh thật khác xa nhau, 
nhưng khi luận đến cái nhân chủ yếu để vãng sanh thì chẳng gì khác hơn 
là “phát Bồ Đe tâm, một bề chuyên niệm A Di Đà Phật ”. Đấy chính là 
cương tông của toàn bộ kinh này, là chìa khóa đế vãng sanh Cực Lạc.

Ba bậc vãng sanh chính là để phân loại bọn phàm phu chúng ta 
sau khi đã vãng sanh về Tịnh Độ. Nguyện hạnh, công đức của từng bậc 
chính là khuôn phép đê chúng ta noi theo hòng câu được vãng sanh. Nêu
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lòng chân thành cầu được vãng sanh thì phải nên tuân theo những khuôn 
phép đó, khác nào tấm gương sáng để ta luôn soi mình, mong sao được 
bằng.

Nên nhớ rằng Tịnh tông được xưng tụng là Dị Hành Đạo (đạo dễ 
hành) là vì so với tám vạn bốn ngàn pháp môn mà nói thì chỉ có pháp 
môn này dễ dàng nhất nên mới gọi là “dị hành đạo”; chứ nếu xét theo 
những điều được dạy trong kinh này, ta thấy vãng sanh cũng chang phải 
là việc dễ. Nếu chẳng thật vì sanh tử phát tâm Bồ Đe, dùng tín nguyện 
sâu một dạ chuyên niệm mà mong vãng sanh thì không thế nào được.

Kính mong những hành nhân trong hiện tại chớ đừng thoáng nghe 
Tịnh tông là dễ tu liền sanh khinh mạn, tín tâm hời hợt, chí nguyện lơ là, 
miệng bàn Tịnh nghiệp, tâm tiếc trần duyên; như vậy mà cầu sanh thì 
biết đến bao giờ mới được!

Khi phán định chín phẩm trong Quán kinh có tương đương với ba 
bậc trong kinh này hay không, cổ đức đã lập ra lắm thuyết bất nhất:

1. Trường phái coi những phấm loại được nói trong hai kinh là 
giống nhau thì gồm những vị như đại sư Đàm Loan, Cảnh Hưng, Gia 
Tường, Liên Trì, Thiên Thai... Trong tác phẩm Lược Luận An Lạc Tịnh 
Độ Nghĩa, ngài Đàm Loan nói: “Kỉnh Vô Lượng Thọ nói người sanh về 
An Lạc chỉ có ba bậc thượng, trung, hạ; kinh Quán vỏ Lượng Thọ nói 
môi phấm lại chia ra làm thượng, trung, hạ. Ba lần ba thành chỉn, hợp 
thành chỉn phẩm ”. Tịnh Ánh Sớ lại viết: “Phàm các nhân dân trong 
mười phương thể giới nguyện sanh cỗi ấy thì có ba bậc. Gộp chung lại 
đê nói thì như trong Quán kỉnh; nêu chia sơ ỉược thì có ba bậc, chia tỉ 
mỉ thì thành ra chín Ngài Gia Tường cũng viết trong Quán Kinh Sớ 
như sau: “Kinh Vô Lưọng Thọ chỉ nói ba bậc, còn trong kỉnh đây (chỉ 
kinh Quán Vô Lượng Thọ) chia ba bậc thành chỉn bậc. Ba bậc là 
thượng, trung, hạ. Chỉn bậc là thượng phẩm có ba; trung, hạ cũng có ba 
nên thành chín bậc”. Ngài Cảnh Hưng cũng bảo: “Do chỉn phẩm trong 
kỉnh kia (Quán kinh) gộp lại thành ba bậc trong kỉnh này nên giáo nghĩa 
dạy trong hai kinh chăng khác nhau Ngài Liên Trì lại bảo: “Ba bậc, 
chín phâm phù họp khít khao với nhau, nào còn ngờ ch ỉr  Trong Quán 
Kinh Sớ, ngài Thiên Thai cũng bảo: “Chín phẩm trong kỉnh này (Quán 
kinh) chỉ là đê cho bỉêt địa vị cao hay thâp, chúng chỉnh là ba bậc trong 
Đại kỉnh

2. Phái chủ trương các bậc, phẩm nói trong hai kinh là khác nhau 
thì có các vị như Linh Chi, Cô Sơn... Ngài Linh Chi bảo ba bậc trong
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Đại kinh chỉ tương ứng với Thượng Phẩm của Quán kinh chứ không 
dính dáng gì đên sáu phẩm kia vì trong Trung Phẩm và Hạ Phẩm không 
nói đên việc phát Bô Đê tâm. Quan điểm của ngài Cô Sơn thoáng hơn; 
Ngài cho răng ba bậc trong kinh này chỉ tương ứng với Thượng Phâm và 
Trung Phẩm, chứ chẳng thuộc ba phẩm Hạ vì người vãng sanh thuộc ba 
bậc trong kinh này đều là thiện nhân; còn người thuộc ba phẩm Hạ trong 
Quán kinh đều là ác nhân, lúc lâm chung sám hối niệm Phật nên được 
vãng sanh. Vì vậy, các vị trên đều cho rằng chẳng thể phối hợp các 
phấm loại của hai kinh này với nhau.

Trong tác phẩm Sớ Sao, Liên Trì đại sư đã dung hội các thuyết 
trên như sau:

“Sách Thảo Am Phụ Chánh Giải bảo: ‘Ngài Thiên Thai coi chín 
phẩm giống với ba bậc là vì xét theo thứ bậc mà nói chứ chang xét trên 
nhân hạnh mà bàn. Ỷ các vị như Cô Sơn, Lỉnh Chi chang trái nghịch ỷ  
ngài Thiên Thai, vì sao vậy? Do ngài Thiên Thai phán định trên phương 
diện thứ bậc nên ba bậc và chỉn phấm tương đồng. Hai vị đại sư lại chỉ 
xét trên nhân hạnh nên ba bậc chỉ tương ứng với trung, thượng phâm. 
Mỗi bên cỏ cơ sở lập luận riêng nên giáo nghĩa chăng đồng. Do vậy, ỷ  
kiến các Ngài chang trái nghịch nhau

Dựa trên Thật Đe mà luận thì phiền não khác gì Bồ Đê, sự ác lúc 
ban đầu nào trở ngại sự lành lúc chung cục. Ác nhân đã thành thiện thì 
lẽ đâu chẳng xếp vào hàng hiền thánh. Ba bậc chín phấm thật phù hợp 
khít khao với nhau, há còn ngờ chi

Quan điểm dung thông của Ngài thật khế họp pháp yếu bởi vì chủ 
trương phối hợp hai kinh với nhau của những vị như Thiên Thai v.v... là 
chú trọng vào địa vị sau khi vãng sanh, chăng luận đên sự hành trì khi 
còn tu nhân; các vị như ngài Linh Chi V.V... coi hai kinh khác nhau vì 
chú trọng về mặt hành trì khi tu nhân nên mới xét đến việc chưa từng 
phát Bồ Đề tâm lẫn hành vi thiện ác lúc bình thời. Do vậy, [hai vị cho 
rằng] ba phẩm Hạ trong Quán kinh chắng tương ứng với bậc Hạ nói 
trong kinh này.

Trong đoạn văn trên của ngài Liên Trì, câu cuối: “Sự ác lúc ban 
đầu nào trở ngại sự lành lúc chung cục ” khế hợp thánh tâm rất sâu xa. 
Kẻ ác lúc lâm chung nếu có thể sám hối phát tâm, chí tâm niệm Phật thì 
kẻ ác đã thành người lành nên cũng được Phật nhiếp thọ, tùy nguyện 
vãng sanh. Do vậy, Liên Trì đại sư mới bảo: “Lẽ đầu chang xếp vào 
hàng hiền thánh ” đồng lên Cực Lạc. Do những điều trên, ta thấy ba bậc
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trong kinh này và chín phẩm trong kinh kia thật tương ứng với nhau 
chẳng còn ngờ gì nữa.

Sách Báo Ân Luận cũng nói: “Bậc Thượng trong kinh này tương 
ứng với người xuất gia, hai bậc Trung, Hạ tương ứng với người tại gia. 
Do có quá nhiều phẩm loại nên chỉ đại lược nêu lên một cách tông quát: 
‘Phàm hữu tam bôi’ (Nói chung có ba bậc). Với ba bậc ây, Quán kinh 
cũng tạm tách sơ lược thành chỉn phấm. Kỉnh lại nêu hạng cực ưu và 
cực giáng đế bao quát vô lượng nhân hạnh sai khác

Lời bàn này cực hay. Trong Quán kinh, bậc Thượng Thượng 
Phẩm chỉ trong khoảng búng ngón tay liền được vãng sanh, gặp Phật 
nghe pháp, liền ngộ Vô Sanh Pháp Nhẫn, trong khoảnh khắc đến phụng 
sự khắp các chư Phật, lần lượt được thọ ký, trở về nước mình, đắc vô 
lượng trăm ngàn đà-ra-ni môn. Đấy chính là hạng cực ưu (ưu thắng 
nhất) trong ba phẩm.

Kẻ Hạ Hạ Phẩm là hạng Ngũ Nghịch, Thập Ác. Khi tướng địa 
ngục hiện, lâm chung sám hối, mười niệm được vãng sanh là hạng cực 
giáng (thấp nhất) trong bậc Hạ.

Quán kinh nêu lên hạng tối ưu cũng như bậc tối hạ nên luận mới 
nói: “Nêu lên hạng cực ưu và cực giáng”. Thoạt nhìn, dường như hai 
kinh khác nhau, nhưng thật ra ý chỉ của chúng lại tương đồng.

Chánh kinh:

£  _L %  £  ’ &  %  £  ịỉh Ỷỳ n  ° #  ¥  &  ° -
Ạ  &  P̂r m PS 0 #  n  & %  - i ỉ t i ” )tb #

£  ’ Ễầ #  Bệ ’ t  > ĩjl £  £  o

ầỄ. ỈẪ & ’ Sp tìt &  ±  £  B • te  - t  f  ặ- t  É
m  Ib  ì . ’ % É. i  &  ’ #  i ề  ấ Ạ » &  &  M  m  ’ £  M  #  

-tít
#  -Ệ- l ế  #  #1 i  0 í t  %  #  ^  ’ Jầ #  'M 0 é  ủ t  

JL #  ’ £  ® ^  iẳ. #  ’ 7b M. ầ  -L #  n  °

Ẩỷ thượng bối giả, xả gia khí dục nhi tác sa-môn, phát Bồ Đề 
tâm, nhât hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tu chư công đức, nguyên 
sanh bỉ quôc. Thử đăng chúng sanh, lâm thọ chung thời, A Di Đà
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Phật, dữ chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền. Kỉnh tu du gian, tức tùy bỉ 
Phật vãng sanh kỳ quôc, tiện ư thất bảo hoa trung tự nhiên hóa sanh, 
trí huệ dũng mãnh, thân thông tự tại. Thị cố A Nan! Kỳ hữu chúng 
sanh, dục ư kim thê kiên A Di Đà Phật giả, ưng phát Vô Thượng Bồ 
Đê chi tâm. Phục đương chuyên niệm Cực Lạc quốc độ, tích tập thiện 
căn, ưng trì hồi hướng. Do thử kiến Phật, sanh bỉ quốc trung, đắc Bất 
Thoải Chuyển, năi chí Vô Thượng Bồ Đề.

Bậc Thượng là hạng bỏ nhà, lìa dục, làm sa-môn, phát Bồ Đề 
tâm, một bê chuyên niệm A Di Đà Phật, tu các công đức nguyện 
sanh sang cõi kia. Những chúng sanh ấy lúc tuổi thọ sắp hết, A Di 
Đà Phật và các thánh chúng hiện ra trước mặt. Trong khoảnh khắc 
liền theo đức Phật ấy sanh về cõi kia, lại tự nhiên hóa sanh trong 
hoa bảy báu, trí huệ dũng mãnh, thần thông tự tạiế

A Nan! Do vậy, nếu có chúng sanh nào muốn trong đòi này 
được thấy A Di Đà Phật thì phải phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, lại 
nên chuyên nghĩ đến cõi nước Cực Lạc, thiện căn đã tích tập nên 
đem hồi hướng. Do đó, được thấy Phật, sanh trong cõi kia, đắc Bất 
Thoái Chuyển cho đến thành Vô Thượng Bồ Đề.

Giải:
Phàm phu có được dự phần vào bậc Thượng vãng sanh hay không 

là một vấn nạn lớn trong Tịnh tông.

Cổ đức có vị bảo đây là hạnh Bồ Tát (như có thuyết bảo Thượng 
Thượng Phẩm phải là Bồ Tát từ Tứ Địa đến Thất Địa, Thượng Trung 
Phẩm phải là từ Sơ Địa đến Tứ Địa Bồ Tát; các phấm khác cứ theo đó 
mà suy. Phàm phu chỉ có thể đạt từ Trung Phẩm Trung Sanh trở xuống 
mà thôi!) Neu thật sự là như vậy thì đại nguyện vô thượng của Phật Di 
Đà, cõi sen Tây Phương độc diệu, pháp môn trì danh dễ hành, diệu pháp 
vãng sanh thù thắng đều thành hý luận, khiến cho diệu pháp Tịnh tông 
chẳng thể nghĩ bàn lại thành ra pháp có thể nghĩ bàn nổi ư! Vì vậy, đây 
chính là một điều cốt lõi của Tịnh Tông; trong phần khái yếu của bản 
chú giải này tôi đã tạm bàn đôi điều nhưng chưa thế giãi bày hết ý chỉ 
này, nên ở đây tôi lại thử trình bày rõ hơn.

Đối với những sai lầm của cổ thuyết, chúng ta may mắn có được 
đại sư Thiện Đạo đời Đường. Ngài đã dẫn đủ các kinh luận để cực lực 
đả phá cựu thuyết. Trong Tứ Thiếp Sớ, đại sư đã luận như sau:
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“Lại xem phần Định Thiện trong Quán kỉnh và ỷ  nghĩa kỉnh văn 
ba bậc Thượng, Trung, Hạ thì toàn là sau khi đức Phật nhập diệt, phàm 
phu ngũ trược chỉ do gặp duyên sai khác nên đến nôi có chỉn phâm sai 
biệt.

Vì sao? Người trong ba phẩm Thượng là phàm phu gặp duyên 
Đại Thừa. Người trong ba phâm Trung là phàm phu gặp duyên Tiêu 
Thừa. Người trong ba phẩm Hạ là phàm phu ngu ác, tạo ác nghiệp, lúc 
lâm chung nhờ bạn lành, nương nguyện lực của Phật bèn được vãng 
sanh; đến khi hoa kia nở thì mới phát tâm, chứ phải đâu là người mới 
học Đại Thừa (cổ đức bảo bậc Hạ là người mới học Đại Thừa). Neu hiếu 
như thế thì mình lầm, làm người khác lầm, tai hại quá sức! ”

Trong bản sớ giải, Ngài còn dẫn mười đoạn Quán Kinh để chứng 
minh luận thuyết ấy, ở đây tôi không trích dẫn đủ. Chín phấm đài sen 
cõi Cực Lạc đều là nơi để phàm phu đời trược vãng sanh, chỉ do người 
đời gặp duyên có Đại Thừa, Tiếu Thừa sai khác nên sau khi vãng sanh 
bèn có bậc Thượng, bậc Trung, bậc Hạ bất đồng.

Tịnh tông là giáo pháp tối cực viên đốn. Neu phàm phu thuộc căn 
khí Đại Thừa có thế tin nhận được nổi thì sẽ giải ngộ trọn vẹn, tu chứng 
trọn vẹn thì sẽ vượt xa thường nhân cả kiếp (người căn cơ viên đốn tu 
một ngày bằng thường nhân tu một kiếp). Do đó, họ có thể ngay trong 
một đời công hạnh viên mãn chứng ngay Thượng Phẩm.

Nay với bản kinh này, tôi dùng các luận khác để chứng minh ba 
bậc vãng sanh thật sự là vì phàm phu, kiêm vì thánh nhân:

* Phẩm Tất Thành Chánh Giác (ắt thành Chánh Giác) trong kinh 
này có những câu kệ như sau: “Lỉnh bỉ chư quần sanh, trường dạ vô ưu 
não, xuất sanh chúng thiện căn, thành tựu Bồ Đề quả. Ngã nhược thành 
Chánh Giác, lập danh Vó Lượng Thọ. Chúng sanh văn thử hiệu, câu lai 
ngã sát trung, như Phật kìm sắc thân, diệu tướng tất viên mãn ” (Khiến 
các quần sanh ấy, đêm dài không ưu não, xuất sanh các thiện căn, thành 
tựu quả Bồ Đề. Nếu tôi thành Chánh Giác, lập hiệu Vô Lượng Thọ. 
Chúng sanh nghe hiệu ấy, đều sanh trong nước tôi, thân sắc vàng như 
Phật, diệu tướng đều viên mãn).

Bốn câu đầu nói lên nguyên do phát khởi đại nguyện: Muốn cho 
hêt thảy chúng sanh trong đêm dài tăm tôi được lìa các ưu bi khô não, 
xuất sanh căn lành thành tựu Bồ Đề. Ta thấy rõ Ngài thật sự muốn cứu
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tế khắp hết thảy những phàm phu đầy rẫy phiền não còn trong đêm dài 
tăm tối, khiến cho họ phát sanh thiện căn.

Bốn câu kệ kế tiếp nói đến pháp Ngài dùng để phổ độ: “Chúng 
sanh văn thử hiệu, câu lai ngã sát trung” (Chúng sanh nghe danh hiệu 
này, đêu sanh trong nước ta). Các chúng sanh ây cũng chính là quân 
sanh còn trong đêm dài ưu não. Bởi vậy, Thiện Đạo đại sư mới bảo: “Ba 
bậc chỉn phấm toàn là vì bọn phàm phu ngũ trược sau khi Phật nhập 
diệt”.

Hai câu kệ cuối cùng: “Như Phật kim sắc thân, diệu tướng tất 
viên mãn ” (Thân sắc vàng như Phật, diệu tướng đều viên mãn) cho thấy 
phàm phu ưu não một khi đã sanh cõi kia thì đều được chân thân kim 
sắc, diệu tướng viên mãn đầy đủ giống như Phật.

Tiếp đó, kinh còn nói: “Diệc dĩ đại bi tâm, lợi ỉch chư quần 
phấm, ly dục thâm chánh niệm, tịnh huệ tu phạm hạnh ’’ (Cũng dùng tâm 
đại bi, lợi ích các quần phẩm. Ly dục, chánh niệm sâu, tịnh huệ tu phạm 
hạnh), ý nói: Những người vãng sanh khi hoa nở thấy Phật, thân tâm 
thanh tịnh ngay, trí huệ bén nhạy, đại bi vô lượng, tự giác, giác tha thành 
tựu Bồ Đề. Đấy đều là do sức oai thần, sức bổn nguyện, nguyện trọn đủ, 
nguyện rõ ràng, kiên cố, rốt ráo của A Di Đà Phật, nên mới có the khiến 
cho phàm phu trong đêm dài ưu não đắc trí huệ thanh tịnh, thân tâm như 
Phật. Rõ ràng là phàm phu mang tâm Đại Thừa trong cõi này được Phật 
gia bị bèn vãng sanh trong thượng phẩm, đắc Vô Sanh Nhẫn thì có chi là 
lạ? Ngay câu đầu trong bài kệ tụng phát nguyện, tỳ-kheo Pháp Tạng đã 
bảo: “Ngã lập siêu thế chỉ” (Tôi lập chí siêu thê); những điêu vừa nói 
trên chính là chỗ siêu thế, lẽ nào lại đem thói thường của mười phương 
để luận bàn phẩm vị cõi Cực Lạc ư?

Sách Vô Lượng Thọ Kinh Sao còn bảo: “Ngài Cảnh Hưng bảo rõ 
ba bậc chỉn phẩm là phàm phu vãng sanh nên Ngài giảng rằng: ‘Một là 
phàm tiểu vãng sanh, hai là đại thảnh vãng sanh Chữ ‘phàm tiếu ’ chỉ 
ba bậc [vãng sanh]

Sách Du Tâm An Lạc Đạo cũng viết: “Lại nữa, bổn mươi tám 
nguyện trước hết là vì hết thảy pháp phàm phu, rồi mới kiêm vì tam thừa 
thánh nhân. Do vậy, phải biết ỷ  chỉ của tông Tịnh Độ là ‘von vì phàm 
phu, kiêm vì thảnh nhân

Hơn nữa, ngay trong câu đầu của phẩm này đã bảo: “Thập 
phương thể giới chư thiên nhân dân, kỳ hữu chỉ tâm nguyện sanh bỉ

Phẩm  2 4  Tam b ổ i vãn g  sanh 572



quốc, phàm hữu tam bối” (Nói chung, chư thiên, nhân dân trong mười 
phương thê giới chí tâm nguyện sanh cỗi kia thì gôm có ba bậc). Kinh 
nói cả ba bậc (tam bối) chỉ là chư thiên, nhân dân trong mười phương, 
chẳng hề nói họ là Bồ Tát hay Thanh Văn. Như vậy, ba bậc được nêu 
trong kinh này trước hết là nhắm đến phàm phu, nhưng trong kinh cũng 
nói kèm đên thánh nhân như phâm Bô Tát Vãng Sanh nói các hàng Bô 
Tát trong mười phương thế giới “đương vãng sanh giả, câu thuyết kỳ 
danh, cùng kiếp bất tận” (những kẻ sẽ được vãng sanh; nếu chỉ nêu 
danh hiệu của họ thì hết cả kiếp cũng chẳng thế hết nối).

“Xả gia, khí dục, nhỉ tác sa-môn ” (Bỏ nhà, lìa dục, làm sa-môn): 
“Xả gia ” là xuất gia, “tác sa-môn ” là trở thành Tăng. Tỳ Bà Sa Luận 
nói: ‘ÈNhà là nhân duyên phiền não. Xuất gia là đế diệt cẩu lụy nên phải 
xa lìa [nhà cửa]”. Pháp sư Huyền Ưấn cũng bảo: “Xuất gia tạo ác rất 
khó như thuyền lướt trên đất; tại gia gây lỗi thật dê như thuyền buồm 
trôi trên biến. Lại nữa, xuất gia tu đạo dễ dàng như thuyền buồm bơi 
trên biên; tại gia tu phước thật khó như thuyên đi trên cạn. Nhưng có kẻ 
tâm xuất gia mà thân chăng xuất gia, có kẻ thân xuất gia tâm chẳng 
xuất gia. Nay cả thân lẫn tâm đều phải xuất gia nên mới bảo bỏ nhà, lìa 
dục

Sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận cũng bảo: “Hết thảy 
chúng sanh do khát ái nên cỏ huyên thân. Do huyễn thân nên có cõi 
nước. Bỏ nhà lìa dục thì khát ái thanh tịnh nên cõi nước cũng thanh 
tịnh. Kinh Đại Bát Nhã nói: ‘Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ tánh hảo du chư 
Phật quốc độ, ưng viễn ly xuất gia ’ ([Neu] Bồ Tát Ma Ha Tát có lòng 
ham muốn chỉnh mình sẽ đến được các cõi nước Phật thì phải nên viễn 
ỉy hạnh tại gia). Như vậy, xuất gia là chánh nhân Tịnh Độ vì viễn ly bất 
tịnh

Trong sách Du Tâm An Lạc Đạo, đại sư Hải Đông Nguyên Hiểu 
đời Đường đã viêt:

“Kỉnh Vô Lượng Thọ nói đến nhân [vãng sanh] của ba bậc. Bậc 
thượng gom năm câu:

- Một là ‘bỏ nhà lìa dục trở thành sa-môn’. Câu này chỉ rõ 
phương tiện phát khởi chánh nhân.

- Hai là ‘phát Bồ Đe tâm đẩy chỉnh là chánh nhân.
- Ba là ‘chuyên niệm đức Phật kia Đấy là tu Quán.
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- Bôn là ‘làm các công đức đẩy là khởi hạnh. Quán và Hạnh để 
trợ giúp cho nghiệp được viên mãn (Sư Nguyên Hiểu coi Niệm Phật là 
trợ nghiệp; thuyết này chưa ổn, trong phần bàn về tông thú của kinh, 
chúng ta đã bàn, ở đây không nhắc lại).

- Năm là ‘nguyện sanh cõi kia Đây chỉnh là nguyện, bon điều 
trên là hạnh. Hạnh nguyện hòa hợp mới được vãng sanh

Trong phần ừên, Khởi Tín Luận đã bảo xuất gia là chánh nhân 
của Tịnh Độ, Nguyên Hiếu đại sư lại coi xuất gia chỉ là phương tiện để 
phát khởi chánh nhân. Hai thuyết hơi khác nhau, nhưng xét ra thuyết của 
ngài Nguyên Hiểu ổn thỏa, thích đáng hơn!

Xét theo Quán kinh, trong cả ba phẩm Thượng chẳng thấy nói 
phải xuất gia ; riêng trong phần Trung Phẩm Thượng Sanh có bảo “tu 
hành chư giới” (tu hành các giới), Trung Phẩm Trung Sanh có nói: 
“Nhược nhất nhật nhất dạ trì Sa Di Giới, nhược nhất nhật nhất dạ trì 
Cụ Túc Giớr (Neu một ngày một đêm trì giới Sa Di, hoặc một ngày một 
đêm trì Cụ Túc Giới). Trong cả chín phẩm của kinh ấy, chỉ mồi hai 
phẩm trên nói rõ là xuất gia. Riêng kinh này khác hắn, trong bậc Thượng 
bảo là xuất gia, trong bậc Trung lại bảo “bất năng hành tác sa-môn ” 
(chẳng thể hành hạnh sa-môn). Ãy là do chúng sanh cơ duyên vô lượng 
sai khác, sự tu hành lúc còn tu nhân cũng thiên sai vạn biệt, mồi người 
mỗi khác, chẳng ai giống nhau. Tôi trộm nghĩ: Kinh chỉ phân chia các 
phẩm vị một cách sơ lược để giảng sơ về thứ bậc; đây chỉ là tày bệnh 
cho thuốc, tùy cơ thuyết pháp, nên chúng ta chẳng nên câu nệ một chiều, 
chấp chết cứng vào văn tự. Tôi trộm đoán rằng trong pháp hội Vô 
Lượng Thọ, ngài A Nan là đương cơ, lại có một vạn hai ngàn vị đại tỳ- 
kheo, năm trăm vị tỳ-kheo-ni hiện diện. Các bậc đại đức xuât gia như 
vậy đều đáng dự vào hạng vãng sanh bậc Thượng.

Vả lại, kinh này chính là bộ kinh đệ nhất của Tịnh tông nên những 
điều dạy trong kinh này đều là khuôn phép chánh tông: Bậc xuất gia tu 
được vãng sanh bậc Thượng là chuyện họp lẽ thường tình nên đức Phật 
thuận theo nhân duyên ấy mà nói người vãng sanh trong bậc Thượng là 
bậc xuất gia, lìa dục, tu hạnh sa-môn.

Quán kinh khác hẳn kinh này: Đương cơ trong pháp hội ấy là Vy 
Đe Hy phu nhân, A Nan và Mục Liên chỉ đứng hầu hai bên đức Phật; 
Thích, Phạm chư thiên đứng trên không đổ mưa hoa [cúng dường]. 
Trong hội chỉ có hai vị A Nan và Mục Liên là bậc tỳ-kheo đại quyền thị 
hiện, không có bậc xuất gia nào khác. Trong pháp hội, bậc đương cơ
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nghe pháp và hàng vãng sanh bậc Thượng chủ yếu là những người tại 
gia như Vy Đe Hy phu nhân v.v... nên Phật ứng theo cơ duyên ây chăng 
nói đến chuyện xuất gia trong phần giảng về Thượng Phâm vãng sanh.

Quán kinh cũng dạy: “Vy Đe Hv dữ ngũ bách thị nữ, văn Phật sở 
thuyết, ứng thời tức kiến Cực Lạc thế giới quảng trường chi tướng, đắc 
kiến Phật thân cập bỉ nhị Bồ Tát, tâm sanh hoan hỷ, thán vị tang hữu, 
hoảt nhiên đại ngộ, đãi Vô Sanh Nhẫn. Ngũ bách thị nữ, phát A Nậu Đa 
La Tam Miệu Tam Bồ Đe tâm, nguyện sanh bỉ quốc. Thế Tôn tất ký, giai 
đương vãng sanh. Sanh bỉ quổc dĩ, hoạch đắc Chư Phật Hiện Tiên tam- 
muội, vô lượng chư thiên, phát Vô Thượng Đạo Tâm ” (Vy Đê Hy và 
năm trăm thị nữ nghe lời Phật dạy, ngay lập tức thấy được tướng rộng 
lớn của thế giới Cực Lạc, được thấy thân Phật và thân hai vị Bồ Tát, tâm 
sanh hoan hỷ, khen là chưa từng có, hoát nhiên đại ngộ, đạt Vô Sanh 
Nhẫn. Năm trăm thị nữ phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, 
nguyện sanh cõi kia. Đức Thế Tôn thọ ký họ sẽ đều được vãng sanh. 
Sanh trong nước ấy rồi sẽ đắc Chư Phật Hiện Tiền tam-muội. Vô lượng 
chư thiên phát Vô Thượng Đạo Tâm).

Ta thấy rõ, trong pháp hội Quán kinh, bậc đương cơ toàn là căn 
khí Đại Thừa, lại đều là hạng tại gia phát tâm. Những người như thế 
chắc chắn là hạng vãng sanh trong bậc Thượng.

Vả lại, Vy Đe Hy phu nhân chứng đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn ngay 
trong hiện đời nên ắt phải thuộc bậc Thượng Phẩm Thượng Sanh nơi cõi 
Cực Lạc. Vy Đe Hy là phụ nữ tại gia lại chứng đắc pháp nhẫn ngay 
trong hiện đời, Thượng Phẩm vãng sanh; đủ chứng tỏ người vãng sanh 
trong bậc Thượng chẳng phải chỉ hạn cuộc trong hạng xuất gia, cũng 
như chứng tỏ diệu pháp Tịnh tông phá tan mọi quy cách, chí viên, cực 
đốn chẳng thể nghĩ bàn.

Hơn nữa, sách Báo Ân Luận có nói: “Ông Lưu Di Dân ba lượt 
thây Phật, [được Phật] dùng ảo phủ lên, [được] tay Ngài xoa đầu, tự 
thấy mình thuộc về Thượng Phâm, nhimg ông chẳng phải là bậc xuất 
gia. Với chư tố của Liên Tông và các vị Duy Ma, Hiền Hộ v.v... hết thảy 
các bậc vãng sanh danh đức tăng lẫn tục, ta đều có thể dựa theo đó mà 
suy vậy”. Đời Tấn, ông Lưu Di Dân họp cùng ngài Huệ Viễn niệm Phật 
ở Lô Sơn, được vãng sanh trước cả ngài Huệ Viễn. Ngài Huệ Viễn lúc 
săp tịch, vừa xuât định thây A Di Đà Phật thân chật cả hư không. Trong 
viên quang của Ngài có các hóa Phật, Quán Âm, Thế Chí đứng hầu hai 
bên. Lại thấy dòng nước tỏa quang minh chia làm mười bốn nhánh, cùng
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chảy lên rót xuống, diễn thuyết các âm Khổ, Không, Vô Thường, Vô 
Ngã. Phật bảo ngài Huệ Viễn: “Ta do bổn nguyện lực nên đến an ủi 
ông; sau bảy ngày nữa, ông sẽ sanh về cõi ta”. Tổ lại thấy, những vị 
trong Liên Xã đã vãng sanh trước như các vị Phật Đà Da Xá, Huệ Trì, 
Huệ Vĩnh, Lưu Di Dân v.v... đều đứng hầu bên Phật, bước đến bảo: “Sư 
phát tâm sớm nhưng sao về muộn thế? ” Lúc còn sống, ông Lưu Di Dân 
ba lượt thấy Phật; sau khi tịch theo Phật đến đón ngài Huệ Viễn. Đấy là 
một chứng cớ chứng tỏ cư sĩ cũng có thể vãng sanh trong Thượng Phẩm.

Trong kinh Hoa Nghiêm, hàng tại gia chiếm đa số trong năm 
mươi ba vị thiện tri thức của Thiện Tài đồng tử. Trong Mật Tông, tổ sư 
phái Cát Cư (Kargyupa) là cư sĩ (ngài Mã Nhĩ Ba (Marpa)). Do tổ sư là 
hàng bạch y nên phái ấy thường được gọi là Bạch Giáo. Cư sĩ Duy Ma 
chính là Kim Túc Như Lai thị hiện. Mười sáu vị Hiền Hộ Chánh Sĩ đều 
là tại gia Bồ Tát, là thượng thủ hàng Bồ Tát trong hội này. Do vậy, ta 
chớ nên chấp vào tướng tại gia hay xuất gia mà sanh phân biệt!

Kinh này bảo Thượng Phẩm vãng sanh là hạng xuất gia, lìa dục; 
Quán kinh chẳng hề nói Thượng Phẩm vãng sanh phải là xuất gia. Vy 
Đe Hy phu nhân là nữ nhân tại gia lại được Thượng Phẩm vãng sanh; 
năm trăm thị nữ cũng Thượng Phẩm vãng sanh.

Thật ra, hai kinh chẳng hề mâu thuẫn với nhau vì Vy Đe Hy phu 
nhân đã mang tâm xuất gia. Ví dụ như ở Trung Hoa, phương Nam coi 
gạo là thực phẩm chủ yếu, phương Bắc coi lúa mì là thực pham chính. 
Gạo, mì tuy khác nhưng đều có công dụng làm thực phẩm chủ yếu nên 
cũng như nhau. Vì vậy, người tại gia mang tâm xuất gia cũng có thế 
sanh trong Thượng Phẩm. Trong Quán kinh, sau bậc Thượng Phấm, 
Trung Trung Phẩm là người xuất gia; kinh Vô Lượng Thọ dạy người tại 
gia cũng có thể sanh trong phẩm này. Phối hợp cả hai kinh ta mới dễ 
nhận ra ý nghĩa chân thật. Vì vậy, phải nên khéo hiếu thánh tâm, chớ 
đừng chấp chết cứng vào văn tự. Neu hiếu câu “xả gia, khí dục” (bỏ 
nhà, lìa dục) là chú trọng tại tâm xuât gia thì ý chỉ cả hai kinh thật chăng 
sai khác.

Câu “phát Bồ Đe tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật ” 
(phát Bồ Đe tâm, một dạ chuyên niệm A Di Đà Phật) chính là cương 
lãnh của toàn bộ kinh này. Câu này đã được bàn tỉ mỉ trong phân nói vê 
tông thú. Sách Di Đà Yeu Giải coi “tín, nguyện, trì danh” là tông của 
kinh Tiểu Bổn; bản chú giải này lại dùng “phát Bồ Đe tâm, một bề 
chuyên niệm” làm Tông, nhưng vẫn cùng một ý chỉ. Tín - nguyện chính
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là một trong ba tâm nói trong Quán kinh: Một là chí thành tâm, hai là 
thâm tâm, ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Theo Tứ Thiêp Sớ:

1. Chí thành tâm là chân thật tâm,
2. Thâm tâm là thâm tín tâm. Thâm tín tâm có hai điều:
- Một là tin quyết định một cách sâu xa rằng thân mình hiện tại là 

phàm phu tội ác, từ bao kiếp đến nay thường chìm đắm, lưu chuyến 
chẳng có duyên gì để xuất ly.

- Hai là tin quyết định một cách sâu xa rằng bốn mươi tám nguyện 
của A Di Đà Phật nhiếp thọ chúng sanh, không còn lo âu, ngờ vực gì. 
Nương theo nguyện lực của Ngài, quyết định được vãng sanh.

3. Hồi hướng phát nguyện tâm là tò trong tâm tin tưởng sâu xa 
chân thật, đem hết thảy thiện căn đã tu hồi hướng nguyện sanh cõi kia.

Do đó, ta thấy rằng “tỉn nguyện ” sách Yeu Giải nói đó chính là ba 
tâm của Quán kinh, mà ba tâm của Quán kinh lại chính là Bồ Đe tâm nói 
trong kinh này. “Phát Bồ Đe tâm” nói trong kinh này chỉnh là “tín 
nguyện ” nói trong Di Đà Yeu Giải.

Hơn nữa, “nhất hướng chuyên niệm ” chính là Trì Danh. Do hai 
bản Đại, Tiểu A Di Đà Kinh nguyên lai chỉ là một kinh nên tông của hai 
kinh ắt phải đồng nhất. Trong phần giảng về tông thú đã giảng kỹ về 
“phát Bồ Đe tăm” nên ở đây chẳng bàn nhiều. Tôi chỉ trích vài đoạn 
trong phần luận về Bồ Đề tâm của An Lạc Tập để độc giả tham khảo 
thêm. An Lạc Tập do ngài Đạo Xước soạn, bàn luận những điểm rất tinh 
yếu.

Dưới đây tôi sẽ trích nguyên văn, cỏ chú giải đôi chút nhằm giảng 
rõ phân nào lời luận. Đạo Xước đại sư đã lập ra bốn điều nghị luận 
quanh việc phát Bồ Đề tâm:

* Một là bàn về công dụng của Bồ Đề tâm. Sách An Lạc Tập viết:

“Thứ nhất là nêu lên công dụng của Bồ Đe tâm. Đại Kinh bảo 
phàm muốn vãng sanh Tịnh Độ thì phải lấy Bồ Đề tâm làm gốc. Vì sao? 
Bồ Đe chính là tên gọi của Vô Thượng Phật Đạo. Nếu muốn phát tâm 
ỉàm Phật thì tâm ẩy rộng lớn trùm khắp pháp giới. Tâm ấy rốt rảo, 
ngang với hư không. Tâm ấy lâu xa đen cùng tận đời vị lai. Tâm ẩy trọn 
khắp, lìa nhị thừa chướng. Neu phát được tâm ấy thì khuynh đảo được 
sanh tử vô thỉ và trầm luân trong các cỗi. Đem tất cả công đức hồi 
hướng Bồ Đe thì đều cỏ thế đạt tới Phật quả, chẳng bị diệt mất”.

P hắm  24  Tam b ố i vãn g  sanh 577



Tôi xin tạm giải thích thô thiển như sau: Trước hết, luận dẫn Đại 
kinh để nói lên công dụng của Bồ Đề tâm. “Đại kinh” chính là kinh Vô 
Lượng Thọ. Các vị Tịnh Ảnh, Đạo Xước, Thiện Đạo đều gọi kinh Vô 
Lượng Thọ ỉà Đại kinh; ngài Thiên Thai gọi là Đại Bổn.

Tâm Bồ Đe chính là cái sốc để vãns sanh Tỉnh Đô. Nếu chẳng 
phát được tâm này thì dẫu cứ siêng tu nhưng cũng khác nào nước chẳng 
có nguồn, cây không có cội nên trọn chẳng thể vãng sanh được. Từ chữ 
“vì sao ” trở đi là lời giải nghĩa.

Bồ Đe nghĩa là Giác. Vô Thượng Giác chính là Phật. Vì vậy, Bồ 
Đe là danh xưng khác của Vô Thượng Phật Đạo. “Phát tâm làm Phật” 
nghĩa là phát khởi cái tâm “tâm này làm Phật, tâm này là Phật”.

Phát khởi được tâm như thế thì ta vốn đã là Phật, cái tâm “làm 
Phật” này vốn sẵn đã là cái tâm “là Phật” nên luận nói tiếp: Tâm này 
“rộng lớn về chiều dọc thì suốt cả ba đời, về chiều ngang thì trọn khắp 
hư không. “Rốt ráo ” là chân tế rốt ráo, là tột cùng của nguồn pháp. Chữ 
“lâu xa ” diễn tả tâm ấy sáng suốt, lặng lẽ, chân thường, vĩnh viễn thoát 
khỏi sanh diệt. “Trọn khắp ” là đầy đủ hết thảy, không thiếu, không dư. 
Tâm như vậy có công đức chang thế nghĩ bàn.

Nếu phát được tâm ấy thì có thể dẹp sạch mối sanh tử từ vô thỉ 
đến nay cũng như sự trầm luân trong các cõi. Neu lại có thế đem công 
đức hồi hướng Bồ Đề thì quyết định chứng được Phật quả. Tất cả công 
đức ấy nhất định chẳng luống uổng, cũng chẳng bị tổn thất hay diệt mất. 
Lời dạy này của tổ Đạo Xước đã chỉ thăng vào ngay công dụng của Bô 
Đề tâm: Vượt ra ngoài khả năng suy lường, hiểu biết của chúng ta, thật 
là vi diệu khó nghĩ bàn.

Xin lại dẫn Bồ Đề Tâm Luận của Mật tông để chứng minh thêm; 
luận nói: “Tăm Bồ Đề này chứa đựng hết thảy công đức của Bô Tát. 
Nếu tu chứng xuất hiện thì làm đạo sư cho hết thảy. Nếu quay trở vê gôc 
thì chính là cõi nước Mật Nghiêm. Chăng đứng dậy khỏi tòa mà có thê 
thành tựu hết thảy Phật sự ”. Công dụng của Bồ Đe tâm thật chẳng thể 
nghĩ bàn.

* “Thứ hai là nêu ỉên Danh và Thể của Bồ Đe, nhưng Bồ Đe có 
đến ba thứ:

Một là Pháp Thân Bồ Đe, hai là Báo Thân Bồ Đe, ba là Hóa Thân 
Bồ Đề.
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a. Pháp Thân Bồ Đe chỉnh là Chân Như, Thật Tướng, Đệ Nhất 
Nghĩa Không, tự tánh thanh tịnh. Thế không uế nhiễm, lỷ xuất thiên 
chân, chằng cần phải tu thành nên gọi là Pháp Thân; là bản thê của 
Phật đạo nên gọi là Bồ Đê.

b. Báo thân Bồ Đề là tu đủ vạn hạnh, cảm được cái quả báo thân 
Phật. Do quả tương ứng cái nhân nên gọi là Báo Thân. Viên thông vô 
ngại nên gọi là Bô Đê.

c. Hóa Thân Bồ Đe ỉà từ Báo khởi Dụng, hướng đến muôn vàn 
căn cơ nên gọi là Hóa Thân, lợi ích chủng sanh một cách viên thông nên 
gọi là Bổ Đe

Xin giải thích: Thứ hai là bàn về Danh và Thế của Bồ Đe, chia ra 
thành Pháp, Báo, Hóa ba thân để luận.

Pháp Thân Bồ Đe chính là Chân Như, Thật Tướng, Đệ Nhất 
Nghĩa Không. Câu “tự tánh thanh tịnh, thể không nhiễm uế” chính là 
như Lục Tổ bên Thiền Tông nghe câu “vô trụ sanh tâm” chợt đại ngộ, 
bèn nói: “Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Ý nghĩa của câu “lý xuất 
thiên chân, chăng cần phải tu thành ” giống như câu “nào ngờ tự tánh, 
von tự đầy đủ ” ( “Lý xuất thiên chân ” nghĩa là lý tự nhiên như vậy, khác 
nào những chân lý hiển nhiên trong trời đất). Do vốn tự đầy đủ nên nào 
cần phải tu thành. Ngũ Tố nghe nói như thế bèn trao y bát, lập ngài Huệ 
Năng làm Tổ thứ sáu. Ngài cũng nói: “Chẳng biết bản tâm thì học pháp 
vô ích. Nêu biết rõ bản tâm của chỉnh mình, thấv tự tánh của chính mình 
thì đáng gọi là trượng phu, thiên nhân sư, Phật”. Lúc ấy, đại sư Huệ 
Năng còn chưa xuống tóc, vẫn còn là người làm việc nặng nhọc trong 
chùa; một phen phát ngộ tâm này bèn thăng ngay lên địa vị tổ sư. Đây 
chính là như Bồ Đe Tâm Luận nói: “Neu tu chứng xuất hiện thì làm đạo 
sư cho hết thảy... Chang đứng dậy khỏi tòa mà có thể thành tựu hết thảy 
Phật sự ”.

Tâm Bồ Đe vượt thoát phàm tình, công dụng khó nghĩ tưởng. 
Tâm tánh như vậy được gọi là Pháp Thân. Tâm tánh ấy là bản thể của 
Phật đạo nên gọi là Bồ Đe.

Tiếp đó, Ngài giảng về Báo Thân. Pháp Thân vốn sẵn đủ chính là 
Tánh Đức. Có công Tu Đức thì Tánh Đức mới được hiển lộ. Vì vậy, 
phải tu đủ vạn hạnh, công đức trang nghiêm mới đắc báo thân Phật quả. 
Báo Thân viên minh trọn đức, thông đạt vô ngại nên bảo là “viên thông 
vô ngại”, nên gọi là “Báo Thãn Bồ Đề". Từ Báo Thân hiện ra Hóa
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Thân, tùy căn cơ mà hóa hiện, diệu dụng vô cùng nên bảo là “lợi ích 
chúng sanh một cách viên thông” và gọi là Hóa Thân Bồ Đề.

* “Thứ ba là chi rõ phát tâm có sai khác. Nay nói về hành giả tu 
nhân phát tâm thì phải có đủ ba điều:

1. Một là cân phải hiếu thấu hữu, vô, tự tánh thanh tịnh từ xưa 
đến giờ.

2. Hai ỉà duyên tu vạn hạnh, tám vạn bổn ngàn Ba La Mật môn
v.v...

3. Ba là đại từ bỉ làm gốc, luôn lẩy việc độ sanh làm bản hoài
Ba nhân ấy tương ứng với Đại Bồ Đe nên gọi là phát tâm Bồ Đe.
Lại như Tịnh Độ Luận (tức là Vãng Sanh Luận) bảo:
‘Nay phát Bồ Đe tâm chỉnh là tâm nguyện làm Phật. Tâm nguyện 

làm Phật chính là tâm độ chúng sanh. Tâm độ chúng sanh chính là tâm 
nhiếp thủ chúng sanh sanh vào cõi có Phật. Nay nguyện sanh Tịnh Độ 
thì trước hết cần phải phát Bồ Đe tâm

Xin giải thích: Phát tâm có sai khác, nghĩa là có hai loại phát tâm:

- Trước hết, trong khi còn tu nhân cần phải phát khởi ba thứ tâm 
sau đây:

1. Một là cần phải hiểu thấu Hữu, Vô, và tự tánh vốn sẵn thanh 
tịnh từ xưa đến nay.

Tự tánh thanh tịnh đã giải thích trong phần trước. Câu “hiếu thấu 
Hữu, Vô” chính là mấu chốt huyền nhiệm để giải ngộ cái tâm. “Vô” 
chính là như những chữ “vô ” được nêu lên liên tục từ “vô nhĩ căn ” cho 
đến “vô trí dỉệc vô đắc” trong Tâm kinh; và cũng giống như kinh Đại 
Bát Niết Bàn dạy: “Như thị nghịch thuận nhập siêu thiền dĩ, phục cáo 
đại chúng, ngã dĩ Phật nhãn, biến quản tam giới nhất thiết chư pháp, vô 
minh bổn tể, tánh bổn giải thoát. Ư thập phương cầu, liễu bất khả đăc, 
suy bổn vô cố, sở nhân chi diệp, giai tất giải thoát. Vô minh giải thoát 
cổ, nãi chỉ lão tử, giai đắc giải thoát. D ĩ thị nhân duyên, ngã kim an trụ 
Thường Tịch Diệt Quang, danh Đại Niết Bàn ” (Lần lượt thuận, nghịch 
nhập siêu Thiền Định như thế xong, lại bảo đại chúng: ‘Ta dùng Phật 
nhãn xem khắp hết thảy các pháp trong tam giới, tánh của vô minh bốn 
tế vốn là giải thoát, tìm khắp mười phương trọn chẳng thể được. Do gôc 
là không, nên đối với cành lá đều được giải thoát. Do giải thoát khỏi vô
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minh nên cho đến với lão tử đều được giải thoát. Do nhân duyên ấy, ta 
nay an trụ trong Thường Tịch Diệt Quang, gọi là Đại Niết Bàn). Đây 
chính là lời dạy từ bi tha thiết tối hậu của đức Thê Tôn. Đại sư Vĩnh 
Minh đã nguyện trong vô lượng kiếp sẽ lột da làm giấy, chẻ xương làm 
bút, lây máu làm mực biên chép đoạn văn trên đê báo đáp từ ân.

Vô Minh vốn là không, nên làm gì có cành lá; hiểu vọng vốn là 
không, nên chân tánh tự hiển lộ. Đó là ý nghĩa cốt yếu của chữ “biết 
Vô Còn “biết Hữu ” là như nhà Thiền thường bảo: “Cần phải biết Hữu 
thì mới đắc”. Trong Tâm Vương Minh, ngài Phó Đại Sĩ cũng bảo: 
“Muối hòa trong nước, nước vẫn trong veo, quyết định là có, nhưng 
chang thấy hình dáng. Tâm vương cũng thế: Ngụ trong thân thê, ứng 
dụng ra ngoài, thích ứng theo từng tình huống tự tại vô ngại, hoàn thành 
các việc”. Bài minh đã dùng thí dụ để chỉ rõ ai cũng tự có tâm vương. 
Tâm vương quyết định là có, tùy theo sự vật, tình huống phát huy diệu 
dụng, nhưng chang thấy được hình dáng của tâm vương.

Kinh Niết Bàn còn dạy: “Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật 
tánh” (Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh). “Biết Hữu” là biết có 
Phật Tánh vậy.

Sách Tâm Đăng Lục bảo: “Do đó, cố đức đều muốn ai cũng phải 
biết Hữu. Nếu chang biết Hữu thì toàn là hư vọng”. Trên đây tôi đã giải 
thích thê nào là “biết Hữu ” và “biết Vô ” để giảng câu “thấu đạt Hữu, 
Vô “Hiếu thấu ” còn có nghĩa là hiểu rõ cái tâm, thấu đạt cái gốc, hiểu 
rõ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh từ xưa đến nay.

Tánh ấy giống như trực tâm được nói trong Đại Thừa Khởi Tín 
Luận. Trực tâm là chánh niệm pháp Chân Như.

2. Hai là “duyên tu vạn hạnh”, điều này tương đương với thâm 
tâm trong bộ luận trên: thích tu hết thảy các hạnh lành.

3. Ba là “đại từ bi làm gốc” tương đương với đại bi tâm trong 
luận Khởi Tín: muốn dẹp tan hết nồi khổ của chúng sanh.

Ba thứ phát tâm như vậy tương đương với ba tâm trong luận Khởi 
Tín nên bảo: “Ba nhân ây tương ứng với Đại Bô Đ ê”. Vì vậy, phát lên 
ba tâm ây chính là phát Đại Bô Đề tâm.

- Tiếp đó, ngài Đạo Xước dẫn Tịnh Độ Luận: Bồ Đề tâm chính là 
tâm nguyện thành Phật độ sanh, tâm nhiếp thủ chúng sanh sanh về Tịnh 
Độ.
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Thoạt nhìn, nếu so với tâm trước thì tâm này dễ phát khởi hơn, 
nhưng thật ra chẳng phải như vậy. Bởi vì pháp môn Vãng Sanh Tịnh Độ 
quả thật là pháp khó tin. Tín tâm chưa sanh làm sao có thể phát tâm nổi? 
Trong kinh A Di Đà, mười phương chư Phật đã xưng tán đức Bổn Sư ở 
trong đời Ngũ Trược “vị chư chúng sanh thuyết thị nhất thiết thế gian 
nan tín chỉ pháp ” (vì các chúng sanh nói pháp hết thảy thế gian khó tin 
được nổi). Phẩm Độc Lưu Thử Kinh (riêng lưu lại kinh này) của kinh 
Vô Lượng Thọ đây cũng bảo: “Nhược văn tư kỉnh, tín nhạo thọ trì, nan 
trung chi nan, vô quá thử nan ” (Neu nghe kinh này mà tin ưa, thọ trì 
được thì đó là điều khó nhất trong các điều khó, không có gì khó hơn 
điều này). Rõ ràng là có thế tin nổi pháp môn Tịnh Độ đã là một điều 
khó khăn nhất trong các điều khó trong thế gian!

Tin được pháp khó tin này thì chính là đại trí. Thuận theo tín tâm 
ấy phát khởi chí nguyện thành Phật độ sanh cùng chứng Tịnh Độ; đó 
chính là Bồ Đe tâm. Chỉ cần chân thật tin nhận thì tự nhiên phát được 
những tâm như trên đã nói. Đây lại chính là phương tiện thù thắng của 
Tịnh Tông.

Sách Di Đà Yếu Giải bảo: “Tin sâu phát nguyện chỉnh là Vô 
Thượng Bồ Đ e”. Bởi vậy, người niệm Phật cần phải sớm sanh tín, 
nguyện; vì đó chính là phát tâm Bồ Đe vậy.

* “Thứ tư là vấn đáp, giải thích.
Hỏi: Neu tu đủ muôn hạnh cảm được Bồ Đe, được thành Phật 

quả, thì sao kinh Chư Pháp Vô Hành lại bảo: ‘Nhieợc nhãn cầu Bồ Đe, 
tức vô hữu Bồ Đề, thị nhân viễn Bồ Đe, do như thiên dữ địa ’ (Nếu ai câu 
Bồ Đe thì chẳng có Bồ Đề. Người ấy cách xa Bồ Đe như trời với đất) ”

Xin giải thích: Có kẻ dựa vào kinh Chư Pháp Vô Hành dạy: Nếu 
ai cầu Bồ Đề thì chẳng có Bồ Đe để đắc, sự mong cầu ấy càng cách xa 
Bồ Đề như trời cách xa đất. Nếu đã là như vậy, thì nay tại sao lại bảo 
phải tu vạn hạnh để đạt được quả Bồ Đề ngõ hầu thành Phật? Dưới đây 
là lời đáp của Tổ:

“Chánh thể của Bồ Đe là lý cầu vô tướng. Nay dùng tướng đê cầu 
thỉ chẳng đúng với Thật Lý nên bảo là người ấy xa cách. Vì vậy, kinh 
dạy chẳng thể dùng tâm, chang thế dùng thăn đê đăc Bô Đê

Xin giải thích: Bản thể chân chánh của Bồ Đe khế hợp với Lý nên 
không có hết thảy tướng. “Lý” là Thật Tế lý thể, cũng chính là Chân 
Như Thật Tướng. Hành nhân nêu dùng tướng đê câu, ý mong câu quả
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nên tự xa lìa Thật Te lý thể. Do vậy, mới bảo là “chẳng đúng với thật 
lý”. Vì vậy, người ấy xa cách Bồ Đe.

“Nay tuy biết tu hành cầu vãng sanh, hiếu biết rõ ràng Lý Thê là 
vô cầu, nhưng chang hoại giả danh nên tu đủ các hạnh. Do đó, sẽ cảm 
được Bồ Đe. Vì vậy, Trí Độ Luận bảo: ‘N.ếu ai thấy Bát Nhã là bị trói 
buộc. Nếu ai chẳng thay Bát Nhã thì cũng bị trói buộc. Neu ai thấy Bát 
Nhã thì được giải thoát, nếu ai chang thấy Bát Nhã thì cũng được giải 
thoát Long Thọ Bồ Tát giảng: ‘Nen ở trong ấy mà chang lìa được tứ 
cú78 thì bị trói buộc. Lìa tứ cú thì được giải thoát Nay muốn cầu Bỏ Đe 
thì chỉ nên tu hành như thế, ấy chính ỉà chang hành mà hành. Chăng 
hành mà hành là chang trái nghịch đại đạo lý Nhị Đe

Xin giải thích: “Chang hành mà hành ” chính là vô cầu mà cầu. 
Tuy biết Lý Thể là vô cầu, Bồ Đe chẳng thể đắc, nhưng vẫn tu đủ vạn 
hạnh để cảm Bồ Đe, khéo khế hợp với Trung Đạo nên có thể cảm ứng, 
khế họp.

Tiếp đó, sách An Lạc Tập dựa vào Tịnh Độ Luận đề xướng: Phàm 
ai muốn phát tâm Vô Thượng Bồ Đề thì trước hết phải xa lìa ba pháp 
trái nghịch Bồ Đe môn:

“Một là môn nương vào trí huệ, chẳng cầu tự vui do xa lìa Ngã 
tâm, tham chấp tự thân.

Hai là môn nương vào từ bi, dẹp khổ cho hết thảy chúng sanh do 
xa lìa tâm chang an lạc chúng sanh.

Ba là môn nương vào phương tiện, tâm thương xót hết thảy chúng 
sanh do xa lìa tâm cung kỉnh, củng dường thân mình.

Đó gọi là xa lìa ba pháp trái nghịch Bồ Đe môn
Xin giải thích: Ba thứ pháp trái nghịch được nói trong luận chính 

là: Một là “ngã tâm, tham chấp tự thăn”, hai là “tâm không an lạc 
chủng sanh ”, ba là “tâm cung kỉnh cúng dường tự thân cần phải xa 
lìa ba tâm này.

Sách An Lạc Tập viết tiếp: “Bồ Tát xa lìa ba pháp trái nghịch Bồ 
Đe môn như thế liền đẳc ba pháp tùy thuận Bồ Đề môn. Những gì là ba?

78 Tứ cú là bốn câu “có, không, cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải 
không”.
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- Một là Vô Nhiễm Thanh Tịnh tâm, do chẳng vì thân mình cầu 
các sự vui. Bồ Đe là chốn thanh tịnh vô nhiễm, nếu vì tự thân cầu sự vui 
thì trải nghịch với Bồ Đề môn. Do đó, tâm vô nhiễm thanh tịnh là tùy 
thuận Bồ Đe môn.

- Hai ỉà An Thanh Tịnh tâm, vì dẹp trừ hết thảy khổ cho chúng 
sanh. Bồ Đe là chốn thanh tịnh an on hết thảy chúng sanh; nếu chẳng 
khởi tâm ỉàm cho hết thảy chủng sanh được lìa cái khổ sanh tử thì trái 
nghịch với Bồ Đe môn. Do vậy, dẹp hết thảy nỗi khổ của chúng sanh là 
tùy thuận Bồ Đe môn.

- Ba là Lạc Thanh Tịnh tâm vỉ muốn cho hết thảy chúng sanh đắc 
đại Bồ Đe, vì đế nhiếp thủ chúng sanh sanh về cõi Phật ấy. Bồ Đe là 
chon thường vui một cách rốt rảo. Neu chẳng làm cho hết thảy chúng 
sanh được hưởng cái vui rốt ráo thì trái nghịch với Bồ Đe môn.

Nương vào đâu để đạt được sự vui rốt ráo ẩy? cần phải nương 
vào Đại Nghĩa Môn. Đại Nghĩa Môn chỉnh là cõi Phật An Lạc. Vì vậy, 
ta phải ỉàm cho hết thảy chúng sanh chuyên dốc chỉ nguyện sanh cõi 
kia, muổn làm cho họ chóng chứng Vô Thượng Bồ Đe

Trên đây, trong lời luận về pháp trái nghịch và tùy thuận Bồ Đe 
môn, thật ra ngài Đạo Xước đã chỉ rõ sự sai khác giữa những pháp tùy 
thuận và trái nghịch với phát tâm. Hễ đã phát tâm thì phải tu Tịnh 
nghiệp, thường phải nên lãnh hội rốt ráo, chớ tự trái nghịch Bồ Đe môn, 
trái nghịch bổn nguyện, tự mình chướng ngại việc vãng sanh của chính 
mình.

Với tông chỉ “nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật”, sách Di 
Đà Yếu Giải bảo: “Trong hết thảy phương tiện, tìm lấy pháp thắng 
chóng nhất, pháp viên đốn nhất, thì không có gì bằng pháp niệm Phật 
cầu sanh Tịnh Độ. Lại trong hết thảy pháp niệm Phật, tìm lẩy pháp giản 
dị nhất, pháp ổn thỏa, thích đảng nhất, thì không gì bằng tín nguyện, 
chuyên trì danh hiệu

Sách còn viết: “A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh. Dùng danh 
hiệu để chiêu cảm vạn đức thì không công đức nào là chang đạt được. 
Do đó, chấp trì danh hiệu là Chánh Hạnh, chẳng cần phải tu các 
hạnh: quán tưởng, tham cứu v.v...thật rất giản dị, rất thăng chóng”.

Sách Viên Trung Sao cũng nói: “Kỉnh này dạy kẻ phàm phu sơ 
tâm chỉ cần có miệng xưng niệm được, có tâm đế tưởng niệm được thì 
đều tu được. Vĩ vậy kỉnh này dạy ra pháp môn hết sức đơn giản, hết sức
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dễ dàng vậy ”, “nếu chấp trì danh hiệu thì chẳng luận bận, rảnh, chăng 
kể động, tịnh, đi, đứng, nằm, ngồi, đều tu được cả. Do vậy biết kỉnh này 
dạy ra pháp môn hết sức thẳng tắt vậy” và: “Pháp xưng danh chăng lựa 
hiền, ngu, chẳng phân biệt nam, nữ, dù gỉầu hay nghèo, dâu sang hay 
hèn cũng đều tu được. Vì vậy, biết kinh này chỉ ra pháp môn nhiếp trọn 
các căn cơ hết sức rộng lớn vậy

Sách Du Tâm An Lạc Đạo cũng nói:
“Danh hiệu chư Phật do vạn đức chung đúc thành. Chỉ cân niệm 

được danh hiệu một đức Phật thì trong một niệm ấy đã niệm đủ vạn 
đức” và: “Vô thỉ ác nghiệp từ vọng tâm sanh, công đức niệm Phật từ 
chân tâm khởi. Chần tâm như mặt trời, vọng tâm như bóng toi. Chân 
tâm vừa khởi, vọng tâm liền mất như mặt trời vừa mọc, các sự tối tăm 
đểu tiêu

Sách An Lạc Tập còn dẫn kinh Quán Phật Tam Muội như sau:
“Phật khuyến phụ vương hành Niệm Phật tam-muội, phụ vương 

bạch Phật:

- Phật địa quả đức, Chân Như Thật Tướng, Đệ Nhất Nghĩa không, 
hà nhân bất di đệ tử hành chi?

Phật cáo phụ vương:

- Chư Phật quả đức, hữu vô lượng thâm diệu cảnh giới, thần 
thông, giải thoát, phi thị phàm phu sở hành cảnh giới, cố khuyến phụ 
vương hành Niệm Phật tam-muộỉ.

Phụ vương bạch Phật:
- Niệm Phật chi công, kỳ trạng vân hà?
Phật cảo phụ vương:

- Như Y Lan lâm, phương tứ thập do-tuần, hữu nhất khỏa Ngirn 
Đâu Chiên Đàn, tuy hữu căn nha, do vị xuất thổ. Kỳ Y Lan lâm, duy xú 
vô hương. Nhược hữu đạm kỳ hoa quả, phát cuồng nhỉ tử. Hậu thời 
Chiên Đàn căn nha, tiệm tiệm sanh trưởng, tài dục thành thụ, hương khỉ 
mạo thịnh, toại năng cải biến thử lâm, phổ giai hương mỹ. Chúng sanh 
kiên giả, giai sanh hy hữu tâm.

Phật cáo phụ vương:

- Nhất thiết chủng sanh, tại sanh tử trung, niệm Phật chỉ tâm, diệc 
phục như thị. Đản năng hệ niệm bất chỉ, định sanh Phật tiền. Nhất đẳc
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vãng sanh, tức năng cải biến nhất thiết chư ác thành đại từ bi. Như bỉ 
hương thụ, cải Y Lan lâm ”

(Phật khuyên phụ vương hành Niệm Phật tam-muội. Phụ vương 
bạch Phật:

- Quả đức của Phật địa là Chân Như Thật Tướng, Đệ Nhất Nghĩa 
Không, sao Phật chăng dạy đệ tử hành theo?

Phật bảo phụ vương:

- Quả đức của chư Phật có vô lượng cảnh giới thâm diệu, thần 
thông, giải thoát, chẳng phải là cảnh giới của phàm phu hành được, nên 
Phật khuyên phụ vương hành Niệm Phật tam-muội.

Phụ vương bạch Phật: - Công năng của niệm Phật ra sao?

Phật bảo: - Như giữa cánh rừng Y Lan rộng đến bốn mươi do- 
tuần, có một cây Ngưu Đầu Chiên Đàn tuy đã bén rễ, nảy mầm, nhưng 
chưa trồi lên khỏi mặt đất, rừng Y Lan ấy chỉ có mùi thối không thơm 
tho gì. Neu có kẻ nào ăn phải hoa quả của cây Y Lan sẽ phát cuồng mà 
chết. Lúc sau, mầm cây Chiên Đàn dần dần tăng trưởng, vừa sắp mọc 
thành cây thì mùi thơm đã ngào ngạt, đủ sức biến đổi cả khu rừng đó 
thành ra thơm ngát cả. Chúng sanh trông thấy sanh lòng hy hữu.

Phật bảo phụ vương:
- Tâm niệm Phật của hết thảy chúng sanh trong sanh tử cũng 

giống như thế. Chỉ cần hệ niệm chẳng ngơi thì quyết sẽ sanh ở trước 
Phật. Một phen đã vãng sanh liền biến cải hết thảy các ác thành đại từ bi 
như cây có mùi thom kia biến cải cả rừng Y Lan).

Rừng Y Lan vừa nói ví cho Tam Độc, Tam Chướng, vô biên các 
tội trong thân chúng sanh. Chiên Đàn ví cho tâm niệm Phật của chúng 
sanh. “Tài dục thành thụ ” (Vừa sắp mọc thành cây) là hết thảy chúng 
sanh chỉ cần niệm liên tục chẳng ngơi thì đạo nghiệp sẽ hoàn thành.

Kinh Đại Bi cũng dạy: “Nhất xưng Phật danh, dĩ thị thiện căn, 
nhập Niêt Bàn giới, bât khả cùng tận ” (Xưng danh hiệu Phật một tiêng 
thì do căn lành ấy nhập vào Niết Bàn giới chẳng thể cùng tận).

Kinh Xưng Dương Chư Phật Công Đức cũng nói: “Nhược hữu 
đắc văn Vô Lượng Thọ Như Lai danh giả, nhất tâm tín nhạo, trì phúng 
tụng niệm... kỳ nhãn đương đắc vô lượng chỉ phước, vĩnh đương viên ly 
tam đồ chỉ ách. Thọ chung chỉ hậu, giai đắc vãng sanh bỉ Phật sát độ ”
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(Nếu có kẻ được nghe danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật Như Lai mà nhất 
tâm tin ưa, trì, phúng79 tụng niệm... kẻ ấy sẽ được vô lượng phước, sẽ 
vĩnh viễn xa lìa ách nạn tam đồ. Sau khi mạng chung đều được vãng 
sanh trong cõi đức Phật kia).

Kinh Văn Thù Bát Nhã cũng nói: “Chúng sanh ngu độn, quản bất 
năng giải, đản linh niệm thanh tương tục, tự đắc vãng sanh ” (Chúng 
sanh ngu độn, chẳng thể hiểu được Quán, chỉ nên dạy họ [giữ được] 
tiếng niệm liên tục thì sẽ tự được vãng sanh).

Sách Tịnh Tu Tiệp Yếu còn khen ngợi pháp môn Niệm Phật như 
sau: “Sáu chữ thống nhiếp vạn pháp, một môn chính là phô môn. Toàn 
thể Sự là Lý, toàn thế vọng đều quy về chân, hoàn toàn từ tánh khởi tu, 
hoàn toàn tu nơi tánh. Học rộng von là thâm nhập, chuyên tu chỉnh là 
tông trì. Từng tiếng, từng tiêng đánh thức chính mình, từng niệm, từng 
niệm chăng lìa Bôn Tôn

Sách còn viêt: “Vô Lượng Thọ Quang là Bon Giác của ta. Khởi 
tâm niệm Phật gọi ỉà Thỉ Giác. Mượn y báo, chánh báo của Phật đế 
hiến lộ tự tâm của chính mình. Thỉ Giác, Bổn Giác chẳng rời nhau, 
thắng tiến trên con đường giác ngộ. Mới hơi trái nghịch đã đọa vào vô 
minh

Sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận cũng nói: “Cần phải 
biết rằng một pháp Trì Danh thật là giản yếu nhất. Hành giả lúc sơ phát 
tăm phải chú trọng định khỏa (thời khóa nhất định): Mỗi ngày niệm một 
ngàn tiếng hoặc một vạn tiếng, hoặc mười ức tiếng, từ ít đến nhiều, từ 
tản nhập định, tùy theo niệm lực đều được vãng sanh ”ế

Sách An Lạc Tập cũng bảo: “Xưng danh cũng như vậy, chỉ nên 
chuyên chí liên tục chẳng dứt thì quyết định sanh về trước Phật. Nay 
khuyên hàng hậu học nếu muốn lãnh hội Nhị Đe thì chỉ cần hiểu niệm 
niệm là bất khả đắc, đẩy chỉnh là Trí Huệ Môn. [Tuy hỉểu như vậy] 
nhưng vân hệ niệm liên tục chang ngơi thì chỉnh là Công Đức Môn. Vĩ 
vậy, kỉnh nói Bồ Tát Ma Ha Tát luôn dùng công đức và trí huệ để tu tâm 
mình. Nêu là kẻ mới học chưa thê phá được tướng thì chỉ nên dựa theo 
tướng mà chuyên chỉ thì không ai chang được vãng sanh, chẳng còn ngờ 
gì nữa

79 Phúng (tít) : đọc tụng với giọng ngân nga. Xưa kia, người ta thường phân biệt 
phúng là đọc dựa theo văn bản, còn tụng (M) là đọc thuộc lòng.
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Những hành nhân hiện tại nên tin chắc lời dạy ấy, chẳng cần trước 
hêt phải ly tướng làm gì, chỉ cân trì danh chăm chỉ, ròng rặt, bền chắc: 
“Nương theo tướng mà chuyên chỉ thì không ai chẳng được vãng sanh 
Đây chính thật là kim chỉ nam đê dân chúng sanh vượt khỏi biển sanh tử 
vậy.

Trên đây, tôi đã dẫn rộng các kinh luận để chứng minh lợi ích thù 
thắng của pháp Trì Danh Niệm Phật.

Trì Danh phải chuyên chí, phải “một bề chuyên niệm ” như sách 
Quán Niệm Pháp Môn bảo: “Phật nói hết thảy chủng sanh căn tánh bất 
đồng, có Thượng, Trung, Hạ. Với mỗi căn tánh, Phật đều khuyên chuyên 
niệm danh hiệu vỏ Lượng Thọ Phật.

Hỏi: Năm thứ nhân duyên (chỉ ngũ niệm môn) đều là Tịnh nghiệp, 
sao lại chỉ với pháp Niệm Phật bảo phải nhất hướng?

Đáp: Có ba nghĩa:
- Một là do phế các hạnh [khác, chỉ] lập Niệm Phật mà nói như

thể.
- Hai là đế giúp cho chánh nghiệp Niệm Phật nên nói ra các hạnh 

trợ nghiệp.
- Ba là do Niệm Phật là chánh, các hạnh là phụ, nên bảo ỉà nhât

hướng
Xin giải thích như sau: Câu “nhất hướng chuyên niệm ” (một bề 

chuyên niệm) có đến ba nghĩa:
- Một là phế bỏ các hạnh khác, chuyên lập hạnh Niệm Phật, chỉ đề 

xướng một câu Phật hiệu, thâm nhập một môn, chẳng lẫn tạp các pháp 
khác; phế hết các hạnh, chỉ lập một pháp niệm danh hiệu Phật. Đấy gọi 
là “nhất hướng chuyên niệm

- Hai là chỉ lấy Niệm Phật làm chánh nghiệp. Để hồ trợ chánh 
nghiệp này nên tu các hạnh khác. Niệm Phật là chánh, các hạnh khác là 
phụ trợ. Chánh nghiệp thống lãnh các trợ nghiệp, trợ nghiệp phụ thuộc 
chánh nghiệp. Chánh và Trợ viên dung, cùng vào trong Di Đà Nhất 
Thừa nguyện hải nên bảo là “nhất hướng chuyên niệm

- Ba là Niệm Phật là chánh, các hạnh là phụ. Chánh, phụ khác 
nhau, thứ tự phân minh. Lấy nhất hướng chuyển niệm làm chủ yếu thì 
tuy chẳng bỏ tu các hạnh khác, vẫn gọi là “nhất hướng chuyên niệm
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Lời luận trên rất ổn đáng. Vì thế, người niệm Phật không ai chẳng 
kiêm tu các môn lễ bái, phát nguyện, hồi hướng v.v...

Theo như những thuyết trên thì người niệm Phật có thế kiêm trì 
các chú Vãng Sanh, Đại Bi, Chuẩn Đề v.v... hoặc kiêm trì tụng các kinh 
như Tâm Kinh, Kim Cang v.v... nhưng phải phân định rạch ròi chánh 
hạnh, trợ hạnh, niệm Phật miên mật thì mới chang trái với “nhất hướng 
chuvên niệm”. Sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận đã giảng rõ ý 
chỉ ấy. Sách viết:

“Hành giả đã phát tâm Bồ Đe thì nên tu vạn hạnh của Bô Tát. 
Với tất cả điều thiện thế gian hay xuất thế gian dù là nhỏ như mảy lông 
cho đến vô biên cồng đức đều dùng thâm tâm, chỉ thành tâm hôi hướng 
Cực Lạc thì cũng gọi là ‘nhất hướng chuyên niệm Chang cần buông bỏ 
trăm việc mới gọi là chuyên niệm. Do Phật tánh hiện diện trọn khắp hết 
thảy chỗ nên còn có buông, có bỏ thì chang gọi là Niệm Phật”.

Lời luận này thật khế hợp thời cơ, người đời hiện tại bận bịu lắm 
việc khó lòng buông bỏ tất cả để suốt ngày niệm Phật. Chỉ cần tin sâu, 
nguyện thiết cầu sanh Tịnh Độ. Gặp việc cứ làm, xong việc lại niệm 
Phật. Thế pháp vốn chẳng trở ngại Phật pháp; huống hồ là với hết thảy 
hạnh lành thế gian, xuất thế gian đều dùng cái tâm chí thành hồi hướng 
Cực Lạc. Làm được như vậy thì cũng gọi là “nhất hướng chuyên niệm

Theo Khởi Tín Luận, kiêm hành pháp thiện thế gian còn được gọi 
là "nhất hướng chuyên niệm", huống là kiêm tu các pháp xuất thế. 
Chẳng hạn như, trong cuốn Phạm Thất Ngẫu Đàm, Ngẫu ích đại sư đã 
viết: “Lại nữa, Thiền giả muốn sanh về Tây Phương thì chẳng cần phải 
đoi sang niệm Phật, chỉ đầy đủ tín, nguyện thì tham thiền chính là hạnh 
Tịnh Đ ộ”. Hơn nữa, đại sư từng bế quan kết đàn trì chú Vãng Sanh cầu 
sanh Tịnh Độ. Ngài lại còn viết những bài kệ để phát thệ. Kệ rằng:

“Con dùng chí thành tâm, thâm tâm, hồi hưởng tâm, đốt tay ba 
cây hương (dùng ba cây hương đốt cánh tay), kết một thẩt tịnh đàn (kết 
đàn nghiêm tịnh đê tụng chú trong bảy ngày liền), chuyên trì chú Vãng 
Sanh, chỉ trừ lúc ăn ngủ. Nguyện đem công đức này, cầu quyết sanh An 
Dưỡng”. Những việc ây chứng tỏ chỉ cần đủ tín nguyện cầu vãng sanh 
thi dù tham thiên hay trì chú cũng đều là hạnh Tịnh Độ.

Tác giả của bộ Di Đà Viên Trung Sao là u  Khê đại sư cả đời tu 
các pháp sám Pháp Hoa, Đại Bi, Kim Quang Minh, Di Đà, Lăng 
Nghiêm không sót ngày nào. Lâm chung biết trước thời khắc, tay viết
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năm chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, rồi cao giọng xướng tựa đề kinh vài 
lượt, an nhiên viên tịch.

Như vậy, tu sám, trì kinh đều là hạnh Tịnh Độ. Do đó, đã phát Bồ 
Đe tâm, trì danh hiệu Phật thì dẫu có kiêm tu các pháp khác cũng được 
coi là “nhất hướng chuyên niệm ”, cũng được vãng sanh.

Nhưng kiêm tu nhiều môn chẳng bằng thâm nhập một môn, 
nhât tâm chuyên chí xưng niệm Di Đà thì mới dê khiên chô chín biên 
thành chỗ sống, chỗ sống biến thành chỗ chín. Ái nhiễm tham đắm là 
chỗ chín của chúng sanh. Bồ Đe chánh niệm là chồ sống sít của chúng 
sanh. Chỗ sống sít biến thành chín rục thì lúc lâm chung, khi bị các khổ 
bức bách mới vẫn khởi lên được câu niệm Phật hòng cảm được Phật tiếp 
dẫn để được vãng sanh.

Vì vậy Thiện Đạo đại sư khai thị: “Đại Thánh bi mẫn khuyên 
thăng chuyên xưng danh hiệu chính là vì xưng danh dê dàng. Xưng danh 
liên tục liền được vãng sanh. Nêu niệm được liên tục thì lấy cả đời làm 
hạn, mười người tu mười người được vãng sanh, trăm người tu trăm 
người được vãng sanh. Vì cớ sao? Vì không tạo nghiệp duyên nên được 
chánh niệm, vì được tương ứng với bon nguyện của Phật, vì chang trái 
nghịch lời dạy, vì thuận theo lời Phật vậy. Neu bỏ chuyên niệm đi tu tạp 
niệm thì trong trăm người tu chỉ được một hai kẻ vãng sanh, trong ngàn 
người tu hiếm được ba bốn người vãng sanh

Nói tóm lại, Trì Danh Niệm Phật chính là bon hoài của chư 
Phât, là phương tiện rốt ráo, là con đường tắt nhất trong các đường 
tắt. Đấy thật là lời luận muôn đời chẳng suy xuyển bởi vì người lúc lâm 
chung bị muôn khổ bức bách, ngoại trừ trì danh ra khó lòng khởi các 
hạnh khác nổi. Quán kinh nói: Kẻ Ngũ Nghịch Thập Ác đáng đọa ác 
đạo, lúc lâm chung gặp thiện tri thức “giảo linh niệm Phật, bỉ nhân khố 
bức, bất hoảng niệm Phật, thiện hữu cáo ngôn: - Nhữ nhược bất năng 
niệm bỉ Phật giả, ưng xưng Vô Lượng Thọ Phật. Như thị chí tâm, lỉnh 
thanh bất tuyệt, cụ túc thập niệm, xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Xưng 
Phật danh co, ư niệm niệm trung, trừ bát thập ức kiếp sanh tử chỉ tội, 
mạng chung chỉ thời, kiến kim liên hoa, do như nhật luân, trụ kỳ nhân 
tiền, như nhất niệm khoảnh, tức đắc vãng sanh Cực Lạc thế giới ” (dạy 
cho niệm Phật nhưng người ấy bị khổ bức bách chang thế thanh thản 
niệm Phật nôi, thiện hữu bảo răng: ‘Nêu ông chăng niệm đức Phật ây 
nổi (tức là chẳng thể niệm Phật theo phương pháp quán tưởng được) thì 
hãy nên xưng danh Vô Lượng Thọ Phật’. Chí tâm như thế chẳng để ngớt
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tiếng, đầy đủ mười niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật thì do xưng danh 
đức Phật ấy, trong môi niệm trừ được tội trong tám mươi ức kiêp sanh 
tử. Lúc lâm chung, thấy hoa sen vàng giống như vầng mặt trời ở trước 
mặt người ấy, như trong khoảng một niệm liền được sanh về thế giới 
Cực Lạc).

Kinh nói lâm chung chẳng thể quán Phật, chỉ có thế niệm danh 
hiệu Phật; rõ ràng là pháp Trì Danh rất dễ dàng. Lâm chung dễ niệm nên 
được vãng sanh thật là hết sức ổn thỏa vậy. Câu “ư niệm niệm trung, trừ 
bát thập ức kiếp sanh tử chỉ tội ” (trong mỗi niệm trừ được tội trong tám 
mươi ức kiếp sanh tử) chỉ rõ pháp này hết sức viên đốn. Kẻ Ngũ Nghịch, 
Thập Ác lúc lâm chung mười niệm liền được vãng sanh. Phàm phu 
mang theo nghiệp [đi vãng sanh] được bằng ngay với bậc Bổ Xứ.

Pháp Trì Danh Niệm Phật không những đã giản dị, ổn thỏa đến 
cùng cực mà còn là pháp tối cực viên đốn nên mười phương Như Lai 
cùng khen ngợi, ngàn kinh muôn luận cùng nêu. Các hành nhân thật 
phải nên mau phát đại tâm, một bề chuyên niệm A Di Đà Phật.

Kinh này lấy “phát Bồ Đe tâm, nhất hướng chuyên niệm ” làm 
tông. Hai điều trên chẳng thể tách rời được vì phát Bồ Đề tâm là tín, 
nguyện; nhất hướng chuyên niệm là hạnh. Ba thứ tín, nguyện, hạnh 
chẳng thể thiếu một thứ.

Sách Di Đà Yêu Giải nói: “Tin sâu phát nguyện chỉnh là Vô 
Thượng Bồ Đe, tín nguyện hợp lại chỉnh ỉà kim chỉ nam cho Tịnh Độ. 
Do vậy, chấp trì danh hiệu mới là chánh hạnh Ỷ  đại sư Ngẫu ích là: 
Tâm Vô Thượng Bồ Đề là kim chỉ nam để tu Tịnh Độ. Nhà hàng hải 
dùng kim chỉ nam đế xác định phương hướng. Nếu muốn vượt biển sanh 
tử về thẳng bờ kia Cực Lạc thì phải dùng Bồ Đề tâm để dẫn đường nên 
người tu Tịnh nghiệp chẳng thể không phát Bồ Đe tâm! Lại dùng Bồ Đe 
tâm ấy đế trì danh hiệu thì mới là chánh hạnh. Nói cách khác: Không có 
Bồ Đe tâm thì dẫu có trì danh hiệu cũng chưa phải là chánh hạnh.

Sách Di Đà Yếu Giải bảo: “Neu không cổ tín, nguyện thì dẫu có 
trì danh hiệu đến mức gió lay chang động, mưa chẳng thấm ướt, khác 
nào tường đông, vách săt thì vân chang đắc cải lý vãng sanh. Kẻ tu Tịnh 
nghiệp chang thế không biết điều này”. Nói cách khác, tuy phát Bồ Đe 
tâm nhưng chắng có nguyện, hạnh cầu sanh Tịnh Độ, lại tu môn khác thì 
chang phải là căn cơ Tịnh Độ, cho nên cũng chẳng được vãng sanh! Vì 
vậy, trong cả ba bậc vãng sanh, kinh này đều bảo: “Phát Bồ Đề tâm,
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nhât hướng chuyên niệm ”, nghĩa là đó là điều kiện phải có để vãng sanh 
của ba bậc.

“Tu chư công đức" (Tu các công đức): Xem trong lời nguyện thứ 
mười chín “nghe danh phát tâm ” của đức Di Đà, ta thấy lời nguyện như 
sau: “Văn ngã danh hiệu, phát Bồ Đe tầm, phụng hành lục Ba La Mật” 
(Nghe danh hiệu của tôi, phát tâm Bồ Đe, phụng hành sáu Ba La Mật). 
Bản Hán dịch còn ghi (bản Ngô dịch cũng ghi như thế): “Ư tối thượng 
đệ nhât bôi giả, tựu vô vi đạo, thường tác Bồ Tát đạo, phụng hành Lục 
Ba La Mật kỉnh giả, tác sa-môn bất đương khuy thất kinh giới... Chỉ tinh 
nguyện dục sanh Vô Lượng Thọ thanh tịnh Phật quốc, đương niệm chí 
tâm, bất đoạn tuyệt giả ” (Đối với đạo vô vi, bậc đệ nhất tối thượng, 
thường hành Bồ Tát đạo, phụng hành kinh Lục Ba La Mật, làm sa-môn 
chớ nên khuyết phạm kinh giới... Neu chuyên ròng nguyện được sanh 
trong cõi Phật Vô Lượng Thọ thì hãy nên niệm chí tâm, chẳng đế đoạn 
tuyệt). Tổng hợp ý nghĩa cả hai kinh, ta thấy rằng “tu chư công đức” là 
phụng hành sáu Ba La Mật.

Phần nói về Thượng Phẩm Thượng Sanh trong Quán kinh cũng 
bảo “cụ chư giới hạnh ” (đầy đủ các giới hạnh), “đọc tụng Đại thừa ” và 
“tu hành lục niệm (lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm 
giới, niệm thí, niệm thiên), hồi hướng phát nguyện Thật ra đó cũng chỉ 
là hành sáu Ba La Mật.

“Nguyện sanh bỉ quốc” (Nguyện sanh cõi ấy) là như câu: “Sở 
hữu thiện căn tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc ” (Tất cả thiện 
căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi ta) trong nguyện thứ mười tám; 
câu “phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc” (lại đem 
thiện căn hồi hướng nguyện sanh cõi ta) trong nguyện mười chín, câu 
“chỉ tâm hồi hướng, dục sanh Cực Lạc, vô bât toại giả’’'’ (chí tâm hôi 
hướng muốn sanh Cực Lạc thì không ai chẳng được toại ý) và “phát Bồ 
Đe tâm, yếm hoạn nữ thân, nguyện sanh ngã quốc” (phát Bô Đê tâm, 
chán ngán thân nữ nguyện sanh cõi ta) trong nguyện hai mươi mốt. 
Những nguyện như vậy đều khuyên phát nguyện hồi hướng, cầu sanh 
Tịnh Độ. Kinh A Di Đà nói: “Chúng sanh văn giả, ưng đương phát 
nguyện, nguyện sanh bỉ quốc” (Chúng sanh nghe vậy phải nên phát 
nguyện, nguyện sanh sang cõi kia) và “nhược hữu tín giả, img đương 
phát nguyện, sanh bỉ quốc độ ” (nếu có ai tin tưởng thì phải nên phát 
nguyện sanh về cõi kia). Kinh cũng bảo: “Nhược hữu nhân dĩ phát 
nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật

Phẩm  2 4  Tam b ổ i vãn g  sanh 592



quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc Bất Thoái Chuyển ư A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ Đ e” (Nếu có kẻ đã phát nguyện, nay phát nguyện, sẽ 
phát nguyện muôn sanh vê cõi nước Phật A Di Đà thi những người ây 
đều đắc bất thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác). Rõ 
ràng “nguyên sanh bỉ quốc ” (nguyện sanh về cõi ấy) là điều trọng yếu 
để được vãng sanh Cực Lạc.

“Lâm thọ chung thời, A Di Đà Phật dữ chư thánh chúng hiện tại 
kỳ tiền ” (Lúc mạng sắp dứt, A Di Đà Phật và các thánh chúng hiện ra 
trước người ấy) chính là nguyện thứ hai mươi “lâm chung tiếp dân” 
được thành tựu. Di Đà nguyện hải chuyên ban cho cái lợi chân thật. 
Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ nói: “Thị thiện nam tử, hoặc 
thiện nữ nhân, lâm mạng chung thời, Vô Lượng Thọ Phật, dữ kỳ vô 
lượng Thanh Văn đệ tử, Bồ Tát chúng câu, tiền hậu vỉ nhiêu, lai trụ kỳ 
tiền, từ bi gia hựu, linh tâm bất loạn. Kỷ xả mạng dĩ, tùy Phật chúng hội, 
sanh Vô Lượng Thọ Cực Lạc thế giới thanh tịnh Phật độ” (Lúc các thiện 
nam tử hoặc thiện nữ nhân ấy lâm chung thì Vô Lượng Thọ Phật và vô 
lượng Thanh Văn đệ tô của Ngài, các vị Bồ Tát cùng vây quanh trước 
sau, đến đứng trước mặt, từ bi gia hưu khiến cho tâm người ấy chẳng 
loạn. Đã xả mạng rôi, liên theo chúng hội của Phật sanh trong thê giới 
Cực Lạc là cõi Phật thanh tịnh của Vô Lượng Thọ Phật). Câu “từ bi gia 
hựu lỉnh tâm bất loạn ” là tâm tủy của Tịnh tông.

Do Phật lực gia bị nên hành nhân mới được tâm chẳng loạn. Khi 
đó, mười niệm liên tục liền được vãng sanh. Vì vậy, Tịnh tông được 
xung tụng là Quả Giáo, là tha lực pháp môn, là đạo dễ hành, là thuyền từ 
độ khắp muôn loài; những lời khen ngợi như vậy đều bắt nguồn từ câu 
ấy. Kinh nói: “Hạ bối giả lâm chung mộng kiến bỉ Phật, dỉệc đắc vãng 
sanh ” (Kẻ trong bậc Hạ lâm chung mộng thấy đức Phật ấy cũng được 
vãng sanh) lại càng hiên thị rõ tha lực thật chăng thê nghĩ bàn!

“Thất bảo hoa trung, tự nhiên hỏa sanh” (Tự nhiên hóa sanh 
trong hoa sen bảy báu): Kinh nói “tự nhiên hóa sanh” nhằm chỉ rõ 
chẳng phải là hóa sanh trong bốn cách sanh “noãn, thai, thấp, hóa”, như 
sách Pháp Hoa Văn Cú nói: “Thai Kinh nói: ‘Liên hoa sanh giả, phi thai 
noãn thấp hóa chi hóa sanh dã; phỉ hóa nhi ngôn hóa dã ’ (Sanh trong 
hoa sen chang phải là cách hỏa sanh thuộc bon cách sanh: noãn, thai, 
thấp, hóa. Chang phải là hóa mà nói là hóa) lại cũng chẳng phải là 
thâp sanh như kinh Niêt Bàn nói: Cô gái Am La Thọ sanh từ bông hoa 
của cây ấy (cây Am La) nên gọi là “thấp sanh”. Do thảo mộc trong uế độ
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thường có khí ấm, những kẻ như cô Am La Thọ nương theo hơi ẩm đó 
mà sanh ra. Trong Tịnh Độ, hoa sen cùng người cùng sanh trong một 
lúc, tự nhiên hóa hiện, chẳng nhờ đến khí ẩm mà sanh nên chẳng phải là 
thâp sanh vậy.

“Trí huệ dũng mãnh” là trí huệ sáng suốt, nhạy bén, phá được 
quân giặc phiên não, kiêu mạn nên bảo là “dũng mãnh Trí Độ Luận 
nói: “Mũi tên trí huệ cứng bén phá các giặc kiêu mạn Kinh Duy Ma 
cũng bảo: “D ĩ trí huệ kiếm phá phiền não tặc” (Dùng gươm trí huệ phá 
giặc phiền não). Kinh Tâm Địa Quán cũng nói: “Pháp bảo do như trí 
huệ lợi kiếm, cát đoạn sanh tử, ly hệ phược cổ” (Pháp bảo ví như gươm 
trí huệ bén nhọn vì nó chặt đứt sanh tử, lìa khỏi hệ phược).

“Thần thông tự tại ” là thần thông vô ngại như kinh dạy: “Năng ư 
chưởng trung trì nhất thiết thế giới ” (Có thể cầm hết thảy thế giới trong 
lòng bàn tay).

Quán kinh đã giảng rõ ba phẩm thuộc bậc Thượng, nay tôi xin 
lược trích vài đoạn trong cuốn Quán Kinh Nghĩa Sớ của ngài Gia 
Tường:

“Thứ nhất là Thượng Phấm Thượng Sanh: Phát Bồ Đe tâm, tu 
hành suốt bảy ngày thì sanh vê cõi ấy, thấy thân đức Phật ấy, nghe 
giảng diệu pháp liền ngộ Vô Sanh Pháp Nhan. Phải biết rằng đấy là 
mức Vô Sanh của bậc Thât Địa.

Thứ hai là Thượng Phâm Trung Sanh: Chang nhất thiết phải đọc 
tụng kinh Đại Thừa, chỉ khéo hiếu được nghĩa lỷ, tin sâu nhân quả, 
chẳng báng Đại thừa, đem công đức ấy nguyện sanh về cõi kia thì sẽ 
được vãng sanh trong hoa sen lớn trong ao bảy báu nơi cõi đỏ. Qua một 
đêm hoa nở, trải qua một tiêu kiêp đắc Vô Sanh Pháp Nhân. Đây cũng 
là mức Vô Sanh của bậc Thất Địa. Trong Thượng Phấm, thấy Phật nghe 
pháp, đắc ngay Vô Sanh, còn trong Trung Phấm phải qua một tiêu kiếp 
mới đắc Vô Sanh.

Thứ ba là Thượng Phấm Hạ Sanh. Hạng này cũng tin nhân quả, 
chẳng báng Đại Thừa, ở trong hoa sen cỗi ấy qua một ngày một đêm 
hoa sen mới nở. Lại phải qua ba tiếu kiếp mới đăc bách pháp minh môn, 
trụ Hoan Hỷ Địa. Do hạ phấm đắc Vô Sanh của bậc Sơ Địa nên ta bỉêt 
hai phẩm trên là Vô Sanh của Thất Địa

Sách Di Đà Sớ Sao lại bảo trong bậc Thượng Thượng Phẩm, cao 
nhất là bậc Bát Địa. Sách viết: “[Giai vị trong] trong thượng thượng

Phẩm  24  Tam bố i vãn g sanh 594



phẩm là từ Nhất Địa cho đến Bát Địa. Một phẩm đã gồm nhiều phấm 
nên với các phẩm khác cứ suy ra mà biết”. Như vậy, bậc Thượng vãng 
sanh thấy Phật nghe pháp liền ngộ Vô Sanh có thê đạt tới bậc Bát Địa, 
đủ chứng tỏ họ là bậc “trí huệ dũng mãnh

Câu “dục ư kim thế kiến A Di Đà Phật” (muốn trong đời này 
được thấy A Di Đà Phật) ý nói: Hết thảy chúng sanh trong hiện tại và 
tương lai muốn ngay trong một đời đích thân mắt thấy A Di Đà Phật. 
Quán kinh nói Thượng Phẩm Thượng Sanh thì “A Di Đà Như Lai dữ 
Quán Thể Âm, Đại Thể Chỉ, vồ lượng hóa Phật, bách thiên tỳ-kheo 
Thanh Văn đại chúng, vô lượng chư thiên, thất bảo cung điện. Quán Thế 
Âm Bồ Tát chấp Kim Cang đài, dữ Đại Thế Chí Bổ Tát chí hành giả 
tiền. A Di Đà Phật phóng đại quang minh, chiếu hành giả thân, dữ chư 
Bồ Tát, thọ thủ nghênh tiếp. Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, dữ vô số Bô 
Tát, tản thán hành giả, khuyển tấn kỳ tâm, hành giả kiến dĩ, hoan hỷ 
dũng dược, tự kiến kỳ thân thừa Kim Cang đài, tùy tùng Phật hậu, như 
đàn chỉ khoảnh, vãng sanh bỉ quốc ” (A Di Đà Như Lai và Quán Thế 
Âm, Đại Thế Chí, vô số hóa Phật, trăm ngàn tỳ-kheo Thanh Văn đại 
chúng, vô lượng chư thiên, cung điện bảy báu. Quán Thế Âm Bồ Tát tay 
cầm đài kim cang cùng Đại Thế Chí đến trước hành giả. A Di Đà Phật 
phóng đại quang minh chiếu thân hành giả, cùng với các đại Bồ Tát đưa 
tay nghênh tiếp. Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và vô số Bồ Tát khen ngợi 
hành giả, khích lệ tâm hành giả. Hành giả nghe xong, hoan hỷ, hớn hở, 
tự thấy thân mình ngồi đài kim cang, theo sau chân Phật như trong 
khoảng khảy ngón tay liên vãng sanh cõi kia).

Thượng Phẩm Trung Sanh thì “mạng dục chung thời, A Di Đà 
Phật, dữ Quán Thế Âm, Đại Thế Chỉ, vô lượng đại chúng quyển thuộc vi 
nhiêu, trì tử kim đài, chỉ hành giả tiền, tán ngôn: ‘Nhữ hành Đại Thừa, 
giải Đệ Nhất Nghĩa, thị cổ ngã kim lai nghênh tiếp nhữ’, dữ thiên hóa 
Phật nhất thời thọ thủ. Hành giả tự kiến tọa tử kim đài, hiệp chưởng xoa 
thủ, tán thản chư Phật. Như nhất niệm khoảng, tức sanh bỉ quốc thất 
bảo trì trung” (Lúc mạng sắp hết, A Di Đà Phật và Quán Thế Âm, Đại 
Thế Chí, vô lượng đại chúng, quyến thuộc vây quanh, cầm đài tử kim 
đến trước hành giả, khen rằng: ‘Ông hành Đại thừa hiểu Đệ Nhất Nghĩa; 
vì vậy, ta nay đên nghênh tiếp ông’. Cùng với một ngàn vị hóa Phật 
cùng xòe tay, hành giả tự thấy mình ngồi trên đài tử kim, chắp tay khen 
ngợi chư Phật, như trong khoảng một niệm liền sanh trong ao bảy báu 
nơi cối nước kia).
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Còn Thượng Phẩm Hạ Sanh thì ‘‘hành giả mạng dục chung thời, 
A Di Đà Phật cập Quán Thế Âm, Đại Thể Chỉ, dữ chư Bồ Tát, trì kim 
liên hoa, hóa tác ngũ bách Phật, lai nghênh thử nhân. Ngũ bách hóa 
Phật, nhất thời thọ thủ, tản ngôn: ‘Pháp tử! Nhữ kim thanh tịnh, phát vô 
thượng đạo tâm, ngã lai nghênh nhữ kiến thử sự thời, tức tự kiến thân 
tọa kim liên hoa. Tọa dĩ hoa hợp, tùy Thế Tôn hậu, tức đắc vãng sanh 
thất bảo trì trung” (hành giả lúc mạng sắp dứt, A Di Đà Phật và Quán 
Thế Âm, Đại Thế Chí và các Bồ Tát cầm hoa sen vàng hóa ra năm trăm 
vị Phật đến đón người ấy. Năm trăm vị hóa Phật cùng lúc đưa tay khen 
rằng: ‘Pháp tử! Nay ông thanh tịnh phát Vô Thượng Đạo tâm, ta đến đón 
ông’. Lúc thấy sự đó liền tự thấy thân mình ngồi trên hoa sen vàng. Ngồi 
xong, hoa sen khép lại, theo sau Thế Tôn, liền được vãng sanh trong ao 
bảy báu).

Quán kinh và kinh này cùng bảo trước lúc hành giả chết thấy Phật 
đến đón; đó chính là "ngay trong đời này thấy A Di Đà Phật Đời ác 
Ngũ Trược hiện nay là lúc không có Phật mà lại thấy được đức Phật Di 
Đà thì thật là hy hữu, toàn là nhờ vào Nhất Thừa nguyện hải của Phật Di 
Đà, sức bất khả tư nghi của sáu chữ hồng danh. Lại cũng do vì hành giả 
phát tâm Bồ Đề, một dạ chuyên niệm, rộng tích công đức, phát nguyện 
hồi hướng, cầu sanh cõi kia nên tương ứng với lời nguyện của Phật. Do 
đó, có thể thấy đức Phật. Do thấy Phật nên liền được vãng sanh, vĩnh 
viễn chẳng thoái chuyển, ắt chứng Vô Thượng Bồ Đe.

Cuối đoạn kinh này lại nhắc lại: “Ưng phát vô thượng Bồ Đe chi 
tâm, phục đương chuyên niệm Cực Lạc quốc độ ” (Phải nên phát tâm Vô 
Thượng Bồ Đề, lại nên chuyên nghĩ đên cõi nước Cực Lạc). Đây chính 
là chánh nhân vãng sanh, lại còn bảo thêm: “Tích tập thiện căn, ưng trì 
hồi hướng” (Hãy nên đem thiện căn đã tích tập để hồi hướng). Do nhân 
thù thắng nên ắt phải cảm được quả báo mầu nhiệm. Do đó, kinh bảo: 
“Do thử kiến Phật, sanh bỉ quốc trung, đắc bất thoái chuyến, nãỉ chỉ vô 
thượng Bồ Đ ề” (Do vậy thấy Phật sanh trong cõi kia, được bất thoái 
chuyển cho đến thành Vô Thượng Bồ Đề). Do lời giải thích này đề cao 
tha Phật80 sợ rằng sẽ có kẻ ngờ vực, hiểu lầm Tâm tông, nên ở đây tôi 
xin dẫn lời ba cuốn luận để chứng minh thêm.

* Một là Linh Phong đại sư viết trong sách Yeu Giải rằng:

80 Nếu nhìn theo mặt Sự, Tha Phật tức là A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế 
giới, chứ không phải là đức Phật thiên chân sẵn có trong tự tánh của ta (Tự Phật).
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“Hỏi: Tâm này đã làm Phật, tâm này đã là Phật, thì sao lại chăng 
nói đến tự Phật là rôt ráo mà cứ cho tha Phật hơn tự Phật là vì sao thê?

Đáp: Pháp môn này hoàn toàn ở cho hiếu rõ tha Phật chính là tự 
Phật. Nếu kiêng nói đến tha Phật thì chỉnh là tha kiến (kiến châp còn 
thấy có người khác, pháp khác) chưa hết. Neu thiên trọng tự Phật lại là 
Ngã Kiến điên đảo.

Hon nữa, trong bốn lợi ích Tất-đàn8!, ba thứ lợi ích cuổi chẳng 
thế tự mình phát khởi. Neu chang thế mừng tin sâu xa nơi thê giới [Cực 
Lạc] thì hai thứ lợi ích vui [Tịnh Độ], chán [Sa Bà] còn chang thê phát 
sanh noi, huống là ngộ nhập được đức Phật nơi lỷ tánh. Chỉ có thế dùng 
sự trì đế thấu đạt lý trì. Bởi vậy, Di Đà và thánh chúng hiện tiền chỉnh 
là bản tánh hiện rỗ. Vãng sanh cõi kia, thấy Phật nghe pháp chỉnh là 
thành tựu huệ thân, chăng do người khác mà ngộ.

Pháp môn này thâm diệu phá tan hết thảy hỷ luận, chặt sạch hết 
thảy ỷ  kiến, chỉ bậc như Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả... mới có thế triệt 
đế gánh vác, thực hiện noi! Còn thì những kẻ thế trí biện thông, bọn tỉnh 
thông cả Thiên lân Nho tận sức suy lường thì càng suy nghĩ càng xa vời 
vợi, chang bằng bọn ông già bà lão dốt nát siêng ròng niệm Phật lại 
ngâm thông được với Phật trí, thầm hợp đạo mầu

* Hai là như Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận nói:

“Hỏi: Lâm chung thấy Phật thì Phật đó là Tự Phật hay là Tha 
Phật? Nếu là Tha Phật thì thành ra nghiệp ma; nếu là Tự Phật lại do 
tưởng lực tạo thành, hư vọng chẳng thật, làm sao vãng sanh được?

Đáp: Tự Phật hay Tha Phật cũng đều là hý luận! Ta, người cùng 
mât, tự, tha nào khác. Pháp Thân của chư Phật trạm nhiên thường tịch. 
Do bon nguyện nên cảm ứng đạo giao, là tự mà cũng chính là tha, 
chang hư, chang thật, chỉ là một Chân Như trọn khắp pháp giới.

81 Tất-đàn: nói đủ là Tứ Tất-đàn (Siddhãnta), tức là bốn phương diện Phật dùng để 
hóa độ chúng sanh, gôm:
1. Thế giới tất-đàn (tùy thuận pháp thế gian mà nói nghĩa nhân duyên hòa hợp để 
thuyêt minh chân lý duyên khởi);
2. Nhân tất-đàn (tùy theo căn cơ và năng lực của từng chúng sanh mà nói pháp xuất 
thê khiên họ sanh khởi thiện căn);
3. Đối trị tất-đàn (tùy bệnh cho pháp dược để đối trị phiền não);
4. Đệ nhât nghĩa tất-đàn (trực tiếp dùng Đệ Nhất Nghĩa để sáng tỏ lý Thật Tướng 
của các pháp).
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Chúng sanh do nghiệp duyên nên có sanh tử phần đoạn một cách 
hư huyên, giông như người ru rủ trong nhà chăng thây mặt trời. Niệm 
lực chân thành, vững chắc thì huyễn duyên hết sạch như thể mải nhà bị 
thủng, mặt trời chiếu sáng lòa. Tùy ỷ  vãng sanh nhưng vẫn thuộc trong 
cải vốn săn có

Lời luận này quét sạch hết thảy phân biệt, tự hay tha, chúng sanh 
hay Phật đều thành hý luận. Chỉ có một Chân Như không lay động, trọn 
khắp, tùy ý vãng sanh Cực Lạc nhưng vẫn không ngoài tự tâm.

* Ba là như Di Đà Sớ Sao nói:

“Chắp Sự mê Lý thì khác nào trẻ nít, kẻ u mê đọc sách của bậc 
thánh nhân đời xưa; mê muội, ấu trĩ nên chỉ đọc mà chẳng hiểu rõ 
nghĩa. Bởi vậy suốt ngày niệm Phật mà chang biết Phật niệm gì.

Chấp Lý mê Sự thì khác nào kẻ nghèo vớ được bằng khoán của 
người giàu cỏ liền tự bảo mình giàu to, chang biết là mình chỉ đếm của 
cải người ta, ăn nhằm gì đến mình!

Cũng thế, kẻ tuy biết ‘tâm chính là Phật, Phật chính là tâm ’ lại đi 
phản đoán tâm chẳng phải là Phật. Vĩ thế, ước về Lý thì không có gì đê 
niệm được; ước theo Sự thì trong cái không có gì đế niệm được, ta cứ 
khăng khít niệm. Do niệm tức là vô niệm nên Sự Lý song tu, bon trí trở 
lại thau đạt Phật trí. Có như vậy mới gọi là đại trí”.

Sách Sớ Sao còn nói: “Dau chấp Sự mà niệm Hên tục thì vân 
chẳng mất công lao, vẫn đạt được các phấm; ngược lại, chấp Lý mà tâm 
chưa tỏ ngộ thì bị mắc họa đọa lạc

Lời Sao viết: “Giả sử cuồng huệ phỏng túng tham đắm ngoan hư 
(ngoan không), chưa từng tỏ ngộ bản tâm mà lại khinh Tịnh Độ, miệt thị 
vãng sanh thì cái hại ấy chẳng nhỏ; tức là mới hiếu loảng thoáng cái 
Không mà đã bác bỏ nhân quả, vội vội vàng vàng chiêu cảm họa ương

Xin độc giả hãy đọc những lời này hai ba lượt, chớ đừng chấp Lý 
phế Sự, kiêng nói tha Phật, khinh rẻ Tịnh Độ để tự chiêu cảm ương họa.

Chánh kinh;
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Ẩỳ trung bối giả, tuy bất năng hành tác sa-môn, đại tu công đức, 
đương phát vô thượng BÒ Đe chi tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di 
Đà Phật, tùy kỷ tu hành, chư thiện công đức, phụng trì trai giới, khởi 
lâp tháp tương, phạn thực sa-môn, huyền tăng nhiên đăng, tán hoa 
thiêu hương. D ĩ thử hồi hướng, nguyện sanh bỉ quốc. Kỳ nhân lâm 
chung, A Di Đà Phật hóa hiện kỳ thăn, quang minh tướng hảo, cụ 
như chân Phật, dữ chư đại chúng tiền hậu vi nhiễu, hỉệrt kỳ nhân 
tiền, nhiếp thọ đạo dẫn, tức tùy hóa Phật vãng sanh kỳ quốc, trụ Bất 
Thoái Chuyển, vô thượng Bồ Đe, công đức trí huệ thứ như thượng 
bối giả í/Ãể

Bậc trung là [những người] tuy chẳng thể thực hành hạnh sa- 
môn, tu các công đức lớn ỉao, nhưng phải phát Bồ Đe tâm, một bề 
chuyên niệm A Di Đà Phật. Tùy sức mình tu hành các công đức 
lành, phụng trì trai giói, tạo dựng tháp tượng, đãi cơm sa-môn, treo 
phan, thắp đèn, rải hoa, đốt hương, đem những việc ấy hồi hướng 
nguyện sanh cõi kiaề Lúc ngưòi ấy lâm chung, A Di Đà Phật hóa ra 
thân có đủ quang minh, tướng hảo như đức Phật thật cùng các đại 
Bồ Tát vây quanh trước sau hiện ra trước người ấy nhiếp thọ, dẫn 
dắt. Ngưòi ấy liền theo hóa Phật vãng sanh nước kia, trụ Bất Thoái 
Chuyển Vô Thượng Bồ Đề; công đức, trí huệ gần bằng bậc trên.

Giải:
Sách Lược Luận nói: “Vãng sanh bậc Trung có bảy nhân duyên: 

Một là phát tâm Vô Thượng Bồ Đe; hai là một mực chuyên niệm Vô 
Lượng Thọ Phật; ba là tu các thiện nghiệp dù nhiều hay ít, phụng trì trai 
giới; bôn là tạo dựng tháp tượng; năm là dâng cơm cho sa-môn; sáu là 
treo phan, thăp đèn, rải hoa, đốt hương; bảy là đem công đức ẩv hồi 
hướng nguyện sanh sang cõi kia

Sách Hội Sớ cũng nói giống như thế.
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Điều thứ nhất là phát Bồ Đề tâm và điều thứ hai là “một mực 
chuyên niệm” đã được giải thích trong phần trên nên ở đây chẳng nhắc 
lại.

Điêu thứ ba là “tùy kỷ tu hành chư thiện công đức ” nghĩa là: Tùy 
theo sức mình có thê làm nổi mà nỗ lực làm các công đức lành.

Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển mười hai giảng chữ “trai 
giới” như sau: “Đêphòng, ngăn câm nên gọi là Giới (*&), khiêt tịnh nên 
gọi là Trai Sách Tứ Phần Luật Âm Nghĩa giảng chữ Giới như
sau: “Giới là tên gọi khác của Luật. Tiếng Phạn là Tam-bà-la, Hán dịch 
là Câm. Giới có nghĩa là ngăn cam ”Ễ “Trai ” có nghĩa là chẳng ăn quá 
ngọ, chánh ngọ là chánh thời, còn những lúc khác đều là phi thời. Đúng 
thời (chánh thời) thì ăn, phi thời chẳng ănế Chẳng ăn quá ngọ thì gọi là 
“trì trai”. Sách Nam Sơn Nghiệp Lưu cũng bảo: “Trai nghĩa ỉà tề 
chỉnh, tể chỉnh cái tâm mình, hoặc có nghĩa là trong sạch Như vậy, 
Trì Trai chính là trừ sạch những gì bất tịnh trong tâm.

Sách Hội Sớ lại bảo: “Trai giới chỉnh là Bát Quan Trai Giới và 
những giới thuộc Tiếu Thừa hay Đại Thừa. Giới là thầy của con người, 
đạo lân tục đêu phải tuân thủ. Tâm làm nghiệp chủ, phàm lẫn thánh đều 
phải chê ngự tâm. Chánh pháp trụ hay diệt toàn là nhờ vào Giới. Giới 
sáng ngời như mặt trời, mặt trăng, tôn quỷ tựa bảo châu. Thà chịu khát 
mà chết, chang đành uống nước có trùng (nước chưa lọc sạch còn có 
trùng nhỏ mắt không thấy được). Thà bị trói đến chết, chẳng nỡ ỉàm 
thương tôn lá cỏ

Lời Sớ đã bàn đến tột cùng điểm trọng yếu của trai giới. Chánh 
pháp có tồn tại được trong đời hay không toàn là cậy vào hành nhân có 
giữ giới được hay không! Vì vậy, thà mất cả thân mạng, chẳng trái 
nghịch giới mình đã thọ. Cư sĩ Bành Te Thanh nói: “Vì vậy, phải biết 
rằng tư lương Tịnh Độ toàn là cậy vào công đức. Nen móng của công 
đức không gì hơn nối trì giới. Đó là vì giới tịnh ắt tâm tịnh, tâm tịnh thì 
quốc độ tịnh

Thứ tư là “tạo lập tháp tượng”: Tháp nói đủ là Tốt-đổ-ba (Stũpa), 
dịch là Miếu (M ), hoặc là Phương Phần ngôi mộ vuông), là nơi
an trí xá-lợi của Phật. Sách Hội Sớ bảo:

“Dựng tháp có ba nghĩa: Một là đế biếu dương bậc thù thẳng hơn 
người, hai là khiến cho người khác sanh lòng tin, ba là báo ân. Kinh 
Pháp Hoa dạy: ‘Chư Phật diệt độ dĩ, củng dường xả-lợi giả, khởi vạn ức
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chủng tháp, kim ngân cập pha lê... Hoặc hữu khởi thạch miếu, chiên đàn 
cập trầm thủy, mộc mật, tịnh dư tài, chuyên, ngõa, nê, thô đăng, nhược 
ư khoáng dã trung, tích thổ thành Phật miếu, nãi chỉ đổng tử hỷ, tụ sa vỉ 
Phật tháp, như thị chư nhân đẳng, giai dĩ thành Phật đạo ” (Chư Phật đã 
diệt độ, để cúng dường xá-lợi, nên dựng vạn ức ngôi tháp bằng vàng, 
bạc, pha lê... Hoặc dựng miếu bằng đá, bằng chiên-đàn, trầm thủy, mộc 
mật, và những vật liệu khác, như ngói, gạch, hoặc bùn đất.. .Hoặc ở nơi 
đồng trống, đắp đất thành miếu Phật, cho đến trẻ nít giỡn, vun cát thành 
tháp Phật, những người như thế ấy, đều đã thành Phật đạo).

Chữ “tượng” (íậ.) chỉ tượng Phật. Theo kinh Tăng Nhất A Hàm, 
Phật thăng lên trời Đao Lợi, vua Ưu Điền (Udayana) nhớ Phật nên dùng 
gỗ ngưu đầu chiên-đàn khắc thành tượng Phật cao năm thước. Đấy là 
tượng Phật đầu tiên được khắc trong thế gian này. Kinh Pháp Hoa nói: 
“Nhược nhãn vị Phật cố, kiến lập chư hình tượng, khắc điêu thành 
chúng tướng, giai dĩ thành Phật đạo ” (Neu ai vì Phật kiến lập các hình 
tượng Phật, khắc trổ thành các tướng thì đều đã thành Phật đạo).

Kinh Tạo Tượng Công Đức cũng nói: “Nhược nhân lâm chung, 
phát ngôn tạo tượng, nãỉ chỉ như khoảng mạch, năng trừ tam thế bát 
thập ức kiếp sanh tử chỉ tội ” (Neu ai lúc lâm chung mà sai người tạo 
tượng [Phật], thậm chí chỉ nhỏ bằng hạt lúa mạch thì trừ được tội trong 
tám mươi ức kiếp sanh tó trong cả ba đời).

Thứ năm, “phạn thực sa-môn ” chính là Trai Tăng, nghĩa là đem 
cơm và thức ăn cúng dường chúng Tăng. Kinh Lục Ba La Mật Đa nói: 
“D ĩ thực thí giả, thường thí ngũ sự. Vân hà vỉ ngũ? Nhất giả, thỉ mạng. 
Nhược nhân vô thực, nan dĩ tế mạng. Nhị giả, thỉ sắc. Nhân đắc thực cố, 
nhan sắc hòa duyệt. Tam giả, thí lực. D ĩ thị thực cỗ, tăng ích khỉ lực. Tứ 
giả, thỉ lạc. D ĩ thị thực cố, thân tâm an ỉạc. Ngũ giả, thí biện. Nhược cơ 
ngạ giả, thần tâm khiếp nhược, ngôn thuyết kiển nột, bất năng biện liều, 
lỉnh thực sung túc, thãn tâm dũng nhuệ, đắc đại biện tài, trí huệ vỏ 
ngại

(Đem thức ăn để thí, chính là thường thí năm sự. Những gì là
năm?

- Một là thí mạng: Neu người không ăn thì khó lòng giữ mạng
được.

- Hai là thí sắc: Do người ta được ăn nên nhan sắc vui vẻ.
- Ba là thí lực: Do thức ăn ấy nên được tăng trưởng khí lực.
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- Bốn là thí sự vui sướng: Do thức ăn ấy nên thân tâm an lạc.
- Năm là thí biện: Nếu người bị đói khát thì thân tâm khiếp nhược, 

nói năng ấp úng, chẳng thể lưu loát nổi. Được ăn no đủ thì thân tâm 
mạnh mẽ, bén nhạy, đắc đại biện tài, trí huệ vô ngại).

Sách Hội Sớ cũng nói: “Phạn thực sa-môn là như kỉnh dạy: 
‘Chảnh lỉnh đắc mãn tứ thiên hạ bảo, kỳ lợi bất như thỉnh nhất thanh 
tịnh sa-môn nghệ xá cúng dường, đắc lợi thù bội ’ (Dù cho các báu đầy 
ăp cả tứ thiên hạ vân chăng băng thỉnh một vị sa-môn thanh tịnh đến nhà 
cúng dường, được lợi còn gấp mấy lần)”.

Thứ sáu, “huyền tăng, nhiên đăng, tản hoa, thiêu hương” (treo 
phan, thắp đèn, rải hoa, đốt hương).

“Tăng” ( tậ ) nguyên là tên gọi chung các loại lụa. “Huyền tăng” 
(tạm dịch là “treo phan”) tức là dùng lụa tạo thành các lá phan nhiều 
màu treo trong điện Phật. Kinh Bách Duyên nói: “Phật tại thể thời, hữu 
Ba Đa Ca, quá khứ tằng tác nhất trường phan ư Bà Thi Phật tháp 
thượn. Tùng thị dĩ lai, cửu thập nhất kiếp, thường hữu đại phan phú ấm 
kỳ thượng, thọ phước khoái lạc. Nhiên hậu xuất gia, đắc A La Hán ” 
(Lúc Phật tại thế, có ông Bà Đa Ca trong quá khứ từng ỉàm một lá phan 
dài treo nơi tháp của Bà Thi Phật (tức Tỳ Bà Thi Phật). Từ đấy trở đi, 
trong chín mươi mốt kiếp ông thường có tấm phan lớn phủ quanh thân, 
hưởng phước khoái lạc. Sau đấy xuất gia thành A La Hán).

“Nhiên ” (M) là đốt, chữ “đăng” (fât) chỉ chung các loại đèn đuốc 
thắp sáng. Kinh Thí Đăng Công Đức dạy: “Phật cảo Xá Lợi Phất: - 
Hoặc hữu nhân ư Phật tháp miếu chư hình tượng, nhi thiết cúng dường 
cố, phụng thỉ đăng minh, nãỉ chí dĩ tiếu đãng cự, hoặc tô du đô nhiên, trì 
dĩ phụng thỉ, kỳ minh duy chiếu nhất đạo, nhất giai. Xá Lợi Phâtỉ Như 
thử phước đức, phỉ thị nhất thiết Thanh Văn, Duyên Giác sở năng khả 
tri, duy Phật Như Lai nãỉ năng tri chỉ" (Phật bảo Xá Lợi Phất: ‘Hoặc có 
người để cúng dường tháp miếu, các hình tượng của Phật nên dâng cúng 
đèn sáng, thậm chí một ngọn đèn, một cây đuốc nhỏ, hoặc dùng dầu tô 
thắp lên để cúng thí. Dầu đèn chỉ tỏa ánh sáng soi được một lối đi, một 
bậc thêm [của tháp miêu] thì này Xá Lợi Phât! Công đức như vậy hêt 
thảy Thanh Văn, Duyên Giác chẳng biết thể nổi, chỉ có đức Phật Như 
Lai mới biết nổi thôi!”.

“Tản hoa” (-jft # )  là rải rắc hoa tươi để cúng dường. Sách Hội 
Sớ nói: “Tán hoa là hoa nở thanh tịnh, diệu sắc, diệu hương, đem rải
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khắp các cõi Phật. Neu cỏ hoa nở, chư Phật sẽ đến ngự trên ây. Vĩ vậy, 
hạ giới dùng hoa làm Tịnh Độ. Các hàng quỷ thần thấy săc, ngửi mùi 
hoa đâm ghét, khác nào thấy sắc, hương của phân dơ” (nghĩa là các 
hàng quỷ thần coi sắc và hương hoa giống như phân dơ nên ghét bỏ).

Đà Ra Ni Tập Kinh nói:
“Nhược tứ bộ chủng, dĩ chúng hoa tán A Di Đà Phật, phát 

nguyện, tụng chủ giả, đắc thập chủng công đức. Hà giả vi thập? Nhât 
giả, tự phát thiện tâm. Nhị giả, ỉỉnh tha phát thiện tâm. Tam giả, chư 
thiên hoan hỷ. Tứ giả, tự thân đoan chánh, lục căn cụ túc, vô hữu tôn 
hoại. Ngũ giả, tử sanh bảo trì. Lục giả, sanh sanh thế thế, sanh ư trung 
quốc cập quỷ tánh trung, sanh trị Phật văn pháp, bất sanh biên địa cập 
hạ tánh trung. Thât giả, thành Chuyến Luân Vương, vương tứ thiên hạ. 
Bát giả, sanh sanh thế thế thường đắc nam thân. Cửu giả, đắc sanh A Di 
Đà Phật quốc, thất bảo hoa thượng kết già phu tọa, thành Ả Bệ Bạt Trí. 
Thập giả, thành A Nậu Bô Đe, tọa ư thất bảo sư tử tòa thượng, phóng 
đại quang minh, dữ A Di Đà Phật đắng vô hữu dị dã” (Neu bốn bộ 
chúng dùng các thứ hoa rải lên A Di Đà Phật, phát nguyện, tụng chú thì 
được mười thứ công đức. Những gì là mười? Một là tự phát thiện tâm, 
hai là làm cho người khác phát sanh thiện tâm, ba là chư thiên hoan hỷ, 
bốn là thân mình đoan chánh, sáu căn đầy đủ chẳng bị tổn hoại; năm là 
chết đi sanh trong ao báu, sáu là đời đời kiếp kiếp thường sanh nơi chính 
giữa đất nước và sanh trong nhà quý tộc, sanh ra gặp Phật nghe pháp, 
chăng sanh nơi biên địa hoặc sanh trong dòng họ hèn kém; bảy là thành 
Chuyển Luân Vương làm vua của bốn cõi thiên hạ; tám là đời đời kiếp 
kiếp thường làm thân nam; chín là được sanh về cõi Phật A Di Đà, ngồi 
xêp băng trên hoa sen bảy báu, thành bậc A Bệ Bạt Trí; mười là thành 
Vô Thượng Chánh Giác, ngồi trên tòa sư tử bảy báu, phóng quang minh 
lớn giông như A Di Đà Phật không khác).

“Thiêu hương” (ịịt # )  là thắp nhang để cúng dường. Vãng Sanh 
Tập Yeu ghi: “Tùy sức sắm sửa hoa hương cúng dường”. Sách Hội Sớ 
nói: “Nếu có ai đốt hương thơm, bọn ma sẽ bỏ chạy sang chỗ khác, 
Phật, thần hoan hỷ thủ hộ, tu việc lành ắt được thành tựu. Như đại 
vương nước Na Càn Ha La hướng vọng về cỗi đức Phật đản sanh mà 
đôt hương, làm lê. Khói hương bay thẳng đen tỉnh xá của Phật như mầy 
lưu ly trắng, nhiễu quanh Phật bảy vòng, hóa thành đài vàng. Trong 
kinh Quán Phật có kế rõ chuyện này

Phấm  24  Tam b ố i vãn g  sanh 603



Đại Nhật Kinh Sớ cũng ghi: “Thiêu hương [để biểu thị] ỷ  nghĩa 
trọn khăp pháp giới, như lúc thụ vương (cây chúa, tức cây Ba Lợi Chât 
Đa La) trên cỗi trời nở hoa, mùi thơm thuận chiều gió hay ngược chiều 
gió tự nhiên tỏa khắp. Bồ Đe hương cũng vậy, mỗi một công đức được 
lửa trí huệ thiêu, được gió giải thoát thổi, theo sức bỉ nguyện tự tại lan 
truyền, thơm khắp hết thảy. Vì vậy bảo là thiêu hương

Tiếp đó, bản sớ này còn luận về Lý lẫn Sự của việc thiêu hương 
nghĩa lý càng sâu sắc hơn nữa!

Điêu thứ bảy là “dĩ thử hồi hướng, nguyện sanh bỉ quốc ” (đem 
những việc ấy hồi hướng nguyện sanh cõi kia). Sự khẩn yếu của việc 
phát nguyện trong phần giải thích về bậc Thượng vãng sanh đã bàn qua; 
ở đây tôi lại trích dẫn bài kệ khuyên người phát nguyện của ngài Từ 
Chiếu Tông Chủ: “Trì giới chang có tín, nguyện, thì chang được sanh 
Tịnh Độ, chỉ hưởng phước trời, người. Phước hết chịu luân hồi... Do 
sức phát nguyện trì giới, hồi hướng, nên sanh Lạc quốc. Cùng hành trì 
như thế thì ngàn người chẳng mất một (ngàn người không sót người nào 
là không được vãng sanh)

Sách Hội Sớ lại bảo: “Hồi hướng nguyện sanh là khéo hồi hướng 
các điều thiện như trên ắt sẽ tạo thành cái nhân được vãng sanh. Nêu 
chang hồi hưởng thì chang thành cái nhân vãng sanh Những câu trên 
đây cùng chỉ rõ hồi hướng phát nguyện là điều không thế thiếu được.

“Kỳ nhân lâm chung, A Di Đà Phật hóa hiện kỳ thân, quang minh 
tướng hảo, cụ như chân Phật ” (Lúc người ấy lâm chung, A Di Đà Phật 
hóa ra thân có đủ tướng hảo, quang minh như đức Phật thật). SáchViên 
Trung Sao nói: “Chữ ‘chân Phật’ chỉ ửng Thăn của Phật Di Đà. Hóa 
Thần từ ửng Thân biến ra, Ngài lại biến hóa ra thân ẩy đế đên tiếp 
dẫn Sách Hội Sớ nói: “Đủ các tưởng hảo, quang minh như đức Phật 
thật nghĩa là như trong Quán kỉnh nói ba phấm bậc Thượng lúc lâm 
chung đều thấy A Di Đà Phật và Hóa Phật đến đón người ấy. Vì vậy, 
Chân Phật là đức Phật được bậc thượng phấm trông thấy, các phâm 
khác cứ căn cứ theo đó mà biêt”.

Người bậc Trung lúc lâm chung được thấy Hóa Phật cũng nhất 
định được vãng sanh vì các thân của Phật chẳng một, chang khác, nên 
người ấy đi theo Hóa Phật vãng sanh An Lạc, trụ bất thoái chuyển, 
nhưng “công đức trí huệ thứ như thượng bôi giả dã ” (công đức trí huệ 
kém hơn bậc Thượng).
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Ngoài ra, đối với ba phâm vãng sanh bậc Trung, Quán kinh chăng 
nói là đã phát Bồ Đe tâm. Sau khi sanh về Cực Lạc, họ đều chứng quả vị 
trong Thanh Văn Thừa. Chẳng hạn như, Trung Phẩm Thượng Sanh khi 
hoa nở liền đắc quả A La Hán; Trung Phẩm Trung Sanh bảy ngày hoa 
nở, đắc Tu Đà Hoàn, sau nửa kiếp thành A La Hán; Trung Phẩm Hạ 
Sanh cũng sau bảy ngày mới đắc Tu Đà Hoàn, phải hết một tiểu kiếp 
mới thành A La Hán. Đấy đều là thánh quả Tiếu thừa vậy.

Thiện Đạo đại sư bảo Trung Phẩm Thượng Sanh là hạng phàm 
phu thượng thiện căn tánh Tiểu Thừa; Trung Phẩm Trung Sanh là hạng 
phàm phu Tiểu Thừa hạ thiện; Trung Phẩm Hạ Sanh là hạng phàm phu 
làm điều lành thế gian, phước lớn.

Các kinh, luận vừa dẫn dường như mâu thuẫn với kinh này vì 
những người thuộc bậc Trung đều là hành nhân Đại Thừa đã phát Bồ Đe 
tâm, hễ sanh về đó đều bất thoái chuyển Vô Thượng Bồ Đề.

Sách Vãng Sanh Luận nói: “Nhị Thừa chủng chẳng sanh” nghĩa 
là hạng chủng tánh Nhị Thừa chẳng thể vãng sanh, thật khế hợp với kinh 
này, nhưng lại mâu thuẫn những kinh, luận nói trên. Với những điểm 
mâu thuẫn ấy, ngài Tịnh Ảnh đã giải thích thật khéo léo. Ngài viết như 
sau:

“Ngài Thiên Thân viết trong Vãng Sanh Kệ rằng chủng tánh Nhị 
Thừa đều chang được vãng sanh, Quán kinh lại bảo chúng sanh Nhị 
Thừa cũng được vãng sanh, nghĩa là làm sao?

Xin giải thích: Nói Nhị Thừa chang được vãng sanh là nói trong 
cõi này, nói về lúc vãng sanh. Chúng sanh Tiểu Thừa là [người] trước 
đã từng quen tu tập [Tiếu Thừa], nhimg đến khi lâm chung phải phát 
tâm Đại Thừa thì mới được vãng sanh. Nếu dùng tâm Tiểu thừa cầu 
sanh cõi ấy thì không khỉ nào được vãng sanh. Vì vậy, ngài Thiên Thân 
bảo chủng tánh Nhị Thừa chang được vãng sanhỉ

Hỏi: Neu bảo là đã dùng tâm Đại Thừa để vãng sanh thì tại sao 
sanh qua côi kia xong lại chứng Tiếu quả?

Đáp: Do người ấy vốn đã tu tập Tiểu Thừa lâu ngày, vốn ở cõi 
này quen học cách quán sát Khổ, Vô Thường v.v... nên sanh qua cỗi kia, 
nghe nói Khô, Vô Thường v.v... liên ngộ giải bèn chứng Tiêu quả. vốn 
do lúc lâm chung phát tâm Đại Thừa câu vãng sanh cõi kia nên sau khi 
đã đăc quả La Hán trong cõi kia sẽ liền cầu Đại Thừa (hồi Tiểu hướng 
Đại)

Phâm  24  Tam b ố i vãn g  sanh 605



Chánh kinh;
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ẢJ /rạ bối giả, giả sử bất năng tác chư công đức, đương phát vô 
thượng Bồ Đe chi tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, hoan 
hỷ tín nhạo, bất sanh nghi hoặc. Dĩ chí thành tâm, nguyện sanh kỳ 
quốc. Thử nhân lâm chung, mộng kiến bỉ Phật, dỉệc đắc vãng sanh, 
công đức trí huệ thứ như trung bổi giả </«ẳ

Bậc Hạ là [những người] giả sử chẳng thể làm các công đức 
thì nên phát tâm Bồ Đe, một dạ chuyên niệm A Di Đà Phật, hoan hỷ 
tin ưa, chẳng sanh ngờ vực, dùng tâm chí thành nguyện sanh cõi 
kiaề Người ấy lâm chung mộng thấy đức Phật đó cũng được vãng 
sanh. Công đức trí huệ kém hơn bậc trung.

Giải:
Bậc Hạ vãng sanh có ba nhân duyên: Một là phát Bồ Đe tâm, hai 

là một dạ chuyên niệm, ba là chí thành nguyện sanh. So với bậc Trung, 
bậc này chỉ chẳng thể làm các công đức.

“Hoan hỷ tín nhạo, bất sanh nghỉ hoặc ” (Hoan hỷ tin ưa, chang 
sanh ngờ vực) chính là “chỉ tâm tín nhạo ” (chí tâm tin ưa) đã nói trong 
đại nguyện “mười niệm ắt được vãng sanh

“D ĩ chỉ thành tâm, nguyện sanh kỳ quốc” (Dùng tâm chí thành 
nguyện sanh cõi kia) chính là tâm chí thành và tâm hồi hướng phát 
nguyện được nói trong Quán Kinh.

Hơn nữa, do ba bậc vãng sanh đều nói “đương phát vô thượng Bồ 
Đề chỉ tăm ” (hãy nên phát tâm Bồ Đề vô thượng) nên Tịnh Ảnh Sớ mới 
viết: “Trong ba bậc này, địa vị tuy sai khác, nhimg muốn được vãng 
sanh thì đều phải phát tâm cầu Đại Bồ Đe, chuyên niệm đức Phật ấy, 
hồi hướng phát nguyện thì mới được vãng sanh

về câu "mộng kiến bỉ Phật” (mộng thấy đức Phật ấy) có đến hai 
cách giải thích ý nghĩa hơi khác nhau:
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1. Một là như ngài Vọng Tây cho rằng trước hết là mộng thấy, lúc 
lâm chung chính măt thây. Ngài viêt: “Do vì ba bậc đêu có mộng thây, 
mắt thấy. Giác kỉnh nói về bậc Thượng như sau: ‘Ư kỳ ngọa thùy trung, 
mộng kiến vỏ Lượng Thanh Tịnh Phật, cập chư Bô Tát, A La Hán, kỳ 
nhân thọ mạng dục chung thời, Vô Lượng Thanh Tịnh Phật tăc tự dữ 
chư Bồ Tát, phiên phỉ hành nghênh chỉ ’ (Trong lúc ngủ nghỉ, mộng thây 
Vô Lượng Thanh Tịnh Phật và các Bô Tát, A La Hán. Người ây lúc 
mạng sắp hết thì đích thân Vô Lượng Thanh Tịnh Phật và các Bồ Tát, A 
La Hán bay đến đón tiếp).

Bậc Trung cũng mộng thấy đức Phật. [Đó là] đỉêm báo trước 
được vãng sanh, lúc lâm chung [đức Phật sẽ] đến đón. Do bon nguyện 
lợi ích thù thắng nên phải cỏ đủ hết. Neu Phật chang đến đón, hóa ra là 
bốn nguyện dối bày. Còn trong kinh văn chăng nói đến đón là chỉ đê 
phân biệt sự sai khác giữa ba bậc, nghĩa là: Bậc Thượng là Bảo Phật 
[đến đón], bậc Trung là Hóa Phật, bậc Hạ là mộng Phật. Thật ra, sau 
khỉ mộng thấy Phật, ắt thây Phật đến đón. Do đó, Quán kinh nói ‘hóa 
Phật đến đón Ác nhân còn được như thế, huống là thiện nhân? ”

Lời biện luận trên đây có ba điểm chính:

* Đức Phật Di Đà có bốn nguyện lâm chung tiếp dẫn nên nếu với 
bậc Hạ, Ngài chang đến nghênh tiếp thì sẽ trái nghịch với bổn nguyện.

* Theo Quán kinh, bậc Hạ đều là kẻ ác mà Phật còn đến tiếp đón, 
bậc Hạ trong kinh này đều là người lành, lẽ nào Phật lại chẳng đón!

* Trong hai bậc Thượng và Trung được nói trong hai bản dịch đời 
Hán và Ngô đều bảo trước mộng thấy Phật, sau đấy lúc lâm chung mới 
thây Phật nên bậc Hạ cũng phải hưởng tương tự. Vì vậy, kinh này bảo là 
“mộng thấy” là nói về điều trước khi lâm chung. Quán kinh bảo thấy 
Phật là nói lúc lâm chung. Đấy là thuyết thứ nhất.

2. Riêng Hội Sớ bảo rằng đích thật là Phật đến đón nhưng phảng 
phât như trong giấc mộng. Sách viết: “Mộng thấy đức Phật ẩy: Quán 
kinh nói người trong ba phấm Hạ trong khoảnh khắc lâm chung, lửa địa 
ngục hiện đến, tuy Phật cỏ đến đón, nhưng thấy mơ hồ chẳng rõ, tựa hồ 
như trong giấc mộng. Neu chang phải vậy thì làm sao thần thức an nhàn 
vãng sanh nổi? ”

Ỷ  nói: Như Quán kinh dạy người thuộc Hạ phẩm lúc lâm chung 
các ngọn lửa từ địa ngục cùng lúc hiện tới, các khổ chen nhau bức bách, 
tuy Phật hiện tiền nhưng thần thức chẳng thanh tịnh, chẳng thật rõ ràng,
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chỉ thấy Phật một cách phảng phất như trong giấc mộng; nên bảo là 
“mộng kiên bỉ Phật” (mộng thây đức Phật ây). Nếu thật sự chẳng có 
Phật đến đón thì làm sao có thể an nhàn mười niệm để thần thức theo 
Chân Phật sanh về Cực Lạc?

Hai cách giải thích này tuy hơi khác nhau nhưng cùng chia sẻ 
quan điêm: Người bậc Hạ vãng sanh cũng có Phật đến đón. Đường dẫu 
khác nhưng cùng dẫn về một chốn nên tôi trích dẫn cả hai thuyết để 
chứng minh ý chỉ đoạn kinh này.

Người trong ba phẩm Hạ của Quán Kinh đều là kẻ ác. Thiện Đạo 
đại sư bảo Hạ Phẩm Thượng Sanh là kẻ phàm phu tạo tội Thập Ác nhẹ, 
Hạ Phẩm Trung Sanh là kẻ phá giới phạm tội bậc thứ, Hạ Phẩm Hạ Sanh 
là kẻ phàm phu trọng tội tạo đủ Ngũ Nghịch, Thập Ác v.v... Người thuộc 
Hạ Phẩm trong Quán Kinh đều là ác nhân chẳng giống với người bậc Hạ 
nói trong kinh này, vì sao vậy?

Ngài Vọng Tây giải thích: “Là vì trong bậc Hạ có nhiều loại. 
Quản Kinh nói về kẻ ác, kỉnh này bàn về người thiện. Vì thể, Giác Kỉnh 
(tức là kinh Vô Lượng Thọ, bản Hán dịch) bảo: ‘Đương đoạn ái dục, vô 
sở tham mộ, từ tâm, tinh tấn, bất đương sần nộ, trai giới thanh tịnh, như 
thị thanh tịnh giả, đương nhất tâm niệm dục sanh Vô Lượng Thanh Tịnh 
Phật quốc ” ([Ba bậc ấy] phải đoạn ái dục, không tham đắm gì, từ tâm, 
tinh tấn, chẳng nên sân nộ, trai giới thanh tịnh. Thanh tịnh như thế rồi 
nhất tâm niệm, muốn được sanh vào cõi Phật Vô Lượng Thanh Tịnh).

Do các phẩm loại vãng sanh muôn vàn sai khác nên ba bậc chín 
phẩm đều chỉ là cách phân định phẩm loại một cách thô sơ. Ngay trong 
một bậc Hạ đã phân ra vô số loại, kinh kia (Quán Kinh) nói về kẻ ác, 
kinh này nói về người lành. Những người bậc Hạ được nói trong bản 
Hán dịch đích thực là người tu thiện.

Hơn nữa, người vãng sanh thuộc Hạ phẩm của Quán Kinh lúc 
sanh tiền tuy là người ác, nhưng sau khi hoa nở lại đều là người Đại 
Thừa. Hạ Phẩm Thượng Sanh sau bốn mươi chín ngày hoa sen mới nở, 
qua mười tiểu kiếp mới nhập Sơ Địa. Hạ Phẩm Trung Sanh phải sau sáu 
tiểu kiếp hoa sen mới nở, nghe nói kinh điển Đại Thừa rất sâu liền lập 
tức phát Vô Thượng Đạo Tâm. Hạ Phẩm Hạ Sanh phải đủ cả mười hai 
đại kiếp hoa sen mới nở, nghe pháp hoan hỷ, ngay lập tức phát tâm Bồ 
Đe.
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Ngài Gia Tường viết trong Quán Kinh Nghĩa Sớ như sau: “Do 
Thượng Phẩm tu nhân Đại Thừa nên đãc quả Đại Thừa. Trung Phâm do 
tu nhân Tiểu Thừa nên lại đắc quả Tiểu Thừa. Hạ Phâm tuy trong hiện 
tại chẳng tu điều lành Đại Thừa lẫn điều lành Tiểu Thừa, nhưng lúc lâm 
chung gặp thiện tri thức giảng cho diệu pháp Đại Thừa. Do nghe pháp 
Đại Thừa nên đắc quả Đại Thừa

Kinh A Di Đà bảo những thiện nam tử, thiện nữ nhân chấp trì 
danh hiệu được sanh về Tịnh Độ thì “kỳ nhân lâm mạng chung thời, A 
Di Đà Phật dữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền” (người ấy lúc lâm 
chung, A Di Đà Phật cùng các thánh chúng hiện ở trước mặt) rất phù 
hợp với thuyết ba bậc vãng sanh đều được thấy Phật của kinh này.

Ngoài ra, như kinh Xưng Dương Chư Phật Công Đức cũng nói: 
“Nhược hữu đắc văn Vô Lượng Thọ Như Lai danh giả... mạng dục 
chung thời, nhất tâm tín nhạo, niệm bất vong xả, A Di Đà Phật tương 
chư chúng tăng, trụ kỳ nhân tiền, Ma chung bất năng hoại tư Đẳng 
Chánh Giác chi tâm” (Neu có kẻ được nghe danh hiệu của Vô Lượng 
Thọ Như Lai... lúc lâm chung nhất tâm tin ưa, chẳng quên bỏ niệm thì 
A Di Đà Phật dẫn chúng tăng đứng trước người ấy, ma trọn chẳng thể 
phá hoại nổi tâm Đẳng Chánh Giác của người đó)”.

Kinh Cổ Âm Vương cũng bảo: “Nhược hữu tứ chủng, năng chánh 
thọ trì, bỉ Phật danh hiệu, lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật dữ chư 
đại chúng, trụ thử nhân sở, linh kỳ đắc kiếrí’’ (Neu có tứ chúng có thể 
thọ trì danh hiệu đức Phật ấy một cách chân chánh thì lúc lâm chung, A 
Di Đà Phật liền cùng đại chúng ở chỗ người ấy, khiến cho người ấy 
được thấy).

Kinh Hoa Nghiêm lại dạy: “Như Lai hữu thập chủng Phật sự. 
Nhất giả, nhược hữu chúng sanh chuyên tâm ức niệm, tắc hiện kỳ tiền ” 
(Như Lai có mười thứ Phật sự. Một là nếu có chúng sanh chuyên tâm 
nghĩ nhớ Ngài thì Phật sẽ hiện ra trước mặt). Những đoạn kinh vừa dẫn 
đều là những chứng cớ hiển nhiên cho lời dạy trong kinh này.

Thế nhưng Như Lai vốn chẳng đến đi, sao lại bảo Phật hiện trước 
mặt? Ba vị đại sư Liên Trì, u  Khê, Ngẫu ích đã giảng nghĩa điều này rất 
sâu xa. Những lời giảng ấy rất tinh diệu, khế hợp bổn hoài đức Phật nên 
tôi cung kính chép ra như sau:

* Trong quyển Sớ Sao, ngài Liên Trì bảo:
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“Cô đức bảo Phật chăng đến đi thì làm sao lại có chuyên Phật 
hiện ở trước mặt?

Đáp: Cảm ứng đạo giao chẳng trở ngại chuyện đến hay đi! 
Chăng thây mà lại thấy nên ngài Vĩnh Mình bảo: ‘Biết huyền chẳng 
phải là thật thì tâm lẫn Phật đểu mất. Chang phải là vô huyễn tướng nên 
chăng hoại tâm và Phật’. Ngài ỉại bảo: ‘Pháp Thân chân Phật vốn 
chăng sanh diệt, từ chân thật mà hóa hiện ra như vậy đế tiếp dẫn căn cơ 
còn mê

Đây chỉnh là bốn nguyện công đức của Như Lai khiến cho chúng 
sanh hữu duyên chuyên tâm tưởng niệm, ngay trong tự tâm thấy được 
Phật đên đón, chăng phải là chư Phật thật sự sai hỏa thân đến đón tiếp. 
Thân Phật trạm nhiên thường tịch mà chúng sanh thấy có đến, đi như 
ảnh hiện trong gương, chang phải ở trong, chang phải là bên ngoài, như 
chuyện trong mộng chăng có, chăng không.

Lại như kinh dạy: ‘Ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, tức hiện Phật 
thân nhỉ vị thuyết pháp” (Cần phải do Phật thân mới được độ thì Ngài 
liền hiện thân Phật đế thuyết pháp) ’ cũng chỉnh là ỷ  này. Vì vậy, nước 
trong thì trăng tự hiện, tâm tịnh thì Phật tự hiện, nên mới bảo cảm ứng 
đạo giao khó nghĩ bàn

* Trong tác phẩm Viên Trung Sao, đại sư u Khê viết:
“Phàm là thấy Phật thì phải bàn đến cảm ứng. Neu bình thời tu 

tham Thiền hoặc tu Không Quán, đã chú trọng quét sạch tất cả, ngay cả 
Phật còn chẳng có; nếu bỗng thấy Phật thì ằt là cảnh ma hoặc do công 
dụng hiến hiện khiến cho đức Phật trong tâm tự hiện, nhimg cũng phải 
quản Không, chớ chấp vào tướng.

Còn nay đã niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, lâm chung thấy Phật thì 
đó là do cải nhân này cảm ứng một cách nhiệm mầu. Lại do chúng sanh 
và Phật vốn cùng một Thể, cảm ứng đạo giao, pháp vốn là như vậy. Neu 
chẳng hiểu rõ điều này lại vọng luận, tà đàm thì chang những tự chướng 
mà còn làm chướng người, sanh tội lỗi lớn đổi với pháp môn này! ”

* Trong sách Yeu Giải, tổ Ngẫu ích viết:
“Mười vạn ức cõi chang ra ngoài tánh của một niệm tâm hiện 

tiền của ta, vì tăm tánh von không có bên ngoài. Lại nương nhờ vào sức 
tiếp dẫn của đức Phật ngay trong tự tâm nên khỏ gì mà chang được 
sanh ngay. Như tấm gương chiếu mấy mươi tầng núi, sông, lâu gác,
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tầng nào lớp nấy rành rành, thật chắng có xa gần. Cứ một phen soi đên 
là đều hiện rõ cả, chang có trước, sau!

Câu ‘tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới 
danh viết Cực Lạc’ (từ đây đi qua Tây phương khỏi mười vạn ức cõi 
Phật, có thế giới tên là Cực Lạc) cũng có ỷ  nghĩa giống như thê. Câu ‘kỳ 
độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp” (cỗi ẩy có Phật 
hiệu là A Di Đà nay hiện còn thuyết pháp) cũng có cùng ỷ  nghĩa như 
thế.

Câu ‘kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật dữ chư thánh 
chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc 
vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc độ” (người ấy lúc lâm chung A 
Di Đà Phật và các thảnh chúng hiện ra trước mặt. Người ấy lúc chết 
tâm chăng điên đảo ỉỉên được vãng sanh cõi nước A Di Đà Phật) cũng 
cỏ cùng ỷ  nghĩa như thế. cẩn biết rang môi chữ đêu là lời văn thiêng 
ỉiêng về Hải Ân tam-muộỉ, Đại Viên Kỉnh Trí”.

Quả thật như lời đại sư Linh Phong tán thán, từng chữ trong kinh 
này đều là lòi văn thiêng liêng diễn tả Hải Ân tam-muội, Đại Viên Kính 
Trí.

Cả ba lời luận bàn trên đều “thở cùng một lỗ mũi” với các tổ 
Thiền lẫn Tịnh, chính là từ trong Đại Quang Minh tạng tự nhiên biến 
hiện: Do Tự và Tha chẳng hai nên Tự lẫn Tha đều hệt như nhau. Do Tự 
và Tha chẳng hai nên vị Phật đến đón đó chính là đức Phật trong tâm 
mình. Lại do Tự và Tha rành rành nên ngay từ nơi “Phật thật sự chẳng 
đên, người cũng chăng đi ây”, lúc lâm chung lại rành rành hiển hiện việc 
có Phật đến đón vãng sanh Cực Lạc. Sự, Lý viên dung tự tại vô ngại, chỉ 
tin được nôi là đã đạt lợi ích vô lượng.

Ngoài ba loại vãng sanh trên đây, đoạn kinh tiếp theo đây sẽ nói 
đến loại “nhất niệm tịnh tâm, thập niệm, nhất niệm vãng sanh”. Loại này 
còn được gọi là “nhất tâm tam bối”.

Khái niệm “nhất tâm tam bối” do lão pháp sư Từ Châu, một vị đại 
đức bên Luật Tông ở chùa Tịnh Liên, Bắc Kinh, đề xướng trong tác 
phâm Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh 
Bình Đẳng Giác Kinh Khoa Phán. Pháp sư chính là một trong ba vị đại 
cao tăng hiện đại của miền Hoa Bắc. Ngài từng chuyên giảng kinh này ở 
Te Nam và Bắc Kinh và từng soạn khoa phán cho kinh này (tác phẩm 
khoa phán ây được ân hành năm Kỷ Mão -  1939).
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Pháp sư phán định “nhất tâm tam bối” của Ngài và cụ Hạ hội tập 
kinh này có cùng một tâm nhãn, cùng một đường lối, nêu tỏ được những 
đêu tinh vi, kín đáo mà người đời trước chưa từng nêu ra, đã hiển lộ 
chân lý mâu nhiệm của Tịnh tông đã bị ẩn kín bấy lâu nay. Ý chỉ Thiền 
Tịnh bât nhị cũng nhờ phán định này của Ngài mà càng được bày tỏ rõ 
ràng.

Chánh kinh:

yầ Ế . ii-  À .  ’ ỈX Ị &  J l  #  0 7 5

M. +  ít ’ m â. £  a  ° «  ề Ỳk ’ Ep £  it m ° 75 ỉ. £
~~ &  ’ %  ~~ ^  4ẺL \% 0 itb A  Bầ ^

B̂r ’ ịtp £  f  t  ’ JL ãg PS #  ’ £  i  í t  li ’ #  *  4  #  
&  _ t  #  °

Nhược hữu chúng sanh trụ Đại Thừa giả, dĩ thanh tinh tâm, 
hướng Vô Lượng Thọ, nãi chí thập niệm, nguyện sanh kỳ quốc, văn 
thậm thâm pháp, tức sanh tín giải, nãi chí hoạch đắc nhất niệm tịnh 
tâm, phát nhất niệm tâm niệm ư bỉ Phật. Thử nhân lâm mạng chung 
thời, như tại mộng trung, kiến A Di Đà Phật, định sanh bỉ quốc, đắc 
Bất Thoái Chuyển Vô Thượng Bồ Đề.

Nếu có chúng sanh trụ trong Đại Thừa, dùng tâm thanh tịnh 
hướng về Vô Lượng Thọ Phật, dẫu chỉ mưòi niệm nguyện sanh cối 
kia, nghe pháp thậm thâm liền sanh tín hiểu; thậm chí đạt được một 
niệm tịnh tâm, phát nhất niệm tâm niệm đức Phật kia thì người ấy 
lúc mạng sắp dửt, giống như ở trong mộng, thấy A Di Đà Phật, 
quyết định sanh trong cõi ấy, được chẳng thoái chuyển noi Vô 
Thượng Bồ Đề.

Giải:
Cả đoạn kinh trên hoàn toàn trích từ bản Đường dịch. Cả hai bản 

Ngụy dịch và Đường dịch dường như xuất phát từ cùng một Phạn bản, 
nhưng lời kinh trong bản Đường dịch mạch lạc phân minh hơn, lời văn 
phong phú, ý nghĩa sâu sắc vượt xa bản Ngụy dịch. Bản Ngụy dịch ghi 
chép những ý này tản mác ở đầu phẩm lẫn cuối phẩm (Kinh Vô Lượng 
Thọ bản Ngụy dịch không chia thành phẩm. Cụ Hoàng Niệm Tô dùng 
chữ “phẩm” ở đây để chỉ toàn bộ đoạn kinh lớn nói vê tam bôi vãng sanh

Phấm  24  Tam b ổ i vãn g  sanh 612



trong kinh ấy -  Chú thích của người dịch). Trước phần nói về bậc 
Thượng vãng sanh, bản Ngụy dịch chép: “Chư hữu chủng sanh văn kỳ 
danh hiệu, tín tâm hoan hỷ, nãỉ chỉ nhất niệm chỉ tâm hồi hướng, nguyện 
sanh kỳ quốc, tức đắc vãng sanh ” (Có các chúng sanh nghe danh hiệu 
Ngài, lòng tin hoan hỷ, thậm chí một niệm chí tâm hồi hướng nguyện 
sanh cõi ấy thì liền được vãng sanh); kế đó, trong phần nói về bậc Hạ 
vãng sanh lại bảo:

“Kỳ hữu chỉ tâm, dục sanh bỉ quốc, giả sử bất năng tác chư công 
đức, đương phát vô thượng Bo Đê chỉ tâm, nhất hướng chuyên niệm, nãi 
chí thập niệm, niệm Vô Lượng Thọ Phật, nguyện sanh kỳ quốc. Nhược 
vãn thâm pháp, hoan hỷ tín nhạo, bất sanh nghỉ hoặc, nãỉ chỉ nhất niệm, 
niệm ư bỉ Phật, dĩ chí thành tâm nguyện sanh kỳ quốc. Thử nhân lâm 
chung, mộng kiến bỉ Phật, dỉệc đắc vãng sanh, công đức trí huệ thứ ư 
trung bổi giả dã” (Có kẻ chí tâm muốn sanh cõi ấy nhưng giả sử chẳng 
thể làm các công đức thì phải nên phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, một bề 
chuyên niệm, dẫu chỉ mười niệm, niệm Vô Lượng Thọ Phật nguyện 
sanh cõi Ngài. Neu nghe pháp sâu mà hoan hỷ, tin ưa, chẳng sanh ngờ 
vực thậm chí trong một niệm, niệm đức Phật ấy, dùng tâm chí thành 
nguyện sanh về cõi Ngài thì người ấy lúc lâm chung mộng thấy đức Phật 
đó cũng được vãng sanh. Công đức, trí huệ kém hơn bậc trung).

Dựa theo bản Ngụy dịch, đại sư Hải Đông Nguyên Hiểu đời 
Đường đã viêt trong tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh Tông Yếu như sau:

“Trong bậc Hạ, [kỉnh] nói đến hai hạng người. Trong hai hạng 
người đó, [với mỗi hạng7 đều có ba câu. Ba câu của hạng đầu là:

1. Một là giả sử chang thế làm các công đức thì phải phát Vô 
Thượng Bồ Đe tâm, đẩy là chảnh nhân.

2. Hai là dâu chỉ mười niệm chuyên niệm đức Phật kia, đấy là 
duyên đê trợ giúp cho nghiệp được viên mãn.

3. Ba là nguyện sanh cõi kia, nguyện này hợp với những hạnh trên 
tạo thành cải nhân.

Đây là nói về hạng người Bất Định Tánh.
Ba câu của hạng thứ hai là:

1. Một là nghe pháp thậm thâm, hoan hỷ tin ưa. Câu này nói rõ 
thêm vê chánh nhân phát tâm, hạng này chỉ khác với hạng trên ở chô có 
lòng tin sâu xa.
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2. Hai là thậm chí trong một niệm, niệm đức Phật kia. Đẩy ỉà 
duyên đế trợ giúp cho nghiệp được viên mãn. Câu này chỉ rỗ: Hạng trên 
do không có ỉòng tin sầu xa nên cần phải cỏ mười niệm, còn hạng này 
do lòng tin sâu xa nên chang cần phải đủ cả mười niệm

(Trộm nghĩ: Ngài Nguyên Hiểu đưa ra thuyết này vì chỉ dựa trên 
bản Ngụy dịch. Nêu xét theo hội bản, một niệm mà được vãng sanh thì 
toàn là do đạt được một niệm tịnh tâm. Từ trong nhất tâm, niệm danh 
hiệu Phật một tiếng thì ngay lập tức tương ứng với bổn nguyện của Phật 
Di Đà; vì vậy, khi lâm chung liền được vãng sanh).

3. Ba là dùng tâm chỉ thành nguyện sanh cồỉ kia. Nguyện này hợp 
với những hạnh trên tạo thành cải nhân. Đây là nói về hạng người thuộc 
chủng tánh Bồ Tát (Đấy là như bản Ngụy dịch chép là “trụ Đại Thừa 
giả ” (bậc trụ trong Đại Thừa)).

Ý Ngài bảo: Trong bậc Hạ vãng sanh có đến hai hạng:

1. Một là hạng phát Bồ Đe tâm, mười niệm thánh hiệu nguyện 
sanh cõi kia liền được vãng sanh. Đó là hạng Bất Định Tánh.

2. Hai là nghe pháp sanh lòng tin sâu xa, thậm chí trong một niệm 
nguyện sanh cõi kia liền được vãng sanh. Đấy là hạng chủng tánh Bồ 
Tát.

Ngài Nguyên Hiểu thật đã xét tường tận phần kinh văn nói về bậc 
Hạ vãng sanh trong bản Ngụy dịch, nên nhận thấy rằng trong bậc Hạ có 
các phẩm loại khác nhau. Thử hỏi “văn pháp thậm thâm, hoan hỷ tín 
nhạo, bất sanh nghi hoặc” (nghe pháp thậm thâm, hoan hỷ, tin ưa, 
chẳng sanh ngờ vực), trí huệ thù thắng như thế phải là cảnh giới của 
hạng người nào? Vì vậy, ngài Nguyên Hiểu mới gọi họ là “hạng người 
chủng tánh Bồ Tát”. Phải là chủng tánh Bô Tát mới có thê tin sâu, mới 
khởi tâm niệm Phật, “dĩ chí thành tâm, nguyện sanh kỳ quốc ” (dùng tâm 
chí thành nguyện sanh về cõi Ngài). Những người như vậy thật chẳng 
thể coi là thuộc về hạng người bậc Hạ được.

Báo Ân Luận cũng bảo: “Xét kỹ ra, đoạn kinh nói về mười niệm 
vãng sanh đây ỉà chuyên bàn về hạng người trụ nơi Đại Thừa. Xét trong 
Đại Thừa, người giải ngộ trong Thiền Tông và người giải ngộ do đọc 
hết thảy kinh điển Đại Thừa đều thuộc về hạng này (tức là hạng “trụ 
trong Đại Thừa, mười niệm vãng sanh”). Những người ấy chang chuyên 
tu Tịnh Độ, chẳng hạn như các vị Trí Giả, Vĩnh Minh v.v...”
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Kiến giải này so với lời bàn định của ngài Nguyên Hiểu càng cao 
hơn một bậc nữa (chỉ tiếc là dùng Vĩnh Minh đại sư làm thí dụ thì chưa 
ổn thỏa mấy vì Ngài ngày đêm niệm Phật đến cả mười vạn tiếng). Kinh 
nói người trụ trong Đại Thừa, tâm thanh tịnh, nghe pháp thậm thâm liên 
sanh tin hiểu. Hạng người trí huệ nhạy bén, tín nguyện kiên cố như vậy 
thì chỉ có các bậc đại lão như Trí Giả, Vĩnh Minh, Trung Phong mà thôi. 
Những vị căn cơ ngang với các ngài Trí Giả, Vĩnh Minh, Trung Phong 
thì lẽ đâu thuộc bậc Hạ?

Bởi vậy, trong Hội Bản, sau phần nói về bậc Hạ, cụ Hạ Liên Cư 
đã chép nguyên bản Đường dịch thành một đoạn riêng với thâm ý: 
Ngoài ba bậc vãng sanh thường được nhắc tới ra, còn có riêng một loại, 
tức là như pháp sư Từ Châu đã phán định là hạng “nhất tâm tam bổi

Hạng Nhất Tâm Tam Bối này có riêng cách tu giản lược của bậc 
đại nhân, vượt khỏi quy cách vãng sanh thông thường. Cách tu giản lược 
đó chính là “nhất tâm Chữ “nhất niệm tịnh tâm ” nói trong phẩm này 
chính là chữ “nhất niệm tịnh tín ” được nói trong phẩm “Thập Phương 
Phật Tán”. Trong phần trên đã nói:

“Nãi chỉ năng phát nhất niệm tịnh tín, sở hữu thiện căn chí tâm 
hồi hướng, nguyện sanh bỉ quốc, tùy nguyện độ sanh ” (Thậm chí có thể 
phát niệm tịnh tín đem tất cả thiện căn chí tâm hồi hướng nguyện sanh 
cõi kia đêu tùy nguyện vãng sanh); phâm này lại dạy: “Nãi chỉ hoạch 
đắc nhất niệm tịnh tâm, phát nhất niệm tâm, niệm ư bỉ Phật... định sanh 
bỉ quốc ” (Thậm chí đạt được một niệm tịnh tâm, phát một niệm tâm, 
niệm đức Phật kia... quyết định sanh về cõi ấy).

Tiền hô hậu ứng82 cùng hiển hiện ý chỉ “nhất tâm, nhất niệm”. 
Đây thật là diệu thể của pháp môn Tịnh Độ. Bản hội tập của cụ Hạ và lời 
khoa phán của lão pháp sư Từ Châu đều khế họp bổn hoài của chư Phật, 
diễn bày sâu xa ý chỉ “Thiền - Tịnh bất nhị”, thật là có công lớn với 
Thánh giáo.

Nhất tâm và nhất niệm tuy dùng chữ khác nhau, nhưng ý nghĩa 
chỉ là một. Sách Giáo Hạnh Tín Chứng nói: “Nhất niệm là tín tâm không 
có nhị tâm nên bảo là nhất niệm; đấy gọi là nhất tâm. Nhất tâm chính là 
cái nhân chân thật của cõi báo độ thanh tịnh Nghĩa là: Lòng tin không 
có tâm nào khác xen vào thì gọi là nhât tâm, mà cũng chính là nhất

82 Do hai đoạn kinh văn này có ý nghĩa bổ sung, soi sáng lẫn nhau, giống như kẻ 
xướng, người họa nên cụ Hoàng Niệm Tổ dùng chữ “tiền hô hậu ứng”.
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niệm. Đó cũng gọi là cái nhân chân thật của thanh tịnh báo độ, tức là 
người vãng sanh ắt sẽ chứng cõi Thật Báo Trang Nghiêm để thành bậc 
Địa Thượng Đại Sĩ (bậc Bồ Tát từ Sơ Địa trở lên). Do đây ta thấy công 
đức của nhất tâm thù thắng chẳng thể nghĩ bàn.

Sách Tín Tâm Minh có câu: “Tín tâm bất nhị, bất nhị tín tâm. 
Ngôn ngữ bặt dứt, chang cỏ quả khứ, vị lai, hiện tại”. Câu này cũng 
nhăm minh thị “tín tâm bất nhị chính là nhất tâm chẳng thể nghĩ bàn”. 
Vì vậy, một niệm tín tâm thì tùy nguyện được vãng sanh.

Sách Viên Trung Sao lại bảo: “Trì danh nhất tâm bất loạn là 
nhân. Đẳc nhất niệm là nói về hạnh được thành tựu. Sức của nhất niệm 
cỏ công năng điều phục Hoặc chướng. Lâm chung chánh niệm tự nhiên 
hiện tiền, tất yểu được vãng sanh Tịnh Đ ộ”.

Ỷ  nói: Trì danh tâm chẳng tán loạn là nhân hạnh, đạt được “nhất 
niệm ” chính là quả thành tựu của hạnh. Nếu đạt được nhất niệm thì lúc 
lâm chung dẹp tan được các Hoặc, chánh niệm tự nhiên hiện tiền; đấy là 
cái nhân quyết định vãng sanh. Do vậy, kinh này dạy: “Phát nhất niệm 
tâm, niệm ư bỉ Phật, định sanh bỉ quốc ” (Phát nhất niệm tâm, niệm đức 
Phật ấy, quyết định sanh về cõi kia).

Tuy sách Di Đà Yeu Giải còn bảo mười niệm cho đến một niệm 
vãng sanh là nói về lúc lâm chung, nhưng thuyết ấy chẳng mâu thuẫn 
với điều chúng ta đang bàn ở đây. Neu bình thời phát khởi được nhất 
niệm thanh tịnh tâm, ngầm khế họp lý thể, nhập được nhất niệm, thì do 
sức của nhất niệm, lúc lâm chung sẽ thành tựu mười niệm hay một niệm 
như Viên Trung Sao bảo: “Sức của một niệm này có công năng điều 
phục được các Hoặc chướng, lâm chung chánh niệm tự nhiên hiện tiên

Trong nhất tâm lại có Sự lẫn Lý:

1. Sự nhất tâm là như Di Đà Sớ Sao nói: “Nghe danh hiệu Phật 
thường nhớ, thường niệm, tâm duyên theo từng chữ phân minh. Câu 
trước, câu sau liên tục chẳng dứt. Đi, đứng, nằm, ngồi chỉ có một niệm 
này, không còn có niệm thứ hai, chang bị tham, sân, si phiên não tạp 
loạn, về mặt Sự đã đắc, nhưng chưa thấu triệt mặt Lý. Chỉ được tín lực 
nhưng chưa thấy đạo nên gọi là Sự nhât tâm

Sách Di Đà Yếu Giải lại bảo: “Chẳng luận là Sự trì hay Lý trì, trì 
đến mức dẹp trừ được phiền não, thậm chí Kiến Hoặc lân Tư Hoặc đêu 
hết sạch cả, thì đều là Sự nhât tâm
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2. Lý nhất tâm là như sách Di Đà Sớ Sao nói: “Nghe danh hiệu 
Phật chẳng những chỉ ức niệm mà ngay nơi niệm đó, quán trở lại soi xét 
tường tận, truy đến tận căn nguyên, suy xét đến cùng cực, đột nhiên khê 
hợp bản tâm của chỉnh mình. Do thấy được Chân Đe nên gọi là Lý nhât 
tâm

Sách Di Đà Yeu Giải bảo: “Chang luận là Sự trì hay Lỷ trì, trì 
đến mức tâm khai ngộ thấy được vị Phật nơi bản tánh thì đều ỉà Lý nhât 
tâm .

Trong hai thứ nhất tâm, Lý nhất tâm là tối thượng.
Sách Di Đà Sớ Sao lại bảo: “Chấp trì danh hiệu, nhất tâm hướng 

đến vãng sanh chỉnh là Sự nhất tâm. Chấp trì danh hiệu, trở về tự tâm 
chính là Lý nhất tâm

Kinh Na Tiên nói: “Chư thiện chỉ trung, độc hữu nhất tâm, tối vỉ 
đệ nhất. Nhất kỳ tâm giả, chư thiện tùy chỉ ” (Trong các điều thiện chỉ có 
nhất tâm là cao tột nhất. Hễ nhất tâm rồi thì các điều thiện đều có). Sách 
Di Đà Sớ Sao nói: “Toàn thế của nhất tâm này là Phật. Nhất tâm này lại 
chỉnh là Định bậc nhất trong các thứ Định, nó chính là Niệm Phật tam- 
muội của Bồ Tát, chỉnh là Thiền Trực Chỉ của Đạt Ma

Theo những kinh, luận vừa dẫn trên, nhất niệm chính là nhất tâm, 
mà cái nhất niệm ấy lại chính là tự tánh bản giác linh tri.

Ông Hạnh Tây Thị người Nhật bảo: “Nhất thừa chỉnh là hoằng 
nguyện, hoang nguyện chính là Phật trí, Phật trí chính là nhất niệm 
Ông Hạnh Tây lập ra nghĩa nhất niệm như sau: Nếu tín tâm phàm phu 
tương ứng được với nhất niệm Phật trí thì sự nghiệp vãng sanh tự nhiên 
hoàn thành, chẳng cần phải miệng lăm lăm niệm danh hiệu Phật cho 
nhiều.

Thuyết này tương tự như thuyết của Báo Ân Luận: Người tu 
Thiền tông ngộ điều mình tham cứu hay người đọc kinh mà giải ngộ rồi 
chuyên tu Tịnh Độ, nếu như đạt được một niệm tịnh tín thì được tương 
ứng với Phật trí, xưng danh hiệu Phật một tiếng liền được vãng sanh.

Nhưng trong Tịnh tông, chữ “một niệm ” hay “mười niệm ” lại chỉ 
việc phàm phu xưng niệm Phật hiệu một tiếng hay mười tiếng. Chẳng 
hạn như trong Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, ngài Nghĩa Tịch giảng: “Niệm 
chỉnh là xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa hết sáu chữ ấy là một niệm ”, 
nghĩa là: Niệm tụng Phật hiệu một tiếng là một niệm.

Phẩm 24 Tam bổi vãng sanh 617



Quán kinh bảo Hạ Phẩm Hạ Sanh “như thị chỉ tâm, lỉnh thanh bất 
tuyệt, cụ túc thập niệm, xưng Nam Mô A Di Đà Phật, xưng Phật danh 
cô, ư niệm niệm trung, trừ bát thập ức kiếp sanh tử chi tội, mạng chung 
chỉ thời, kiến kim liên hoa, do như xa luân. Như nhất niệm khoảnh, tức 
đắc vãng sanh Cực Lạc thể giới ” (chí tâm như thế khiến cho chẳng ngớt 
tiếng, đầy đủ mười niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Do xưng danh 
hiệu Phật nên trừ được tội trong tám mươi ức kiếp sanh tử. Lúc mạng 
chung thấy hoa sen vàng to như bánh xe. Như trong khoảng một niệm 
liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới). Do vậy, ta thấy rằng “mười 
niệm” chính là “mười tiếng”. Mười niệm thậm chí một niệm lúc lâm 
chung như vậy đều được vãng sanh như ông Bành Te Thanh nói: “Như 
thật hồi hướng, một niệm niệm Phật thì không ai chang vãng sanh; đó là 
do sức bốn nguyện của Phật vậy

So với cái tâm nhất niệm vừa bàn ở trên, mười niệm lúc lâm 
chung được giảng trong Quán kinh vừa tương đồng, vừa dị biệt. Trong 
Sớ Sao, Liên Trì đại sư đã luận định điều này rất mực tinh xác. Ngài 
viết:

“Nên biết rằng chí tâm niệm A Di Đà Phật một tiếng thì diệt được 
tội trong tám mươi ức kiếp sanh tử; đấy chỉnh là nói vé Lý nhất tâm. Ất 
có kẻ ngờ rằng: Tội đã nhiều kiếp, nghiệp nặng chướng sâu, phải siêng 
năng sám hổi lâu ngày, tích tập công đức dần dần mới có thế tiêu hết 
nổi, còn như niệm Phật một tiếng lại cỏ thế diệt tội nhiều kiếp, nhân bé, 
quả to, làm sao tin noi?

Nay bảo rằng: Chỉ tâm chỉnh là nhất tâm. Neu là Sự nhất tâm thì 
dẫu có thể diệt tội, nhưng do sức nỏ thưa mỏng, tội sẽ hiện trở lại. Niệm 
thật nhiều chỉ có thể tiêu diệt chút ít tội khiên.

Chí tâm ở đây chính là thuộc về Lỷ nhất tâm. Nhất tâm đã sáng tỏ 
thì bao điều vọng chứa chất liên tiêu ngay giông như nhà tối ngàn năm, 
đem một ngọn đèn sảng vào, chang lẽ bóng tối chang bị mất ngay hay 
sao? Vĩ vậy, lý lẽ ‘nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo’ 
(ximg Nam Mô Phật một tiếng, đều đã thành Phật đạo) chẳng phải riêng 
mình kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới có!

Kỉnh Pháp Hoa Tam Muội Quán nói: ‘Thập phương chúng sanh, 
nhất xưng Nam Mô Phật giả, giai đương tác Phật. Duy nhất Đại Thừa, 
vô hữu nhị tam. Nhất thiết chư pháp, nhất tướng, nhất môn, sở vị vô 
sanh vô diệt, Tất Cánh Không tướng’ (Mười phương chúng sanh một 
phen xưng Nam Mô Phật đều sẽ thành Phật, chỉ có một Đại Thừa, chang
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có hai hay bơ. Hết thảy các pháp là nhất tướng, nhất môn, nghĩa là vô 
sanh, vô diệt, là tướng rốt ráo không). Những lời như trên chăng phải là 
[nói về] Lý nhất tâm hay sao? ”

Liên Trì đại sư bảo “chí tâm ” nói trong Quán kinh chính là Lý 
nhất tâm. Đó là vì khi lâm chung chính mắt thấy lửa địa ngục liền sanh 
lòng tin thật sự nên có thể nhanh chóng dứt muôn duyên, chỉ tập trung 
vào một niệm; niệm niệm ly niệm, niệm niệm chính là tâm, niệm niệm 
khế họp Chân Như, niệm niệm là Phật. Mười niệm lâm chung như vậy 
đã khế hợp Lý nhất tâm nên được diệt tội vãng sanh.

Thế nào là chí tâm? Sách Vô Lượng Thọ Tông Yếu dùng ngay thí 
dụ của ngài La Thập: Thí như có người gặp phải ác tặc đuổi theo toan 
giết. Người ấy rảo chạy, phải vượt sông mới thoát. Lúc ấy, chỉ nghĩ cách 
vượt sông:

“Chỉ có niệm ấy chăng có niệm khác. Cái ỷ  niệm vượt sông khỉ ấy 
chính là nhất niệm. Thập niệm này chang xen lẫn niệm nào khác. Hành 
giả cũng thê: Hoặc niệm danh hiệu Phật, hoặc niệm tướng hảo của Phật 
v.v... niệm Phật không gián đoạn cho đen mười niệm. Chí tâm như thế 
thì gọi là mười niệm

Nghĩa là: Hành giả niệm Phật như người muốn vượt sông trong 
thí dụ nói trên, chỉ có ý niệm muốn vượt sông, không còn nghĩ gì khác, 
thì gọi là “chí tâm”. Niệm liên tục như thế cho đến mười niệm thì chính 
là thập niệm. Lúc lâm chung mà làm được như thế thì quyết định vãng 
sanh, thậm chí chỉ một niệm (xem Niệm Phật Bảo Vương Luận) nhưng 
niệm tâm thuần nhất, kiên cố thì cũng được vãng sanh. Đó là vì thầm 
hợp diệu đạo, khéo nhập Vô Sanh. Vì thế, Ngũ Nghịch, Thập Ác lâm 
chung niệm Phật, thậm chí một niệm cũng được vãng sanh. Điều này 
hiến lộ Di Đà bổn nguyện chẳng thể nghĩ bàn. Cái quả do Bồ Tát Pháp 
Tạng tư duy tạo thành chính là ở chỗ này. Ngũ Nghịch, Thập Ác lúc lâm 
chung tướng địa ngục hiện, các ngọn lửa cùng hiện ra mà có thể xưng 
danh hiệu Phật thì sẽ nhanh chóng lìa được vọng hoặc, nhập Lý nhất 
tâm. Do khế hợp với Lý nên các tội tiêu diệt liền sanh về Cực Lạc, 
chứng ngay ba thứ Bất Thoái.

Neu chẳng phải là phương tiện rốt ráo nhất trong các phương tiện, 
là tối cực viên đốn trong các thứ viên đốn thì lẽ nào đạt được như thế? 
Pháp môn Tịnh Độ này có thể làm cho phàm phu ác nghịch thầm họp 
nhất tâm cho nên A Di Đà Phật được gọi là đấng Nguyện Vương thật 
cũng chăng ngoa!
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Trong An Lạc Tập, đại sư Đạo Xước cũng luận về thập niệm vãng 
sanh như sau:

“Ong bảo ác nghiệp trong một đời là nặng, coi điều thiện mười 
niệm của hạng Hạ Phấm là nhẹ thì tôi nay sẽ dùng nghĩa lý để so sánh. 
Nghĩa của nặng hay nhẹ rõ ràng là cốt ở tại tâm, tại duyên, tại quyết 
định, chứ chăng phải tại nơi thời tiết lâu, gần, nhiều, ít.

1. Một, thể nào là tại tâm? Lúc người ấy tạo tội tự nương dựa vào 
tâm hư vọng điên đảo đê sanh khởi. Còn thập niệm đây lại dựa vào thiện 
tri thức phương tiện an ủi, do nghe pháp Thật Tướng mà sanh (dựa vào 
Thật Tướng mà sanh). Một đằng thật, một đằng hư, lẽ nào so sánh 
được?

Vì sao? Ví như nhà toi ngàn năm, nếu ánh sáng tạm chiếu vào sẽ 
ỉiền sảng tỏ. Há có dám bảo bóng tối ngàn năm trong nhà chang bị mất 
đi hay sao? Vĩ vậy kinh Di Nhật Ma Ni Bảo nói: ‘Phật cáo Ca Diếp Bô 
Tát: - Chúng sanh tuy phục so thiên cự ức vạn kiếp, tại thọ dục trung, vị 
tội sở phú, nhược văn Phật kỉnh, nhất phản niệm thiện, tội tức tiêu tận 
dã ’ (Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: - Chúng sanh tuy trong mấy ngàn cự ức 
vạn kiếp ở trong ải dục bị tội che lâp nhimg nếu khi nghe kinh Phật mà 
một phen nghĩ đến điều lành thì tội liền tiêu diệt hết). Đấy gọi là tại tâm.

2. Hai, thể nào là tại duyên? Người ấy lúc tạo ác tự dựa vào vọng 
tưởng, dựa vào phiền não, quả báo, chúng sanh mà sanh; còn mười 
niệm đây y  chỉ tín tầm vô thượng, nương vào danh hiệu thanh tịnh chân 
thật vô lượng công đức của A Di Đà Phật mà sanh.

Vỉ như có người bị trúng tên độc đứt gân, gãy xương, nếu nghe 
âm thanh của cải trổng thuốc có tên là Diệt Trừ thì mũi tên độc liền rớt 
ra, độc liền trừ, hả dám bảo rằng mũi tên ấy ngập sâu, thuốc độc ấy quá 
mạnh dù có nghe tiêng trông cũng chăng thê nhô tên, khử độc được hay 
sao? Đấy gọi là tại duyên.

3. Ba, thế nào là tại quyết định? Người ấy lúc tạo tội thì tự nương 
dựa vào cái tâm hữu hậu, tâm hữu gián mà sanh; còn thập niệm đây y  
chỉ vào tâm vô hậu, tâm vô gián mà khởi. Đấy gọi là quyết định.

Trí Độ Luận lại bảo: ‘Het thảy chủng sanh lúc lâm chung bị đao 
phong cắt thân hình, tử khố đến bức bách, sanh lòng hoảng sợ lớn lao 
Vì vậy, gặp thiện tri thức liền phát đại dũng mãnh, tâm tâm liên tục; 
mười niệm chỉnh là thiện căn tăng thượng nên liền được vãng sanh. Lại
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cũng giống như kẻ đối địch phá trận, cùng lúc tận dụng hêt sức lực nơi 
thăn mình. Điều lành thập niệm cũng giong như vậy

Lại có kẻ nghĩ lâm chung thập niệm quá dễ dàng nên toan tính đợi 
lúc lâm chung mới chuyên tu niệm. Sách An Lạc Tập đả phá quan điếm 
ấy như sau:

“Thập niệm liên tục tựa hồ chang khó, nhimg kẻ phàm phu tâm 
như ngựa hoang, thức quá khỉ vượn, rong ruối sáu trần chưa từng tạm 
dừng. Ai nẩy phải nên phát lòng tin, tự hạn định tu niệm trước đế tích 
tập thành thói quen cho thiện căn kiên cố như Phật đã bảo đại vương: 
‘Nhân tích thiện hạnh, tử vô ác niệm. Như thụ tiên khuynh, khuynh tất 
tùy dã ’ (Người tích hạnh lành, khỉ chết không có ác niệm. Như cây trước 
đẩy đã nghiêng về hướng nào thì khỉ đo sẽ ngã theo phía đó). Một phen 
đao phong xảy đến, trăm nỗi khổ quấy thân, nếu trước đẩy đã chẳng 
từng quen tu tập thì [lúc ấy] niệm làm sao noi?

Ai nấy nên cùng với năm ba người cùng chỉ hướng kết thệ san để 
lúc lâm chung thay phiên nhau đến giảng giải, vì ta xưng danh hiệu Di 
Đà, nguyện sanh cõi An Lạc, tiếng niệm tiếp nối cho thành mười niệm. 
Vỉ như ấn sáp ấn xuống đất bùn, ấn dẫu hoại nhưng các đường khắc 
trên ấn đã in xuống. Lúc mạng này dứt chỉnh là lúc vãng sanh An Lạc 
quôc. Một khi đã nhập vào Chánh Định Tụ thì còn lo lẳng gì. Ai nấy đều 
nên suy nghĩ cái lợi lớn này, sao còn chưa định sẵn số hạn để niệm đi

Sách Di Đà Yeu Giải cũng nói:

“Nêu lúc bình thời chang có công phu bảy ngày thì làm sao lúc 
lâm chung đạt được mười niệm hay một niệm. Vả lại, kẻ Ngũ Nghịch 
Thập Ac trong Hạ Hạ phâm đều là do túc nghiệp chín muồi nên lúc lâm 
chung mới gặp thiện hữu khai ngộ ỉiền tín nguyện. Điều này trong muôn 
trường hợp chưa có được một, há nên cầu may như thế ư? ”ễ

Do vậy, ta thấy rằng cảnh giới nhất tâm thật là sâu xa, u huyền. 
Bởi thế, kinh này đề cao chuyên niệm. Ngẫu ích đại sư bảo:

“Đức Phật trong một câu niệm hiện tiền cũng von đã siêu tình ly 
kiên, sao lại còn mất công bàn huyền, luận diệu, chỉ cổt tin cho chắc, 
giữ cho bền, cứ thắng thét mà niệm. Suốt ngày đêm hoặc là mười vạn 
tiếng, hoặc năm vạn, ba vạn làm số nhất định hoặc chẳng định sổ làm 
chuấn. Trọn cả một đời này thề chang biển đổi. Neu chẳng được vãng 
sanh thì tam thế chư Phật thành ra nói dối hay sao? ”
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Ngài còn viết:

“Muôn đạt đên cảnh giới nhất tâm bất loạn thì cũng chang có 
thuật gì khác. Bước đầu tu tập thì dùng xâu chuỗi đế nhớ so cho rành rẽ 
nhăm ân định công khóa quyết định chang thiếu. Lâu ngày thuần thục 
chăng niệm mà tự niệm. Lúc đấy, nhớ so cũng được, chẳng nhớ số cũng 
được!

Nêu là kẻ sơ tâm mà lại toan nói chỉ ưa học khán thoại đầu, 
chăng nên chấp tướng, muốn học viên dung tự tại, thì đó chỉ toàn là kẻ 
tin chang sâu, hành chẳng tận sức vậy ”ằ

Đạo Xước đại sư cũng dạy: ‘Wểw người mới học chưa thế phá 
được tướng thì cứ nương vào tướng mà chuyên chỉ, không ai chăng 
được vãng sanh, đừng nghi ngờ gì! Do vậy, kinh này chỉ dùng “phát 
Bồ Đe tâm, một bề chuyên niệm ” làm tông.

Trong đời mạt, kẻ trì danh tuy lắm mà người vãng sanh chang bao 
nhiêu nên sách An Lạc Tập cũng nêu lời vấn đáp như sau:

“Neu xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật sẽ trừ được vô minh hăc 
ảm của mười phương chủng sanh và được vãng sanh thì sao lại có 
chúng sanh xưng danh, ức niệm mà vô minh vân còn, chăng được mãn 
nguyện, nghĩa là làm sao?

Đáp: Do chẳng tu hành đủng như thật, do chang tương ứng với 
danh nghĩa. Vì cớ sao thế? Vì chang biết Như Lai là thân Thật Tướng 
mà lại cho là thân vật chất. Lại có ba điều chăng tương ứng:

- Một là tín tâm chang thuần, lúc còn, lúc mất.
- Hai là tín tâm bất nhất, nghĩa ỉà chang quyết định.
- Ba là tín tâm chẳng liên tục, nghĩa là cỏ các niệm khác xen lân

vào...
Nếu tâm liên tục thì là nhất tâm. Chỉ giữ được nhất tâm thì đỏ 

chỉnh là tâm thuần. Có đủ ba tâm ây mà lại chăng được vãng sanh thì 
chang bao giờ cỏ lẽ ấy! ”

Lời luận này đã chỉ đúng ngay căn bệnh của hành nhân tu Tịnh 
nghiệp hiện đời: Niệm Phật mà chẳng thể đắc quả vãng sanh. Đó là do 
chẳng biết Như Lai là thân Thật Tướng, nhận lầm thân Ngài là thân vật 
chất, chấp trước vào tướng, lầm lẫn sanh so đo, thiếu khuyết trí huệ, hiếu 
sai nghĩa Trung Đạo. Lại còn mắc ba thứ chẳng tương ứng. Ba thứ
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chẳng tương ứng đó có thể dùng một câu đế bao quát cả, đó là: Tín tâm 
chẳng đủ! Tư lương để vãng sanh là Tín, Nguyện, Hạnh, khuyết một 
chẳng thể được. Theo sách Yeu Giải: Neu thiếu tín nguyện thì dẫu trì 
danh như tường đồng, vách sắt, mưa gió chẳng lọt, cũng chang được 
vãng sanh.

“Trụ Đại Thừa giả ” (Kẻ trụ trong Đại Thừa) là như phẩm Thí Dụ 
của kinh Pháp Hoa có nói: “Nhược hữu chủng sanh tùng Phật Thế Tôn 
văn pháp tín thọ, cần tu tỉnh tấn, cầu Nhất Thiết Tri, Phật Trí, Tự Nhiên 
Trí, Vô Sư Trí, Như Lai trì kiến, lực, vô sở úy, mẫn niệm an lạc vô lượng 
chúng sanh, lợi ích thiên nhăn, độ thoát nhất thiết, thị danh Đại Thừa ” 
(Neu có chúng sanh nghe pháp tò đức Phật Thế Tôn mà tin nhận, siêng 
tu tinh tấn, cầu Nhất Thiết Trí, Phật Trí, Tự Nhiên Trí, Vô Sư Trí, Như 
Lai tri kiến, lực, vô sở úy, thương xót, an vui vô lượng chúng sanh, lợi 
ích trời, người, độ thoát hết thảy, thì gọi là Đại Thừa).

Sách Thập Nhị Môn Luận cũng nói: “Ma Ha Diễn (Mahayana) 
cao hơn Nhị Thừa nên gọi là Đại Thừa. Chư Phật lớn nhất mà thừa này 
đạt đên được nên gọi là Đại. Chư Phật đại nhân dùng thừa này nên gọi 
là Đại. Đại Thừa ỉại có thê diệt trừ nôi kho lớn của chúng sanh, ban cho 
sự đại lợi ích nên gọi là Đại. Lại dùng thừa này có thể thấu triệt đến tận 
nguồn cội hết thảy các pháp nên gọi là Đại”.

Quyển hai mươi tám kinh Đại Bảo Tích có nói: “Chư Phật Như 
Lai chánh chân chảnh giác sở hành chỉ đạo, bỉ thừa danh vỉ Đại Thừa ” 
(Đạo chánh chân, chánh giác của chư Phật Như Lai hành, thừa ấy gọi là 
Đại Thừa).

“Trụ Đại Thừa giả ” (Kẻ trụ trong Đại Thừa) tức là người thường 
trụ trong pháp Đại Thừa như vừa nói trên. Nên biết rằng kẻ ấy nào phải 
là phàm phu hay Tiểu Thừa; tuy kẻ ấy mang nhục thân nhưng vẫn được 
gọi là Bồ Tát.

“Thanh tịnh tâm ” là tâm vô ngại, vô cấu, tịnh tín (xem lời giải 
thích chi tiết trong phần trước). Kinh Trung A Hàm, quyển bốn mươi 
mốt bảo: “Thanh tịnh tâm tận thoát dâm nộ sỉ, thành tựu ư Tam Minh ” 
(Tâm thanh tịnh [là tâm] hoàn toàn hết sạch dâm, nộ, si, thành tựu Tam 
Minh). Tâm thanh tịnh như thế công đức khó nghĩ bàn. Vì vậy, phẩm 
Thập Phương Phật Tán có nói: “Nãi chỉ năng phát nhất niệm tịnh tín... 
tùy nguyện giai sanh” (Thậm chí có thể phát được một niệm tịnh tín... 
tùy nguyện vãng sanh). Dùng tâm thanh tịnh như trên để quy hướng Vô
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Lượng Thọ Phật nên bảo: “D ĩ thanh tịnh tâm, hướng Vô Lượng Thọ 
Phật” (Dùng tâm thanh tịnh hướng đến Vô Lượng Thọ Phật).

“Nãi chỉ thập niệm” (Dầu chỉ mười niệm): Chữ “nài chí” (dẫu 
chỉ) là so với số nhiều để nói lên số ít như ta hay nói “tối thiểu”. Tín, 
nguyện, trì danh quy hướng Tịnh Độ như trên thì dẫu chỉ giữ được mười 
niệm liên tục cũng quyết định được sanh về cõi ấy. Mười niệm này gồm 
cả niệm lúc bình thời lẫn khi lâm chung.

* Ngay trong lúc bình thời, mười niệm cũng có hai thứ:

1. Một là như Thập Niệm do đức Phật giảng trong kinh Di Lặc 
Phát Vấn như phần trên đã dẫn, chẳng xen tạp kiết sử cho đến Bồ Tát 
niệm, chẳng phải là phàm phu niệm. Còn như kinh này dạy: “D ĩ thanh 
tịnh tâm, hướng Vô Lượng Thọ Phật, nãi chỉ thập niệm” (Dùng tâm 
thanh tịnh hướng về Vô Lượng Thọ Phật, dẫu chỉ mười niệm) chính là 
nói đến cái tâm đã hết sạch ba độc dâm, nộ, si, thành tựu trí đức Tam 
Minh83. Dùng cái tâm như thế để trì danh hiệu Phật. Niệm Phật như vậy 
công đức khó thể nghĩ nổi. Dùng đây làm nhân thì khi lâm chung quyết 
định được vãng sanh, nhưng đấy chỉ là Thập Niệm của Bồ Tát.

2. Hai là pháp Thập Niệm buổi sáng của ngài Từ Vân Sám Chủ: 
Mồi ngày vào lúc sáng sớm, xúc miệng, đốt hương, hướng về phía Tây 
chắp tay, niệm Phật đủ mười hơi. Trong mồi hơi, tận lực niệm Phật hiệu, 
cứ hết một hơi là một niệm. Cách này để tiếp dẫn người bận rộn công 
chuyện hoặc siêng tu pháp khác chẳng có nhiều thời gian đế tu Tịnh 
nghiệp. Trọn đời tu như vậy sẽ được bổn nguyện, oai thần của đức Phật 
gia bị nên cũng được vãng sanh.

* Mười niệm trong lúc lâm chung là như Quán kinh dạy, thầm 
hợp với Lý nhất tâm nên chắc chắn được vãng sanh.

Nói chung lại, các thứ mười niệm vãng sanh đều là do đại nguyện 
“mười niệm ẳt được vãng sanh ” của Di Đà hoang thệ cảm thành.

83 Theo A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận, Tam Minh còn gọi là Vô Học Tam 
Minh, gồm:
1. Vô Học Vãng Tùy Niệm Trí Tác Chứng Minh: Đúng như thật nhớ biết chuyện 
trong nhiều đời, nhiều kiếp trước. Nói cách khác, đây chính là Túc Mạng Minh.
2. Vô Học Tử Sanh Trí Tác Chứng Minh: Thiên nhãn siêu việt trời người thấy rõ các 
hữu tình chết, sống, xấu, tốt, hèn kém, cao quý, đường lành, đường ác v.v... Đây 
chính là Thiên Nhãn Minh.
3. Vô Học Lậu Tận Trí Tác Chứng Minh: Đúng như biết rõ Tứ Thánh Đế, tâm được 
giải thoát khỏi mọi hữu lậu v.v... Đây chính là Lậu Tận Minh.
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“Nhất niệm tịnh tâm”, “phát nhất niệm tâm” cũng như “nhăt 
niệm tịnh tín ” trong đoạn văn trước đều là “nhất niệm ” cả. Nhất tâm 
này là bản thể của mười pháp giới, là tên gọi khác của Chân Thật 
Tướng, cũng chính là cái được kinh Na Tiên gọi là “toi vi đệ nhất” (thật 
là bậc nhất) hay Di Đà Sớ Sao bảo: “Toàn thể là Phật

“Phát nhất niệm tâm, niệm ư bỉ Phật” (Phát một niệm tâm, niệm 
đức Phật ấy) thì “quyết sanh bỉ quốc ” (quyết định được sanh về cõi ấy) 
chính là giáo nghĩa Nhất Niệm của ngài Hạnh Tây Thị người Nhật đã đề 
xướng. Phàm phu nếu có thể dùng tín tâm tương ứng với Phật trí trong 
một niệm thì sẽ được vãng sanh. Hơn nữa, một niệm ấy toàn thể là Phật, 
mà cái toàn thể ấy cũng chính là đức Phật trong một niệm. Do niệm đức 
Phật ấy nên trong một niệm liền được tương ứng. Vì vậy, “định sanh bỉ 
quốc, đắc Bất Thoái Chuyến Vô Thượng Bồ Đ e” (quyết định sanh về cõi 
kia, được bất thoái chuyển nơi Vô Thượng Bồ Đe).

“Thử nhân lâm mạng chung thời, như tại mộng trung” (Người ấy 
lúc mạng sắp dứt như trong giấc mộng): Do nhất niệm vãng sanh cũng 
chia ra ba bậc nên có nhiều phẩm loại. Do đó, ảnh tượng lúc lâm chung 
cũng trở thành sai khác:

1. Đối với bậc Thượng, ý tưởng sanh tử đã hết, bản thể của phàm 
hay thánh đều là không, hiểu rố Phật chẳng đến, đi, nhưng thấy Phật 
hiện đến, hiếu rõ sanh tử vốn là không mà hóa hiện có vãng sanh; bỏ cõi 
này sanh về cõi kia đều như huyễn mộng. Vì vậy bảo là “như trong giấc 
mộng

2. Bậc Trung hiểu rõ thế gian đều như mộng, huyễn, bọt nước, 
hình bóng thoáng qua, nên lúc lâm chung chẳng lưu luyến gì, coi hệt 
như giấc mộng.

3. Còn người bậc Hạ lúc lâm chung phảng phất tựa hồ trong mộng 
được thấy đức Phật ấy nên cũng được vãng sanh (chỉ có bậc Hạ trong ba 
bậc của nhất tâm tam bối là chẳng giống với bậc Hạ vãng sanh nói trong 
phân Chánh Tông, còn hai bậc Thượng và Trung thì giông. Đấy là do 
nhất tâm tam bối là một loại riêng chẳng giống với thói thường).

Do những điều trên ta thấy rằng phẩm loại của những người niệm 
Phật mà đạt được nhất tâm, được vãng sanh thật khác xa nhau lắm:

* Trên là thánh hiền, dưới đến phàm phu, niệm Phật đạt đến nhất 
tâm, thậm chí “năng phát nhất niệm tịnh tín ” (phát được một niệm tịnh 
tín) “hoạch đắc nhất niệm tịnh tín, phát nhất niệm tâm niệm ư bỉ Phật ”
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(đạt được một niệm tịnh tâm, phát một niệm tâm niệm đức Phật kia) thì 
đều được vãng sanh.

* Thấp nhất là kẻ Ngũ Nghịch, Thập Ác lúc lâm chung phát 
nguyện, chí tâm niệm Phật mười tiếng liên tục, thậm chí chỉ niệm được 
một tiếng, do ngầm khế họp với Lý nhất tâm nên cũng được vãng sanh. 
Điều này thế hiện rõ ràng công đức của nhất tâm thật là bậc nhất.

Pháp môn Trì Danh của Tịnh Độ vi diệu khó thể nghĩ nổi: Ngũ 
Nghịch, Thập Ác lúc lâm chung niệm Phật còn thầm hợp diệu đạo, khế 
hợp Lý nhất tâm, liền vượt khỏi sanh tử, chứng lên Bất Thoái. Rõ ràng 
là pháp môn Trì Danh là phương tiện rốt ráo chẳng thể nghĩ bàn.

Trong hai loại vãng sanh vừa nói trên:
- Một là tam bối vãng sanh đều do “phát Bồ Đe tâm, nhất hướng 

chuyên niệm ”, đây chính là điều được kinh này đề cao.

- Hai là một niệm tịnh tín, nhất niệm vãng sanh đều do “nhất
niệm

“Nhất niệm ” là Thật Tướng, đó chính là bản thể của kinh này. Vả 
lại, toàn thể của một niệm tịnh tâm là Bồ Đe tâm, ‘‘niệm đức Phật ấy ” 
chính là chuyên niệm. Như vậy, “nhất tâm tam bối” cũng chẳng ra ngoài 
tông chỉ của kinh này.

Hơn nữa, Quán kinh bảo Ngũ Nghịch, Thập Ác được vãng sanh; 
kinh này dạy “duy trừ Ngũ Nghịch, phỉ báng chánh pháp ” (chỉ trừ kẻ 
Ngũ Nghịch, phỉ báng chánh pháp) thì chẳng được vãng sanh. Trong 
Quán Kinh Nghĩa Sớ, ngài Gia Tường đã giải thích vấn nạn ấy như sau:

“Phẩm thứ ba nói về ba hạng người ác.
Trước hết, bàn về người tạo Thập Ác, tiếp đó bàn đến kẻ tạo tội 

Tứ Trọng, cuối cùng bàn về kẻ Ngũ Nghịch, chăng bàn đến hạng Báng 
Pháp Xiển Đe (kẻ báng pháp gọi là “xiển-đề”) nên gọi là ‘ác chang tận

Thập Ác, Tứ Trọng, Ngũ Nghịch đều được vãng sanh Tây phương. 
Nếu là kẻ báng pháp xỉển-đề thì chẳng được vãng sanh! Xiến-đề chang 
tin pháp, khi lâm chung dẫu nói cỏ đức Vô Lượng Thọ Phật thì vân hoàn 
toàn chang tin nên chang được vãng sanh

Sách An Lạc Tập đã bàn về vấn đề này rất tường tận. Phần trên đã 
dẫn nên ở đây tôi không nhắc lại.
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Riêng tác phẩm Tứ Thiếp Sớ có quan điểm khác hẳn. Ngài Thiện 
Đạo viết: “Như trong bốn mươi tám nguyện lại loại trừ kẻ báng pháp, 
Ngũ Nghịch... Đức Như Lai sợ chúng sanh tạo hai tội loi ấy nên phương 
tiện nói ngăn ngừa là chang được vãng sanh, chứ chang phải là không 
tiếp độ... Nếu trót tạo tội (rồi sám hối, phát nguyện, trì danh hiệu Phật) 
thì lại được vãng sanh

Hai bản sớ tuy giải thích khác nhau, nhưng thật sự chẳng mâu 
thuẫn nhau. Ngài Gia Tường bảo kẻ xiển-đề báng pháp chẳng thể khởi 
lòng tin nên chẳng được vãng sanh. Ngài Thiện Đạo bảo tuy họ là kẻ 
báng pháp Ngũ Nghịch, nhưng lúc lâm chung, nghe pháp có thể sanh 
lòng tin, sám hối, hồi tâm, chí tâm tin ưa, nguyện sanh cõi kia, dẫu chỉ 
mười niệm, thì Phật rủ lòng đại từ, nên cũng được tiếp độ vãng sanh Cực 
Lạc. Do xiển-đề cũng có khả năng thành Phật nên lúc lâm chung nếu họ 
sanh chánh tín thì chẳng còn là xiển-đề nữa. Vì thế, đức Phật rủ lòng Từ 
tiếp đẫn.

Nhưng kẻ xiển-đề lúc lâm chung sanh được lòng tin thì thật là một 
điều khó nhất trong những điều khó. Kẻ lâm chung mười niệm vãng 
sanh như Quán kinh dạy đã là trong vạn vạn người mới có được một 
người. Còn nêu như Tứ Thiêp Sớ bảo kẻ báng pháp Ngũ Nghịch lâm 
chung chí tâm tin ưa niệm Phật vãng sanh thì trong ức ức người mới có 
được một người.

Kinh Pháp Cô lại bảo: “Nhược nhân lâm chung bất năng tác 
niệm, đản tri bỉ phương hữu Phật, tác vãng sanh ỷ, dỉệc đắc vãng sanh ” 
(Neu ai lúc lâm chung chẳng thể niệm nổi, chỉ biết là phương kia có 
Phật liền khởi ý vãng sanh thì cũng được vãng sanh). Như Lai từ đức vi 
diệu khó nghĩ bàn! Vì thế, sách An Lạc Tập bảo: “Phải biết rằng Như 
Lai có phương tiện thù thẳng, nhiếp thủ hộ trì tín tâm, chính là: Dùng 
việc chuyên nhớ tưởng Phật làm nhân duyên để tùy nguyện vãng sanh

Sách còn khen ngợi: “Nếu nghe đức hiệu của A Di Đà Phật mà 
hoan hỷ, khen ngợi, ngưỡng mộ, tâm quy y dẫu chỉ trong một niệm, liền 
được đại lợi, đầy đủ báu công đức. Giả sử lửa dậy khắp cõi Đại Thiên 
cũng phải xông thắng vào nghe danh hiệu Phật. Nghe danh A Di Đà 
Phật thì chang thoái chuyển. Vì vậy hãy nên chỉ tâm dập đầu lễ”.
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25. Vãng sanh chánh nhân (4£ Ế. ÕE. SỊ: Chánh nhân của sự vãng 
sanh)

Trong phẩm trước, kinh chú trọng phẩm vị sau khi vãng sanh chứ 
chưa bàn chi tiết về những nhân hạnh để được vãng sanh. Vì vậy, phẩm 
này lại bàn rộng thêm về chánh nhân vãng sanh và được đặt tên là Vãng 
Sanh Chánh Nhân. Hai phẩm này cùng tạo thành cái cốt lõi của kinh, hỗ 
trợ lẫn nhau: Phấm trên tuy chỉ nói đến sở hạnh của ba bậc vãng sanh, 
nhưng đó cũng là một phần của chánh nhân vãng sanh. Ba bậc vãng 
sanh chính là quả của những chánh nhân sẽ được nói đến trong phẩm 
này.

Đa số các chánh nhân được nói trong phẩm này đều giống với các 
Tịnh nghiệp được dạy trong Quán kinh. Quán kinh dạy:

“Sanh bỉ quổc giả, đương tu tam phước:
- Nhất giả, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất 

sát, tu Thập Thiện nghiệp.
- Nhị giả, thọ trì Tam Quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi.
- Tam giả, phát Bồ Đe tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng Đại 

Thừa, khuyến tấn hành giả.
Như thị tam sự, danh vỉ Tịnh nghiệp.
Phật cáo Vy Đề Hy: - Nhữ kim tri phủ? Thử tam chủng nghiệp, 

nãỉ thị quá khứ, vị lai, hiện tại tam thế chư Phật Tịnh nghiệp chánh 
nhân

([Muốn] sanh về nước ấy thì nên tu ba phước:
- Một là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chang 

giết, tu mười thiện nghiệp.
- Hai là thọ trì Tam Quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi.
- Ba là phát Bồ Đe tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, 

siêng năng tinh tấn tu hành. Ba sự ấy gọi là Tịnh nghiệp.
Phật bảo Vy Đe Hy:
- Người biết hay chăng? Ba thứ nghiệp ấy chính là chánh nhân 

tịnh nghiệp của quá khứ, hiện tại, vị lai tam thế chư Phật).
Kinh còn dạy: “Phục hữu tam chủng chúng sanh, đương đắc vãng 

sanh. Hà đắng vi tam? Nhất giả từ tâm bất sát, cụ chư giới hạnh. Nhị 
giả, độc tụng Đại Thừa Phương Đẳng kỉnh điến. Tam giả, tu hành lục
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niệm, hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh bỉ quôc. Cụ thử công đức, 
nhất nhật nãi chỉ thất nhật, tức đắc vãng sanh ”

(Lại có ba hạng chúng sanh sẽ được vãng sanh. Những gì là ba?
- Một là từ tâm chẳng giết, đủ các giới hạnh.
- Hai là đọc tụng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa.
- Ba là tu hành sáu niệm, hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh cõi

ấy.
Đầy đủ các công đức đó trong một ngày cho đến bảy ngày thì 

được vãng sanh).
So với nội dung phẩm này, Quán kinh dạy nhiều điểm thật giống

hệt.

Chánh kỉnh:
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Phục thứ Ả Nan! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn 
thử kinh điến, thọ trì, độc tụng, thư tả, cúng dường, trú dạ tương tục, 
cầu sanh bỉ sát, phát Bồ Đe tâm, trì chư cấm giới, kiên thủ bất phạm, 
nhiêu ích hữu tình, sở tác thiện căn tất thí dữ chi, linh đắc an lạc, ức 
niệm Tây Phương A Di Đà Phật, cập bỉ quốc độ. Thị nhẫn mạng 
chung, như Phật sắc tướng, chủng chủng trang nghiêm, sanh bảo sát 
trung, tốc đắc văn pháp, vĩnh bất thoái chuyển.

Lại này A Nan! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh 
điển này, thọ trì, đọc tụng, biên chép, cúng dường liên tục ngày 
đêm, cầu sanh cõi kia, phát Bồ Đe tâm, trì các cấm giói, giữ vững 
chăng phạm, lọi lạc hữu tình, các thiện căn đã ỉàm đêu đem thí cho 
[hữu tình] khiến họ được an lạc, ức niệm A Di Đà Phật ở phương 
Tây và cõi nước kia thì người ấy lúc mạng chung sẽ đắc sắc tướng 
như Phật, các thứ trang nghiêm, sanh trong cõi báu, chóng được 
nghe pháp, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển.
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Giải:

Đoạn văn mở đầu phẩm này nói về chánh nhân thứ nhất: Phát tâm 
niệm Phật kiêm thọ trì kinh, giới, làm lợi cho mình lẫn người thì được 
vãng sanh (trọn đoạn văn trên đây trích từ bản Tống dịch).

Chánh nhân thứ nhất gồm có sáu điều: Thọ trì kinh này, cầu sanh 
Tịnh Độ, phát tâm Bồ Đe, nghiêm trì các giới, lợi lạc hữu tình, nhớ Phật, 
niệm Phật.

1. Quán kinh nói: “Độc tụng Đại Thừa” (Đọc tụng Đại Thừa), 
Sách Quán Kinh Ước Luận bảo: “Chẳng đọc Đại Thừa sẽ chẳng thể 
hiêu nôi tâm Phật. Chăng hỉêu Phật tâm thì chăng khê hợp Phật trí. 
Chang khế hợp Phật trí thì dù có sanh cõi kia cũng chang thấy được 
Phật

Trong kinh đây, ngay đầu phẩm này đã dạy: “Vãn thử kinh đỉến, 
thọ trì, độc tụng” (Nghe kinh điển này thọ trì, đọc tụng). “Thử kỉnh” 
(Kinh này) chính là kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang 
Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Kinh này chính là kinh Tịnh Độ 
bậc nhất mà cũng chính là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Kinh này cũng 
chính là kinh đức Thế Tôn riêng lưu lại tồn tại một trăm năm nữa vào 
lúc kinh đạo diệt tận trong thời tương lai để làm phương tiện cứu vớt 
chúng sanh đời mạt.

Chữ “thử kỉnh ” cũng chỉ tất cả các bản dịch Hán, Đường, Ngô, 
Ngụy, Tống của kinh Vô Lượng Thọ lẫn các hội bản, tiết bản của các 
ông Vương Nhật Hưu, Bành Tế Thanh, Ngụy Thừa Quán. Chỉ cần thọ tri 
các bản ấy thì đều là chánh nhân; nhưng riêng hội bản này được xưng 
tụng là bản hoàn thiện nhất nên trì tụng bản này công đức càng thù thắng 
hơn nữa. Chữ “trú dạ tương tục ” (ngày đêm liên tục) biểu thị sự dũng 
mãnh, tinh tấn, chẳng hề gián đoạn.

2. “Cầu sanh bỉ sát” (Cầu sanh cõi kia): Đem các công đức thọ 
trì, đọc tụng, biên chép, cúng dường hồi hướng Tịnh Độ.

3. “Phát Bồ Đề tâm”: “Phát Bồ Đe tâm, nhất hướng chuyên 
niệm ” là tông của cả bộ kinh này, là khuôn phép chánh của ba bậc vãng 
sanh nên được nhắc lại trong phẩm này.

4. “Trì chư cấm giới, kiên thủ bất phạm ” (Giữ các cấm giới, giữ 
vững chẳng phạm): Đây chính là như Quán kinh dạy “cụ chư giới hạnh ” 
(đủ các giới hạnh) hoặc “cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghỉ ” (đầy đủ
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các giới, chẳng phạm oai nghi). Đó là vì không có giới hạnh thi khác nào 
đồ đựng bị lủng, dẫu siêng niệm Phật cũng khó bề viên mãn.

5. “Nhiêu ích hữu tình” (Lợi lạc hữu tình) là hạnh lợi tha của Bồ 
Tát như phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện có dạy: “Bồ Tát nhược năng tùy 
thuận chúng sanh, tắc vỉ tùy thuận chư Phật. Nhược ư chúng sanh tôn 
trọng thừa sự, tắc vỉ tôn trọng thừa sự Như Lai” (Bồ Tát nếu có thê tùy 
thuận chúng sanh thì là tùy thuận chư Phật. Nếu tôn trọng, thừa sự 
chúng sanh thì chính là tôn trọng, thừa sự Như Lai). Vì yậy, hành nhân 
Tịnh nghiệp nên rộng hành hạnh lợi lạc chúng sanh. “Sở tác thiện căn 
tất thí dữ chỉ ” nghĩa là: Het thảy công đức và thiện căn tự mình đã làm 
đều đem thí cho hết thảy chúng sanh. Het thảy tội khổ của chúng sanh ta 
đều chịu thay.

6. Nhớ Phật, niệm Phật: “ức niệm Tây Phương A Di Đà Phật cập 
bỉ quốc độ ” (ức niệm đức A Di Đà Phật ở phương Tây và cõi nước kia). 
Diệu hạnh Niệm Phật là vua của các điều thiện, mầu nhiệm nhất trong 
các sự mầu nhiệm. Trong các chánh nhân, phát tâm niệm Phật thật là 
điều quan trọng hàng đầu.

Những điều trên là Nhân, tiếp đây sẽ nói về Quả. Nhân quả phụ 
thuộc vào nhau như bóng theo hình: “Thị nhân lâm chung, như Phật sắc 
tướng” (Người ấy lúc lâm chung, được sắc tướng như Phật). Người ấy 
giông như Phật, [nghĩa là] thân săc vàng ròng, đủ ba mươi hai tướng, lại 
đầy đủ các thứ công đức trang nghiêm như Phật. “Sanh bảo sát trung, 
tốc đắc văn pháp” (Sanh trong cõi báu, chóng được nghe pháp): Người 
ấy mạng chung rồi sắc tướng giống như Phật, lại chóng được nghe pháp.

Chánh kinh:
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Phục íhứA Nan! Nhược hữu chủng sanh dục sanh bỉ quốc, tuy 
bất năng đại tinh tấn Thiền Định, tận trì kinh giới, yếu đương tác 
thiện. Sở vị: Nhất bất sát sanh, nhị bất thâu đạo, tam bất dâm dục, tứ 
bất vọng ngôn, ngũ bất ỷ  ngữ, lục bất ác khẩu, thất bất lưỡng thiệt, 
bát bất tham, cửu bất sân, thập bẩt si. Như thi trú da tư duy, Cưc Lac 
thế giới A Di Đà Phật, chủng chủng công đức, chủng chủng trang 
nghiêm, chỉ tâm quy y, đảnh lễ cúng dường. Thị nhân lâm chung, bất 
kinh, bất bố, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh bỉ Phật quốc độ.

Lại này A Nan! Nếu có chúng sanh muốn sanh cõi ấy, nhưng 
chẳng thể đại tinh tấn Thiền Định, giữ trọn kinh giói, thì phải nên 
làm lành, nghĩa là: Một là chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba 
là chang dâm dục, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng nói thêu dệt, 
sáu là chẳng ác khẩu, bảy ỉà chẳng nói đôi chiều, tám là chẳng tham, 
chín là chẳng sân, mười là chẳng si. Ngày đêm tư duy như sau: Các 
thứ công đức, các thứ trang nghiêm của Cực Lạc thế giới và của A 
Di Đà Phật, chí tâm quy y, đảnh lễ cúng dường. Ngưừi ấy lâm chung 
chẳng kỉnh, chẳng sợ, tâm chẳng điên đảo liền được vãng sanh cõi 
nước Phật kiaẽ

Giải:
Đây là chánh nhân thứ hai. Trong loại chánh nhân này có ba điều: 

Tu hành Thập Thiện; ngày đêm niệm Phật; chí tâm quy y, đảnh lễ cúng 
dường.

1. Tu hành Thâp Thiên'. Theo sách Pháp Giới Thứ Đệ, Thập 
Thiện là để dứt ác. Dứt những điêu ác như trên thì chăng não loạn người 
khác. Nay ta thực hành điều thiện để lợi lạc hết thảy.

* Chẳng sát sanh: Dứt ác hạnh sát sanh khi trước, phải nên thực 
hành điều lành phóng sanh.

* Chẳng trôm cắp: Dứt ác hạnh trộm cắp tài vật của người, nên 
hành điều lành bố thí.

* Chẳng dâm duc (Chẳng tà dâm): Dứt ác hạnh hành dâm với 
người chẳng phải là thê, thiếp của mình, nên hành điều lành cung kính.

* Chẳng nói dối: Dứt ác hạnh dối gạt người, nên hành điều lành 
nói lời chân thật.

* Chẳng nỗi thêu dẽt: Dứt ác hạnh nói lời ác, thêu dệt, điên đảo lý 
lẽ, nên hành hạnh lành nói lời có nghĩa lợi ích người khác.
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* Chẳng ác khẩu: Dứt ác hạnh nói năng ác nghiệt, hại người, nên 
hành điều lành nói năng mềm mỏng.

* Chẳng nói đôi chiều: Dứt ác hạnh nói xúc xiểm, khuấy rối cả hai 
bên, nên hành hạnh lành nói lời hòa hợp.

* Chẳng tham: Đối với các ác hạnh chẳng chán nhàm vừa kể trên 
nên hành hạnh lành Bất Tịnh Quán, quán cả sáu trần đều là lừa dối, 
chẳng sạch.

* Chẳng sân: Dứt những ác hạnh sân nộ trước đây, nên hành hạnh 
lành từ bi, nhẫn nhục.

* Chẳng si (Chẳng tà kiến): Dứt các hạnh “bài bác không nhân 
quả84, tà tâm, nói bậy”, nên hành hạnh lành chánh tín, tâm quay về 
chánh đạo, sanh tâm lành trí huệ.

Mười thứ thiện kể trên đều là hạnh lành thế gian.

Báo Ân Luận bảo: “Hễ là thiện hạnh đều cỏ thể vãng sanh; 
nhưng cần phải thường niệm Phật hồi hướng thì chuyến được việc lành 
thể gian thành cái nhân Tịnh Độ. Vì vậy, Phật giảng các kinh đều nói 
kèm thêm hạnh lành thế gian; nhưng riêng với mười điều thiện này Phật 
giảng riêng một kỉnh (kinh Thập Thiện Giới). Tịnh ba nghiệp nơi thân, 
bổn nghiệp nơi miệng, ba nghiệp nơi ỷ  chỉnh là căn bản của việc tu trì 
vậy

2. Ngày đêm niêm Phât; Kinh dạy: “Trú dạ tư duy, Cực Lạc thế 
giới A Di Đà Phật, chủng chủng công đức, chủng chủng trang nghiêm ” 
(Ngày đêm tư duy các thứ công đức, các thứ trang nghiêm của Cực Lạc 
thế giới và của Phật A Di Đà).

Trong Vãng Sanh Luận, Thiên Thân Bồ Tát đã lập ra ngũ niệm 
môn: Lễ Bái môn, Tán Thán môn, Tác Nguyện môn, Quán Sát môn, và 
Hồi Hướng môn. Luận viết: “Thế nào là tán thán? Khẩu nghiệp tán 
thán, xưng danh đức Như Lai kia”. Và: “Quán sát có ba thứ, những gỉ 
là ba? Một là quán sát công đức trang nghiêm của cõi nước Phật ấy; 
hai là quản sát công đức trang nghiêm của Ả Di Đà Phật; ba là quán 
sát công đức trang nghiêm của các Bồ Tát trong cõi ấy

Điều được nói trong kinh này chính là môn thứ tư: Quán Sát môn. 
Nếu kèm cả miệng niệm thì gồm cả môn thứ hai là Tán Thán môn. Quán

84 Bác vô nhân quả: Bài bác nhân quả, cho nhân quả là huyễn hoặc, không thật sự có. 
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sát hoặc tán thán như thế liên tục ngày đêm nên kinh nói: ‘‘Trú dạ tư 
duy ” (Ngày đêm tư duy).

3. “Chí tâm quy V. đảnh lễ cúng dường” là môn thứ nhất, tức Lễ 
Bái môn. Luận viết: “Thế nào là lễ bái? Thân nghiệp lễ bái A Di Đà 
Như Lai ứng Chánh Biến Tri, ỷ  mong sanh về cõi kia

“Quy y ” lại chính là quy mạng, Vãng Sanh Luận nói: “Nên biết 
răng quy mạng chính là lê bái, nhimg lê bái chỉ là cung kính, chứ chưa 
ắt ỉà quy mạng. Quy mạng tất nhiên là lễ bái. Neu suy như vậy thì quy 
mạng đáng trọng hơn Nay kinh dạy quy y đảnh lễ, lại khuyên chí tâm 
và kiêm cả cúng dường thì thật đã thể hiện lòng thành tinh chuyên rất 
mực.

Vãng Sanh Luận nói: “Neu thiện nam tử, thiện nữ nhân tu thành 
tựu Ngũ Niệm Môn thì rổt rảo được vãng sanh cõi nước An Lạc, gặp 
đức A Di Đà Phật kia Diệu nhân cảm diệu quả cho nên lúc lâm chung 
được Phật thuận theo bổn nguyện dùng oai thần gia bị “từ bi gia hựu 
khiến cho tâm chẳng loạn”. Vì vậy, “bất kinh, bất bố, tâm bất điên 
đảo ” (chẳng kinh, chẳng sợ, tâm chẳng điên đảo). “Bất kinh ” là chang 
kinh hoàng, hoảng hốt. “Bất bỗ” là chẳng sợ hãi, khiếp đảm; “bất điên 
đảo ” là tâm chẳng lầm loạn, chánh niệm tưởng nhớ đến Phật vẫn hiện 
tiền như thường cho nên được vãng sanh.

Kinh văn trong phẩm này chẳng nói lâm chung thấy Phật, nhưng 
đã được vãng sanh thì tất nhiên Phật sẽ đến đón vì bổn nguyện của Phật 
là lâm chung đến tiếp dẫn. Nếu Phật chẳng đến đón thì chỉ với tự lực, 
phàm phu làm sao có thể vãng sanh nổi? Bởi vậy, kinh văn chẳng nói 
đến. Hơn nữa, phâm này chuyên giảng nhân hạnh vãng sanh nên chăng 
bàn nhiều đến quả cảnh vãng sanh.

Chánh kinh:
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Nhược đa sự vật, bất năng ly gia, bất hạ đại tu trai giới, nhất 
tâm thanh tinh. Hữu không nhàn thời, đoan chánh thân tâm, tuyệt 
dục, khử ưu, từ tâm tinh tấn. Bất đương sân nộ, tật đố, bất đắc tham 
thiết, xan tích, bất đắc trung hối, bất đắc hồ nghi. Yếu đương hiếu 
thuận, chí thành trung tín, đương tín Phật kinh ngữ thâm, đương tín 
tác thiện đắc phước. Phụng trì như thị đẳng pháp, bất đắc khuy thất. 
Tư duy thục kế, dục đắc độ thoát. Trú dạ thường niệm, nguyện dục 
vãng sanh A Di Đà Phật thanh tịnh Phật quốc. Thập nhật thập dạ, nãi 
chí nhất nhật nhất dạ bẩt đoạn tuyệt giả, thọ chung giai đắc vãng 
sanh kỳ quốc.

Nếu [ngưòi] lắm sự vật chẳng thể lìa nhà, chẳng rảnh rỗi để 
rộng tu trai giói, nhất tâm thanh tịnh thì hễ có lúc rảnh rỗi liền 
đoan chánh thân tâm, tuyệt dục, bỏ lo, từ tâm tinh tấn, chẳng nên 
sân nộ, ghen ghét, chẳng được tham ăn, keo tiếc, chẳng nên giữa 
chừng hối hận, chẳng nên hồ nghi, phải nên hiếu thuận, chí thành, 
trung tín, nên tin lòi kinh Phật sâu xa, nên tin làm lành được phước. 
Phụng trì những pháp như yậy chẳng được thiếu sót, suy nghĩ kỹ 
càng, muốn được độ thoát. Ngày đêm thường niệm, nguyện muốn 
vãng sanh cõi Phật thanh tịnh của A Di Đà Phật. Trong mười ngày 
mưòi đêm cho đến một ngày một đêm chẳng đoạn tuyệt thì lúc tuổi 
thọ hết đều được vãng sanh cõi ấyẳ

Giải:

Chánh nhân vãng sanh thứ ba này gồm hai điều: Một là tu hành 
các điều lành thế gian, hai là chộp ngay lúc rảnh trong khi bận rộn để 
chánh niệm hầu được vãng sanhễ

Loại chánh nhân này dành cho kẻ bận rộn trăm công nghìn việc, 
thời gian rảnh rồi rất ít nên chưa thể tu trai giới đầy đủ cũng như khó 
lòng giữ nhất tâm thanh tịnh được. Những người như vậy nên nỗ lực làm 
lành, nên chộp ngay lúc rảnh giữa cơn bận rộn, khéo giành thời cơ: Hễ 
gặp duyên liền tu chẳng để lỡ uổng thì cũng quyết định được vãng sanh. 
Điếm kỳ diệu của Tịnh tông là “chẳng lìa Phật pháp mà hành thế pháp, 
chăng phế thể pháp mà chứng Phật pháp ” (xem Báo Ân Luận).

Câu “hữu không nhàn thời ” (hễ có lúc rảnh rỗi) là câu thừa tiếp ý 
trên bận bịu công việc nên chưa thể thân nhàn, tâm tịnh để tu rộng các
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trai giới. Vậy thì nên khéo giành thời cơ, hễ rảnh liền tu, trừ khử những 
nôi lo lăng việc đời, dũng mãnh chuyên tuế Ý này xuyên suốt từ chữ 
“hữu không nhàn thời ” (hễ có lúc rảnh rỗi) cho đến chữ “nhất nhật nhất 
dạ bất đoạn tuyệt” (một ngày một đêm chẳng đoạn tuyệt).

“Đoan chánh thân tâm” là thân giữ trang nghiêm, tâm ý ngay 
chánh. Phẩm Trược Thế Ác Khổ ghi: “Nhữ đẳng năng ư thử thế, đoan 
thần chánh ỷ, bất vỉ chúng ác, kham vỉ đại đức ” (Các ông nếu có the 
trong đời này đoan tâm chánh ý, chẳng làm các điều ác thì thật có đức 
lớn). Phấm Trùng Trùng Hối Miễn (bao lượt khuyên lơn) cũng chép: 
‘‘Nhược tào tác thiện vân hà đệ nhất? Đương tự đoan tâm, đương tự 
đoan thân, nhĩ, mục, khấu, tỵ, giai đương tự đoan ” (Neu các ông muốn 
làm lành thì thế nào là bậc nhất? Hãy nên tự đoan nghiêm tâm, nên tự 
đoan chánh thân, tai, mắt, m ũ i , miệng, đều nên tự đoan chánh). Vì vậy 
gặp lúc rảnh rỗi thì trước hết phải đoan thân, chánh ý.

“Tuyệt dục” là trong lúc tu tập như vậy, phải dứt hết những ý 
tưởng ái dục nam nữ. “Khử ưu ” là buông bỏ hết thảy những mối lo nghĩ 
việc đời. “Từ tâm ” là tâm ban vui cho chúng sanh, tu trì như vậy nhằm 
lợi lạc hữu tình.

“Tinh tấn ” là dũng mãnh tu thiện, đoạn ác. Sách Phụ Hành, quyển 
hai nói: “Chẳng nhiễm pháp là Tỉnh (ện), niệm niệm cầu hướng đến là 
Tấn (ì[È) Hoa Nghiêm Đại Sớ, quyển năm ghi: “Tâm chuyên nơi pháp 
thì gọi là Tỉnh; chuyên tâm thực hành để đạt bốn thì gọi ỉà Tấn Ý  nói: 
Tinh là dốc một tấm lòng nơi Phật pháp. Dùng cái tâm tinh chuyên ấy đế 
hoàn thành nhiệm vụ thấu hiểu bản tâm thì gọi là Tấn. Hiểu thấu bản 
tâm, sáng tỏ bản tánh của mình thì gọi là “đạt bốn Ý nghĩa chữ “tỉnh 
tấn ’’ do Đại Sớ giảng có phần thù thắng hơn.

Từ chữ “bất đương sân nộ” (chẳng nên sân nộ) cho đến “chỉ 
thành trung tín ” là nguyên một câu nói về điều lành thế gian của người 
tu Đại Thừa.

“Tật đổ” (4ầ là ghen tỵ điều hay tốt của người khác; làm hại 
người hiền cũng gọi là “tật” (4ầ). “Tham thiết” ( Ỳ  H): “thiết” (H ) là 
tham ăn tục uống.

Sách Đại Thừa Nghĩa Chương giảng chữ “xan tích ” (iẽ  'Ht') như 
sau: “Tiếc rẻ cả tài lẫn pháp thì gọi là Xan ”, tức là cái tâm tham đắm tài 
lẫn pháp, chẳng thể đem tài và pháp làm lợi cho người khác.
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“Trung hối ” { Ỳ  'l-Ệ: Giữa chừng hối hận) là lòng tin chẳng vững 
chắc, trước tin sau ngờ nên bảo là “trung hoi

“Hồ nghỉ” là do tánh con cáo (hồ: #v) hay nghi ngờ nên gọi là 
“hồ nghi”. Do dự chẳng quyết định nên gọi là “nghỉ” (M). Do nghi 
niệm làm hại căn lành giống như gai độc nên sách Vạn Thiện Đồng Quy 
Tập ghi: “Vững tín căn đế nhố gai ngờ”.

“Yếu đương hiếu thuận ” (Phải nên hiếu thuận) chính là ý “hiếu 
dưỡng phụ mẫu ” đã dạy trong Quán kinh; đây chính là phước đầu tiên 
trong ba thứ phước được dạy trong kinh ấy, đó chính là một trong những 
chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật.

Trong cụm chữ “chí thành trung tín ”, “thành ” (1$.) là chân tâm, 
chân thật chẳng dối; “chỉ” (IL) là đến mức cùng tột nhất. Lòng thành 
đạt đến mức tột cùng nên bảo là “chí thành”. “Trung” (& ) là tận tâm, 
kiệt lực trung với nước nhà. Hai chữ trung hiếu chính là gốc của mọi mỳ 
đức thế gian. Chừ “tín ” ( i t ) ở đây chỉ về pháp thế gian, tức là chân thật 
chẳng dối.

Hai câu kinh tiếp theo đó nói về cách thức niệm Phật trong khi 
bận rộn.

“Đương tín Phật kỉnh ngữ thâm ” (Hãy nên tin lời kinh Phật sâu 
xa): Chữ “tín” ( í t )  ở đây lại chỉ pháp xuất thế, nghĩa là chữ Tín ở đây 
chỉ cho thật thế của các pháp, là tịnh đức của Tam Bảo. Tin ưa sâu xa 
căn lành thế gian và xuất thế gian khiến cho tâm trong lặng thì gọi là
Í Í J _ Ĩtin .

Duy Thức Luận nói: “Thế nào là Tín? Là có thể nhẫn chịu dục 
lạc một cách sâu xa, tâm tịnh thành tánh”. Sách Đại Thừa Nghĩa 
Chương lại bảo: “Đổi với Tam Bảo tịnh tâm chẳng nghi thì gọi là Tín 
Câu Xá Luận lại bảo: “Tín khiển cho [tâm] người trong lặng”. Nay 
nghe kinh Phật liền tin tưởng sâu xa vào lời kinh. Đại Luận nói: “Có tin 
mới chứng nhập nổi Do đó, mới có thể từ nhân thừa tiến thẳng vào 
Đại Thừa viên môn, niệm Phật cầu sanh.

Lại do tin nhân quả chẳng hư vọng nên tin “tác thiện đắc phước ” 
(làm lành được phước) để tinh tấn hướng thiện. “Phụng trì như thị đẳng 
pháp ” (phụng trì các pháp như vậy) là vâng giữ các điều lành như trên 
vừa nói “vô đắc khuy thất” (chẳng được thiếu sót); “khuy thất” (Ệf£i)
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là tốn giảm. Những câu kinh vừa trên đều cùng nói về việc từ nhân thừa 
tiến thắng vào Cực Lạc Nhất Thừa. Tiếp đó, kinh nói đến cách tìm cái 
nhàn trong khi bận rộn để tinh tấn niệm Phật:

‘‘Tư duy thục kế, dục đắc độ thoát ” (Suy nghĩ kỹ càng muốn được 
độ thoát) chính là suy nghĩ chín chắn, sâu xa mong được thoát khỏi sanh 
tử. “Nguyện dục vãng sanh ” (Nguyện muốn vãng sanh) là xả uế cầu 
tịnh, đem hết thảy công đức hồi hướng vãng sanh. “Trú dạ thường niệm 
A Di Đà Phật thanh tịnh Phật quốc ” (Ngày đêm thường niệm cõi nước 
thanh tịnh của A Di Đà Phật). Đấy chính là chánh hạnh nhớ Phật, niệm 
Phật để vãng sanh. Liên tục như thế trong mười ngày mười đêm là công 
hạnh phải có của hết thảy hành nhân; còn thực hành được như thế trong 
một ngày một đêm là công hạnh phải có của bậc nhiều thiện căn. Cứ tùy 
theo thiện căn mà thực hành chẳng đoạn tuyệt trong mười ngày mười 
đêm hoặc trong một ngày một đêm thì khi mạng chung đều được vãng 
sanh. Do đó, kinh nói: “Thọ chung giai đắc vãng sanh kỳ quốc” (Khi 
tuổi thọ hết đều được sanh về cõi ấy). Đây là chánh nhân vãng sanh của 
hành nhân thuộc loại thứ ba, công đức kém hơn hai loại trước.

Đoạn kinh tiếp theo đây giảng rõ: Các hạng người vãng sanh, 
nhân hạnh tuy khác nhau nhưng hễ sanh về cõi ấy rồi thì đều là Đại 
Thừa cả, đều thành cùng một loại.

Chánh kinh:
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Hành Bồ Tát đạo, chư vãng sanh giả, giai đắc A Duy Việt Trí, 
giai cụ kim sắc tam thập nhị tướng, giai đương tác Phật. Dục ư  hà 
phương Phật quốc tác Phật, tùng tâm sở nguyện, tùy kỳ tỉnh tân tảo 
vãn, cầu đạo bất hưu, hội đương đắc chi, bất thất kỳ sở nguyện dã. A 
Nanỉ D ĩ thử nghĩa lợi cô, vô lượng vô sô bât khả tư nghị vô hữu đăng

Phẩm  25 Vãng sanh chánh nhân 638



đẳng vô biên thế giới, chư Phật Như Lai, giai cộng xưng tán Vô 
Lượng Thọ Phật sở hữu công đức.

Hành Bồ Tát đạo, những ngưòi vãng sanh đều đắc A Duy Việt 
Trí, đều đầy đủ sắc vàng ba mươi hai tướng, đều sẽ thành Phậtệ 
Muốn làm Phật ở cõi nước Phật phương nào đều như sở nguyện, tùy 
theo người ấy tinh tấn sớm hay chậm, cầu đạo chẳng ngoi thì sẽ đạt 
được, chẳng bị thất vọng. Này A Nan! Do nghĩa lợi này, vô lượng vô 
số bất khả tư nghị vô hữu đẳng đẳng vô biên thế giới chư Phật Như 
Lai đều cùng khen ngợi tất cả công đức của Vô Lượng Thọ Phật.

Giải:
Câu “hành Bồ Tát đạo ” ngụ ý những người đã vãng sanh đều là 

Đại Thừa.
Tiếp đó, kinh nói đến cái quả nhân hạnh. Nhân dẫu thiên sai vạn 

biệt, nhưng quả chỉ một vị: Hành nhân Đại Thừa hết tuổi thọ sanh về cõi 
kia đều “đắc A Duy Việt Trí”, đều đạt thân sắc vàng tía, đều đầy đủ ba 
mươi hai tướng đại trượng phu; chẳng những thân tướng giống như đức 
Phật mà còn “giai đương tác Phật” (đều sẽ thành Phật).

Những người vãng sanh nguyện làm Phật ở phương nào thì không 
ai lại chang được thành tựu xứng với tâm nguyện; bởi vậy, kinh nói: 
“tùng tâm sở nguyện ” (đều như sở nguyện). Còn lúc nào sẽ thành Phật 
lại tùy thuộc vào hành nhân “tỉnh tấn tảo vãn ” (tinh tấn chậm hay mau) 
khác nhau. Sớm tinh tấn thì sớm thành Phật; đây chính là điều sai biệt 
trong lẽ bình đẳng. Bình đẳng mà có sai biệt nên có thành Phật sớm hay 
chậm. Điều bình đẳng trong sai biệt chính là đều sẽ thành Phật, nên kinh 
nói: “Câu đạo bất him, hội đương đắc chi, bắt thất kỳ sở nguyện dã” 
(Câu đạo chăng ngơi thì sẽ đạt được, chăng bị thât vọng). Nghĩa là: Cái 
tâm câu đạo tinh tấn chẳng ngơi thì đều sẽ thành Phật, quyết định chẳng 
trái nghịch với bôn nguyện được thành Phật.

Câu “Phật cáo A Nan” diễn tả sự kiện đức Thế Tôn muốn nhắc 
hội chúng chú tâm nên Phật kêu tên vị đương cơ của pháp hội là ngài A 
Nan đê dạy: “D ĩ thử nghĩa lợi cô " (Do nghĩa lợi này), ơ  đây, chữ “lợi ” 
(#'J) có đến hai nghĩa:

1. Một là cứng bén như kim cang phá hoại được hết thảy mà 
chăng bị hêt thảy phá hoại.
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2. Hai là lợi ích do pháp môn này có thể ban bố cái lợi chân thật 
cho hết thảy chúng sanh.

Nói cách khác: Toàn thể nghĩa lý pháp môn vãng sanh là kim 
cang trí huệ nên bảo là lợi (kiên lợi: cứng bén). Đồng thời, “lợi” còn có 
nghĩa là do đại từ đại bi lưu xuất phổ độ chúng sanh bằng cái lợi chân 
thật rốt ráo nên bảo là “lợi Vì vậy, chư Phật trong vô lượng, vô biên 
không thể tính kể thế giới “giai cộng xưng tán Vô Lượng Thọ Phật sở 
hữu công đức ” (đều cùng khen ngợi tất cả công đức của Vô Lượng Thọ 
Phật). Phàm phu vãng sanh đều là Bất Thoái Chuyển, địa vị ngang với 
Bổ Xứ Bồ Tát. Đây chính là điều cả mười phương thế giới không nơi 
nào có nổi. Do vậy, mười phương Như Lai đều cùng khen ngợi Vô 
Lượng Thọ Phật.
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26. Lễ cúng thính Pháp (4t #  &)

Phẩm này mang tên Lễ Cúng Thính Pháp vì “lễ củng ” là các đại 
Bồ Tát trong mười phương thế giới đều đến thế giới Cực Lạc lê bái, 
cúng dường A Di Đà Phật; “thính pháp” là đức A Di Đà Phật nghĩ 
thương những vị đó nên tuyên dương diệu pháp; mười phương Đại Sĩ 
hoan hỷ nghe nhận.

Việc A Di Đà Phật thuyết pháp nói trong phẩm này chính là do 
đức Thích Tôn kể lại, nhưng bậc đạo sư hai cõi chẳng hai, chẳng khác. 
Lời đức Thích Ca nói nào khác chính miệng A Di Đà Phật dạy! Vì thế, 
nay chúng ta đọc kinh này nào khác với người được đích thân dự pháp 
hội nghe pháp. Cuối phẩm này, đức Thích Ca lại khen các Đại Sĩ đến 
nghe pháp đã tự lợi mình, lợi người, thọ ký họ sẽ thành Phật.

Chánh kinh;

&  *  M  m  ’ -t- #  n  ¥  f í  #  ’ ề  &L f t  ì i  
m *  #  ầ  *  #  iế  ’ &  a  t  ế  fỀ t i  f  k  ’ d  iầ  \% 
f f \ ° &  « t ầ -  ’ I I  £  m. &  ’ s  ^  ' í t  ’ n  I t  ^  ì  #
t  ẩ  ẵ  ° i  Hệ 4* 9  :

Phục thứ A Nan! Thập phương thế giới chư BÒ Tát chúng, v/ề 
dục chiêm lê Cực Lạc thê giới Vô Lượng Thọ Phật, các dĩ hương, hoa, 
tràng phan, bảo cái, vãng nghệ Phật sở ,  cung kỉnh củng dường, thính 
thọ kinh pháp, tuyên bô đạo hóa, xưng tán Phật độ công đức trang 
nghiêm. Nhĩ thời, Thế Tôn tức thuyết tụng viết:

Lại này A Nan! Các hàng Bồ Tát trong mưòi phương thế giói 
vì muốn chiêm lễ Vô Lượng Thọ Phật trong thế giới Cực Lạc nên 
đều dùng hương, hoa, tràng phan, lọng báu, đi qua chỗ Phật cung 
kính, cúng dường, nghe nhận kinh pháp, diễn nói, lưu truyền đạo 
hóa, khen ngọi công đức trang nghiêm của cõi Phậtề Lúc bấy giờ, 
đức Thế Tôn liền nói kệ tụng rằng:

Giải:

“Chiêm ” (SỆ) là nhìn hướng lên trên hoặc hướng về phía trước; ở 
đây có nghĩa là chiêm ngưỡng.
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Câu “thính thọ kinh pháp, tuyên bổ đạo hóa” (nghe nhận kinh 
pháp, tuyên nói, lưu truyền đạo hóa) được sách Hội Sớ giảng như sau: 
“Lăng nghe, thọ trì kỉnh pháp do đức A Di Đà nói, tuyên truyền đạo đức 
giáo pháp của Ngài đế làm lợi ích Nghĩa là: Mười phương Đại Sĩ nghe 
nhận kinh pháp do đức Đạo Sư cõi Cực Lạc giảng, rồi lại đi đến mười 
phương lần lượt giảng nói những pháp mà đấng Đạo Sư đã giảng.

Tiếp đó, kinh bảo: “Xưng tán Phật độ công đức trang nghiêm” 
(Khen ngợi công đức trang nghiêm của cõi Phật), đó chính là mười 
phương Đại Sĩ khen ngợi cõi Cực Lạc công đức trang nghiêm.

Chánh kinh:

jịt iĩ ẽt iậ ặ'J 
ị t  -ku i-ẫ- />r ỳỳ 

•ỈS. Ỳỳ ¥  ĩk #
ịì- ÌỀ M  4  #  

ĩệj © i t  

J i T  fầ 
A  M  ^

Đông phương chư Phật sát, 
Số như Hằng hà sa,
Hằng sa Bồ Tát chúng 
Vãng lễ Vô Lượng Thọ 
Nam, Tây, Bắc, tứ duy 
Thượng, hạ dỉệcphục nhiên 
Hàm dĩ tôn trọng tâm 
Phụng chư trân diệu cúng

Các cõi Phật phương Đông, 
Số như cát sông Hằng 
Hằng sa Bồ Tát chúng
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Đến lễ Vô Lượng Thọ 
Nam, Tây, Bắc, bốn góc 
Thượng, hạ cũng như vậy 
Đeu dùng tâm tôn trọng 
Dâng diệu vật cúng Phật
Giải:
Trước hết nói phương Đông, tiếp theo nói về hằng sa thế giới 

trong các phương khác. Trong mỗi thế giới ấy, đều có Bồ Tát thánh 
chúng số đông như cát sông Hằng cùng đến cõi Cực Lạc lễ kính Vô 
Lượng Thọ Phật, cùng dùng tâm thành kính dâng hiến các thứ phẩm vật 
trân quý, vi diệu, thù thắng như bản Ngụy dịch chép: “Các tê thiên diệu 
hoa, bảo hương, vô giả y  ” (Mỗi người cầm hoa trời, hương báu, y vô 
giá) v.v... Đó là tài cúng dường. Tiếp theo đây là pháp cúng dường.

Chánh kính:

-f*

ị

% i ằ  #  i t  & 

i t  ^  &  n

KỊ iậ  I I  tế  %>

*'J
m  m  t e  *  t

ÍÌJ &  m

u  í ầ  m  M  

f  1 *>  #  &  l ấ  

^  í t  f -  ã í n

13 #  ^  _L
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Sướng phát hòa nhã âm,
ỵ~ 1  . »  r  r w i Ậ  • r n t _  y  Í T » ẠCa than Tôi Thăng Tôn 
Cứu đạt thần thông huệ,
Du nhập thăm pháp môn
Văn Phật thánh đức danh
An ốn đắc đại /ợ?Ễ
Chủng chủng cúng dường trung
Cần tu vô giải quyện
Quán bỉ thù thắng sát
Fíế diệu nan tư nghị
Công đức phố trang nghiêm
Chư Phật quốc nan tỷ
Nhân phát vô thượng tâm
Nguyện tốc thành Bồ Đe

Vang trọn tiếng hòa nhã 
Ca tụng đấng Tối Thắng 
Thấu suốt thần thông huệ,
Du nhập pháp môn sâu 
Nghe Phật thánh đức danh 
An ổn đắc đại ỉọi 
Trong các thứ cúng dường 
Siêng tu không lười mỏi 
Quán cõi thù thắng kia 
Vi diệu khó nghĩ bàn 
Công đức trang nghiêm khắp 
Các cõi Phật khó sánh 
Do phát tâm Vô Thượng 
Nguyện chóng thành Bồ Đe

Giải:
Bài kệ này ý nói những lời tán thán ca tụng đức Phật Di Dà cùng 

cõi nước của Ngài đều từ lòng chân thành mà phát xuất nên bảo là 
“sướng phát” # :  phát ra thông suốt, trọn khắp)ế Những tiếng tán 
thán ấy âm điệu hòa nhã nên bảo là “hòa nhã âm ” (tiếng hòa nhã). Sách 
Hội Sớ nói: “Ngũ âm hòa hợp, thanh điệu chẳng tà nên bảo là hòa nhã.
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Ca (Ịffc.) là ca vịnh, thán (°J|) là xưng thán ” (trong lời kệ, tạm dịch chữ 
“ca thán” thành ca tụng).

Chữ “Tối Thẳng Tôn ” chỉ đức A Di Đà Phật. Do Ngài là vua của 
các đức Phật nên xưng tụng là “Tối Thẳng”. Những lời tán thán gồm:

1. Tán thán Phât đức: “Cứu đạt thần thông huệ ” (Thấu suốt thần 
thông huệ).

“Cứu” (%) có nghĩa là rốt ráo, “đạt” (ìt;) là thông đạt, hiểu rõ; 
“thần thông huệ ” là thần thông và trí huệ.

Kinh Lục Ba La Mật chép:
“D/ Lặc bạch Phật ngôn: - Vân hà danh vi thần thông, trí huệ?

Phật ngôn: - Thần thông giả, năng dĩ thần lực kiến cực vỉ sắc, thị 
danh thần thông. D ĩ tịnh pháp nhãn, tri sắc tánh không, dỉệc bất thủ 
trước, thị danh trí huệ. Phục thứ, vãn thế gian cực vỉ tiếu thanh, thị danh 
thần thông. Ư chư âm thanh, ngộ vô ngôn thuyết, ly chư thí dụ, thị danh 
trí huệ. Phục thứ năng tri nhất thiết hữu tình tâm hạnh, thị danh thần 
thông. Liễu chư hữu tình vọng tâm phi tâm, thị danh trí huệ. Phục thứ, ư 
quá khứ tế, tất giai ức niệm, thị danh thần thông, Liễu Phật độ không, 
thị danh trí huệ.

Phục thứ, liễu tri căn tánh sai biệt chỉ tướng, thị danh thần thông. 
Liêu thắng nghĩa không, thị danh trí huệ. Năng tri chư pháp, thị danh 
thần thông. Liễu tục như huyễn, thị danh trí huệ ”

(Di Lặc bạch Phật rằng:

- Thế nào gọi là thần thông và trí huệ?
Phật dạy:

- Thần thông là dùng thông lực thấy được sắc cực vi, đó là thần 
thông. Do tịnh pháp nhãn biết được tánh của sắc là không, cũng chẳng 
chấp lấy thì gọi là trí huệ. Hơn nữa, nghe được tiếng cực nhỏ của thế 
gian thì gọi là thần thông. Hiểu được trong các âm thanh chẳng có ngôn 
thuyêt, lìa các thí dụ thì gọi là trí huệ.

Lại nữa, biết được tâm hạnh của hết thảy hữu tình thì gọi là thần 
thông. Biêt rõ các vọng tâm của hữu tình chẳng phải là tâm thì gọi là trí 
huệ. Lại nữa, với đời quá khứ đều nghĩ nhớ được thì gọi là thần thông. 
Hiểu cõi Phật là Không thì gọi là trí huệ. Lại nữa, biết rõ tướng trạng sai 
biệt của căn tánh thì gọi là thần thông. Hiểu Thắng Nghĩa Không thì gọi
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là trí huệ. Biết các pháp thì gọi là thần thông. Biết rõ thế tục như huyễn 
thì gọi là trí huệ).

Phật đều hiếu thấu rành rẽ những loại thần thông, trí huệ như trên 
nên khen ngợi Ngài “cứu đạt thần thông huệ” (thấu suốt thần thông 
huệ).

Ngài Tịnh Anh nói: “Các trí huệ thần thông ấy đều do pháp tạo 
thành ” nên tiêp đó, kinh nói đên “du nhập thâm pháp môn ” (du nhập 
trong pháp môn sâu).

Trong bản chú giải kinh Duy Ma, ngài Tăng Triệu đã giảng chữ 
“pháp môn” như sau: “Làm khuôn mẫu cho đời là Pháp (/£-), là nguyên 
do dẫn dắt thảnh chúng thì gọi là Môn (H ) ”• Lời đức Phật dạy là khuôn 
phép cho thế gian nên gọi là “pháp pháp ấy là nguyên do dẫn dắt 
thánh chúng nhập đạo nên gọi là “môn

Hoa Nghiêm Đại Sớ viết: “[Là cửa ngõ để] nhập vào trong thần 
thông trí huệ của Như Lai nên gọi là Môn Sách Hội Sớ bảo: “Xuất 
nhập vô ngại là Du (iH), thấu suốt đến chô uyên áo ỉà Nhập (/V) Tịnh 
Ảnh Sớ lại giảng: “Cùng tột tận cội gốc gọi là Nhập Nghĩa là: Thấu 
hiểu rốt ráo đến tận cội nguồn thì gọi là Nhập.

ở  đây, các Bồ Tát tán thán A Di Đà Phật đã cùng tột cội nguồn 
Thật Tướng của các pháp, xuất nhập vô ngại, nên mới nói: “Du nhập 
thâm pháp môn Thấu hiểu tột cùng đến tận cội rễ thì rất là sâu xa nên 
mới bảo là “thâm pháp môn

2. Khen ngơi công đức của Phât hiẽu: “Văn Phật thánh đức 
danh ” (Nghe danh hiệu thánh đức của Phật).

Trong bổn nguyện của Phật A Di Đà, mười nguyện kể từ nguyện 
mười tám đến nguyện hai mươi bảy và năm nguyện từ nguyện bốn mươi 
bốn đến nguyện bốn mươi tám đều diễn tả ý tưởng: Do nghe danh hiệu 
Phật nên sẽ vĩnh viên lìa các ác khô, trọn được hưởng sự vui rôt ráo; 
mười phương chúng sanh nghe danh đều được an ổn, được các thứ lợi 
chân thật. Do đó kinh nói: “An ôn đắc đại lợi” (An ổn, được đại lợi). 
Thập phương Đại Sĩ nghe danh hiệu Phật được hưởng ích lợi, cảm tạ 
thâm ân, mong muốn đáp đền nên rộng tu cúng dường chang hề lười 
mỏi. Câu “chủng chủng cúng dường trung” (trong các thứ cúng dường) 
hàm ý hai thứ tài cúng dường và pháp cúng dường. Phâm Phô Hiên 
Hạnh Nguyện nói:

P hẩm  26: L ễ  cúng thỉnh P háp 646



“Chư cúng dường trung, pháp củng dường tối. Sở vị: Như thuyết 
tu hành cúng dường, lợi ích chúng sanh cúng dường, nhiếp thọ chúng 
sanh cúng dường, đại chúng sanh khô cúng dường, cân tu thiện căn 
củng dường, bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường, bất ly Bô Đê tâm củng 
dường” (Trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là cao nhất, nghĩa 
là: Tu hành đúng như lời dạy để cúng dường, lợi ích chúng sanh đế cúng 
dường, nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường, chịu khố thay cho chúng 
sanh để cúng dường, siêng tu các căn lành để cúng dường, chang xả Bồ 
Tát nghiệp để cúng dường, chẳng rời Bồ Đe tâm để cúng dường). Và: 
“Như thị tu hành, thị chân cúng dường” (Tu hành như thế là cúng 
dường một cách chân thật).

Bồ Tát do nghe danh hiệu Phật nên đối với những thứ cúng dường 
như vừa nói trên đều siêng gắng tu trì chẳng hề sanh lòng lười biếng, 
mệt mỏi. Vì thế kinh nói: “Cần tu vô giải quyện ” (Siêng tu không lười 
mỏi). Những điều như trên đều là do danh hiệu Phật công đức chẳng thể 
nghĩ bàn.

3. Khen ngơi cỗi nước Phât:
Trong Cực Lạc thế giới “quốc trung vạn vật nghiêm tịnh quang 

lệ, cùng vỉ cực diệu ” (vạn vật trong nước nghiêm tịnh, sáng đẹp, hình 
sắc lạ lùng, đặc biệt, cùng vi cực diệu). Hình sắc, quang tướng, danh số 
của muôn vật đều chẳng thể kể nói nổi, cũng chẳng thể biện định rành rẽ 
nổi. Đó là vì cõi ấy thù thắng vi diệu, không thể dùng ngôn ngữ, tư duy 
đế lãnh hội nổi. Do đó, kinh nói: “Quản bỉ thù thắng sát, vỉ diệu nan tư 
nghị ” (Quán cõi thù thang kia, vi diệu khó nghĩ bàn).

Các thứ trang nghiêm nhập vào trong một pháp cú tức là thanh 
tịnh cú. Thanh tịnh cú là “chân thật trí huệ vô vi Pháp Thân”. Y báo, 
chánh báo cõi Cực Lạc đều trang nghiêm bằng công đức của Thật 
Tướng nên bình đẳng hiện khắp. Vì thế, kinh mới nói: “Công đức phổ 
trang nghiêm ” (Công đức trang nghiêm khắp). Cõi nước mầu nhiệm như 
kinh đã khen: “Siêu du thập phương nhất thiết thể giới ” (Vượt hẳn hết 
thảy thế giới trong mười phương) nên kinh mới nói: “Chư Phật quốc 
nan tỷ” (Các cõi Phật khó sánh).

4. Khen ngơi người cảm mô ân đức báo ân:
“Nhân phát vó thượng tâm, nguyện tốc thành Bồ Đ e” (Do phát 

tâm Vô Thượng, nguyện chóng thành Bồ Đe).
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Mười phương Bồ Tát thấy cõi ấy trang nghiêm thanh tịnh vượt xa 
mười phương, Phật hiệu có công đức phổ độ hết thảy, nên phát đại tâm, 
nguyện chính mình khi thành Phật cũng sẽ thành tựu cõi nước giống như 
vậy như kinh Duy Ma đã nói: “Dĩ chư tịnh quốc nghiêm sức chi sức 
thành kỷ Phật độ ” (Dùng những sự trang nghiêm của các Tịnh Độ để tạo 
thành cõi Phật của chính mình). Nguyện mình cũng có thể tế độ đến tột 
cùng đời vị lai như A Di Đà Phật.

Chánh kinh:
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ửng thời Vô Lượng tôn,
Vỉ tiếu hiện kim dung 
Quang minh tùng khấu xuất, 
Biến chiếu thập phương quốc 
Hồi quang hoàn nhiễu Phật 
Tam táp tùng đảnh nhập 
Bồ Tát kiến thử quang 
Tức chứng Bất Thoái vị 
Thời hội nhất thiết chúng 
Hỗ khánh sanh hoan hỷ

Lập tức, Vô Lượng Tôn
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Kim dung hiện mỉm cười 
Quang minh từ miệng tỏa 
Chiếu khắp mười phương cõi 
Quang trở  về nhiễu Phật 
Ba vòng nhập vào đảnh 
Bồ Tát thấy quang ấy 
Liền chứng ngôi Bất Thoái 
Hết thảy hội chúng ấy 
Mừng rỡ sanh hoan hỷ
Giải:
Đoạn kinh văn này diễn tả cảm ứng đạo giao: Như Lai phóng 

quang gia trì, đại chúng chứng địa vị Bất Thoái, đều hoan hỷ lớn lao.
Bản Tống dịch chép: “Nhĩ thời, bỉ Phật Vô Lượng Thọ, hóa đạo 

tha phương Bồ Tát tâm, mật dụng thần thông phóng đại quang, kỳ 
quang tùng bỉ diện môn xuất” (Lúc bấy giờ, đức Phật Vô Lượng Thọ 
nhằm khai ngộ tâm các Bồ Tát từ phương khác đến nên ngầm dùng thần 
thông phóng ra đại quang minh. Quang minh ấy từ khuôn mặt tỏa ra). 
Như vậy, “Vô Lượng Tôn ” chính là Vô Lượng Thọ Phật.

“Vi tiếu hiện kim dung” là trên khuôn mặt rạng rỡ như vàng của 
Phật hiện tướng mỉm cười. Sách Hội Sớ nói:

“ủng thời’ là ngay khi Bồ Tát phát nguyện, hân tiểu85 (cười vui 
vẻ) là tướng thọ ký. Như Lai thường trụ tam-muộỉ, an tường bất động 
nên tâm Phật vắng lặng không vui, không buồn. Neu ỉủc Ngài sắp thọ kỷ 
liền hiện tướng cười vui vẻ. Lưỡi Ngài mỏng, sạch, màu như màu đồng 
đỏ. Trên lưỡi có năm đường vạch như nét khắc trên ẩn. Khỉ cười, lưỡi 
khẽ động phóng ra ảnh sáng năm màu. Kinh Đại Bảo Tích nói: ‘Chư 
Phật thường pháp nhược thọ địa ngục chúng sanh kỷ thời, nhĩ thời 
quang minh lưỡng túc hạ một, nãi chí nhược thọ Bồ Đe kỷ, nhĩ thời 
quang minh tùng đảnh thượng một ” (Pháp thường của chư Phật là nếu 
thọ ký chúng sanh sẽ bị đọa địa ngục thì quang minh sẽ trở vào hai chân 
rồi biến mất, cho đến nếu thọ ký Bồ Đề thì quang minh sẽ nhập vào 
đảnh đầu rồi biến mất).

85 Bản Ngụy dịch chép là “hân tiếu” (cười vui vẻ) thay vì “vi tiếu” (mỉm cười) như 
các bản dịch khác.
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Do cõi kia thuần là Đại Thừa nên chẳng thọ ký cho thừa nào khác; 
bởi đó, kinh mới bảo là “tùng đảnh nhập” (nhập vào trong đảnh). Bản 
Ngụy dịch nói rõ nguyên nhân phóng quang là “đương thọ Bồ Đe ký” 
(sẽ thọ ký Bồ Đề).

Gia Tường Sớ ghi: “Chánh hạnh thọ ký nham thê hiện đã đúng 
thời cơ nên Phật cười vui vẻ. Quang minh từ miệng phóng ra lại nhập 
trở vào đảnh đầu, ngụ ỷ: Phật sắp nói lời thọ ký chúng sanh sẽ đắc Pháp 
Thân chí cực

Nghĩa là: Nhằm thọ ký cho đại chúng đúng vào lúc căn cơ của họ 
đã thuần thục nên Phật hiện tướng mỉm cười. Từ trong miệng phóng ra 
quang minh chiếu khắp mười phương, quang minh nhiễu quanh thân 
Phật ba vòng rồi nhập vào trong đảnh Phật. Điều này thể hiện chúng 
sanh được thọ ký Pháp Thân chí cực, tức là Phật thọ ký họ sẽ được Cứu 
Cánh Quả Giác.

Bản Sớ Giải của ngài Vọng Tây giảng việc quang minh chiếu 
mười phương rồi nhập vào đảnh Như Lai như sau: “Theo kỉnh Hoa 
Nghiêm, đây là thọ ký cho Bồ Tát sắp được thành Phật”.

Tiếp đó, kinh bảo: Đại chúng trong hội do thiện căn thuần thục 
nên thấy quang minh ấy của Phật “tức chứng Bất Thoái vị ” (liền chứng 
ngôi Bất Thoái). Bất Thoái là nói tắt chữ Bất Thoái Chuyển, tức là A 
Duy Việt Trí Bồ Tát. Vì vậy, hội chúng khi ấy “hỗ khánh, sanh hoan 
hỷ” (cùng nhau mừng rỡ, sanh hoan hỷ).

Các vị Bồ Tát trong hội thấy điềm lành ấy biết mình sẽ được thọ 
ký, hiện chứng Bất Thoái nên đều mừng rỡ khoe với nhau, không ai là 
chẳng hoan hỷ.

Gia Tường Sớ chép: “Nhân thiên biết tướng mà hoan hỷ
Bản Tống dịch ghi: “Thời hội nhất thiết chư chúng sanh, kỉnh 

thản Phật quang vị tằng hữu, các các câu phát Bồ Đe tâm, nguyện xuất 
trần lao, đăng bỉ ngạn” (Lúc bấy giờ, hết thảy các chúng sanh kính 
trọng, khen ngợi quang minh của Phật là chưa từng có; ai nấy đều phát 
Bồ Đe tâm, nguyện thoát khỏi trần lao, đạt lên bờ kia).

Chánh kinh;

# s * t *

Phâm  26: L ê củng thỉnh P h áp 650



/ \ & ¥/ i n -

JL -±-
% &Áií ®L
& £ n /#- i

ÍL /#■w #  #
% T — /ẳr
<fit ~ka ■ẳè-r £7 ỂỄa
/$j /ĨL tt
‘Sòề. aẴ. £'I

i it
'Ị-ã. % y» ■o 'C*

% ¥ â ìi
M.s > st 4Ềìuviỉ1*
í# # ¥ #

#•

it iằ n /Ít ti
— ■fe7 ầ
-#■ £ >#- \% i

'Sà ^0 Ẫ. ắ'j

Phâm  26: L ê  cúng thính P h áp 651



Phật ngữ phạm lôi chẩn
Bát âm sướng diệu thanh
Thập phương lai Chánh Sĩ
Ngô tất tri bỉ nguyện
Chí cầu nghiêm tịnh độ,
Thọ kỷ đương tác Phật
Giác liễu nhất thiết pháp
Do như mộng, huyễn, hưởng
Mãn túc chư diệu nguyện
Tất thành như thị sát
Tri độ như ảnh tượng
Hằng phát hoang thệ tâm
Cứu cánh Bồ Tát đạo
Cụ chư công đức bổn
Tu thẳng Bồ Đe hạnh
Thọ kỷ đương tác Phật
Thông đạt chư pháp tánh
Nhất thiết không, vô ngã
Chuyên cầu tinh Phăt đô »/ i  • •
Tất thành như thị sát

Phật ngữ phạm lôi chấn 
Thốt tiếng mầu bát âm: 
“Chánh Sĩ mười phương lại 
Ta đều biết nguyện họ 
Chí cầu cõi nghiêm tịnh 
Thọ ký sẽ thành Phật 
Hiểu rõ hết thảy pháp 
Khác nào mộng, huyễn, vang 
Trọn đủ các diệu nguyện 
Ắt thành cõi như thế 
Biết cõi như hình bóng 
Hằng phát tâm hoằng thệ 
Rốt ráo đạo Bồ Tát 
Đủ các gốc công đức 
Tu thắng Bồ Đề hạnh 
Thọ ký sẽ thành Phật
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Thông đạt các pháp tánh
Hết thảy không, vô ngã
Chuyên cầu cõi Phật tịnh
Ắt thành cõi như vậy!”
Giải:
Di Đà phóng quang rồi thuyết pháp nên kinh nói: “Phật ngữ 

phạm lôi chấn Ở đây, chữ “Phật” chỉ đức A Di Đà.

Âm thanh của Phật thanh tịnh nên gọi là “phạm ăm ” '0')- 
Tiếng của Ngài cũng giống như tiếng của Đại Phạm thiên vương nên gọi 
là “phạm âm Đại Trí Độ Luận nói: “Giong như năm thứ âm thanh 
phát ra từ miệng Phạm thiên vương: Một là rền xa như tiếng sẩm; hai là 
trong trẻo vang xa, người nghe vui thích; ba là người nghe tâm kính 
mến; bổn là đủng đắn, rỗ ràng dề hiếu; năm là nghe không chán

“Lôi chẩn” ( #  H ) là hình ảnh dùng để thí dụ. Gia Tường Sớ 
giảng: “Sấm sét có khả năng đảnh động hữu tình nên dùng sấm sét để vỉ 
cho thuyết pháp có khả năng thức tỉnh vô minh”. Tịnh Ánh Sớ cũng nói: 
“Chấn pháp lôi (rền sấm pháp) là pháp vô ngại trí hóa độ chúng sanh”. 
Bản Đường dịch ghi: “Chấn đại pháp lôi khai ngộ nhất thiết” (Ren sấm 
đại pháp khai ngộ hết thảy). Tổng họp các cách giải thích trên thì âm 
thanh thuyết pháp của Phật Di Đà như tiếng của Phạm thiên vương, diễn 
thuyết pháp yếu như sấm sét vang rền khai ngộ đại chúng. Đấy là lời 
đức Bổn Sư tán thán Phật Di Đà.

Tiếp đó, kinh nói: “Bát âm sướng diệu thanh ” (Thốt tiếng mầu 
bát âm) cũng có nghĩa tương tự. “Bát âm ” là tám điều thành tựu nơi 
giọng nói của Như Lai.

Kinh Phạm Ma Dụ bảo bát âm là: “Nhất tối hảo thanh, kỳ thanh 
ai diệu. Nhị dị liễu thanh, ngôn từ biện liễu. Tam điều hòa thanh, đại 
tiếu đắc trung (văn giả hòa dung, tự nhiên hội ư Trung Đạo chỉ lý). Tứ 
nhu nhuyên thanh, ngôn vô thổ thất (văn giả hỷ duyệt, xả cang cường ý, 
tự nhiên nhập Luật). Ngũ bất ngộ thanh, ngôn vô thổ thất (văn giả các 
đắc chảnh kiến, ly cửu thập ngũ chủng ngoại đạo chi tà phi). Lục bất nữ 
thanh, kỳ thanh hùng lãng (văn giả kính phục, ma ngoại quy thuận). 
Thất tôn huệ thanh, ngôn hữu oai túc, nhỉ thế tôn trọng, hữu huệ nhập 
thanh (văn giả tôn trọng, trí giải khai lãng). Bát thâm viễn thanh, kỳ 
thanh thâm viên, do như lôi chấn (văn giả giai chứng thậm thâm chỉ lý)
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(Một là âm thanh tối hảo, âm thanh ấy êm dịu. Hai là tiếng nói dễ 
hiếu, ngôn từ phân biệt rõ ràng. Ba là tiếng điều hòa, dù Đại Thừa hay 
Tiểu Thừa nghe thấy đều ngộ được Trung Đạo (người nghe hòa hợp, 
dung hội, tự nhiên hiểu lý Trung Đạo). Bốn là tiếng nhu nhuyễn (người 
nghe vui thích, bỏ ý ương ngạnh, tự nhiên thấu hiểu, thâm nhập giới 
luật). Năm là tiếng chẳng lầm lộn, lời nói không lồi lầm (ai nghe cũng 
được chánh kiến, lìa khỏi chín mươi lăm thứ lồi tà kiến). Sáu là âm 
thanh chẳng mang tính chất nữ nhân, tiếng Ngài hùng hồn, sang sảng 
(người nghe kính phục, ma và ngoại đạo cùng quy phục). Bảy là tiếng 
tôn huệ: Giọng nói có oai khiến đời tôn trọng, là tiếng nói của bậc có trí 
huệ (nghe tiếng Ngài liền tôn trọng, trí huệ mở mang, thông suốt). Tám 
là âm thanh sâu xa, tiếng Phật vang rất xa ví như tiếng sấm rền (ai nghe 
tiếng Phật cũng đều chứng lý thậm thâm).

Theo ngài Gia Tường, bát âm là: “Một là vang vọng, hai là thấu 
triệt, ba là trong trẻo, bốn là mềm mại, năm là êm dịu, sáu là rõ ràng, 
bảy là điều hòa, tám là thanh nhã

“Sướng” (Ỳặ: thốt ra, diễn nói lưu loát) là nói, diễn nói như kinh 
Di Đà chép: “Kỳ âm diễn sướng Ngũ Căn, Ngũ Lực” (Am thanh ấy diễn 
nói thông suốt Ngũ Căn, Ngũ Lực). “Diệu thanh” chỉ âm thanh diệu 
pháp. Phật Di Đà dùng tiếng đầy đủ tám điều như thế để thuyết pháp 
mầu nên kinh nói: “Bát âm sướng diệu thanh ” (Thốt ra thông suốt tiếng 
bát âm mầu nhiệm).

Từ câu “thập phương lai Chảnh Sĩ, ngô tất tri bỉ nguyện ” (mười 
phương Chánh Sĩ lại, ta đều biết nguyện họ) cho đến câu cuối “tất thành 
như thị sát” (ắt thành cõi như vậy) đều là lời đức Bốn Sư Thích Ca thuật 
lại những pháp âm được diễn nói bởi A Di Đà Phật.

“Thập phương lai Chánh Sĩ, ngô tất tri bỉ nguyện “Chảnh S ĩ” 
chính là Bồ Tát như trong phần nói về mười sáu vị Chánh Sĩ trong kinh 
này đã giảng. “Ngô ” Ta) là chữ đức A Di Đà tự xưng, ý nói: Mười 
phương Bồ Tát đến cõi Ngài, ai nấy đều có đại nguyện thù thắng, Phật 
đều biết rõ cả. Ý nguyện của họ là ‘‘chỉ cầu nghiêm tịnh độ, thọ kỷ 
đương tác Phật” (chí cầu trang nghiêm tịnh độ, [được] thọ ký sẽ thành 
Phật). Các vị Bồ Tát ấy phát đại nguyện như vậy nên được A Di Đà Phật 
khen ngợi. Chúng sanh khởi tâm động niệm Phật đều biết, đều thấy. 
Hiện giờ, các vị Chánh Sĩ có chí nguyện được giống như Phật Di Đà, 
thành tựu Đại Giác, nhiếp lấy cõi Phật, Phật liền biết ngay. Vì thế, Ngài 
nói ra những pháp tương ứng như sau khiến cho họ mãn nguyện:
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1. “Giác liễu nhất thiết pháp, do như mộng, huyễn, hưởng, mãn 
túc chư diệu nguyện, tất thành như thị sát” (Hiếu rõ hết thảy pháp, khác 
nào mộng, huyễn, vang, trọn vẹn các diệu nguyện, ắt thành cõi như thế):

“Giác” Ọft) là chứng ngộ, “liều ” ( 7 )  là biết rõ.

“Nhất thiết pháp ” (Het thảy pháp) là chữ để chỉ chung hết thảy 
pháp vạn hữu. Đại Trí Độ Luận nói: “Nói đại lược, hết thảy pháp gồm 
ba thứ: Một là pháp hữu vi, hai là pháp vô vỉ, ba ỉà pháp bất khả thuyêt. 
Ba loại này bao gồm hết thảy pháp

“Như mộng, huyễn, hưởng” (Như mộng, huyễn, tiếng vang) là ví 
các pháp đều hư vọng chẳng thật như mộng, như huyễn hóa, như tiếng 
vang vọng lại. Đại Trí Độ Luận nói: “Như mộng là như trong giấc mộng 
chang có việc gì thật. Ngỡ là thật, nhưng tỉnh giấc lại biết là không; nên 
lại cười một mình

Luận viết tiếp: “Het thảy các hạnh như huyễn, lừa doi trẻ nít, 
thuộc vào nhân duyên chăng tự tại, chăng tôn tại lâu dài

Và: “ơ  nơi hang hẹp trong núi sâu hoặc ở nơi khe núi sâu thăm, 
hay ở trong căn nhà lớn trổng rỗng nếu nói ra tiếng hoặc tạo tiếng động 
thì cỏ tiếng đáp lại. Tiếng ấy gọi là “hưởng” ( ậ :  tiếng vang). Kẻ vô trí 
nghĩ là thật có người đáp lại, người trí suy nghĩ tiếng này chang phải do 
ai tạo ra, chỉ do tiếng ban đâu sanh ra nên gọi là tiếng vọng. Tiếng vang 
tuy là không nhimg có thế khiến cho nhĩ căn bị lầm... Bồ Tát biết các 
pháp như tiếng vang”.

Sách Hội Sớ lại bảo: “Như mộng là như trong giấc mộng thấy, tuy 
có thây các sự nhưng rốt ráo chang thế được. Các pháp cũng lại giong 
như thê. ‘Như huyên ’ là hóa hiện như huyên, tuy tựa như thật có hiện ra, 
nhưng Thế của nó vốn là tịch diệt, các pháp cũng giống như thế. ‘Như 
hưởng ’ là như tiếng vang nơi hang trổng, tuy do âm thanh mà phát khởi 
nhưng chang có tự tánh. Các pháp cũng lại giong như thế”.

Tiếp đó, lời kệ nêu lên nguyện thù thắng và Phật thọ ký họ ắt đạt 
được cõi nước.

Ngài Tịnh Anh bảo: “Bài kệ này nêu lên trí nguyện của các vị Bồ 
Tát, thọ ký họ ăt sẽ chứng đắc cõi nước. ‘Giác liêu nhất thiết như huyễn 
hưởng đắng’ (Hiếu rõ hết thảy pháp như mộng, huyễn, tiếng vang V. V...) 
ỉà nói vê trí. ‘Mãn túc chư nguyên ’ (Trọn vẹn các nguyện) là nói đến
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nguyên. 'Thành như thị sát ’ (Thành tựu cõi như vậy) là thọ kỷ họ sẽ đạt 
được cõi nước [nghiêm tịnh]

Ỷ  Ngài nói: Biết rõ hết thảy đều như mộng huyễn là nói về trí 
huệ. Trọn đủ các nguyện nhiệm mầu là nói về đại nguyện. Chẳng những 
chỉ khởi lên các nguyện nhiệm mầu mà còn có thể tu tập, nhiếp thủ, viên 
mãn trọn vẹn các nguyện, đủ chứng tỏ nguyện ấy chân thành, thiết tha. 
Do hai điều ấy làm nhân nên được thọ ký rằng: “Tất thành như thị sát” 
(Ảt thành cõi như thế). Cõi nước thành tựu chính là quả của trí và 
nguyện.

Sách Hội Sớ lại bảo:

“Tuy trải qua kiếp số như vi trần nhung vẫn như trong một niệm. 
Tuy ở trong sanh tử nhưng vân như dạo trong vườn, đài. Thành tựu điều 
đó nên diệu nguyện được trọn vẹn, kiến lập cõi mầu nhiệm Ý nói: Từ 
trí mãn nguyện, từ nguyện kiến lập cõi nước. Do trí huệ nên coi sanh tử 
như vườn, đài, xem nhiều kiếp chỉ như một niệm. Hiểu rõ, thành tựu 
điều đó nên diệu quả tự nhiên viên mãn.

Hai bản sớ tuy hơi khác nhau chút ít, nhưng xem ra cách giải thích 
của ngài Tịnh Anh gần với ý kinh hon vì: Rõ thấu các pháp là không bèn 
nguyện nhiếp lấy Tịnh Độ thì mới chẳng rớt vào nhị biên, khế họp khéo 
léo với Trung Đạo. Đấy chính là tông chỉ của Tịnh tông như kinh Duy 
Ma nói: “Tuy tri chư Phật quốc, cập dữ chúng sanh không, nhi thường 
tu Tịnh Độ, giáo hóa ư quần sanh ” (Tuy biết các cõi Phật và chúng sanh 
là không mà thường tu Tịnh Độ, giáo hóa quần sanh). Đấy đều là Sự Lý 
vô ngại trong Viên tông, là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn.

Hai bài kệ tiếp theo đây cũng cùng nói lên ý chỉ ấy.

2. “Tri độ như ảnh tượng, hằng phát hoang thệ tâm, cứu cánh Bồ 
Tát đạo, cụ chư công đức bon, tu thẳng Bồ Đe hạnh, thọ ký đương tác 
Phật” (Biết cõi nước như hình bóng, luôn phát tâm hoang thệ, rốt ráo 
Bồ Tát đạo, đầy đủ các cội đức, tu hạnh Bồ Đề thù thắng, thọ ký sẽ 
thành Phật).

“Như ảnh tượng ” là giống như bóng dáng của các vật, bóng dáng 
tuy sanh từ thật thể nhưng không có thật tánh. Kinh Kim Cang dạy: 
“Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh ” (Het thảy pháp 
hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng).

Bài kệ trong đoạn này ý nói:
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- Biết rõ các cõi Phật cũng giống như hình bóng; trí huệ như thế 
thật là rất sâu xa. Bậc Chánh Sĩ hiếu sâu xa cõi Phật cũng vốn là không, 
nhưng “hằng phát hoang thệ tâm ” (luôn phát tâm hoang thệ). “Hoang 
thệ” # )  là thệ nguyện sâu rộng.

- Lại từ nguyện khởi hạnh nên bảo “cứu cảnh Bồ Tát đạo ” (rốt 
ráo Bồ Tát đạo). “Cứu cánh" (% là chí cực, là quyết định đạt đến 
chỗ chung cục, tột cùng nhất. “Bồ Tát đạo” là đại hạnh của bậc Bồ Tát 
để viên mãn hạnh lợi mình, lợi người, thành tựu Phật quả (tức là Lục 
Độ), còn gọi là Bồ Tát hạnh.

- Các vị Chánh Sĩ như thế Trí lẫn Nguyện đều đầy đủ, Hạnh lẫn 
Giải đều ưu việt nên đều đầy đủ “chư công đức bon” (các cội công 
đức). Chữ “chư công đức bổn” chỉ cội nguồn của các công đức. Sách 
Thắng Man Kinh Bảo Quật nói: “Đức nghĩa là đắc, tức là đức là cái đạt 
được do công năng tu hành. Vì vậy, gọi là công đức

“Bon ” (Ạ ) là nguồn cội. Cội nguồn ấy chính là Phật tánh chúng 
sanh vốn sẵn có, kinh Viên Giác gọi là: “Bổn nguyên thanh tịnh đại viên 
kỉnh ” nghĩa là cội nguồn thanh tịnh như tấm gương sáng lớn.

Trong lời tựa sách Viên Giác Lược Sớ, ông Bùi Hưu đã viết: “Là 
cội nguồn của chúng sanh nên gọi là Tâm Địa “Bốn ” lại có nghĩa là 
cái gốc căn bản nhất, Lý Thế của pháp tánh chính là căn bản tột cùng 
của các pháp nên gọi là cái gốc căn bản nhất. Sách Pháp Hoa Huyền 
Nghĩa nói: “Bốn cực Pháp Thân vi diệu thậm thâm Như vậy, “bổn ” ở 
đây chính là “bản tâm” của chúng sanh, là Thật Te lý thể, cũng tức là 
Chân Như Thật Tướng.

“Cụ chư công đức bon ” (Đủ các cội công đức) là cùng tận cội 
nguồn, an trụ trong Pháp Thân, nhập vào Thật Tướng của các pháp.

“Bồ Đ e” là như An Lạc Tập giảng: “Bồ Đề chính là tên gọi khác 
của Vô Thượng Phật Đạo

“Tu thẳng Bồ Đề hạnh ” là tu tập hạnh Vô Thượng Phật Đạo thù 
thắng. Câu này tiếp nối ý câu trên, tức là nói về Căn Bản Trí và Sai Biệt 
Trí. Từ đại trí của Văn Thù khởi ra đại hạnh của Phổ Hiền, mà tánh đức 
của Phố Hiền Đại Sĩ là dẫn dắt quy hướng Cực Lạc.

“Thọ kỷ” ( 'ít t ỏ ) là lời Phật tiên đoán tương lai ắt sẽ được 
thành Phật. Do có đủ trí huệ, thệ nguyện và các diệu hạnh như trên đã

Phâm  26: L ê  cúng thỉnh P háp 657



nói nên ắt được Phật thọ ký sẽ viên mãn Phật quả. Vì thế, kinh nói: “Thọ 
ký đương tác Phật” (Thọ ký sẽ thành Phật).

Tịnh Ánh Sớ giảng: “Ỷ kệ nói: Với trí hạnh đó, họ ẳt sẽ thành
Phật

Trong bài kệ này của Phật Di Đà, hai câu đầu tiên nói đến trí và 
nguyện, ba câu kế tiếp là tu hạnh thù thắng, câu cuối cùng là thọ ký 
thành Phật. Đấy chính là cảm được diệu quả.

3. “Thông đạt chư pháp tánh, nhất thiết không, vô ngã” (Thông 
đạt các pháp tánh, hết thảy không, vô ngã).

Sách Hội Sớ giảng bài kệ này như sau: “Het thảy hữu tình, phi 
tình, phàm, thảnh, tịnh, uế được gọi là ‘chư pháp Tánh có nghĩa là 
chăng đối, là Lý Thế của các pháp (Lý thế sẵn có của các pháp, vĩnh 
viễn chang biến cải, đó chính là Lý Thể Thật Te). Nhân duyên hợp 
thành, giả gọi là các pháp (nhân duyên hòa hợp nên hiện ra các pháp, 
thật ra đều là hư vọng, chỉ là giả danh mà thôi). Tự tánh tịch diệt, Thể 
bất khả đắc nên bảo là không, vô ngã

Ngã gồm có hai thứ:

* Một là Nhân Ngã: Phàm phu chẳng hiểu rằng Ngũ Ấm hòa họp 
giả hiện có Ngã nên lầm nhận thật có con người tự chủ tự tại, thường 
làm chủ tể cái thân mình. Đó là Nhân Ngã. Neu hiểu rõ đấy chỉ là năm 
uấn hòa họp, thật sự chẳng có tự thể thì đó là Nhân Vô Ngã. Đây chính 
là cách tu hành của Tiểu Thừa: Đoạn phiền não để đắc Niết Bàn.

* Hai là Pháp Ngã: cố  chấp các pháp thật sự có tự thể, thật sự có 
công dụng thì gọi là Pháp Ngã. Neu hiểu rõ các pháp chỉ từ nhân duyên 
sanh, thật ra chẳng có tự thể thì gọi là “Pháp Vô Ngã

Tiểu Thừa chỉ ngộ nhập Nhân Vô Ngã, Bồ Tát ngộ được cả nhân 
lẫn Pháp Vô Ngã.

“Không” đồng nghĩa với “vô ngã”. Sách Đại Thừa Nghĩa 
Chương, quyển một nói: “Không và Vô Ngã chỉ là tên gọi khác nhau 
như mắt còn gọi là nhãn Ỷ  nói: Mắt và nhãn tuy là hai danh từ, nhưng 
thật ra chỉ nói lên cùng một nghĩa; “không” và “vô ngã” cũng giống như 
thể.

Tiếp đó, kệ nói: “Chuyên cầu tịnh Phật độ, tất thành như thị sát” 
(Chuyên cầu tịnh cõi Phật, ắt thành cõi như thế).
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Sách Hội Sớ bảo: “Chuyên cầu là thệ nguyện như bổn mươi tám 
nguyện vậy. Chữ ‘như thị sá t’ (cỗi như thế) chỉ cõi Cực Lạc”. Y kệ 
khuyên nên mong cầu [cõi giống như cõi Cực Lạc]. Ngài Tịnh Ánh cho 
rằng bài kệ này có ý nói:

“Với trí huệ như thế ẳt sẽ được thọ ký đạt được cõi nước. Thông 
đạt tánh pháp tánh hết thảy là không, vô thường là nói vê trí. Trong 
phần trước, nói ‘hiếu hết thảy như huyễn, mộng, tiếng vang ’ là nói đến 
Thể Đe Trí; còn ở đây thông hiếu các pháp tánh: Hết thảy là không, vô 
ngã thì chính là Chân Đe Trí. ‘Chuyên cầu Tịnh Đ ộ’ là nguyện. ‘At 
thành cõi như thế’ là thọ ký sẽ được cõi nước”. Nghĩa là bởi họ chí 
nguyện như vậy nên Phật thọ ký họ sẽ đắc cõi nước nghiêm tịnh.

Ngài Vọng Tây lại giải thích như sau: “Nhị Trí (Chân Đe Trí và 
Tục Đe Trí) tuy khác nhau, nhưng tánh của chủng đều là không. Tuy 
biết tánh là không, nhưng nguyện đắc Tịnh Độ

Ngài còn nói: “Phậtpháp chang vướng vào có, chang vướng vào 
không, cũng chăng vướng vào vừa có vừa không, cũng chăng châp vào 
chang phải có chang phải không, cũng chang chấp trước vào chang 
chấp trước Nói gọn là: Chang trụ vào nhị biên, xa lìa tứ cú, khế họp 
nhiệm mầu với Trung Đạo, bình đẳng nhất tướng.

Kinh Kim Cang dạy: “Vỏ ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, 
tu nhất thiết thiện pháp, tức đăc A Nâu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đe ” 
(Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không có thọ giả, tu hết 
thảy thiện pháp liền đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác). Vì vậy, 
mười phương Chánh Sĩ hiểu sâu xa pháp là không, chuyên cầu Tịnh Độ 
thì chính là lìa khỏi bốn tướng (nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả) tu hết 
thảy pháp lành nên “tất thành như thị sát” (ắt thành cõi như thế).

Sách Hội Sớ lại nói: “Sở dĩ Bồ Tát tuy hỉêu thấu suốt ba thứ 
Không, trí chăng châp trước, nhimg Đại Bi hun đúc tâm Ngài nên phát 
nguyện nghiêm tịnh cõi Phật. Tuy nghiêm tịnh cõi Phật nhimg thường 
tịch tĩnh. Đấy chính là một pháp cú (chân thật trí huệ vô vi Pháp Thân) 
mà ỉại đủ hai mươi chỉn thứ (Vãng Sanh Luận nói đến hai mươi chín thứ 
trang nghiêm của cõi Cực Lạc). Hai mươi chỉn thứ lại thể hiện ỷ  nghĩa 
của một thanh tịnh cú

Lời sớ giải này thật tinh diệu, vì hết thảy các pháp không pháp 
nào chăng do một pháp giới biên hiện ra, cũng không một pháp lại 
chang quy về một pháp giới này. Một pháp giới chính là một pháp cú.

Phấm  26: L e cúng thính P h áp 659



Đức Thích Tôn trần thuật xong lời hiểu dụ từ bi đối với mười 
phương Chánh Sĩ của Phật Di Đà xong, Ngài liền tiếp tục khai thị cho 
mọi người trong pháp hội cõi này (Trước câu “văn pháp nhạo thọ hành ” 
trong kinh văn, bản Ngụy dịch còn ghi: “Chư Phật cáo Bồ Tát, linh cận 
An Dưỡng Phật” (Chư Phật bảo các Bồ Tát hãy thân cận đức Phật nơi 
cõi An Dưỡng - Hội bản lược bỏ câu này).

Những người “văn pháp nhạo thọ hành” (nghe pháp vui mừng 
nhận lấy, thực hành) chính là mười phương Chánh Sĩ. Thập phương chư 
Phật khuyên răn các vị Chánh Sĩ trong nước mình nên kính lễ A Di Đà 
Phật. Các vị Chánh Sĩ ấy tuân lời Phật dạy đi đến thế giới Cực Lạc, 
được thấy Vô Lượng Thọ Phật, nghe giảng lãnh nhận diệu pháp. Nghe 
xong nếu tin ưa nhận lãnh, thực hành, một lòng mong cầu cõi tịnh thì 
đều được thọ ký: Sẽ được thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
Hội Sớ viết: “Nghe pháp mừng, nhận, hành là nghe A Di Đà Phật thuyết 
pháp liền vui mừng, thọ trì, phụng hành

Chánh kinh:
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Văn pháp nhạo thọ hành 
Đắc chí thanh tịnh xứ 
Tất ư Vô Lượng tôn 
Thọ kỷ thành Đẳng Giác

Nghe pháp mừng, nhận, hành,
Đạt đến chỗ thanh tịnh,
Đều được Vô Lượng Tôn 
Thọ ký thành Đẳng Giác.
Giải:
Tịnh Ảnh Sớ viết: “Tự trong tương lai sẽ được cõi tịnh mầu 

nhiệm nên bảo là “đắc chỉ thanh tịnh x ứ ’ (đạt tới chô thanh tịnh)

Phẩm  26: L e cúng thỉnh P h áp 660



Sách Hội Sớ cũng nói: “Thanh tịnh xứ chỉnh là Tịnh Độ, ỷ  nghĩa 
tương tự như câu ‘tất thành như thị sát ’ trong phần trên ”ẻ

Cả hai lời sớ giải đều nêu cùng một ý chỉ: Kiến lập cõi tịnh chính 
là “đắc chí thanh tịnh xứ ” (đạt đến chỗ thanh tịnh).

Nhưng nếu luận theo pháp môn Tâm Địa, ta còn có thế hiếu 
“thanh tịnh xứ ” ở một mức độ cao hơn: Đó chính là diệu tâm vốn tịnh! 
Nếu như nghe pháp rồi tin nhận, tương ứng nhất niệm, thấu triệt tột cùng 
nguồn tâm, Đại Giác vốn sẵn thanh tịnh rạng ngời, khế hợp ngay với 
Pháp Thân thì đó cũng chính là “đạt đến chỗ thanh tịnh Thậm chí “dĩ 
thanh tịnh tâm, hướng Vô Lượng Thọ ” (dùng tâm thanh tịnh hướng đến 
Vô Lượng Thọ). Nhất niệm tịnh tín, nhất niệm tịnh tâm thì trong khoảng 
sát-na sẽ khế họp “thanh tịnh xứ ”.

Ở mức độ thấp hơn thì chí thành niệm Phật, không một mảy băn 
khoăn, ngờ vực, tịnh niệm tiếp nối không hề gián đoạn, thầm hợp diệu 
đạo, niệm mà ly niệm thì cũng đáng gọi là “ngầm đạt đến chỗ thanh 
tịnh Những người như vậy cũng đều sẽ được Vô Lượng Thọ Phật thọ 
ký, tương lai ắt sẽ thành Phật. Ngài sẽ gia bị một cách hiển nhiên hoặc 
thầm gia hộ; đó là do trí huệ, nguyện hạnh, thiện căn, phước đức mỗi 
người đều sai khác.

Chánh kỉnh:
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Vô biên thù thẳng sát 
Kỳ Phật bển nguyện lực 
Văn danh dục vãng sanh 
Tự trí Bất Thoái Chuyển 
Bồ Tát hưng chí nguyện 
Nguyện kỷ quốc vô dị 
Phổ niệm độ nhất thiết 
Các phát Bồ Đe tâm 
Xả bỉ luân hồi thân 
Câu linh đăng bỉ ngạn

Cõi vô biên thù thắng 
Do Phật bổn nguyện lực 
Nghe danh muốn vãng sanh 
Tự đạt Bất Thoái Chuyển 
Bồ Tát khỏi chí nguyện 
Nguyện nước mình chang khác 
Phổ niệm độ hết thảy 
Đều phát Bồ Đề tâm 
Bỏ thân luân hồi ấy 
Đeu được lên bờ kia
Giải:
Cõi nước Cực Lạc thù thắng vượt trỗi, vi diệu, chẳng có ranh giới, 

chẳng có lượng số, chẳng thế diễn tả nổi nên bảo là “vô biên thù thắng 
sát” (cõi vô biên thù thắng).

Cõi nước báu ấy vượt trỗi mười phương chính là nhờ vào bốn 
nguyện lực thù thắng của Phật Di Đà nên nói: “Do Phật bon nguyện 
lực ”,

Do lời nguyện thứ mười bảy “chư Phật khen ngợi” nên mười 
phương chúng sanh được nghe danh hiệu Ngài, lại do các nguyện nghe 
danh phát tâm, nghe danh được phước, nghe danh đắc Nhẫn v.v... hồ trợ 
nên họ đều tín nguyện trì danh, được sanh cõi Cực Lạc, chứng ngôi vị 
Bất Thoái. Vì thế kinh nói: “Vãn danh dục vãng sanh, tự trí Bất Thoái 
Chuyển ” (Nghe danh muốn vãng sanh, tự đạt Bất Thoái Chuyển). Đấy 
chính là lời nguyện mười tám: “Van ngã danh hiệu, chỉ tâm tín nhạo,
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nguyện sanh ngã quốc, thập niệm tất sanh ” (Nghe danh hiệu ta, chí tâm 
tin ưa, nguyện sanh cõi ta mười niệm ắt được vãng sanh)”.

Câu “Bồ Tát hưng chỉ nguyện” (Bồ Tát khởi chí nguyện) ý nói 
các Bồ Tát đã được vãng sanh, đều cảm mộ ân sâu của Phật, đều học 
theo đức Di Đà, nên đều phát đại nguyện; cho nên kinh mới nói là: 
“Hưng chỉ nguyện” (Dấy lên chí nguyện). Sách Hội Sớ nói: “Chí 
nguyện là những nguyện nhiếp lấy cỗi nước, nhỉêp thọ chúng sanh, 
nhiếp Pháp Thân của đức Di Đà. Những nguyện ấy vốn khó nghĩ tưởng 
đến mức cùng cực, Bồ Tát nguyện cũng sẽ đạt được những nguyện như 
vậy”.

Vì thế, họ nguyện cũng nhiếp lấy cõi Phật giống như cõi Cực Lạc 
để độ vô biên chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm, một dạ chuyên niệm A 
Di Đà Phật, cùng sanh Tịnh Độ, chóng chứng Bất Thoái, chứng Pháp 
Thân của Phật. Đó là hạnh lợi tha của Bồ Tát, cho nên mới nguyện 
“nguyên kỷ quốc vô d ị” (nguyện cõi mình chẳng khác). Tịnh Ánh Sớ 
giảng: “Nguyện mình sẽ đạt cõi nước giong như cõi của A Di Đà Phật, 
nên nói ‘quốc vô dị ’ “Pho niệm ” là bình đẳng đại bi, nguyện độ khắp 
hết thảy chúng sanh: Ai nấy đều phát khởi tâm Vô Thượng Bồ Đe, 
nguyện chán bỏ thân luân hồi nghiệp chướng, cùng vượt lên bờ kia Cực 
Lạc.

Chánh kinh:
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Phụng sự vạn ức Phật 
Phi hóa biến chư sát 
Cung kính hoan hỷ khứ 
Hoàn đáo An Dưỡng quốc

Phụng sự vạn ức Phật 
Phi, hóa khắp các cõi 
Cung kính hoan hỷ đi
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Trở về nước An Dưỡng
Giải:

Lần lượt độ thoát như thế nên có vô lượng vô biên Bồ Tát được 
vãng sanh, an trụ trong cõi Cực Lạc. Họ lại có thể đến khắp mười 
phương cúng dường Như Lai, nghe pháp.

“Phi hóa” "ít) là bay đi, du hành bằng cách biến hóa. “Hóa” 
có nghĩa là sự biến hóa thần diệu khó nghĩ tưởng nổi. “An Dưỡng quốc ” 
chính là cõi Cực Lạc.

Bài kệ này ngụ ý: Trong cõi Cực Lạc, mười phương Chánh Sĩ đã 
vãng sanh và các vị Bồ Tát được các Ngài lần lượt độ thoát đều thờ 
kính, hầu hạ khắp các chư Phật, cung kính, lễ bái, thân cận, hoan hỷ, 
nghe pháp, rồi lại cung kính hoan hỷ trở về cõi Cực Lạc.
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27. Ca thán Phật đức (Ịfc °J| #  Khen ngợi Phật đức)

Chánh kinh:
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Phật ngữ A Nan: - B ỉ quốc Bồ Tát, thừa Phật oai thần, ư nhất 
thực khoảnh, phục vãng thập phương vô biên tịnh sát, cúng dường 
chư Phật, hoa hương, tràng phan, cúng dường chi cụ, ứng niệm tức 
chí, giai hiện thủ trung, trân diệu thù đặc, phi thế sở hữu, dĩ phụng 
chư Phật, cập Bồ Tát chúng. Kỳ sở tán hoa, tức ư không trung, hợp vi 
nhất hoa. Hoa giai hướng hạ, đoan viên châu táp, hóa thành hoa cái, 
bách thiên quang sắc, sắc sắc dị hương, hương khỉ phố huân. Cái chỉ 
tiểu giả, mãn thập do-tuần, như thị chuyến bội, nãi chí biến phú tam 
thiên đại thiên thế giới. Tùy kỳ tiền hậu, dĩ thứ hóa một. Nhược bất 
cánh dĩ tân hoa trùng tán, tiền sở tán hoa chung bất phục lạc. Ư hư 
không trung, cộng tấu thiên nhạc, dĩ vi diệu âm ca thán Phật đức.

Phật bảo A Nan:
- Bồ Tát cõi ấy nương vào oai thần của Phật, trong khoảng 

một bữa ăn lại đến vô biên Tịnh Độ trong mưòi phương cúng dường 
chư Phật. Hoa, hương, tràng phan, vật cúng dường, hễ nghĩ tới liền 
hiện ra, đều xuất hiện noi tay. [Những thứ đó] quý báu, mầu nhiệm, 
hết sức đặc biệt, chẳng phải là vật trong đòi có được. Dùng [những 
vật cúng ấy] dâng lên chư Phật và chúng Bồ Tát. Hoa được rải lên 
liền ở ngay trên hư không họp thành một hoa. Hoa đều hướng 
xuống phía dưới, tròn trịa đều đặn, hóa thành lọng hoa trăm ngàn 
quang sắc. Mỗi sắc có mùi thơm khác nhau, mùi hương xông khắpế
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Cái lọng nhỏ nhất đã chiếm trọn cả mười do-tuần. Cứ lớn dần như 
thế cho đến che trùm cả tam thiên đại thiên thế giói. Theo thứ tựẦ 7 r r ,  • ® ~ *
trước sau lân lượt biên mâtẽ Nêu chăng lại dùng hoa mói đê rải lên 
thì hoa đã rải trước trọn chẳng roi xuống. Ở trong hư không cùng 
tấu nhạc tròi, dùng âm thanh vi diệu tán thán Phật đức.

Giải:

Phẩm trước là mười phương Chánh Sĩ đến cối Cực Lạc lễ bái, 
cúng dường, thuyết pháp. Phẩm này là Bồ Tát cõi Cực Lạc đến khắp 
mười phương, lễ kính, cúng dường chư Phật rồi lại trở về cõi mình nghe 
giảng diệu pháp. Phẩm này cũng nói về việc chư thiên cúng dường các 
đức Phật.

“Bỉ quốc” (Cõi ấy) là cối Cực Lạc. “Thừa Phật oai thần” là 
nương vào sức oai thần gia bị của Phật Di Đà như trong phần trước, kinh 
đã dạy: “Thử giai Vô Lượng Thọ Phật oai thần lực cổ, bốn nguyện lực 
cổ” (Đấy đều là do sức oai thần, sức bổn nguyện của Vô Lượng Thọ 
Phật).

Phấm này lại bảo: “Ư nhât thực khoảnh, phục vãng thập phương 
vô biên tịnh sát, cúng dường chư Phật” (Trong khoảng một bữa ăn, lại 
qua vô biên cõi tịnh trong mười phương cúng dường chư Phật). Đấy 
chính là kết quả của nguyện “cúng khắp chư Phật”. “Cúng dường chỉ 
cụ, ứng niệm tức chí” (Vật cúng dường hễ nghĩ tới liền hiện ra) chính là 
kết quả của nguyện thứ ba mươi bảy: “Các thứ cúng dường hễ nghĩ tới 
liền hiện ra

Câu “trân diệu thù đặc, phi thế sở hữu ” (quý báu, mầu nhiệm, hết 
sức đặc biệt, chẳng phải là vật trong đời có được) diễn tả các vật cúng vi 
diệu thù thắng, siêu thế hy hữu.

Trong các vật cúng đó, đặc biệt lấy hoa làm ví dụ. Câu “hợp vi 
nhất hoa” (hợp thành một hoa) ngụ ý vô biên công đức đều nhập vào 
trong một câu hồng danh; mười phương chúng sanh đồng quy Di Đà 
Nhất Thừa nguyện hải. Toàn thể của hết thảy trang nghiêm nơi y báo, 
chánh báo cõi Cực Lạc là một pháp cú.

“Hoa cải ” (Lọng hoa) là dùng hoa để trang hoàng tàn, lọng. Sách 
Pháp Hoa Huyền Tán bảo: “Xứ Tây Vực nóng bức, đa so phải cầm dù. 
Họ hav dùng hoa đế trang hoàng nên gọi là lọng hoa Lọng hoa cõi 
Cực Lạc do vạn đức kết thành nên trong một cái lọng ấy hàm chứa vô 
biên đức tướng, vi diệu khó thể suy nghĩ nối; kinh bảo: “Bách thiên
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quang sắc, sắc sắc dị hương, hương khí phố huân ” (Trăm ngàn quang 
sắc, mồi sắc có mùi thơm khác nhau, mùi hương xông khắp). Một cái 
lọng có cả trăm ngàn quang sắc, trăm ngàn thứ hương.

Vì “hương khí phổ huân” (mùi hương xông khắp) nên ta biết 
được rằng các thứ quang minh, các thứ sắc cũng đều chiếu trọn khắp. 
Lọng lớn hay nhỏ tùy thuộc tâm lượng của mỗi người cho nên lọng lớn 
từ “mười do-tuần ” cho đến “biến phú tam thiên đại thiên thế giới ” (che 
trùm cả tam thiên đại thiên thế giới).

Câu “tùy kỳ tiền hậu, dĩ thứ hỏa một ” (theo thứ tự trước, sau lần 
lượt biến mất) ý nói: Người đến sau rải hoa mới thì hoa của người cúng 
dường trước liền biến đi; rõ ràng là các vật cúng nhiệm mầu ấy biến hiện 
tùy tâm.

Tiếp đó, Phật bảo: “Ư hư không trung, cộng tấu thiên nhạc” (Ớ 
trong hư không, cùng tấu nhạc trời), ý nói: Các Bồ Tát lại dùng thiên 
nhạc đe cúng Phật. Trong các tiếng nhạc trời ấy, họ “dĩ vỉ diệu âm ca 
thán Phật đức ” (dùng âm thanh vi diệu tán thán Phật đức). Như vậy, các 
Bồ Tát trong khi lễ bái, cúng dường còn tán thán nữa. “Phật đức” là tất 
cả công đức của Như Lai. Câu Xá Luận nói: “Những người có trí suy 
nghĩ ba thứ đức viên mãn của Như Lai sanh lòng kính mến sâu sắc. Ba 
đức ây ỉà gì? Một là nhân viên đức, hai là quả viên đức, ba là ân viên 
đức

Chánh kinh:
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Kinh tu du gian, hoàn kỳ bổn quốc, đô tất tập hội thất bảo giảng 
đường. Vô Lượng Thọ Phật, tắc vị quảng tuyên đại giáo, diễn sướng 
diệu pháp, mạc bất hoan hỷ, tâm giải đẳc đạo.

Trong khoảnh khắc, trở về nước mình, đều cùng nhóm hôi nơi 
thât bảo giảng đường. Vô Lượng Thọ Phật liền vì họ rộng tuyên đại 
giáo, diễn nói diệu pháp, không ai chẳng hoan hỷ, tâm giải đắc đạoể

Giải:
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Đoạn này trần thuật các Bồ Tát du hành mười phương xong trở về 
Cực Lạc, nghe Phật thuyết pháp. “Tu du gian ” (Trong khoảnh khắc): Tu 
Du là thời gian rất ngắn tương đương với một phần 48 của một phút 
(theo Câu Xá Luận quyển mười hai). Bản Đường dịch ghi là: “Thần 
triêu cúng dường tha phương chư Phật” (Sáng sớm cúng dường chư 
Phật các phương khác), lại bảo: “Tức ư thần triêu, hoàn đáo bốn quốc” 
(Ngay trong buổi sớm, trở về nước mình). Đấy chính là ý nghĩa thật sự 
của từ “tu du gian ’’ (trong khoảnh khắc).

Lúc ấy, đại chúng nhóm về giảng đường bằng bảy báu tạo thành, 
nghe Phật tuyên thuyết đại giáo diệu pháp. Theo Khởi Tín Luận, “đại 
giảo” chính là pháp Nhất Thừa. Bồ Tát nghe xong đều đại hoan hỷ, tự 
tâm khai ngộ, chứng nhập Thánh đạo. “Đạo” là trí huệ đoạn Hoặc 
chứng Lý. Nguyện phát khởi trí huệ ấy nên gọi là “đắc đạo

Trong tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận, cư sĩ Bành 
Te Thanh đã viết:

“Hỏi: Vô Lượng Thọ Phật thuyết pháp thì thuần nói Nhất Thừa 
hay nói cả ba thừa? Neu nói thuần Nhất Thừa thì sao lại có chúng 
Thanh Văn? Neu giảng cả ba thừa thì cớ sao Nhị Thừa chang được sanh 
về nước ẩy?

Đáp: Thuần giảng Nhất Thừa, hoàn toàn không nói tam thừa. 
Nào cỏ phải là mình Phật ở giảng đường thất bảo dạy thuân Nhât Thừa, 
mà thậm chỉ trong mỗi một hoa, trong mỗi một quang minh, tiếng gió 
thoi, tiếng nước chảy, các tiếng âm nhạc cũng đều thuần nói Nhất Thừa, 
không hề có ba thừa như Diện Pháp Liên Hoa kinh nói: ‘Thập phương 
thế giới trung, thượng vô Nhị Thừa, hà huống hữu tam?” (Trong mười 
phương thế giới, còn không có hai thừa, huống hô có đên ba?)

Chỉ vì căn tánh chúng sanh sai khác nên nghe sai khác, chứng 
đắc bất đồng. Cho nên trong phần trước kỉnh mới nói: Hoặc nghe tiếng 
Phật, hoặc nghe tiếng Pháp, hoặc nghe tiếng Tăng, hoặc tiếng Tịch 
Tĩnh, Không, Vô Ngã cho đến tiếng Cam Lồ Quán Đảnh... Những người 
nghe được thì hoặc chứng quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na 
Hàm, quả A La Hán, cho đến Bất Thoái Chuyến Bồ Tát, như trong các 
bản dịch khác có chép đủ. Đây chỉnh là thuận theo các cõi Phật khác 
mà có danh hiệu bon quả, chứ thật ra đều quyết định thành Phật, chăng 
nhận lấy Hữu Dư Niết Bàn là vì cỏ thể hồi Tiếu hướng Đại, là do bôn 
nguyện của Phật vậy
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Thuyết này thật là tinh yếu.

Chánh kỉnh:

sệ- #  BL -t f  ’ ỉtỉ i  -I- 0 & t  *> ặ- ’ P4
JH ra ii  ° Ế ,#> ^  ^  ^ #â °

r^c thời hương phong xuy thất bảo thụ, xuất ngũ âm thanh, vô 
lượng diệu hoa, tùy phong tứ tán. Tự nhiên cúng dường, như thị bất 
tuyệt.

Ngay khi ấy, gió thơm thổi qua cây bảy báu, phát ra tiếng ngũ 
âm, vô lượng diệu hoa theo gió bay khắp bổn phía, tự nhiên cúng 
dường chẳng dứt như thế.

Giải:

Đoạn này nói về các vật vô tình trong cõi Phật ấy nghe pháp cũng 
cúng dường một cách mầu nhiệm. ‘‘Xuất ngũ âm thanh ” (phát ra tiếng 
ngũ âm) là dùng âm nhạc mầu nhiệm để cúng dường, hoa rải theo gió là 
diệu hoa cúng dường. Những thứ cúng dường như vậy đều do tự nhiên. 
Sách Hội Sớ nói: “Tự nhiên cúng dường, chang phải là pháp hữu v i”, ý 
nói: Chẳng phải là pháp hữu vi do được tạo tác.

Chánh kinh:
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Nhất thiết chư thiên, giai tê bách thiên hoa hương, vạn chủng 
kỹ nhạc, cúng dường bỉ Phật, cập chư Bồ Tát, Thanh Văn chi chúng. 
Tiền hậu vãng lai, hy di khoái lạc. Thử giai Vô Lượng Thọ Phật bổn 
nguyện gia oai, cập tằng cúng dường Như Lai, thiện căn tương tuc, vô 
khuyết giảm cố, thiện tu tập cố, thiện nhiếp thủ cố, thiện thành tựu cố.

Hết thảy chư thiên đều cầm trăm ngàn hoa hương, muôn thứ 
kỹ nhạc cúng dường đức Phật ấy và các yị Bồ Tát, Thanh Văn. 
Trước, sau, qua lại, vui vẻ khoái lạc. Đấy đều là do Vô Lượng Thọ
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Phật gia hộ oai thần và do thiện căn từng cúng dường Như Lai liên 
tục chẳng khuyết giảm, do khéo tu tập, do khéo nhiếp thủ, do khéo 
thành tựu vậy.

Giải:

Đoạn này tường thuật việc chư thiên cúng dường. “Tê” (m ) là 
tặng, cầm tài vật đưa cho người khác, cũng có nghĩa là cầm đồ vật đi 
đường. “Hy d i” (E& 'fê) là vui vẻ. Chư thiên có đầy đủ các nhân duyên 
phước đức đế cúng Phật một cách thù thắng như thế là do nhiều nguyên 
nhân:

- Một là “Vô Lượng Thọ Phật bổn nguyện gia oai” (do bốn 
nguyện của Phật Vô Lượng Thọ gia hộ oai thần), nghĩa là do oai đức của 
Di Đà bổn nguyện gia bị nên chư thiên mới có thể đến được cõi Cực Lạc 
để hưng khởi sự cúng dường lớn. Trong kinh văn nói về nguyện thứ hai 
mươi lăm “chư thiên kỉnh lê " có câu: “Chư thiên nhân dân mạc bất trí 
kính” (Chư thiên, nhân dân, không ai chẳng hết sức cung kính). Chư 
thiên nghe được tên tuổi của hành nhân tin ưa Đại Thừa còn lễ kính thì 
lẽ nào lại chẳng kính lễ đấng giáo chủ cõi Cực Lạc hay sao?

- Hai là do “tằng cúng dường Như Lai, thiện căn tương tục, vô 
khuyết giảm cổ ” (thiện căn từng cúng dường Như Lai liên tục chắng 
khuyết giảm); nghĩa là chư thiên đến được cõi Cực Lạc để cúng dường 
đều là do trong quá khứ đã sớm trồng thiện duyên, đã từng cúng dường 
Như Lai, lại còn khéo giữ cho thiện căn ấy liên tục chang hề khuyết 
giảm (thiện tâm kiên cố sâu đậm chẳng thể mất được nên gọi là thiện 
căn) nên nay mới có những duyên thù thắng như vậy.

- Ba là “thiện tu tập cố, thiện nhiếp thủ cô, thiện thành tựu cô ” 
(do khéo tu tập, do khéo nhiếp thủ, do khéo thành tựu), nghĩa là: Đã 
khéo tu tập, khéo nhiếp thủ thiện căn cho đến thành tựu nên mới có thế 
dùng các thứ cúng dường vi diệu đến cõi Cực Lạc cúng dường Di Đà 
“tiền hậu vãng lai, hy di khoái lạc” (trước sau qua lại, vui vẻ khoái lạc) 
khiến cho thiện căn càng thêm tăng thượng.
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28. Đại sĩ thần quang ( A i #  Jt)

Phẩm này nói về thần thông, quang minh của các bậc Đại Sĩ cõi 
Cực Lạc. Trong các thánh chúng, đặc biệt nêu rõ Quán Thế Âm Bồ Tát 
và Đại Thế Chí Bồ Tát là cao tột bậc nhất. Oai thần, quang minh, công 
đức lợi sanh của hai vị đều vượt xa các bậc thánh khác.

Chánh kinh:
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Phật cáo A Nan:
- Bỉ Phật quốc trung chư Bồ Tát chúng, tất giai đỗng thị, triệt 

thính bát phương, thượng hạ, khứ lai hiện tại chỉ sự. Chư thiên nhân 
dân, dĩ cập quyên phì nhuyễn động chì loại, tâm ỷ  thiện ác, khẩu sở 
dục ngôn, hà thời độ thoát, đắc đạo vãng sanh, giai dự tri chi.

Phật bảo A Nan:
- Các vị Bồ Tát trong cõi Phật ấy thảy đều nhìn suốt, nghe 

thấu các việc trong tám phương, trên, dưói, trong quá khứ, hiện tại, 
vị lai. Tâm ý thiện ác của chư thiên nhân dân và các loài ngọ nguậy, 
bò trườn, miệng [họ] muốn nói gì, khi nào [họ] sẽ được độ thoát đắc 
đạo, vãng sanh [thì các yị Bồ Tát ấy] đều biết trước cả.

Giải:

“Đồng thị” (nhìn thông suốt) là Thiên Nhãn Thông. “Triệt thỉnh ” 
(nghe thấu suốt) là Thiên Nhĩ Thông. ‘Tâm ỷ thiện ác, khẩu sở dục 
ngôn” (Tâm ý thiện ác, miệng muốn nói gì) đều biết được cả là Tha 
Tâm Thông. Biết hết việc trong quá khứ là Túc Mạng Thông; biết việc 
trong hiện tại, vị lai cũng thuộc về Thiên Nhãn Thông. Do thần thông 
này có thế biết hết, hiếu rõ các việc chết đây sanh kia trong lục đạo một 
cách vô ngại. Như vậy, đoạn kinh này nói đến các thần thông của Bồ Tát 
cõi ấy.
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Chánh kinh:
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Hựu bỉ Phật sát chư Thanh Văn chúng, thân quang nhất tầm, 

Bồ Tát quang minh chiếu bách do-tuần. Hữu nhị Bồ Tát, tối tôn đệ 
nhất, oai thần quang minh, phố chiếu tam thiên đại thiên thế giới.

A Nan bạch Phật: - B ỉ nhị Bồ Tát, kỳ hiệu vân hà?
Phật ngôn: - Nhất danh Quán Thế Âm, nhất danh Đại Thế Chí.
Các hàng Thanh Văn trong cõi Phật ấy thân quang chiếu xa 

một tầmề Quang minh của Bồ Tát chiếu trăm do-tuần. Có hai vị Bồ 
Tát tôn quý bậc nhất, oai thần, quang minh chiếu khắp tam thiên 
đại thiên thế giói.

A Nan bạch Phật: - Hai vị Bồ Tát ấy hiệu là gì?

Phật dạy: - Một vị tên là Quán Thế Âm, vị kia tên Đại Thế
Chí”.

Giải:
Thánh chúng có đảnh quang và thân quang; quang minh tỏa ra từ 

nơi thân thì gọi là “thân quang”.

“Tầm” ( ^ )  là đơn vị đo chiều dài, tám thước là một “tầm”. Đàm 
Loan đại sư lại bảo: “Người thôn quê chang cần biết dài, ngắn, rộng, 
hẹp thế nào, cứ gọi khoảng cách giữa hai cánh tay giang thăng ra là 
một Tầm

Thân quang của Thanh Văn chỉ chiếu xa tám thước (thước cố 
Trung Hoa, chừng 0.33 cm), thân quang Bồ Tát chiếu xa mấy ngàn 
dặm86. Oai thần, quang minh của hết thảy các Bồ Tát trong cõi Cực Lạc 
đều thù thắng, nhưng riêng có hai vị thượng thủ là cao quý bậc nhất 
trong hết thảy mọi người. Một vị tên là Quán Thế Âm, một vị tên là Đại

86 Do có ba loại do-tuần, thấp nhất là 40 dặm cho đến lớn nhất là 60 dặm. Nên kinh 
nói “chiếu bách do-tuần” thì khoảng cách ấy dao động từ bốn ngàn đến sáu ngàn 
dặm.
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Thế Chí. Quang minh, oai thần của hai Ngài chiếu ừọn tam thiên đại 
thiên thế giới.

“Quán Thể Âm Bồ Tát" còn được gọi là Quán Tự Tại. Hiếu đại 
khái, vị Bồ Tát ấy xem thấy người đời xưng niệm danh hiệu của Ngài thì 
rủ lòng từ bi cứu độ, nên hiệu là Quán Thế Âm. Quán khắp pháp giới, 
tùy theo cơ duyên từng người mà tự tại dẹp khổ, ban vui, nên hiệu là 
Quán Tự Tại.

Hiểu cao hơn thì như sách Tâm Kinh Lược Sớ của ngài Pháp 
Tạng giảng: “Quán xét thông đạt cảnh Sự Lý vô ngại nên đặt tên như 
vậy (Quán Tự Tại). Lại do Ngài tùy theo cơ duyên mà đến cứu, tự tại 
chang bỏ sót nên có tên như vậy (Quán Thế Âm). Cách giải thích thứ 
nhất là nói về Trí, cách giải thích thứ hai là nói về Bi

Vị đại Bồ Tát này cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát đứng hầu hai bên 
Phật Di Đà, giúp Phật giáo hóa, thường gọi là Tây Phương Tam Thánh.

Hiển Giáo coi Đại Sĩ là đệ tử của A Di Đà Phật, Mật Giáo coi 
Ngài là hóa thân của A Di Đà Phật.

Lại nữa, Quán Âm Đại Sĩ vốn chính là Chánh Pháp Minh Như Lai 
như kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Vô Ngại Đà Ra Ni dạy: 
“Quán Thế Ấm Bồ Tát bất khả tư nghị oai thần chi lực, dĩ Ư quá khứ vô 
ỉượng kiếp trung, dĩ tác Phật cảnh, hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai, đại 
bỉ nguyện lực, vị dục phát khởi nhất thiết Bồ Tát, an lạc thành thục chư 
chúng sanh cổ, hiện tác Bồ Tát” (Quán Thế Ấm Bồ Tát, sức oai thần 
chẳng thể nghĩ bàn, trong vô lượng kiếp về quá khứ, đã từng thành Phật 
hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Do đại bi nguyện lực, vì muốn phát 
khởi hết thảy Bồ Tát, vì để an lạc thành thục các chúng sanh, nên hiện 
làm Bồ Tát).

Kinh Quán Âm Tam Muội cũng nói: “Quán Âm tại ngã tiền tác 
Phật, danh Chánh Pháp Minh Như Lai, ngã vỉ khổ hạnh đệ tử” (Quán 
Âm thành Phật trước ta, tên là Chánh Pháp Minh Như Lai, ta là đệ tử 
khổ hạnh của Ngài). “Ta” ở đây là Thích Ca Như Lai.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng nói: Quán Thế Âm Bồ Tát trong vô 
lượng kiêp trước ở nơi đức cổ Phật Quán Âm Như Lai thọ pháp Như 
Huyễn Văn Huân Văn Tu Kim Cang tam-muội. Từ Văn, Tư, Tu nhập 
tam-ma-địa, xoay trở lại nghe chính nơi tự tánh, đắc Vô Thượng Đạo. 
Quán kinh bảo trong viên quang trên đảnh của Đại Sĩ có “hữu ngũ bách 
hóa Phật như Thỉch Ca Mâu Nỉ, nhất nhất hóa Phật, hữu ngũ bách hóa
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Bồ Tát, vô lượng chư thiên dĩ vi thị giả ” (Năm trăm hóa Phật như Thích 
Ca Mâu Ni Phật, mỗi một vị hóa Phật có năm trăm hóa Bồ Tát. Vô 
lượng chư thiên làm thị giả) và “mỉ gian hào tướng, bị thất bảo sắc, lưu 
xuât bát vạn tứ thiên chủng quang minh, nhất nhất quang minh hữu vô 
lượng vô so bách thiên hóa Phật. Nhất nhất hỏa Phật, vô số hóa Bồ Tát 
dĩ vi thị giả ” (tướng bạch hào giữa hai mày trợn đủ màu thất bảo, tỏa ra 
tám vạn bốn ngàn thứ quang minh. Mồi một quang minh có vô lượng vô 
số trăm ngàn hóa Phật. Mỗi một hóa Phật có vô số hóa Bồ Tát làm thị 
giả).

“Đại Thế Chí Bồ Tát”: Bồ Tát đại trí, đại thế lực có thể đến hết 
thảy chỗ nên hiệu là Đại Thế Chí. Theo kinh Lăng Nghiêm, Đại Sĩ “dĩ 
niệm Phật tâm, nhập Vô Sanh Nhan... bất giả phương tiện, tự đắc tâm 
khai.... Kim ư thử giới, nhiêp niệm Phật nhân, quy ư Tịnh Đ ộ” (dùng 
tâm niệm Phật nhập Vô Sanh Nhẫn... chẳng nhọc phương tiện tự được 
tâm khai... Nay ở trong cõi này (Sa Bà) nhiếp người niệm Phật quy về 
Tịnh Độ). Ngài cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát là hai vị hiếp sĩ87 của 
Phật Di Đà.

Quán kinh nói: “D ĩ trí huệ quang, phô chiêu nhât thiêt, linh ly 
tam đồ, đắc vô thượng lực. Thị co, hiệu thử Bồ Tát vỉ Đại Thê Chỉ” 
(Dùng ánh sáng trí huệ chiếu khắp hết thảy khiến họ lìa tam đồ, đắc vô 
thượng lực. Vì vậy, vị Bồ Tát ấy hiệu là Đại Thế Chí).

Kinh Bi Hoa nói: “Do nhữ nguyện thủ đại thiên thê giới cô, kim 
tự nhữ Đại Thế C hr  (Do ông nguyện giữ lấy tam thiên đại thiên thế giới 
nên nay ta đặt tên ông là Đại Thê Chí). Kinh Tư Ich cũng nói: “Ngã đâu 
túc chi xứ, chấn động tam thiên đại thiên thế giới cập ma cung điện. Cô 
danh Đại Thể Chỉ” (Nơi ta (Đại Thế Chí Bồ Tát) đặt chân xuống liền 
chấn động tam thiên đại thiên thế giới và cung điện ma nên có tên là Đại 
Thế Chí).

Quán kinh lại bảo: “Thử Bồ Tát hành thời, thập phương thế giới 
nhất thiết chấn động, đương địa động thời, hữu ngũ bách ức bảo hoa, 
nhất nhất bảo hoa, trang nghiêm cao hiến, như Cực Lạc thê giới" (Vị 
Bồ Tát ấy lúc đi mười phương thế giới hết thảy chấn động. Ngay trong 
lúc cõi đất rung động có năm trăm ức hoa báu, mỗi một hoa báu trang 
nghiêm, cao, rạng như Cực Lạc thế giới).

87 Hiếp sĩ: Hiếp (H ) là cái hông, vì hai vị này thường theo hầu sát hai bên Phật nên 
gọi là “hiếp s ĩ ’.
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Vì thế, Đại Nhật Kinh Sớ, quyển năm, chép: “Giống như quốc 
vương, đại thẩn trong đời oai thế tự tại nên Ngài tên là Đại Thê Chỉ. Vị 
thánh giả ẩy (Đại Thế Chí Bồ Tát) đã đạt được địa vị đại bỉ tự tại đên 
như thế nên có tên như vậy

Quán kinh còn bảo: “Ư nhục kế thượng hữu nhất bảo bình, thịnh 
chư quang minh, phố hiện Phật sự. Dư chư thân tướng, như Quản Thê 
Ầm, đẳng vô hữu d ị” (Trên nhục kế của Đại Sĩ có một cái bình báu, 
chứa đầy các quang minh, hiện khắp các Phật sự. Các thân tướng khác 
đều giống hệt như Quán Thế Âm không chút sai khác).

Chánh kinh:
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Thử nhị Bồ Tát, ư Sa Bà giới, tu Bồ Tát hạnh, vãng sanh bỉ 
quốc, thường tại A Di Đà Phật tả hữu. Dục chí thập phương vô lượng 
Phật sở, tùy tâm tắc đáo. Hiện cư thử giới, tác đại lợi lạc. Thế gian 
thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu cấp nạn khủng bố, đản tự 
quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, vô bất đắc giải thoát giả.

Hai vị Bồ Tát ấy ở trong thế giói Sa Bà tu Bồ Tát hạnh vãng 
sanh về cõi kia, thường ở hai bên A Di Đà Phật; muốn đến vô lượng 
chỗ đức Phật trong mười phương thì cứ nghĩ tới liền đến nơi. Hai 
Ngài hiện sống trong cõi này làm đại lọi lạc. Thiện nam tử, thiện nữ 
nhân trong đòi nếu ai gặp nạn gấp hay sợ hãi thì chỉ cần tự quy 
mạng Quán Thế Âm Bồ Tát thì không ai là chẳng được giải thoátề

Giải:

Hai vị Bồ Tát ấy đều đâ từng ở trong Sa Bà thế giới tu Bồ Tát 
hạnh, được vãng sanh về cõi kia, làm gương cho mười phương nhân 
dân, phố nguyện chúng sanh cầu sanh Tịnh Độ. Trong câu “hiện cư thử 
giới ” (hiện sống trong cõi này), “thử giới ” chính là thế giới Sa Bà. Hai 
vị Bồ Tát làm như vậy vì các Ngài có nhân duyên sâu đậm với chúng 
sanh cõi này. “Tác đại lợi lạc " (làm đại lợi lạc) là nhiếp thủ chẳng bỏ
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người niệm Phật, khiến cho họ lìa tam đồ, đắc vô thượng lực, cùng sanh 
Cực Lạc.

Quán Thế Âm Bồ Tát được cõi đời xưng tụng là vị Quán Thế Âm 
Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn. Phẩm Phổ Môn kinh Pháp Hoa có nói: 
Chúng sanh khổ não “nhất tâm xưng danh, Quản Thế Âm Bồ Tát tức 
thời quán kỳ âm thanh, giai đắc giải thoát” (nhất tâm xưng danh thì 
Quán Thế Âm ngay lập tức liền xem xét âm thanh ấy, đều giải thoát cho 
cả). Kinh còn nói: “Thị Bồ Tát Ma Ha Tát, ư bo úy cấp nạn chỉ trung, 
năng thỉ vồ úy, thị cố thử Sa Bà thế giới giai hiệu chi vi Thỉ Vổ Uy giả ” 
(Vị Bồ Tát Ma Ha Tát này hay ban sự vô úy cho kẻ đang trong sợ hãi, 
nạn gấp nên thế giới Sa Bà này gọi Ngài là đấng Thí Vô úy). Vì vậy, 
“nhược hữu cấp nạn khủng bổ” (nếu có nạn gấp, sợ hãi) chỉ cần chí 
thành quy hướng Đại Sĩ, thiêt tha chân thành trì danh Ngài thì đêu được 
giải thoát. Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
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29. Nguyện lực hoằng thâm (]§PỊ ỳj % 7Ệ.: Nguyện lực sâu rộng)

Phẩm này chỉ rõ tất cả các vị Bồ Tát trong cõi ấy đều có nguyện 
lực rộng sâu, quyết định nhất sanh bổ xứ. Neu vị nào có bốn nguyện vì 
cứu độ chúng sanh nên tuy sanh trong cõi Cực Lạc nhưng chẳng bỏ rơi 
hữu tình trong đời ác thì vào trong sanh tử cứu độ quần sanh, muốn cho 
hết thảy chúng sanh trong mười phương đều được vãng sanh, đều sẽ 
thành Phật, lần lượt cứu độ lẫn nhau chẳng có cùng tận. Cuối phẩm này 
lại tán thán Vô Lượng Thọ Phật ân đức vô cực.

Chánh kinh:
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Phục thứ A Nan! Bỉ Phật sát trung, sở hữu hiện tại, vị lai nhất 
thiết Bồ Tát giai đương cứu cánh Nhất Sanh Bỏ Xứ, duy trừ đại 
nguyện, nhập sanh tử giới, vị độ quần sanh, tác sư tử hống, hoàn đại 
giáp trụ, dĩ hoang thệ công đức nhi tự trang nghiêm. Tuy sanh Ngũ 
Trược ác thế, thị hiện đồng bỉ, trực chí thành Phật, bất thọ ác thủ. 
Sanh sanh chi xứ, thường thức túc mạng.

Lại này A Nan! Trong cõi Phật ấy, tất cả hết thảy hiện tại, vị 
lai Bồ Tát đều sẽ rốt ráo là Nhất Sanh Bổ Xứ. Chỉ trừ  ngưòi có đại 
nguyện vào trong cõi sanh tử để độ quần sanh, hiện sư tử hống, 
khoác đại giáp trụ, dùng công đức hoằng thệ để tự trang nghiêm. 
Tuy sanh trong đòi ác Ngũ Trược, thị hiện giống như những chúng 
sanh ấy, nhưng cho đến khỉ thành Phật chẳng sa vào ác đạo. Sanh ở 
chỗ nào cũng thường biết túc mạng.

Giải:
Những điều nói trong phẩm này chính là kết quả của nguyện ba 

mươi lăm “Nhất Sanh Bo X ứ ” và nguyện ba mươi sáu “giáo hóa tùy ỷ  ”.
Lời nguyện thứ ba mươi lăm là: “Sanh ngã quốc giả, cứu cánh tất 

chỉ Nhất Sanh Bo Xứ, trừ kỳ bổn nguyện vị chúng sanh cổ, bị hoằng thệ
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khải, giảo hỏa nhất thiết hữu tình, giai phát tín tâm, tu Bồ Để hạnh, 
hành Phố Hiền đạo. Tuy sanh tha phương thể giới, vĩnh ly ác thủ” 
(Người sanh trong nước ta ắt rốt ráo đạt đến Nhất Sanh Bổ Xứ. Trừ 
những người do bổn nguyện độ sanh nên mặc giáp hoang thệ, giáo hóa 
hết thảy hữu tình khiến họ đều phát tín tâm, hành đạo Phổ Hiền. Tuy 
sanh trong thế giới phương khác nhưng vĩnh viễn thoát khỏi đường ác).

Phàm người sanh về Cực Lạc nếu chẳng lìa cõi An Dưỡng thì ắt 
đều đạt đến bậc Nhất Sanh Bổ Xứ. Chỉ có những Bồ Tát phát đại nguyện 
thù thắng, nguyện sanh vào cõi sanh tử để giáo hóa hữu tình. Bồ Tát cõi 
ấy tận tai nghe Phật Di Đà thuyết pháp, liền đem những pháp mình được 
nghe dạy lại chúng sanh. Vì vậy, pháp họ thuyết ra giống như đức Như 
Lai đích thân thuyết ra nên cũng giống như là Bồ Tát hiện sư tử hống.

“Hoàn ’’ (#.) là thân mặc lấy, đeo giáp trụ vào. “Trụ” ( f ) là áo 
giáp, “giáp trụ” là thứ áo đế chiến sĩ mặc hộ thân trong thời cố, nhằm 
tránh tên, đá đâm trúng thân thể. Ở đây, kinh ví von hành nhân chí 
nguyện Đại thừa đối địch sanh tử, dùng thệ nguyện làm giáp trụ đe bảo 
vệ huệ mạng của bản thân. Quán kinh cũng nói: “Hoàn đại giáp trụ, dĩ 
hoang thệ công đức nhỉ tự trang nghiêm ” (Mặc đại giáp trụ, dùng công 
đức hoang thệ để tự trang nghiêm) thật giống với ý đoạn kinh trong 
phâm này.

Người tò Cực Lạc sanh trở lại cõi này tuy sống trong đời ác Ngũ 
Trược, thị hiện giống như phàm phu, cũng có sanh tử, nhưng thắng đến 
khi thành Phật trọn chẳng đọa ác đạo. Hơn nữa, đời đời, kiếp kiếp 
thường nhớ túc mạng, chẳng mê muội bản tâm. Trong câu “thị hiện 
đồng bỉ” (thị hiện giống những chúng sanh ấy), chữ “b ỉ” (M.) chỉ chúng 
sanh trong uế độ.

Chánh kinh:
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Vô Lượng Thọ Phật, ỷ  dục độ thoát thập phương thế giới chư 
chúng sanh loại, giai sử vãng sanh kỳ quốc, tất linh đắc Nê Hoàn đạo. 
Tác Bồ Tát giả, linh tất tác Phật. Kỷ tác Phật dĩ, chuyển tương giáo 
thọ, chuyển tương độ thoát, như thị triến chuyến, bất khả phục kế 
Thập phương thế giới, Thanh Văn, Bồ Tát, chư chúng sanh loại, sanh 
bỉ Phật quốc, đắc Nê Hoàn đạo, đương tác Phật giả, bất khả thắng số.

Vô Lượng Thọ Phật ý muốn độ thoát các loài chúng sanh 
trong mười phương thế giới đều được sanh về cõi ấy, đều khiến cho 
họ đắc đạo Nê Hoàn. Kẻ đã là Bồ Tát thì khiến cho đều được thành 
Phật, ngửòi đã thành Phật sẽ lại tiếp nối dạy dỗ, độ thoằt người 
khácề Lần lưọt như thế chẳng thể tính nổi. Không thể tính nổi số 
Thanh Văn, Bồ Tát, các loài chúng sanh trong mười phương thế giới 
sanh về cõi Phật ấy đắc đạo Nê Hoàn, sẽ thành Phật.

Giải:
Các vị Đại Sĩ cõi Cực Lạc phát khởi những thệ nguyện sâu thẳm 

đến mức như thế ấy là do Di Đà bổn nguyện gia hộ oai thần cũng như 
bản thân họ khéo học theo hạnh của Phật.

Bản ý của Phật Di Đà là nguyện chúng sanh được vãng sanh cõi 
ấy, đắc đạo Nê Hoàn (Niết Bàn), thảy đều thành Phật. Vị Phật mới thành 
lại độ chúng sanh. Chúng sanh được độ sẽ lại đều thành Phật rồi lại độ 
sanh tiếp theo. Vì vậy kinh nói: “Chuyển tương giáo thọ, chuyển tương 
độ thoát, như thị trỉến chuyến, bất khả phục kể” (Tiếp nối dạy dỗ, độ 
thoát người khác. Lần lượt như thế chẳng thể tính nổi).

Do lần lượt độ thoát nhau như thế nên các Bồ Tát, Nhị Thừa, các 
loài chúng sanh trong tứ sanh, lục đạo trong mười phương được vãng 
sanh Cực Lạc, chứng đạo thành Phật “bất khả thắng sổ ” (chẳng thể tính 
nối số). Đó là vì số người được vãng sanh đã chẳng thể tính đếm nổi (Nê 
Hoàn chính là [cách phiên âm khác của chữ] Niết Bàn).

Chánh kinh:
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Bỉ Phật quốc trung, thường như nhất pháp, bất vị tăng đa. Sở dĩ 
giả hà? Do như đại hải, vi thủy trung vương, chư thủy lưu hành, đô 
nhập hải trung. Thị đại hải thủy, ninh vi tăng giảm.

Trong cõi Phật ấy thường như nhất pháp, chẳng tăng thêm 
nhiều. Vì sao vậy? Ví như biển cả là vua trong các dòng nước. Các 
dòng nước chảy đều đổ vào biển mà nước biển lớn ấy chẳng hề tăng, 
giảm.

Giải.
Nếu có kẻ ngờ rằng mười phương phàm, thánh đều sanh về Cực 

Lạc thì một cõi như vậy làm sao chứa đựng hết nổi? Chẳng phải như 
vậy! Cõi nước Cực Lạc “thường như nhất pháp, bất vị tăng đa ” (thường 
như nhất pháp, chẳng tăng thêm nhiều).

Chữ “nhất pháp ” Phật nói đó ý nghĩa rất sâu, chúng sanh khó thế 
lãnh hội nổi nên Phật dùng biển cả làm thí dụ để giảng rõ nghĩa ấy. Biển 
cả ví như Cực Lạc, các dòng nước ví như chúng sanh trong mười 
phương. Các dòng nước đổ vào biển, biển cả chẳng tăng thêm. Cũng thế, 
chúng sanh trong mười phương vãng sanh Cực Lạc nhưng số người nơi 
Cực Lạc cũng chẳng tăng thêm. Hơn nữa, con số các vị Đại Sĩ cõi ấy lại 
trở vào uế độ cứu độ quần sanh là vô lượng, nhưng thánh chúng cõi Cực 
Lạc vẫn chẳng tăng, giảm. Vì thế, nói “thường như nhất pháp, ninh hữu 
tăng giảm ” (thường như một pháp, nào có tăng giảm)

Tôi tạm dùng toán học của thế gian để biện giải ý nghĩa này. 
Trong toán học có khái niệm “lớn vô cực” hoặc “lớn vô hạn”, thường 
được ký hiệu là G O , nghĩa là con số rất lớn vượt khỏi mọi hạn lượng nên 
gọi là “lớn vô hạn”.

Nếu cộng thêm bất cứ con số hữu hạn vào 00 thì nó vẫn là oo vì 00 

đã biểu thị con số lớn vô lượng nên nếu cộng vào GO mà được con số lớn 
hơn 00 thì 00 chẳng còn là số lớn vô hạn nữa! Hơn nữa, dù có trừ bớt 00 

bất cứ con số hữu hạn nào thì nó vẫn bằng 00 vì nếu 00 bị giảm nhỏ đi thì 
chẳng còn là con số lớn vô hạn nữa! Vì vậy, 00 “thường như nhất 
pháp... ninh hữu tăng giảm”.

Cõi Cực Lạc là lớn vô hạn nhất trong những thứ lớn vô hạn nên 
vượt ngoài hết thảy số lượng của thế gian vậy.

Hơn nữa, kinh này hiển thị cảnh giới sự sự vô ngại chẳng thể nghĩ 
bàn, thù thắng vi diệu. Do Cực Lạc chính là Hoa Tạng nên rộng hẹp tự
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tại, một chính là nhiều, nhiều chính là một, dung thông nhiếp thủ lẫn 
nhau, không thể dùng ngôn ngữ, tư duy thấu triệt nối!

Chánh kinh:

-t-T ’ #  M t t 0 M m PS 0 ’ -k A. ầ  A  ’
m  #  'ỉfc m  ’ ũ  ề  m  ^  £  ề  £  fầ  ^  ’ £  iì t rtr ’
f> #  ^  ấ  ” ằ  f  ậ  #  1 &  í ề  ậ  íố  A  ỹ  J i  T  ’ â  I

lỉá / phương thượng hạ, Phật quốc vô số. A Di Đà quốc, trường 
cửu quảng đại, minh hảo khoái lạc, tối vi độc thắng. Bốn kỳ vi Bồ Tát 
thời, cầu đạo sở nguyện, lũy đức sở trú Vô Lượng Thọ Phật, ân đức 
bổ thí bát phương thượng hạ, vô cùng vô cực, thâm đại vô lượng, bất 
khả thẳng ngôn.

Tám phương, trên, dưới có vô số cối Phật. Cõi Phật A Di Đà 
trưòng cửu, rộng 1ÓÌ1, sáng, đẹp, khoái lạc, thật ỉà thù thắng độc 
nhất. Ây vốn là do sở nguyện cầu đạo, tích tập công đức lúc Phật tu 
Bồ Tát đạo tạo thành. Vô Lượng Thọ Phật bố thí ân đức cả tám 
phương, thượng, hạ một cách YÔ cùng vô cực, rộng sâu vô lượng 
chẳng thể nói nổi.

Giải:
“Bát phương thượng hạ” (Tám phương, thượng, hạ) là tám 

phương kể thêm phương trên, phương dưới thành ra mười phương.

Trong vô số cối Phật ở mười phương, không cõi nào có thể sánh 
nôi cõi Cực Lạc về mặt “trường cửu, quảng đại, minh hảo, khoải lạc ” 
(trường cửu, rộng lớn, sáng, đẹp, khoái lạc) nên kinh bảo “tối vỉ độc 
thẳng” (thật là thù thắng độc nhất).

“Trường cửu” (-^ X.) chính là thường trụ như kinh nói: “Kiến 
lập thường nhiên, vô suy, vô biến ” (Kiến lập thường nhiên, chẳng suy, 
chang biến). Chữ “quảng đại” (Jế A: rộng lớn) nên hiểu như trong ví 
dụ về biển cả vừa đề cập ở trên. “Minh ” (a$) là thanh tịnh, quang minh. 
“Hảo” (-kĩ) là tướng tốt trang nghiêm. “Khoải lạc ” #1) là như kinh 
Tiêu Bon ghi: “Vô hữu chúng khố, đản thọ chư lạc” (chẳng có các nỗi 
khố, chỉ hưởng các niềm vui).
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Cực Lạc sở dĩ “tối vi độc thẳng” (thật là thù thắng độc nhất) toàn 
là do Phật Di Đà lúc còn tu nhân đã cầu được đại nguyện, trong vô 
lượng kiếp tích công trữ đức nên mới được thành tựu như thế. Phật Di 
Đà đem ân đức vô thượng ấy thí khắp mười phương chẳng có cùng tận. 
Ân đức của Phật Di Đà rộng lớn sâu xa khó lòng diễn tả nổi. Dầu cho 
thân có trăm miệng, mồi miệng có trăm lưỡi nói suốt cả kiếp cũng chang 
trình bày hết nổi nên bảo “bất khả thắng ngôn ” (chẳng thể nói nổi). Ây 
là vì đức Phật ấy trụ Chân Thật Huệ nên có thể ban bố cái lợi chân thật 
khiến cho khắp hết thảy chúng sanh cùng nhập Chân Thật Te nên ân đức 
của Ngài chẳng hề cùng tận.

Quyển ba hết
(Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa kính dịch xong ngày 27 tháng 04 năm 

2002 - Tăng đính lần thứ ba ngày 14 tháng 07 năm 2009)
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